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LOI TUA 


Một cuốn sách là một điều đáng chú ý, nó có thé đại diện cho vé đẹp 
tri thức la tự do và giải thoát - và quan trọng là, những gi được truyền 
đạt phụ thuộc vào ai đang đọc. Đối với một người, một cuốn sách có 
thể là một nguồn thông tin để khai sáng. Đối với người khác, nó có thể 
đại diện cho một cuộc hành trình vào một cuộc sống khác, cung cấp 
một cái gì đó sâu hơn và phi thường hơn so với thế giới quan của chính 
họ. Nó cũng có thể la đối tượng yêu thích, một vẻ đẹp để nang niu, gìn 
giữ và trân trọng. Dù động lực đọc là gì, thì chúng ta cũng phải nâng 
niu và trân trọng những trải nghiệm mà chúng dành cho chúng ta. 

Về Lý thuyết, những gì tạo nên một cuốn sách rất dễ xác định, một tập 
hợp các trang viết hoặc in được kết hợp với nhau và truyền tải thông 
tin. Tuy nhiên, những cuốn sách đầu tiên; hàng nghìn năm tuổi, là 
những cuộn giấy hoặc những thẻ tre có khắc chữ. Từ những khởi đầu 
cổ xưa này, sách viết tay đã phát triển thành một ấn phẩm in ấn, cuối 
cùng được sản xuất hàng Loạt và có sẵn cho tất cả mọi người. 


Ngày nay một cuốn sách vẫn là một tập hợp các trang in; tuy nhiên, 


nó cũng có thé la một tập tin kỹ thuật số mà một người có thể trả tiền 


mim wiles nobis 


dé truy cập nhung không bao giờ sở hữu về mặt vật ly. 

Sách có tầm quan trọng lịch sử, vì thông qua nó mà lịch sử và sự 
phát triển của con người có thể được truy tìm một cách chính xác. 
Trong nhiều thé kỷ, sách la phương tiện truyền bá kiến thức chính 
của chúng ta — chúng truyền đạt các nghỉ thức, giáo Lý tôn giáo và 
tâm Linh; chúng cho phép các Lý thuyết khoa học được chia sẻ trên 
toàn thế giới; chúng phổ biến những tư tưởng chính trị, thống nhất 
xã hội và hình thành mầm mống của cách mạng. Từng dành riêng 
cho giới tỉnh hoa, sách đã phát triển theo thời gian để trở thành 
một phần thiết yếu trong cuộc sống con người, cho dù la sách giáo 
khoa ở trường, sách hướng dẫn du tịch, văn bản tôn giáo hay tiểu 
thuyết để đọc trước khi đi ngủ. Thông qua sách chúng ta giáo dục 
con cái về thế giới chúng đang sống; dạy chúng cách đọc. 

Những cuốn sách trên kệ la dấu tích một phần cuộc đời chúng ta, 
mỗi cuốn là kỷ niệm của một thời đã qua: một nơi đã đến, một 
người ta biết, một câu chuyện ta yêu thích. Được biết và được tiếp 


cận với sách la một đặc ân rất dễ bị đánh giá thấp. 
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Ngày nay sự hiểu biết vé vai trò của sách quan trọng hơn bao giờ 


hết. Sách đại diện cho quyền tự do ngôn Luận và thông tin — các 
chủ để từng gây tranh cãi, chẳng hạn như chương trình nghị sự 
chính tri, nội dung tinh dục hoặc Lý luân khoa học, giờ đây đã nằm 
trong pham vi chung, phần Lớn la do các tác giả dám thách thức 
quan điểm cố hữu bang cách xuất bản các văn bản được coi la gây 
tranh cãi, hoặc thậm chí là dị giáo. Do đó, trong suốt Lịch sử, sách 
thường xuyên bị đe dọa. Việc kiểm duyệt tôn giáo và chính trị đã 
dẫn đến việc cấm, và trong nhiều trường hợp nghiêm trọng la phá 
hủy nhiều tác phẩm văn học vĩ đại. Thậm chí ngày nay, sự phát 
triển của internet và sách điện tử đã đe dọa sự phổ biến và tính 
hữu ích được nhận thức của loai hình nghệ thuật từng phổ biến 


nhất của chúng ta. Tuy nhiên, sự tiện Lợi và tính di động của 


ebook, cũng như phạm vi vô hạn của internet như một nguồn thông 
tin, đã không thể thay thế tầm quan trọng sống còn của sách giấy 
với xã hội Loài người. 

Remarkable Books giới thiệu một số cuốn sách đẹp và quan trọng 
nhất được xuất bản kể từ khi có chữ viết. Những cuốn sách này được 
đề cao bởi vẻ đẹp hình thức — từ những bản thảo được 'chiếu sáng" 
tinh tế đến những kiệt tác trong thiết kế kiểu chữ — cũng như ý nghĩa 
lich sử, văn hóa và xã hội — chẳng hạn như bài báo khoa học, Luận 
thuyết chính trị và văn học dành cho trẻ em. 

Danh sách những cuốn sách đáng chú ý nhất trong lịch sử của mọi 
người sẽ khác nhau — hàng nghìn cuốn sách đã ảnh hưởng đến thế 
giới không thể được đưa vào tất cả những trang này. Những gì được 


trình bày ở đây là tuyển chọn những cuốn sách độc đáo và phi 


thường nếu không có nó, thế giới sẽ la một nơi rất khác. 


SACH CUON VA BAN THAO CO 


Sach lâu đời gần nhu chữ viết, và sự ra đời của chúng đánh dấu bước 
ngoat giữa thời tiền sử, khi câu chuyện của loài người chỉ được 
truyền miệng và lịch sử, khi nó được ghi Lại cho thế hệ tương lai đọc. 
Những cuốn sách đầu tiên được viết trên nhiều chất Liệu khác nhau, 
bao gầm đất sét, lua, cdi (Làm từ lau say), da (da động vật), và giấy. 
Chúng đã gắn kết với nhau theo nhiều cách. Một trong những cuốn 
sách cổ nhất thế giới la câu chuyện của người Sumer về Gilgamesh, 
sử thi cổ đại, được viết trên các viên đất sét cách đây gần 4.000 năm. 
Cho đến sự phát triển của sách in vào thế kỷ 15, hầu hết các sách 
đều ở dạng cuộn [Scroll] hoặc mã [Codex]. Cuộn giấy la những tờ 
giấy cói, giấy da hoặc giấy được dán từ đầu đến cuối rồi cuộn lại. 
Người Ai Cập cổ đại đã viết trên các cuộn giấy cói ít nhất 4.600 năm 
trước. Codices (hoặc codex, số it) là những td giấy cdi, giấy da hoặc 
giấy xếp chồng lên nhau và được buộc giữa một bìa cứng dé chúng 
có thể mở ra - giống như một cuốn sách hiện đại, chỉ được viết tay. 
Cac chữ viết có niên dai ít nhất 3.000 năm, và thường gắn liên với 
sự truyền bá của Cơ đốc giáo trên khắp châu Âu. 

Mọi bản sao của một cuộn giấy hoặc codex đều được biên soạn từ 


các bản thảo được viết tay một cách công phu. Điều này đã khiến 
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SÁCH AI CAP VỀ NGƯỜI CHẾT Không có hai cuốn sách nào vé người chết giống 
nhau; mỗi thứ đều được thiết kế riêng cho người đã khuất và nhu cầu của ho ở thé 


giới bên kia. Chúng bao gồm các câu thần chú và hình minh họa trên giấy cói, và có 
niên đại từ khoảng năm 1991-50 TCN. 


III 


chúng trở thành những vật vô cùng quy hiếm. Việc đầu tư thời gian 
và công sức có nghĩa Là chỉ những người giàu có và quyền Lực nhất 
mới có đủ khả năng để sở hữu. Sự hiếm có và thông tin quý giá đã 
mang lại cho những cuốn sách đầu tiên một thẩm quyền lớn. Ví dụ, 
Sách về Người chết của Ai Cập cổ đại la những cuộn giấy được chôn 
cùng với một người đã qua đời để giúp họ mang theo những lời có 
sức mạnh hướng dẫn họ ở thế giới bên kia. 

Sách trở thành nền tảng mà các tôn giáo lón trên thế giới đã xây 
dựng. Chúng được sử dụng để ghi lai những câu chuyện và tín 
ngưỡng cổ xưa. Một số tác phẩm thậm chí còn giúp tín ngưỡng địa 
phương phát triển thành các tôn giáo lán bằng cách truyền bá những 
Lời Thánh truyền của một nhà hiền triết hoặc nhà tiên tri vĩ đại, và 
xuyên thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người theo 
dao Co đốc truyền bá những Lời của Chúa Jesus Christ qua Kinh 
thánh, người Do Thái học Kinh Torah, trong khi người Hồi giáo theo 
kinh Qur'an, người Ấn Độ giáo theo kinh Mahäbhärata. Tất cả những 
cuốn sách này vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống ngày nay, 


hàng nghìn năm sau khi chúng được viết lan đầu tiên. 
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MAHABHARATA Được viết bằng tiếng Phan, sử thi kể lai những câu chuyện về Ấn 


Độ cổ đại. Văn bản hoàn tất trong khoảng năm 400 TCN. Bản thảo trên mô tả trận 


chiến giữa Ghatotkacha và Karna, có niên đại từ khoảng năm 1670. 
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CUON GIAY BIEN CHET Được tạo ra từ khoảng năm 250 TCN đến 68, một bộ suu tập gồm 


HERODOTUS, SU GIA HY LAP VIET TRONG CUỐN 
SU KY, 450 TCN 


Thật vay, quá trình miệt mài viết một cuốn sách, tu bản than nó 
đã là một hành động của sự sùng kính tôn giáo. Nhiều thầy tu đã 
lam việc rất lau để tạo ra "những ban thảo được chiếu sáng" với 
vẻ đẹp rực rỡ như Phúc âm của Henry the Lion hoặc Sach Kells. 
Tuy nhiên, không chỉ có các tôn giáo khai thác sức mạnh của 
sách. Sách luu trữ ý tưởng và thông tin được tích lüy theo thời 
gian, để mỗi thế hệ được xây dựng dựa trên sự học hỏi của những 
người đi trước, từng bước mở rộng kho tri thức của nhân loai. 
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981 bản thảo được phát hiện trong Hang động Qumran trên bd Biển Chết. Hầu hết các bàn 
viết tay đều chứa thánh thư tiếng Do Thái, một số không phải Là kinh điển, một số trong tình 
trạng hư hại đến mức không thể xác định được. 


Ví dụ, các nha văn như Ibn Sina, kết hợp kiến thức y học của riêng 
mình với kiến thức của các thế hệ trước để tạo ra cuốn sách giáo 
khoa hoàn chỉnh cho các bác sĩ, Quyển Y học. Tuy nhiên, có rất ít 
bản sao của sách, vì thế các thư viện đã thu thập chúng, như thư 
viện Hy Lạp tuyệt vời tại Alexandria ở Ai Cập ngày nay, và các thư 
viện của Thể giới Hồi giáo trở thành phương tiện của tri thức. Trong 
suốt thời Trung cổ, các học giả đã đi hàng nghìn dặm chỉ đơn giản 


để được đọc một bản sao hiếm hoi của một cuốn sách quan trọng. 


THE BLUE QUR'AN Nhiều khả năng được tạo ra ở Bắc Phi vào khoảng 850-950, người 
ta cho BLue Qur'an được biên soạn cho Đại thánh đường Kairouan ở Tunisia. Các chữ 


vàng được viết bằng chữ Kufic. 


SÁCH KELLS Được minh họa rực rỡ với nhiều màu sắc phong phú và vàng La tô điểm trên 


văn bản, Sách Kells được tạo ra ở Ireland vào khoảng 800 năm trước. Bản thảo chứa các 


sách Phúc âm và các bảng về Bộ quy tắc Eusebian, được trình bày ở trên. 


SACH IN 


Việc in ấn có niên đại hơn 1.800 năm trên các khối gỗ chạm khắc ở Trung Quốc và Nhật Ban, được sử dung dé đóng dấu các hình anh tôn 
giáo lên giấy, lua hoặc tường. Đến thé kỷ thứ chín, người Trung Quốc đã in toàn bộ sách, bao gồm cả Kinh Kim Cang năm 868, cuốn sách 
cổ nhất còn sót Lại. Người Trung Quốc thậm chí còn phát minh ra một dạng chữ động thô sơ, Liên quan đến việc xây dựng các trang từ các 
chữ cái Làm sẵn. Nhưng phải đến năm 1455 tại Mainz, Đức, khi Johann Gutenberg sử dụng chữ động để in Kinh thánh, sách in mới thực sự 
xuất hiện. 

Kinh Thanh Gutenberg la một món đồ xa xỉ mà chỉ những người giàu mới có thể mua được. Nhưng các máy in đã sớm tạo ra những cuốn 
sách nhỏ hơn, rẻ hơn. Một trong những người tiên phong in án hàng loạt la Aldus Manutius, một hoc giả người Venice, người đã thành lap 
nhà xuất ban vi đại đầu tiên trên thế giới, Aldine Press, vào những năm 1490. Manutius đã giới thiệu kiểu chữ Italic trang nhã, dễ đọc và 
cuốn sách có kích thước vừa vặn — tương tự như sách hiện đại. Sách không còn chỉ được Lưu giữ trong thư viện mà có thể được đọc ở bất cứ 
đâu. Trong vòng 50 năm kể từ Lần in đầu tiên của Kinh Thanh Gutenberg, đã có 10 triệu cuốn sách được in va Aldine Press đã tung ra các 
tựa sách với số Lượng in ban đầu từ 1.000 cuốn trở Lên. 

Cả hai điều trên đều tác động đến công chúng, vì các y tưởng được chia sẻ nhanh chong giữa nhiều độc giả, và sách cho phép mọi người 
khám phá trí tưởng tượng của họ ở nhà. Điều thú vị la nhiều ý tưởng đầu tiên được chia sẻ thông qua sách in la những ý tưởng cổ xưa. Aldine 
Press tập trung vào việc xuất bản các tác phẩm kinh điển, dẫn tới sự quan tâm trở lại đến Virgil va Homer, Aristotle va Euclid. Tương tự, 
những cuốn sách mới hơn như Thần khúc của Dante và Giấc mơ của Poliphili sớm trở thành tác phẩm kinh điển, và bản in đảm bảo phong 
cách của chúng ảnh hưởng đến các nhà văn trên khắp châu Au, bao gồm ca William Shakespeare ở Anh. 

Những cuốn sách đã in như công trình mang tinh cách mạng của Andreas Vesalius về giải phẫu học và cuốn sách đầu nguồn của Galileo vé 
vị trí của Trái đất trong vũ trụ không chỉ giúp truyền bá các ý tưởng khoa học một cách nhanh chóng; chúng còn củng cố kiến thức, vì nhiều 
người có thể chuyển sang cùng một nguồn. Chúng tạo ra cảm giác sự hiểu biết về thế giới dang dần tăng lén. 

Sách in cũng khuyến khích thể hiện suy nghĩ cá nhân. Trước khi sách được in, một nhà văn nói chung Là một người ghi chép vô danh, chỉ đơn 
thuần la sao chép từ ngữ hơn là tạo ra một tác phẩm gốc. Nhưng sách in đã thúc đẩy tác quyền và khiến các tác giả còn sống trở nên nổi 


tiếng, chẳng hạn như Miguel de Cervantes với Don Quixote. 
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KINH KIM CANG Cuón sách in hoàn chinh sám nhát cón sót lai, có nién dai nam KINH THÁNH GUTENBERG Đánh dấu sự xuất hiện của sách in tại châu Au vào năm 
868 từ Trung Quốc. Nó được in bằng mộc bản và có trước Kinh Thánh Gutenberg gần 1455, Kinh thánh Gutenburg là bản in đầu tiên sử dụng chữ động. Tuy nhiên, các trang 


sáu thế kỷ. được trình bày đẹp mắt của nó chỉ có thể được tiếp cận từ một số ít do giá cao. 


Ong là người đầu tiên 
thay thé sức lao động của 
những người sao chép 
bằng thiết bị chữ động... 
tạo ra một thế giới dân 


chủ hoàn toàn mdi. 


THOMAS CARLYLE, Sử gia Scotland, 1795-1881 


THÂN KHÚC Dante hoàn thành bài thơ tự sự của mình vào năm 1320, 
nhưng ấn bản in đầu tiên không được xuất bản cho đến năm 1472. 


Việc xuất bản nó đã giúp chuẩn hóa ngôn ngữ Ý và tác phẩm đã ảnh 


hưởng đến các nghệ sĩ và nhà văn trong nhiều thế kỷ. 


Sự nâng cao vi thé cá nhân có thé la một nhân tố dẫn đến các cuộc cách mạng lớn trong tư tưởng châu Âu — Cải cách Tin lành, Thời kỳ 
Phục hưng và Thời đại Khai sáng. 

Tuy nhiên, một trong những tác động đáng ngạc nhiên của việc in ấn là kích thích sự phát triển của các ngôn ngữ quốc gia, chẳng han 
như tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Vào thời Trung cổ, những người ở Tây Âu nói hỗn hợp nhiều phương ngữ đến nỗi một người từ 
Paris hầu như không thể hiểu được một người đến từ Marseilles. Sách in đã giúp chuẩn hóa các ngôn ngữ quốc gia. Kinh thánh King 


James, cuốn kinh thánh đầu tiên được ủy quyền bằng tiếng Anh, đã đóng một vai trò rất ln trong việc thiết lap hình thức ngôn ngữ 


tiếng Anh khi các từ của nó được đọc hàng tuần trong các nhà thờ trên khắp đất nước. 


Alle 


Gier: 
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BIÉN NIÉN SÜ NUREMBERG Được in vào năm 1493, một tài Liệu được minh hoa HARMONICE MUSTCES ODHECATON Được xuất bản vào năm 1501, Odhecaton của 
phong phú về lich sử kinh thánh và nhân Loại. Đây la một trong những vi dụ sớm Ottaviano Petrucci đã lam cho âm nhạc được phổ biến rộng rãi hơn. Mỗi bài hát có những 
nhất về hình ảnh minh họa và văn bản được tích hợp hoàn toàn. nốt nhạc riêng cho một số nhạc cụ, cho phép cả dàn nhạc có thể chơi cùng một bài. 


SACH CHO TAT CA 


Thé ky mười tam chứng kiến sự bùng nổ của việc xuất bản và in sách ở châu Âu. Thời ky nay được goi là Thời đại Khai sáng, và sách đã giúp 
truyền bá kiến thức trên quy mô chưa từng có. Trong suốt thời kỳ Trung cổ, chưa đến 1.000 bản sao chép tay được thực hiện trong cả năm 
trên toàn bộ Châu Âu; vào thế kỷ mười tam, 10 triệu cuốn sách được in mỗi năm - một sự gia tăng dáng kinh ngạc 10.000 Lần về số Lượng. 
Sách trở nên sẵn có ở khắp mọi nơi, với giá tương đối rẻ, và do đó số Lượng người học đọc ngày càng tăng. Ở Tây Âu, ít hơn 1/4 người biết chữ 
vào thế kỷ 17, nhưng đến giữa thế kỷ 18, 2/3 nam giới biết chữ và hơn một nửa nữ giới. Một Lượng Lớn độc giả mới ra đời, điều này đã thúc đẩy 
nhu cầu về sách. 

Các loai sách mới cũng xuất hiện, bao gồm các thông tin phổ biến. Trước đây, sách chủ yếu được tao ra cho các chuyên gia, nhưng vào thé 
kỷ mười tám, việc học tập trở nên dân chủ hơn và sách giúp đảm bảo kiến thức không chỉ dành cho giới thượng Lưu. Nhà xuất bản Canny nhận 
ra có một thị trường rộng Lớn trong công chúng dành cho những cuốn sách có thể giúp họ hiểu những gi đã biết vé thế giới xung quanh. Đồng 
thời, nhiều nhà văn tha thiết mong muốn được truyền bá kiến thức và sự giác ngộ càng xa càng tốt. Viết sách, theo một cách nào đó, đã trở 
thành một hành động cách mạng. Khi Denis Diderot tạo ra bộ bách khoa toàn thư vĩ đại của mình vào giữa thế kỷ 18, ông không chỉ tìm cách 
cung cấp thông tin cho mọi người; ông cũng đã giáng một đòn vào nền dân chủ bằng cach cho thấy thế giới tri thức là quyền của mọi người, 
chứ không chi là quyền của các vị vua và quy tộc. Thomas Paine đã lén tiếng kêu gọi Quyền con người, được nhiều người doc và nghiên cứu, 
đồng thời la nền tảng cho các cuộc Cách mạng Pháp và Mỹ. 

Sách cũng là phương tiện để các nhà khoa học và triết học giới thiệu ý tưởng của họ với thế giới. Theo một số cách, sự Khai sáng đã được thúc 
đẩy bởi cuốn sách mang tính đột phá của Ngài Isaac Newton là Philosophiae Naturalis Principia Mathematica [Các nguyên ly toán học của 
triết học tự nhiên], trong đó ông đã đưa ra các định Luật chuyển động của mình. Sách của Newton đã chỉ ra toàn bộ vũ trụ không phải la một 
bí ẩn thần thánh huyền diệu, nó tuân theo các quy luật cơ học chính xác, có thể được nghiên cứu và hiểu rõ bởi các nhà khoa hoc. Trong khi 


đó, Robert Hooke đã giới thiệu một thế giới vi mô chưa từng được biết trước đây với Micrographia của mình. 


‘emonftrari poteft. A puncto A dii ai che 


Tự 7 A "ram, idque fi fieri poteft fecundum lineas re 
tthe ⁄ bNBCK perforato in B C, intercipiatur ca omnis, p 
MICROGRAPHIA Được xuất bản vào năm 1665, tác phẩm mang tính đột phá của Robert Hooke đã hé Lộ một PRINCIPIA MATHEMATICA Công trình năm 1687 của Newton 
thế giới cực nhỏ mà độc giả chưa từng trải nghiệm trước đây. Các hình minh họa tinh xảo phức tạp, chẳng hạn đã đưa ra Lời giải thích của ông về quỹ đạo của các vật hình cầu. 


như hình vẽ một con bọ như trên. Bất chấp chủ đề phức tạp, nó đã giúp ông nổi tiếng tức thì. 
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Ho gan kết với nhau bởi lòng nhiét 
thành vi loi ích tót nhát cüa loài 


người. 


DENIS DIDEROT, TÁC GIA CUA ENCYCLOPEDIE 
[bách khoa toàn thư], 1751 


Carolus Linnaeus dá cho thay thién nhién có thé nhu thé 
nào trong Hé thống Tự nhiên; va Charles Darwin cho thấy 
cuộc sống phát triển như thế nào trong Nguồn gốc Các loài. 
Đến cuối thế kỷ mười tám có những cuốn sách cho thấy 
thậm chí xã hội loài người cũng có thé được phân tích và 
hiểu. Sự Giàu có của Các quốc gia - Adam Smith cung cấp 
cơ sở Lý thuyết cho hệ thống kinh tế tư bản, trong khi Tư 
bản của KarL Marx đã tạo ra một phản biện mạnh mẽ bắt 
đầu các cuộc cách mạng vẫn đang được tiến hành cho đến 
ngày nay. 

Bên cạnh những tác phẩm ly thuyết vi đại, tiểu thuyết đã 
phát triển như một thể loại và những tiểu thuyết như 
Tristram Shandy la phản ứng với sự gia tăng ý thức và cuộc 


sống riêng tư đầy trí tưởng tượng của các cá nhân. 


2 ool ` aa 


Kritik der politisehen Ovkonomie, 


Karl Marx. 
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DAS KAPITAL Được xuất bản vào năm 1867 vào thời điểm xã hội và công nghiệp có nhiều thay đổi 
Lớn, bài Luận chiến của Marx la một giải trình kịp thời về những bất công mà nhiều người dưới ché 
độ tư bản phải gánh chịu. Mặc dù cuốn sách có một Lượng độc giả nhỏ vào thời điểm đó, nhưng ảnh 


hưởng của Marx vẫn kéo dài cho đến ngày nay. 


Ban dau, đọc tiểu thuyết la đặc quyền của các quý cô giàu có. Tuy nhiên, 
The Pickwick Papers của Dickens được đăng nhiều kỳ với giá rẻ hàng tuần, 
mỗi câu chuyện đều có một kết thúc bỏ lung để khiến người doc bị cuốn 
hút. Điều này giúp cuốn tiểu thuyết bán được số Lượng Lớn và là cuốn sách 


đầu tiên, mang tính giải trí. 


[ 152] 


CHAP. XL. 


kee beginning to get fairly into 
my work; and by the help of a 
vegitable diet, with a few of the cold 
feeds, I make no doubt but | fhall be 
able to go on with my uncle Toby's ftory, 


and m in E 
Now, y own, in a tolerable ftraight line, 


— — 
— 


Set TS 


TRISTRAM SHANDY Tiéu thuyét truyén tranh cüa Lau 


[ 153 ] 


Thefe were the four lines I moved in 
through my frit, fecond, third, and 
fourth volumes lu che fifth volume 
] have been very good,——the precife 
line I have defcribed in it being this: 


D 
A B ec cre 
— — — A 
3 


By which it appears, that except at the 
curve, marked A. where I took a trip 
to Nevarre,—and the indented curve B. 
which is the Mhort airing when I was 
there with the Lady ñe»Zr: and her 
page,—I have nor taken the leaſt frik 
of a digreffion, till Jem de le Cafe's 
devils led me the round you fee marked 
D,—for as for c c c e € they are nothing 
but parenthefes, and the common iws 
and ewts incident to the lives of the great- 
eft minifters of ſtate; and when com- 


pared 


rence Sterne được xuất ban vào năm 1759. Nội 


dung là tiểu sử của nhân vật chính, Tristam Shandy, và đặc trưng bởi sự chuyển hướng cốt truyện thường 


xuyên và cách sử dụng ngôn ngữ vui tươi, thu hút nhiều nhà thơ và nhà châm biếm của thế kỷ 17. 


PICKWICK PAPERS Việc đăng The Pickwick Papers trên một 
tap chí đã đảm bảo su nổi tiếng của nó trước khi được xuất ban 


dưới dạng sách một năm sau đó. 


SÁCH HIEN DAI 


Trong suốt thế ky 20 và 21, thé giới sách đã phát triển trên một quy mô không thé tưởng tượng được ngay cả trong Thời dai Victoria, khi cuốn 
tiểu thuyết nổi tiếng Lần đầu tiên xuất hiện. Các con số thật phi thường: hơn một triệu đầu sách mới hiện được xuất bản hàng năm chỉ riêng ở 
Hoa Kỳ, và số Lượng bản in trên khắp thế giới hàng năm trị giá hàng nghìn tỷ đô La. Người doc tha hồ Lựa chọn, với ước tính khoảng 13 triệu sách 
được tái bản cùng những đầu sách mới hàng năm. 

Giá sách bây giờ rẻ và không còn được coi la mặt hang xa xi. Penguin đã cách mạng hóa ngành công nghiệp sách vào những năm 1930 bằng 
cách giới thiệu Sách “bìa mềm” và tiếp thị đại chúng qua các nhà bán Lẻ khổng tổ như Amazon đã đẩy giá giảm hơn nữa. Thậm chí một cuốn 
sách mới thường có thể mua với giá nhiều hơn một chút so với một tách cà phê. Sự xuất hiện của sách điện tử mang tới khả năng truy cập ngay 
lap tức ở bất cứ đâu. 

Tuy nhiên, chỉ một ty Lệ rất nhỏ trong số hàng triệu ấn phẩm xuất bản được nhiều người đọc. Mặc dù 3/4 người Mỹ đọc nhiều hơn một cuốn sách 
mỗi năm, hầu hết chỉ đọc không quá sáu cuốn. Rất ít sách được một số Lượng Lớn người đọc. Dù vậy, trải qua hàng trăm năm, một số cuốn sách 
vẫn để lai dấu ấn không thể xóa nhòa, không phải vì chúng được đọc nhiều, ma vi chúng đã thay đổi cách nghĩ của mọi người. Một trong số này 
la Thuyết tương đối rộng của Einstein. Trong cuốn sách, Einstein đã trình bày các Lý thuyết lat ngược quan điểm vũ trụ có từ thời Newton, và 
dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong kiến thức của chúng ta về thời gian. Rất ít người đã thực sự đọc tác phẩm, và trong số những người đã đọc, 
rất ít hiểu đầy đủ. Tác động từ những ý tưởng của nó đã vượt xa giới khoa học. 

Trong suốt Lịch sử, một số cuốn sách nhất định đã Làm dấy lên tranh cãi, dù vì Lý do chính trị, đạo đức hay tôn giáo. Sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, tuyên ngôn Mein Kampf của Hitler đã bi cám ở nhiều nước châu Âu — Ba Lan chỉ dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 1992 và Đức vào năm 2016. 
Năm 1928 D.H. Lawrence xuất bản Lady Chatterley's Lover nhưng đã bị cấm ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vì bị cho là tục tĩu. Lệnh cấm được 
dỡ bỏ vào năm 1959 và 1960 tương ứng. 

Một loai sách mới, được thiết kế để thu hút sự chú ý của công chúng với các vấn dé cụ thể, nổi Lên trong thế kỷ 20: sách trở thành một phương 


thức hiệu quả để lên tiếng phản đối. 


die ,,Minergiekomponenten” des Gravitationsfeldes, 


LE PETIT PRINCE Antoine de Saint-Exupéry dà xuát ban cuón tiéu thuyét dành cho tré 
em của mình vào năm 1943. Được tác giả minh họa bằng màu nước tinh tế, cuốn sách đã 


trở thành tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi và đã được dịch ra hơn 250 thứ tiếng. 


Ich will nun die Gleichungen (47) noch in einer dritten 
Form angeben, die emer lebendigen Erfassung unseres Gegen- 
standes besonders dienlich ist. Durch Multiplikation der 
Feldgleichungen (47) mit g'* ergeben sich diese in der „ge- 
mischten“ Form. Beachtet man, daB 

e er p. a sore é g o 
$5 GES » Ô Da v d 3 WK Xa 15 ^ 
welehe GróBe wegen (84) gleich 
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oder (naeh geünderter Benennung der Summationsindizes) gleich 
ð LJ LJ jm ki vo a 
sa G eg WE =I, I. 


Das dritte Glied dieses Ausdrueks hebt sieh weg gegen das 
aus dem zweiten Glied der Feldgleiehungen (47) entstehende; 
an Stelle des zweiten Gliedes dieses Ausdruckes liBt sieh nach 


teh 50 
Bezie ung ( ) xịt,” — 10% t 
setzen (t = (%%. Man erhält also an Stelle der Gleichungen (47) 


THUYẾT TƯƠNG ĐỐI Năm 1916, Albert Einstein công bố Thuyết Tương đối rộng với muc 
đích cụ thể Là đưa Lý thuyết của ông đến với nhiều đối tượng hơn, những người không có 
kiến thức về vật Lý Lý thuyết. 


.. Môt cuốn sách vừa van bàn tav 
với bia dep, bố cuc hop ly, cho dù 


bana vai. da bona hay bia mém. 


JOHN UPDIKE, NHAN XET, 2008 


Ví du: Silent Spring của Rachel Carson đã cảnh bao mọi người vé 
những thiệt hại khủng khiếp mà thuốc trừ sâu gây ra cho động vat 
hoang dã và có tác động rất lón đến cách mọi người nghi về môi 
trường. 

Sách dành cho trẻ em xuất hiện Lần đầu tiên vào thé kỷ mười tam, 
Truyện ngu ngón, nhưng đến thé kỷ 20, sách đã trở thành một phán 
không thể thiếu của tuổi thơ ở các nước phát triển, định hình cách 
người đọc nhìn cuộc sống trong những năm tuổi mới Lớn. Ngày nay, 
văn hoc dành cho trẻ em là một thể loai phức tap, nổi bật Là cuốn 
Le Petite Prince [Hoàng tử bé] của Antoine de Saint-Exupéry. 

Giờ đây, 45 nghìn tỷ trang được in mỗi ngày, hàng tỷ người có thể 
truy cập. Sách giúp chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện và ý 


tưởng trong thế giới đông đúc. 
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MARY WEBB 


THE BODLEY HEAD 
Qv3H A3170O8 JHL 


SÁCH PENGUIN GIÁ RÉ Vái thiét ké bia ddn giàn và mang tính 
biéu tugng hién dai, bia mém Penguin da thay dói thói quen doc 
trong thé ky XX. Viéc san xuat hang loat khién sách có giá ca phái 


chăng và md ra thé giới van hoc cho Lượng độc giá lón hơn. 


....n... 
TN 
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PRO DVA KVADRATA Vé Hai Hinh vuóng cüa EL Lissitzky dugc xuát MUA XUAN VÁNG LANG Cuốn sách khơi mào cho phong trào vì môi trường, Silent Spring, được 
bán vào nam 1922. Cau chuyén dành cho tré em gióng nhu mót cau Rachel Carson xuất bản năm 1962. Ngôn ngữ giàu sức gợi của cô, kèm theo những hinh minh họa 


chuyện ngụ ngôn về tính ưu việt của xã hội Liên Xô mới. đẹp mắt, đã thu hút sự chú ý của công chúng về sự nguy hiểm của việc sử dụng thuốc trừ sâu. 


3000 BCE 
999 CE 


Ancient Egyptian Books of the Dead 
| Ching 


The Art of War 


Mahabharata 

Dead Sea Scrolls 
Vienna Dioscorides 
The Book of Kells 
Blue Qur'an 


Diamond Sutra 


The Exeter Book 
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SÁCH VÉ NGƯỜI CHET CUA AI CAP CÓ DAI 


Sách về Người chết của Ai Cap cổ dai la những văn bàn về mai tang đã được sử dung trong gần 1.500 
năm. Chúng là các câu thần chú (cả ma thuật và tôn giáo) và các hình ảnh minh họa được ghi trên một 
cuộn giấy cói được chôn trong một ngôi mộ cùng với người đã khuất. Người ta tin những câu thần chú 
cung cấp cho linh hồn người chết kiến thức và sức mạnh mà họ cần để đối phó với thế giới nguy hiểm bên 
kia một cách an toàn. 

Sách về Người chết được tạo ra bởi những người ghi chép và nghệ sĩ có tay nghề cao. Thường thì nhiều 
hơn một người ghi chép sẽ làm việc trên một văn bản, thường viết bằng chữ tượng hình hoặc Hieratic 
(một dạng chữ tượng hình được sử dụng bởi các thầy tu), bằng mực đen và đỏ trên các cuộn giấy cói. Các 
hình minh họa mô tả cuộc hành trình xuyên qua thé giới, với các họa tiết đi kèm các câu thần chú. Những 
cuốn sách đầu tiên vế Người chết được chuẩn bị cho những người ưu tú, nhưng đến thời Tân Vương quốc 
(khoảng năm 1570-1069 TCN), các văn bản đã trở nên phổ biến trong xã hội — những phiên bản công 
phu nhất có từ thời điểm này. 

Cac cuốn sách được sắp xếp thành các chương và người ghi chép đã soạn nội dung theo yêu cầu của 
người bảo trợ, kết hợp tuyển chọn 192 lời cầu nguyện có sẵn phản ánh rõ nhất cách người bảo trợ đã 
sống cuộc đời của họ. Không có hai cuốn sách nào giống nhau, dù hầu hết đều gồm 125 câu thần chú, 
hướng dẫn linh hồn của người đã khuất cách xưng hô với Osiris, thần của thế giới bên kia, sau khi được 
phán xét về cuộc sống trần thế của họ. 

Thuật ngữ "Sách về Người chết" được đặt ra bởi nhà Ai Cập học người Phổ, Karl Richard Lepsius (1810- 
1884), nhưng một bản dịch sát nghĩa hơn tiếng Ai Cập của nó là "Sách về thế giới bên kia". Những hướng 
dẫn bằng hình anh cho người chết cung cáp cái nhìn quan trọng về niêm tin của người Ai Cập cổ đại về 


thé giới bên kia và một nền văn minh đã biến mất. 


Theo truyền thuyết người đã khuất được cung cấp một văn bản để giúp họ 
trong cuộc hành trình ở thế giới bên kia có từ thời Vương quốc Gổ (thiên niên 


kỷ thứ ba TCN), khi các văn bản tang Lễ được viết trên tường trong các phòng . 
chôn cát. Vào đầu thời Trung Vương quốc (khoảng 200 TCN), chúng chủ yếu KIỂM TRA CUỐI CÙNG 
được viết bên trong quan tài. Chính những cái gọi la "Văn bản Kim tự tháp" Phần này thuộc về Cuốn 
và "Văn bản Quan tài" đã phát triển thành Sách về Người chết. Các cuộn giấy sách về Người chết của 
Maiherpri, người sống trong 


Vương triều thứ mười tám. 


coi được cuộn lai và thường được chèn vào một bức tượng hoặc bọc cùng thi 
thé trong quá trình ướp xác. Những đồ vật khác được coi la cần thiết cho cuộc 
hành trình phía trước, chẳng hạn như thức ăn và bùa hộ mệnh, được đưa vào Nó minh họa bài kiểm tra 
Lăng mộ và những câu thần chú trong cuốn sách sẽ hướng dẫn người đã khuất cuối cùng của anh ấy ở thế 
cách sử dụng những vật phẩm này để điều hướng thế giới bên kia. giới này - sức nặng của trái 
tim anh ấy, với Ammut, kẻ 
nuốt chüng linh hôn có 
cánh, dang nhìn vào. Người 
Ai Cap cổ đại tin trái tim là 
Sách vé Người chết thường được đặt bên trong các nơi chứa trí tuệ và cảm xúc 
hộp, như hình bên có một bức tượng bằng gỗ được con người, và trong quá 
sơn, để bảo quản chúng khi chôn cất. trình ướp xác, nó không bị 
loai bỏ. 
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GREENFIELD PAPYRUS — CHI TIET 


——— — —— — 


| Các cuộn giấy được sử dung cho Sách vé Người chết được làm từ cây cdi, một H 
loai cây lau moc rất nhiều ở Ai Cập cổ dai, chủ yếu trên bờ sóng Nile. Khi và 


màu xanh Lục của nó bi bong ra sẽ lộ phán màu trắng bên trong, được cắt thành 


+ 


những dải dài. Sau đó, chúng được ngâm trong nước từ hai đến ba ngày để tiết 
ra chất keo giống như hóa chất. Để tạo thành trang, các dải sau đó được đặt 
canh nhau, hdi chồng lén nhau, với Lớp dai thứ hai được đặt lên trên theo góc 
90 độ. Chúng được ép giữa các tấm gỗ để bỏ nước và kết dính các Lớp lại với 
nhau. Sau khi được lam khô, giấy cói được đánh bóng bằng đá dé lam phẳng, 
mang lại một Lớp hoàn thiện đẹp hơn. Sau đó, các trang riêng Lẻ được cắt hoặc 


các tờ được dán lại với nhau theo độ dài cần thiết của một cuộn. 


Giấy cói được coi Là Loại giấy Lâu đời nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Vương 
triểu đầu tiên của Ai Cập cổ đại (khoảng năm 150-2890 TCN). Khí hậu khô 
hạn của Ai Cập là Lý do rất nhiều tài Liệu cổ vẫn còn tôn tại. 


m 


SANG TAO THÉ GIGI Nestanebetisheru là con 
gái của một thầy tế lé thượng phẩm và là thành 
viên của tầng Lớp thống trị. Cuốn sách về người 
chết của cô ấy, có niên đại từ khoảng 950-930 
TCN, một trong những cuốn đẹp và hoàn chỉnh 
nhất tổn tại từ Ai Cập cổ đại. Nó đã được tặng cho 
Bảo tàng Anh bởi Edith Mary Greenfield vào năm 
1910, và thường được gọi la Greenfield Papyrus. 
Đây la đường vẽ màu đen mô tả sự sáng tạo thế 
giới, với nữ thần bầu trời, Nut, uốn cong trên Geb, 
thần đất nằm nghiêng. 
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Cao gần 121 feet (37 m), giấy coi 
Nestanebetisheru là Sách về Người 
chét dài nhát dugc biét dén d Ai Cap. 
Vào dáu nhüng nám 1900 cuón giáy 
dugc cát thành 96 td riéng biét dé dé 
dàng hơn trong nghiên cứu, trung bày 
và luu trữ. Chúng hiện được gắn vào 
giữa các Lớp kính bảo vệ. 


MẪU TỰ MA THUẬT Người 
quá cố, Nestanebetisheru, 
được hiển thị hai Lần trong họa 
tiết mực đen. Cô quỳ trước ba 
người gác cổng và một con bò 
đực, một con chim sẻ và một 
con chim ưng. Di kèm với hinh 
minh họa là câu thần chú được 
viết bằng loại “chữ thần 
thánh’ bằng mực đen. Cuốn 
sách về Người chết này bao 
gồm một số Lượng Lớn các van 
bản ma thuật và tôn giáo, một 
số văn bản không được tìm 
thấy trong bất kỳ bản thảo nào 
khác, cho thấy chúng đã được 
thêm vào theo yêu cầu của 
Nestanebetisheru. 


Sach về Người Chết của Hunefer 


KEY 


MINH HỌA THÁNH CA Chỉ tiết 
này từ Phần 15 Sách về Người 
Chết của Hunefer, người ghi chép 
thuộc hoàng gia Ai Cập (khoảng 
1280 TCN) minh họa phần mở đầu 
thánh ca mặt trời mọc. Horus, 
thần bầu trời và là một trong 
những vị thần quan trọng nhất của 
Ai Cap cổ đại, thường được dai 
diện như một con chim ưng (như ở 
đây) hoặc như một con chim ưng 
có đầu người. Phần mặt trời trên 
đầu biểu thị kết nối của thần với 
mặt trời, trong khi đường cong 
màu xanh đại diện cho bầu trời. 


PHÁN XÉT HUNEFER Người ghi chép, 
Hunefer, được Anubis đầu chó rừng dẫn đến 
cái cân phán xét, nơi trái tim của anh được 
cân. Anh vượt qua bài kiểm tra và sau đó được 
Horus dẫn đến gặp Osiris, vị thần của thế giới 


bên kia, ngồi trên ngai vàng của ngài. 


CHỮ TƯỢNG HÌNH AI CAP Cuốn sách về Người BÀN CỜ Hunefer được vẽ khi đang chơi 
chết của Hunefer la một trong những cuốn sách hay cờ. Đây có thể Là một trò tiêu khiển được 
nhất từng được phát hiện, và la tác phẩm của những ưa chuộng trong đời anh, nhưng có thể có 
người ghi chép chuyên nghiệp, có thể là chính ý nghĩa sâu sắc hơn liên quan đến chiến 
Hunefer. Chữ tượng hình được viết bằng mực đen và thẳng những chướng ngại vật gặp phải ở 
đỏ với các vạch chia màu đen ở giữa. Mực đen thường thế giới bên kia— đảm bảo Hunefer đi vào 
có nguồn gốc từ than và mực đỏ từ thổ hoàng. thế giới bên kia thành công. 


Ama pd ne ten nn he ee Nt 


d Ir ST, RECHT Ties aaa fl z ` 
Pi s LE TANG Họa tiết này minh hoa xác ướp của Hunefer trong nghi Lễ “Mở 
miệng”, tái hợp Linh hồn của Hunefer với xác của anh ta. Vợ anh ta thể 
hiện sự tang tóc, trong khi một thầy tế trong chiếc mặt nạ chó rừng, 
đóng giả Anubis, vị thần ướp xác, hỗ trợ xác ướp. Các chữ tượng hình 
bán nguyệt ở trên chứa các tuyên bố về nghi Lë. 


Win 


CHAT DAU RAN Phần 17 trong Sách về Người chết của Hunefer gầm 
hình minh hoa một con mèo dang giết một con rắn. Hinh xuất hiện ở 
phần cuối của trang. 


KINH DICH 


Văn bản cổ nhất của Trung Quốc, Kinh Dich, ban đầu được sử dung 
như một hướng dẫn bói toán để giúp các tín đồ giải thích cuộc sống, 
đưa ra quyết định và dự đoán các sự kiện. Nguồn gốc của nó rất ít 
người biết đến, nhưng nó đã phát triển hơn 3.000 năm, trong đó các 
bài "bình Luận" được viết kết hợp các tín ngưỡng Đạo giáo, Khổng 
giáo và Phật giáo. 

Phần chính của Kinh Dịch được chia thành 64 phần, mỗi phần tương 
ứng với một ký hiệu được đặt tên và đánh số gọi la “qué”. Mỗi qué 
được tạo thành từ sáu vạch ngang, một vạch đứt biểu thị âm và một 
vạch liên la dương. Thứ tự các qué hoặc hào xác định nó trong Bát 
Quái, mà Kinh Dịch cung cấp văn bản giải thích, đôi khi khó hiểu, 
hoặc "phán đoán", để giải thích ý nghĩa của nó. 

Mặc dù không có phần nào của Kinh Dịch nguyên bản tổn tại, nhưng 
những ý tưởng của nó vẫn được hàng triệu người trên toàn thế giới 


sử dụng để trả Lời những câu hỏi cơ bản về sự tồn tại của con người. 


LỜI BÌNH NHO GIÁO 

Được khai quật vào năm 1973 
từ Lăng mộ Hán 3 tại địa điểm 
khảo cổ Mawangdui, dải lua dài 
mảnh nay là một Lời bình của 
Nho giáo về 64 qué Kinh Dịch. 
Có niên đại từ đầu thời trị vì của 
Hán Văn Đế (180-157 TCN), vị 
hoàng đế thứ tư của nhà Hán, 
đây la một trong những văn bản 
và tiểu luân chi tiết được thực 
hiện bởi các học giả Nho giáo 
sau cái chết của Khổng Tử (551- 
479 TDN), nhà triết học vĩ đại 
của Trung Quốc. Khổng Tử đã 
nghiên cứu Kinh Dịch một cách 
sâu rộng, và xem nó như một 
cẩm nang sống để đạt được đạo 
đức cao nhất, chứ không phải la 
một phương tiện bói toán. Dác 
bài bình luận mà Khổng Tử đã 
viết chỉ tiết và bao quát hơn bất 
kỳ bài bình luân nào vào thời 


điểm đó. 


Kinh Dịch phát triển từ niềm tin cổ đại 
của Trung Quốc rằng thế giới la sản 
(tiêu 


cực/bóng tối) và dương (tích cực/ánh 


phẩm của hai phan: âm 
sáng), không phần tử nào có thể tồn 
tại nếu thiếu phần tử kia. Trọng tâm 
của Kinh Dich la Lời sấm truyền về ý 
tưởng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống 
con người la kết quả của sự tương tác 
âm dương, và có thể được diễn giải 
bằng các qué. 

Các biểu tượng sớm nhất được biết 
đến ở Trung Quốc cho âm và dương, 
cùng với các quẻ cơ bản, được tìm 
thấy trong các bản khắc trên “Giáp 
cốt”, mai rùa và xương bò được sử 
dụng trong các trò ma thuật bói toán 
thời Thương (1600-1046 TCN). Việc 
sử dụng Giáp cốt văn trong việc xem 
bói đã tăng khi Kinh Dịch nổi tiếng 
trong thời Chu (1046-256 TCN). 
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Tống (1127-1279). 


Giáp cốt van mai rùa có từ 200 TCN. Các 
thầy bói đã đốt một cai vỏ hoặc xương cho 
đến khi nó nứt ra, đọc những dòng kết quả 


và đôi khi khắc một "câu trả Lời". 


trụ EE < T 
yn Dl EE? 
ae ormxuk SS 
ARA 2 
RA RMA M X 
Wd^exkipx K 
Tran 7£ A 
SAD terme ae EL 
933 — tr nt Sé N, 
REAP HF aH 2 A. 
TOL RRR P K 
$% RA xi A N 
xan PY fh o 
Ma A Ri 
f Shea ab = mt vị A 
h*t»uwp? 9» 
Wu A + quee 
ee LAARA xd 


2 
* 


Respexit 


LOI BÌNH Vào năm 136 TCN, định dang của Kinh Dich đã được tiêu chuẩn hóa, và van không thay 
đổi cho đến ngày nay. Phần đầu tiên của tác phẩm, các quẻ và cách giải thích chúng, được thêm 


vào bởi các bài bình luận của Khổng Tử, như được thấy trên ấn bản này được in dưới triều đại Nam 
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BẢN NHÀ MINH Vào cuối triều dai nhà Minh (1368-1644), các bản in Kinh 


Dich ngày càng trở nên khan hiếm. Ấn bản này được xuất bản vào năm 1615 


bởi Wu Jishi và có tuyên bố trên trang tiêu đề là trinh bày nhu bản gốc. 
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Nếu tôi sống thêm một số nam, tôi 


sẽ dành một nữa trong số đó để 


nghiên cứu Kinh Dịch và sau đó có 


thể tránh phạm phải những sai sót 


lón. 
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GIAO LUU VAN HÓA Kinh Dich được biết đến ở phương Tây vào những năm 
1600, mặc dù nó chỉ được nghiên cứu chỉ tiết Lần đầu tiên vào năm 1701 bởi 
nhà toán hoc và triết học người Đức Gottfried Wilhelm Leibniz. Những trang 


này cho thấy những ghi chú viết tay của chính ông trên biểu đồ của các quẻ. 


VAT LIEU TU NHIÊN Ở Trung Quốc cach đây khoảng 2.000 năm, nhiều 


loai vật Liệu được dùng để viết: vỏ sò, xương, đôi khi là lua, và phổ biến 


hơn la những thẻ tre có sẵn. Tre được cắt và sau đó cạo và xử Lý bề mặt, 
trước khi được Làm khô và tách thành các dải hoặc "thẻ", như ở đây, được 


gắn lại với nhau để tạo thành một cuốn sách. 


NGHE THUAT CHIEN TRANH 


Dù có những bất ổn vé niên dai và quyền tác giả, The 
Art of War (Nghệ thuật Chiến tranh) đã chứng tỏ la 
một trong những van ban lau đời và có ảnh hưởng 
nhất từ thế giới cổ đại. Sách hướng dẫn quân sự này 
được chia thành 13 chương, ở đây được viết trên thẻ 
tre — điển hình của các tác phẩm Trung Quốc thời 
đó. Cuốn sách bao gồm mọi khía cạnh đào tạo, tổ 


chức và chỉ huy quân đội. 


Với những xung đột vô tận của thời đại mà văn bản được viết, thời 
Xuân Thu (770-476 TCN), ứng dụng thực té của nó là rất rõ ràng. 
Có một dấu ấn vé sự tồn tại của nó khi 1.500 năm sau, Hoàng dé 
Tống Thần Tông (1048-1085) ra Lệnh tạo ra Bảy tác phẩm kinh điển 
quân sự, một bộ sưu tập sách giáo khoa quân sự, tác phẩm đầu tiên 
được trích dẫn la Binh Pháp Tôn Tử. Do đó, nó được yêu cầu đọc với 
tất cả sĩ quan trong Quân đội Trung Quốc. Ngay cả ngày nay, 2.500 
năm sau, nó vẫn được đọc rộng rãi bởi các nhà lãnh đạo quân sự 


trên toàn thế giới, truyền cảm hứng cho những người như Napoléon 


CHI TIẾT 


SÁCH TRE Với chỉ một dòng văn bản trên mỗi thẻ, 


sách tre khuyến khích những câu đơn giản, súc tích. 
Một cây bút lông mịn được sử dụng viết các ký tự 
phức tap lén thé. 


bằng giấy da của châu Au trong cùng thời ky. 


Vờ yếu khi ban manh. va 


vờ manh khi ban véu. 


TÔN TỬ, NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH 


ĐÓNG SÁCH Các thẻ được buộc lại với nhau bằng dây 
lua hoặc các đoạn da dài, nghĩa la chúng có thể được 
cuộn lai và vận chuyển dễ dàng. Chúng cũng chứng tỏ 


độ bền đáng kể - hơn nhiều so với các tác phẩm làm 


SUN TZU 
544-496 BCE 


Nghệ thuật Chiến tranh được cho là tác phẩm của Tôn Tử, một 
nhà lãnh dao quân sự rất thành công trong thời kỳ Chiến Quốc ở 
Trung Quốc. Nhưng quyền tác giả của ông thường bị nghỉ ngờ. 


Tôn Tử la một danh tướng và nhà chiến Lược quân sự của Trung Quốc được nhiều 
người đồng tinh. Nhưng liệu ông có phải là tác giả duy nhất của The Art of War hay 
tác phẩm là sự chắt Lọc các Lý thuyết quân sự hiện có của Trung Quốc được tập 
hợp Lại dưới tên của ông thì vẫn chưa chắc chắn. Tương tự, có những Lập Luận cho 
cuốn sách có thể được biên soạn vào thời Chiến quốc sau này (475-221 TCN). Sự 
không chắc chắn và thuyết âm mưu xung quanh nguồn gốc cuốn sách chỉ lam tăng 
thêm sức hấp dẫn của sách. 


và Mao Trạch Đông. Có lë dang chú y hơn, nó đã tìm thấy một đối 
tượng san sàng trong số các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nghệ 
thuật Chiến tranh (Binh Pháp Tôn Tử) Là một tác phẩm cực kỳ thực 
tế. Mối quan tâm hàng đầu của nó là sự chuẩn bị sẵn sàng, tính kỷ 
luật, khả năng Lãnh dao mạnh mé và tám quan trọng tuyệt đối của 


mệnh lệnh trong trận chiến. 


Bản sao cổ nhất còn sót lai của The Art of War là 
một trong số các tác phẩm được phát hiện vào năm 
1972 trong hai ngôi mộ, có niên đại từ thời nhà Hán 
(202 TCN-9 SCN). Chúng được khai quật dưới chân 
núi Ngân Tước sơn ở Sơn Đông, miền đông Trung 
Quốc, và vị trí này được đặt tên cho tác phẩm: Thẻ 
tre Ngân Tước sơn. Trong số 4.942 mảnh tre được 
tìm thấy có một bản sao của cuốn sách hướng dẫn 


quân sự sau này của Tôn Tan, người được cho la hậu 
dué của Tôn Tử. Ca hai van bản được cho là đã bị 
chôn vùi trong khoảng từ năm 140 đến 134 TCN. 
Khám phá là một trong những phát hiện khảo cổ 
học quan trọng nhất của Trung Quốc trong thế kỷ 
XX. 


Những chiếc thẻ tre có niên đại từ thế kỷ hai TCN 


này là bản sao cổ nhất của Binh Pháp Tôn Tử. 


SU THI MAHABHARATA 


r1 —— 


Được cho là Lời Thanh Thần do nhà hiển triết 
Vyäsa ghi chép Lại trong một hang động ở 
bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, 
Mahäbhärata là sử thi dài nhất từng được tạo 
ra, gồm hơn 100.000 câu đối. Theo văn bản, 
sử thi được mở rộng từ một phiên bản 24.000 
câu đối có tên la Bharata. Các đoạn văn bản 
cổ nhất có niên đại từ năm 400 TCN, nhưng 
việc không có bản gốc, dẫn đến nhiều biến thể 
theo khu vực đã được tạo ra theo thời gian. 


Phần Mahabharata được hiển thị ở đây có niên đại từ năm 1670, và 
được viết bằng chữ Devanagari - đặc trưng bởi đường ngang chạy 
dọc theo đầu các chữ cái. Trọng tâm của nó là câu chuyện về cuộc 
đấu tranh giữa hai phe: Kauravas và Pandavas. Pandavas là năm 
người con trai của Vua Pandu đã qua đời, và bằng trò lừa của số 
phận, mỗi người trong số họ kết hôn với công chúa Draupadi xinh 
đẹp. Sau đó, năm anh em bị buộc phải luu vong trong 12 năm và nếu 
bị những người Kauravas tim thấy, họ sẽ bi bát luu vong một lân 
nữa. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm với trận chiến kinh thiên động 
địa, sau đó người Pandavas lấy lai vương quốc của ho. Mahabharata 
Là một nguồn hấp dẫn về sự phát triển của Ấn Độ giáo. Có nhiều câu 
chuyện dân gian, lich sử và các cuộc tranh luận triết hoc va dao đức 
bên trong nó. Mahabharata cũng gồm cuốn kinh Bhagavad Gita của 
đạo Hindu dài 700 câu, trình bày khái niệm về pháp (hay luật đạo 


đức), nền tảng của Ấn Độ giáo. 


VYASA 


C.1500 BCE 


Theo truyền thống Ấn Độ giáo, Vyasa là nhà hiển triết huyền thoại, được cho là tác 
giả của Mahabharata, đồng thời la một trong những người biên soạn kinh Veda. 


Truyền thuyết kể Vyasa sống vào khoảng năm 1500 TCN ở Uttarakhand, miền bắc 
Ấn Độ, con trai của Công chúa Satyavati và học giả Parashara. Cha ông đã được 
Thần Vishnu cho biết con trai ông sẽ nổi tiếng để đền đáp cho sự trung thành cùa 
Parashara với Thần. Vyasa lén lên trong rừng, sống bên sông Satyavati với những 
án sĩ đã day cho ông những văn bản thiêng Liêng cổ xưa của kinh Veda mà ông đã 
phát triển để tạo ra Mahabharata. Truyền thuyết nói ông đã sáng tác sử thi trong 
hơn hai năm rudi, viết trong một hang động với người ghi chép Ganesha, thần voi 


của ông, dù bài thơ có nhiều khả năng là kết quả của truyền miệng. 


| SCALE 


CUỘC CHIẾN CUÓI CÙNG Đây là một phần trong một phiên bản của Mahabharata, có 
niên đại khoảng năm 1670. Có nguồn gốc từ Mysore hoặc Tanjore ở miền nam Ấn Độ, văn 


bản được viết bằng mực đen và đỏ trên giấy, và các hình minh họa được vẽ bằng màu 
nước md và vàng lá. Văn bản được lay từ câu chuyện về cuộc dau tranh giữa Pandavas và 
Kauravas. Canh trung tâm mô tả cuộc chiến giữa Ghatotkacha thô kệch (phía trên bên 
phải) và Karna, chiến binh giỏi nhất bên Kaurava. Karna thành công trong việc giết 
Ghatotkacha bằng một vũ khí ma thuật do Thần Indra ban cho anh ta. 


E 


ẽ không có ở dau khác. 


ở đây, đều được tim thay ở nơi khác. Nhung những gi không 
h 


Các phiên bản đầu tiên của Mahäbhärata được viết trên các bản 
thảo lam từ Lá cọ khô. Một trong những vật Liệu viết Lâu đời nhất, 
lá cọ Lần đầu tiên được sử dụng ở miền nam châu A. Người viết 
chữ dùng kim khắc các chữ cái vào Lá, sau đó Lấp đầy các vết bằng 
hỗn hợp bó hóng va dầu. 


Những bản thảo lá cọ thế kỷ 19 này đến từ Bali. Những câu 
chuyện về Mahabharata được kể lại trên khắp Đông Nam A và 
được tìm thấy dưới nhiều hình thức, từ cuộn giấy đến tranh vẽ và 
đồ trang trí trong đền thờ. 


CUON GIAY BIEN CHET 


Trong hơn 18 thế ky, một bó suu tap các cuộn giấy nằm án minh 
trong các hang động gần khu định cư cổ đại Qumran, trên bờ 
tây bắc của Biển Chết ở Israel. Được gọi là Cuộn giấy Biển 
Chết, chúng là bản sao cổ nhất của các văn bản Do Thái còn 
tôn tại và đã làm sáng tỏ những hiểu biết của người Do Thái và 
Cơ đốc giáo về Kinh thánh. Khám phá tình cờ vào năm 1947, 
bởi một cậu bé Bedouin đang tìm kiếm một con dê bị mất, đã 
châm ngòi cho một trong những cuộc săn lùng khảo cổ thú vị 
nhất của thế kỷ 20. 


Tổng cộng, 11 hang động chứa những chiếc bình có cuộn giấy bên trong đã được 
phát hiện và 981 cuộn giấy được thu thập, cùng với các hiện vật khác, chẳng hạn 
như tiền xu và bình mực. Chỉ một số cuộn giấy hoàn chỉnh được tìm thấy, nhưng 
khoảng 25.000 mảnh vỡ cũng đã được khai quật. Phần lón các Cuộn giấy Biển 
Chết được Làm bằng da động vật, nhưng một số khác được Làm bằng giấy cói hoặc 
da thuộc, và một số bằng đồng. Trong khi hầu hết các cuộn có văn bản tiếng Do 
Thái, một số có văn bản tiếng Aram và Hy Lạp. Người ta không biết tại sao các 
cuộn giấy Lại được giấu đi hoặc do ai thực hiện. Một giả thuyết cho đó có thể là 
hành động bảo vệ chống lại sự chiếm đóng của La Mã với Jerusalem và tài sản 
của người dân, vào khoảng năm 60. Ngày nay, bộ sưu tập được đặt trong một bao 
tang được xây dựng đặc biệt, Đền Sách, trong khuôn viên của Bao tang Israel ở 


Jerusalem. 


CUON TEMPLE 


CÁC MANH CUÓN GIAY Trong khi phán chính cüa Temple Scroll là phán hoàn chinh nhát, 
có rất nhiều đoạn như thé này từ một đầu của cuộn. Chữ viết Do Thái - đọc từ phải sang trái 
theo từng dòng ngay ngắn - vẫn còn rõ ràng, dù bị hư hại, các học giả vẫn có thể dịch được 
văn bản. Nội dung tương ứng chặt chẽ với Sách Xuất hành và Sách Đệ Nhị Luật. 


PHAN BEN TRONG Có kích thước khoảng 25 feet (8,15 m), đây la cuộn dài 
nhất trong số các Cuộn Biển Chết, được tìm thấy ở Hang 11 vào năm 195ó. 


Nó được Làm từ 18 mảnh của Loại da mỏng nhất được tìm thấy trong các hang 
động, và phần bên trong được bảo quản tốt nhất vì nó không tiếp xúc như các 
phần bên ngoài. Văn bản Do Thái được viết bằng chữ Herodian vuông vào cuối 
Thời kỳ Đền thờ thứ hai. Cũng như nhiều văn bản Do Thái được viết trong thời 
kỳ này — tất cả các Guộn Biển Chết được đọc từ phải sang trái. Cuộn giấy này 
được viết dưới hình thức mặc khải từ Đức Chúa Trời cho Moses, mô tả việc 
xây dựng một ngôi đền tương tự những ngôi đền được xây dựng trong các trại 
của dân Israel khi họ rời Ai Cập. Nó cho thấy Solomon lé ra phải tuân theo 
những hướng dẫn này khi ông xây dựng Đền thờ ở JerusaLem. 


...16i đã được đặc ân bởi số phận để nhìn vào một cuộn giấy 
Do Thái đã không được đọc trong hơn 2.000 năm. 


GIÁO SU ELIEZER LIPA SUKENIK CUA ĐẠI HỌC HEBREW, TRONG NHẬT KY, NHỮNG NAM 1940 
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MANH BI HU Ba cột được hiển thị (cột 42, 43 và 44, từ 

met eun ran tm pian menham trái sang phải) là từ phần trung tâm của cuộn. Các mép 

nh at Sư —.— 
TT. paasi gen 
hree wa Eer rel sa 
yat eem step wꝓẽ„5 


rách là do cách các cuộn giấy được cuộn chát trong lo 
luu trữ (xem hinh ánh, trên cùng bên trái), và cũng do xử 
ly bất cán khi được phát hiện. Tuy nhiên, với ky thuật 
hinh anh hién dai, các chuyén gia có thé giái ma chü viét 
ngay cả trên những mảnh bi hu. 
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PHAN CUÓI CÜNG Là một trong những cuộn đầu tiên được tim thấy vào năm 1947, cuộn này, có tất cả sáu chương của Sách Isaiah, cuốn sách hoàn chinh 


duy nhất từ Kinh Thánh được tìm thấy trong số các cuộn. Đây là cuốn sách được bảo quản tốt nhất trong số tất cả các cuộn trong Kinh thánh, và phần cuối 
cùng này cho thấy các mép chỉ bị hỏng rất nhẹ. Có niên đại từ thế kỷ hai TCN, đây la bản viết tay Cựu Ước cổ nhất được biết đến với hơn 1.000 năm tuổi. 


BÌNH LUẬN HABAKKUK 
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d BÌNH LUẬN HABAKKUK, 
HOÁC GIẢI THÍCH DO THAI 
Van ban nay, dugc viét vào thé 
ky thü nhát TCN, dude viét 
trén hai miéng da dugc khau 
lai với nhau bằng chỉ lanh. Nó 
kể việc nhà tiên tri Habakkuk 
thấy Israel đối mặt với nguy 
hiểm từ kẻ thù ngoại bang, 
cũng giống như người viết 
cuộn sách nhìn thấy nguy hiểm 
từ người La Mã. Bài bình Luận 
được coi là nguồn thông tin 
quan trọng liên quan đến đời 
sống tỉnh thần của người dân 
Qumran. 
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PHÁN ĐẦU TIÊN Cuón sách Great Isaiah có 54 cột văn ban, và bốn cột đầu tiên được hiển thị ở trên (đọc 
từ phải sang trái). Cuộn giấy được viết bằng tiếng Do Thái trên 17 mảnh giấy da (có thể la dê hoặc bê). 
Loại mực đen được sử dụng được Làm từ bổ hóng, trộn với mật ong, dầu, giấm và nước. Như có thể thấy ở 
đây, không có dấu cham câu nào được sử dụng. 


CUỘN CHIẾN TRANH 
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CUÓN CHIEN TRANH Trái ngược với những 
cuộn khác được tìm thấy vào năm 1947. 


Nó là cẩm nang về chiến tranh và chiến Lược quân sự, gồm một số khía 
cạnh hư cấu, được cho là kết hợp công việc của nhiều tác giả. Nó chứa 
đựng lời tiên tri về một cuộc chiến tranh khái huyền giữa "Những đứa 
con của ánh sáng" và "Những đứa con của bóng tối. " 


Bảy cuộn đầu tiên của Cuộn Biển Chết được phát hiện vào năm 
1947, khi cậu bé chăn cừu người Bedouin Edh-Dhib tình cờ ném 
một viên đá vào một trong những hang động, và nghe thấy 
tiếng vỡ - một trong những chiếc bình đất sét chứa các cuộn 
giấy. Mặc dù được thông báo các cuộn giấy là vô giá trị, Edh- 
Dhib đã đưa chúng đến một nhà buôn đồ cổ, và chúng nhanh 
chóng thu hút sự chú ý của học giả người Mỹ John Trever. Hai 
năm sau, một cuộc thám hiểm khảo cổ học toàn diện đã được 
khởi động. Năm 1953, họ tìm thấy một cuộn đồng, có vẻ la một 
bản đồ kho báu. Đến năm 1956, 11 hang động đã được khai 
quật và hàng trăm cuộn giấy và bản thảo được khai quật. Vào 
tháng 2 năm 2017, một hang động khác đã được phát hiện, 
nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bản thảo hoặc cuộn giấy nào. 


Nhiều cuộn giấy được tìm thấy nằm trong hang động đã bị hư 
hỏng, một số tệ đến mức các nhà khảo cổ không thể xác định 


hoặc dich chúng. 


VIENNA DIOSCORIDES 


Con dugc goi là Juliana Anicia Codex, Vienna Dioscorides, là ban sao lau 
đời nhất còn sót lai của tác phẩm kinh điển về các phương pháp chữa bệnh 
bằng thảo dược, De Materia Medica (On Medical Matters). Một trong những 
công trình y học quan trọng nhất của thế giới Hy Lạp-La Mã, văn bản gốc 
được viết vào khoảng năm 70 TCN bởi Pedanius Dioscorides. Nó Liệt kê đầy 
đủ các đặc tính y học của 383 Loại thảo mộc và 200 loại thực vật. 

Vienna Dioscorides la một bản sao của De Materia Medica, được tạo ra 
khoảng sau năm 450 ở Constantinople - lúc đó la thủ đô của Dé chế Đông 
La Mã. Công trình được dành tang cho Công chúa Juliana Anicia, con gái 
của Hoàng dé Flavius Anicius Olybrius và người bảo trợ cho Giáo hội sơ 
khai. Năm 1569, Hoang dé La Ma Thần thánh Maximilian II đã mua ban 
thảo cho Thư viện Hoàng gia của ông ở Vienna, nơi cuốn sách được lấy tên. 
Sự kết hợp giữa thông tin chỉ tiết và sự phong phú về hình ảnh trong codex 
này (một văn bản cổ, viết tay dưới dạng sách) Là độc nhất trong nghệ thuật 
Byzantine thời kỳ đầu. Không biết Liệu bản thảo gốc của Dioscorides có 
được minh họa tương tự hay không, nhưng bản sao ở Vienna chứa hơn 479 
hình ảnh tuyệt vời của các Loài thực vật. Chúng được vẽ từ tự nhiên hay từ 
các mô tả hiện có cũng không rõ ràng. Cuốn sách còn có ba tác phẩm khác 
ngoài các phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược của Dioscorides: một 
luận thuyết y học được cho là do bác sĩ Hy Lạp Rufus xứ Ephesus viết vào 
thé ky thứ nhất; phiên ban đơn giản của một luân thuyết Hy Lap thé ky thứ 
hai về rắn cắn, được cho là do Nicander xứ Colophon viết; và một luân 


thuyết minh họa về các Loài chim. 


PEDANIUS DIOSCORIDES 
C.40-c.90 CE 


Pedanius Dioscorides là một bác sĩ, dược sĩ và nha thực vat hoc người Hy Lap, 
cóng trinh nói tiéng De Materia Medica, hay Juliana Anicia Codex, là nguón 


kiến thức quan trọng nhất vé thực hành y té thời Hy Lap và La Mà cổ dai. \ 


Dioscorides sinh ở Anazarbus, Cilicia, rất ít chi tiết về cuộc đời của ông được biết đến. Người 
ta tin ông đã hành nghề y ở La Mã dưới thời trị vì của Hoàng đế Nero (năm 37-68) trước khi 
lam bác sĩ phẫu thuật cho quân đội La Mã. Vào thời điểm này, ông đã đi khắp Dé chế La Mã, 
và có thể nghiên cứu các đặc tính y học của nhiều loai thực vật và khoáng chất, mà ông đã 
sử dụng trong việc biên soạn văn bản chính của mình, De Materia Medica. Dioscorides được 
cho là đã mất 20 năm để tạo ra văn bản này, trong đó ông phân chia thực vật theo các đặc 
tính chữa bệnh và thực vật học. Ban đầu được viết bằng tiếng Hy Lạp, sau đó được dịch sang 
tiếng Latinh. Công trình la một ghi chép đáng chú ý về lich sử tự nhiên và ảnh hưởng lâu dài 
của cổ hoc. 


SCALE 


MINH HỌA NHƯ THẬT Những hình ảnh tự nhiên của các Loại cây nhằm 
giúp dược sĩ dễ dàng xác định các Loại thảo mộc khi thực hiện các bài thuốc. 
Hình ảnh toàn trang thường đi kèm với các mô tả về thuộc tính của chúng 
trên trang đối diện. Hình minh họa ở đây, từ trang 174, la điển hình, với cả 
gốc và cây được hiển thị. Văn bản tiếng Hy Lạp được viết bằng các ký tự in 
hoa đã phát triển, bằng cả tiếng Latinh và Hy Lạp, vào thế kỷ thứ ba. 


Voss a 
So J 
o I4 €0Oo«? 


TRANG TIÉU DE Dòng chữ của codex 
mô tà về “cây, rễ, hat, nước trái cây, la 
và các phương thuốc,” giải thích theo 
thứ tự bảng chữ cái. 


Trong gần hai thiên niên kỷ, 
Dioscorides được coi là nguồn căn 


bản về thực vật và y học... 
TESS ANNE OSBALDESTON ON DE MATERIA MEDICA, 2000 


CHAN DUNG NGƯỜI BẢO TRỢ Bức tranh cổ nhất về người bảo trợ với 
hình ảnh Công chúa Juliana Anicia. Cô được bao bọc bởi các nhân vật 
Magnanimity (trái) và Wisdom (phải). Một đứa trẻ (thiên thần) đưa cho 
cô bản thảo. 
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CHI TIẾT 


ANH HƯỞNG LỚN Sau su sụp đổ của Đế ché 
Byzantium bởi người Ottoman năm 1453, các 
tên thực vật Ả Rập đã được thêm vào bản thảo. 
Vienna Dioscorides đã ảnh hưởng sâu sắc đến 
việc học của người Ả Rập cũng như người châu 
Âu sau này. 


CÁC ĐỀ XUẤT Trong văn bản bên cạnh bức 
tranh anh đào mùa đông, Dioscorides dé xuất 
thân cây như một Loại thuốc an thần. Trộn với 
mật ong, nó được cho là cải thiện thị Lực; và với 
rượu vang, để giảm đau răng. 
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VẼ TỪ CUỘC SONG Các hinh minh hoa trong 


Vienna Discorides là sán phám cüa su quan sát 


chính xác, nhu thé hi&n trong mó tà này vé mót 
cáy anh tüc có hoa màu vàng. Nghé thuát 
Byzantine sau này dán trở nên hoàn thiện và phổ 
biến hơn bởi các ưu tiên của đế chế, đưa ra những 
tầm nhìn xa hơn bao giờ hết về sự hùng vĩ. 


TỪ GỐC TỚI NGỌN Dioscorides đã kiểm tra 
mọi bộ phận của cây. Rễ, lá, hoa và quả đều 
được đưa vào hình vẽ để dược sĩ có thể nhìn thấy 
tất cả các bộ phận liên quan, có thé được sử 
dụng lam nguyên Liệu. Trên trang này, nghệ si 
đã trang trí trên da bê trước khi người ghi chép 


thêm văn bản. 
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BÀI LUẬN VỀ CHIM Bốn musi con chim Địa Trung Hải đã được mô tả và 
minh họa bằng những nét vẽ tinh xảo. Việc đưa vào tác phẩm, được cho 
la của Dionysius (thế ky thứ nhất), làm cho Vienna Dioscorides trở thành 


luân thuyết được minh hoa lâu đời nhất về Loài chim. 
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Apes quen , De Materia Medica đã đối chiếu sự khôn ngoan và thực hành của nhiều thế hệ. Vào cuối những 
e j pa eni A i năm 1930, một thầy tu Hy Lap già đã điều trị bệnh nhân theo các phương pháp do Dioscorides 
Et DA nont A đặt ra. Trên thực tế, trong it nhất 1.500 năm sau khi ông qua đời, De Materia Medica van là 
(EES Mi? | tác phẩm dược hoc tiêu chuẩn trên khắp phương Tây và thế giới A Rap, được dich sang tiếng 
D» VM af d A T A Rap và Ba Tư, cũng như — trong thời Trung cổ và Phục hung - tiếng Y, Pháp, Đức và Anh. 
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Nhà thực vat học Thụy Điển Carl Linneaus bị ảnh hưởng sâu sac bởi Dioscorides, và trong 
v cuốn Materia Medica năm 1749 của ông, dà thực hiện sự phán chia mới la của thực vật thành 


chi và loài, tạo ra bảng phân loai thực vật hiện đại đầu tiên. Nhãn sách cho thấy một tủ các 
loai cây và tháo móc. 


SÁCH KELLS 


Có niên dai khoảng năm 800, Sach Kells la bán thảo được minh họa tốt nhất còn sot lai từ thời trung 
cổ Celt, tự hào với thiết kế phức tap và xa hoa. Văn bản được minh họa lộng lay chủ yếu gồm bốn sách 
Phúc âm bang tiếng Latinh, dựa trên ban dịch Kinh thánh vào thé kỷ thứ tư của Thánh Jerome. Được 
cho là tác phẩm của ba nghệ sĩ và bốn người ghi chép, được viết bằng nguyên bản chính thức được gọi 
la Insular majuscule trên da bê. Ngày nay, bản thảo có 680 trang - khoảng 30 bản khác đã bị thất lac 
theo thời gian. Với các hinh minh họa toàn trang, trang trí trừu tượng và chữ màu, đây la mẫu được 
trang trí long lay nhất của bản thảo Insular - một bản thảo minh họa được tao ra tại quần đảo Anh 
giữa thế kỷ sáu và chín. Tuy nhiên, phần chép lại đặc biệt bất cẩn, với các chữ cái và từ bị thiếu hoặc 
lap lai, cho thấy cuốn sách được dùng trong dich vụ hàng ngày hơn là nghỉ tễ. 

Còn được gọi la Sách Columba, ban thảo được soạn bởi các tu sĩ người Ireland, những người theo 
thánh Columba của người Ireland vào thé kỷ sáu. Ho đã chạy trốn khỏi tu viện trên đảo Iona của 
Scotland trong các cuộc đột kích của người Viking vào thé kỷ chín và ẩn nau trong tu viện tại Kells, 
phía bắc Dublin. Ban thảo có thể được tạo ra hoàn toàn ở Iona hoặc Kells, hoặc bat đầu ở Iona và 
hoàn thành ở Kells. Một nguồn tin thời Trung cổ nói nó đã bị đánh cắp vào năm 1006. Bản hiện tại của 
người đóng sách người Anh, Roger Powell, có từ năm 1953. Powell đã chia bản thảo thành bốn tập để 
bảo quản nó khi trưng bày trong Thư viện Cũ tại Dai hoc Trinity, Dublin, nơi nó đã được luu giữ từ thé 


kỷ 17. Nó vẫn la một biểu tượng trung tâm của văn hóa và bản sắc Ireland. 


Ít nhất 185 tấm da bê đã được sử dụng 


trong quá trình tao ra Sach Kells. Từ 
vellum (da bê) mà cuốn sách được viết 
xuất phát từ vitulum, tiếng Latinh có 
nghĩa Là “bê”. Tất cả các Loại da động vật 


` SE BE MAT TRANG Sach Kells trung bày mô tả cổ 
khác được goi la giấy da. Mỗi tam da được ma 3.3. : ` F 7 
g nhất hiện có vé Đức Trinh Nữ Maria trong một 
ngâm trong vôi, lam khô và cạo mịn bang " z 2 ` : : 
E ban thao phudng Tay. Mac áo choàng 
dá trước khi được cát thành trang. Từ j Ss "OM SC " g 
E Byzantine, bà ay ng6i trên ngai vàng với Chúa 
tiéng Latinh "folium" (lá), nén folio la 3 " P 
Jesus tré trên dui. Các thiên than xung quanh 
mót trang hai mát, vdi "recto" xác dinh 3 ` » , be —— 
cam những chiếc quạt cách điệu, có the lay cam 
mặt trước và "verso" là mặt sau. Trước khi 5 . 4 4 3353 : 
5 hứng từ nghệ thuật Coptic của Ai Cập. Trang này 
người ghi chép bắt đầu viết, trang đã được 3 : " 

. là phán dém thích hgp cho Breves causae cüa 
ghi báng các nét kim, và các duüng ngang dë ate eo m" PM v2 
i . Ee ` Matthew (phán tóm tắt của Phúc âm) bắt đầu ở 
được vẽ bang lưỡi dao để hướng dan người "TRA X DE MEDIE 
trang đối diện. Day là trang van bản được trang 
ghi chép. But Lông, làm từ Lông vũ, được 


tỉa và cắt theo đường chéo để tạo thành 


ngòi bút. Mực được lam từ bồ hóng hoặc 


trí công phu nhất trong bản thảo, bắt đầu bằng 
một chữ cái dài, thanh lich “N”. Tiếng Latinh 
ghi: "Nativitas XPI in Bethlem Judeae Magi 


mat sát tron vdi keo A Rap, và bay chát 
mau, có nguồn gốc từ nhiều nguồn khác 
nhau, được sử dụng cho các hình minh 


họa trong bản thảo. 


Trang này từ Sach Kells cho thấy việc sử 


dụng các chất màu đỏ (từ chi) và xanh la 
cây (từ đồng sunfua). 


munera offerunt et Infantes interceptuntur 
Regressio” (“Sự ra đời của Chúa Kitô ở 
Bethlehem xứ Judea; các nhà thông thái tặng 
quà; sự trở Lại”). 


SCALE 


Nó được nhiều người coi là kho tang lich sử vi đại nhất của 
Ireland... một trong những ví dụ ngoan mục nhất về nghệ thuật 


Cơ đốc giáo thời Trung cổ. 
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từ "Christ" trong ti 


én cüa 
âm của 


CHI RHO Trang nổi tiếng nhất của Sach Kells được gọi là Chi Rho. Đây là hai chữ cái đầu ti 


đến 


ên quan 


Thanh Matthew, li 


sự ra đời của Chúa Kitô. Trang nay cũng có chữ cái “I” cho Iota, chữ cái thứ ba trong từ Christ, và từ generatio (thế hệ). Day la phần 


mở d 


đại — Chi được viết Là “X” và Rho được viết la “P”. Chúng được cách điệu hóa, lam sáng tỏ Phúc 


ang Christ đã giáng sinh." 


x 


di dung, "Đây la cách D 


au cüa cau van con 


Visual tour 


HiNH BI ÁN Trang Chi Rho nổi tiếng với những hình minh họa vé động 
vật và con người được ẩn. Ở đây, đầu một người đàn ông tóc vàng đặt 
nghiêng hoàn thành đường cong phức tạp của chữ Rho, giống như chữ 
“P”, trong khi chữ cái thứ ba trong tiếng Hy Lap, Iota, “I” đi qua tâm 
của nó. Một số học giả cho cái đầu tượng trưng cho Chúa Kitô. 


THIET KẾ TÍ Mi Các xoáy tròn của chữ 
Chi, hoặc “X”, được nghệ sĩ thể hiện 
chỉ tiết và tỉnh tế đến mức được so sánh 
với tác phẩm của một thợ kim hoàn. 


ot, Sa To m 


CÁC THIÊN THẦN TRÊN THIÊN ĐƯỜNG 
Các thiên thần, được vẽ như hình tượng nam 
giới với đôi cánh và mái tóc vàng, dường như 
vươn ra khỏi một trong những cánh tay chép 
của chữ Chi, hay chữ “X.” Ở vị trí ngay phía 
trên, nhưng không được nhìn thấy ở đây, la 
thiên thần thứ ba. Những sứ giả của Đức Chúa 
Trời đã được gửi đến để truyền bá thông tin về 
sự ra đời của Đấng Christ — từ angeL “thiên 
thần” xuất phát từ tiếng Hy Lạp angelos, có 
nghĩa Là “người đưa tin”. 


ĐỘNG VẬT TƯỢNG TRƯNG 

Ở cuối trang, hai con mèo dường 
như đang quan sát một cặp chuột 
Lớn đang ngậm một chiếc đĩa trắng 
trong miệng. Đĩa có thể đại diện 
cho bánh Thánh trong Bí tích Thánh 
Thể nhưng ý nghĩa biểu tượng chính 
xác của nó, và ý nghĩa của các sinh 
vật, đã bị mất qua nhiều thế kỷ. 


CHI TIET 


NO LUC NHÓM Sach Kells được cho là công trình kết hợp của ba thầy tu 
viết bằng tiếng Latinh, và bốn thầy tu trang trí các trang và tô màu các 
chữ cái đầu. Đây la bản thảo Ailen đầu tiên được biết đến trong đó mọi 
chữ cái mở đầu đều được minh hoa, và là bản thảo thời trung cổ đầu tiên 


có khoảng cách giữa các chữ để giúp việc đọc dễ dàng hơn. 
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MINH HỌA TỪ Trang 124r từ Phúc âm 
của Thánh Matthew sử dụng chữ cái đầu 
tiên được minh họa công phu “T” và một 
con sư tử phun Lửa hung dữ để tượng 
trưng cho sự đóng đỉnh của Chúa Kitô. 
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PHONG CÁCH BAN THAO Chi tiét này 
từ trang 19v có một chữ cai được trang 
trí công phu “Z”, theo sau la acha, phần 
còn lại của tên Zachariae được chuyển 


xuống dòng tiếp theo, ưu tiên trang trí. 
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LAP TU Trang 200r minh hoa gia pha cüa 
Chúa Kitô. Qui (“Who”) được lặp lai ở đầu 
mỗi dòng, và hình minh họa của những con 


ran dan xen liên kết các thế hệ. 


TRANG CHAN DUNG Trong sé cac trang dude trang tri 
thuần túy có một số trang chân dung. Ở trên, Chúa Kitô 
mặc áo choàng, có bốn thiên thần, được hiển thị đang 
ngồi và cầm Sách Phúc Âm trên tay. Hai con công là biểu 


tượng phục sinh của Đấng Christ. 


CAC BANG LUAT Tám bảng quy điển ở đầu bản thảo là 
một chỉ mục cho những đoạn được chia sẻ giữa bốn sách 
Phúc âm. Mỗi bảng được minh họa. Các cột hoa văn được 
đặt trên cùng bởi một nửa mái vòm bao quanh các sinh 
vật kỳ ảo. 

TRANG THAM Mặc dù những trang thảm — được đặt tên 
như vậy vì chúng giống với những tấm thảm phương Đông 
— là đặc điểm của các bản thao Insular, chỉ có một trang 
trong Sach Kells. Chính xác về mặt hình học và có tính 
trang trí cao, nó chủ yếu là các hình tròn được tạo ra bằng 
một cáp la bàn. Các vòng tròn được lap đầy bởi hơn 400 


đĩa và xoắn ốc với chỉ tiết cực cao. 


Tooenm 


ecu 


Phúc âm Lindisfarne là một mẫu tuyệt đẹp khác của 
nghệ thuật Insular, được viết và trang trí vào đầu 
thế kỷ tám tại tu viện Lindisfarne, một hòn đảo ngoài 
khơi bờ biển phía đông bắc nước Anh. Mặc dù nhỏ 
hơn và kém công phu hơn nhiều so với Sach Kells, 
nhưng nó có các họa tiết và màu sắc tương tự. Nó 
cũng có các trang thảm trang trí, như Sách Kells 
(xem bên trái), với một trang ở đầu mỗi sách Phúc 
âm. Bản văn của các sách Phúc âm được dịch từ 
tiếng Latinh sang tiếng Anh cổ vào thế kỷ mười. Điều 
này làm cho nó trở thành bản dịch lâu đời nhất của 
các sách Phúc âm bằng tiếng Anh. 
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Một trang thảm từ các Phúc ám Lindisfarne bên cạnh 


các chữ cái đầu được trang trí đẹp mắt và các chữ hoa. 
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KINH QUR’AN XANH 


SCALE 


Kinh Qur'an la văn bản Hồi giáo cốt lõi, người Hổi giáo tin đã được Đức Chúa Trời tiết lộ cho 
Muhammad trong khoảng thời gian từ năm 609 đến năm 632. Tác phẩm thiêng liéng này mô tả 
mối quan hệ của Thiên Chúa và Loài người, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn để những người theo Ngài 
đạt được bình yên trong cuộc sống — mọi người Hồi giáo đều phải thuộc những lời dạy của Ngài. 
Có niên đại từ cuối thé kỷ chín đến đầu thé kỷ mười, Blue Qur'an lóng Lay là một trong những ban 
sao đẹp nhất của cuốn sách từng được tạo ra, và Lấy tên từ màu nhuộm, màu chàm sống động tạo 
màu cho các trang của cuốn sách. Văn bản bằng vàng tương phản trực quan là một đặc điểm hiếm 
có trong các cuốn sách thời kỳ này, dù nó tuân theo truyền thống Hồi giáo, nơi nhiều văn bản tôn 
giáo được viết bằng vàng hoặc bạc trên bé mặt tối. Người viết kinh Blue Qur'an đã sử dụng các 
nét vẽ kéo dài để lam cho chữ viết lap đầy các trang. Sự rõ ràng đã được hy sinh vì tính thẩm mỹ, 
vì không có dấu phụ (chẳng hạn như dấu trọng âm) ở trên hoặc dưới các chữ cái để biểu thị nguyên 
âm và nhà thư pháp cũng đã chèn khoảng trắng trong các từ để Làm cho các cột của văn bản được 
căn chỉnh. 

Rất ít người biết về thời gian, địa điểm và cách thức Blue Qur'an được tao, dù người ta suy đoán 
nó có thể được tạo ở Baghdad, thủ phủ của Abbasid caliphate, hoặc Cordoba Tây Ban Nha, thủ 
phủ của Umayyad caliphate. Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất la nó được đưa vào sử dụng 
cho Đại thánh đường Hồi giáo ở Kairouan, Tunisia. Nó có thể cố bắt chước màu xanh hoặc tím 
Hoàng gia, được sử dụng cho các tài Liệu trang trong của đối thủ - dé chế Byzantine đương thời. 
Chắc chắn việc sử dụng màu chàm và vàng là rất đắt tiền, cho thấy nó đã được ủy quyền bởi một 
người bao trợ rất giàu có, có thể la vua hoặc một trong những người trong giới của ông ta. Ngày 
nay, các trang đã được phân chia và luu giữ trong các báo tàng khác nhau trên thế giới, dù hầu 
hết được để tại Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunis. 


CHI TIẾT 


CÁC DÒNG ĐỀU NHAU Một phần hấp dẫn trực NGẮN NHẤT DEN DÀI NHẤT Qur'an bao gồm 114 chương, hay surah, 
quan từ các trang la do 15 dòng có độ dài bằng mỗi chương gồm một loat các câu, hoặc ayah, có độ dài khác nhau. Có lẽ 
nhau. Hầu hết các bản sao hiện đại chỉ có ba dòng khó hiểu Là các chương không có cấu trúc theo thứ tự thời gian hoặc theo 
trên mỗi trang. Để đạt được những dòng bằng chủ đề, mà được sắp xếp theo độ dài: phần đầu dài nhất và phần cuối 
nhau, người ghi chép đã thao tác các chữ cái và bỏ ngắn nhất. Trong Blue Qur'an, các chương được phân tách bằng hoa 


qua các dấu ngữ pháp quan trọng. hồng bạc, tất cả đều bi phai mờ từ lâu do quá trình oxy hóa. 


Đây là cuốn sách của su that... 


THE QUR'AN, 2:2 


CHỮ KUFIC Blue Qur'an được viết bang chữ Kufic. Day là dang 
chữ viết A Rap sớm nhất, được đặt theo tên của Kufa ở Iraq, nơi 
nó được phát triển vào cuối thế kỷ bảy. Định dạng ngang của nó 
là điển hình của các bản sao kinh Qur'an từ thế kỷ tám đến mười. 
Như với tất cả các chữ viết Ả Rập, nó được đọc từ phải sang trái. 


KINH KIM CANG 


Kinh Kim Cang la một kinh văn chính yếu của Phat giáo. "Kinh", một từ tiếng Phan 
của Ấn Độ, là tên gọi cho những lời dạy của người sáng lap Phật giáo, Siddhartha 
Gautama, Đức Phật, hay "Người thức tỉnh," sống vào thế kỷ thứ sáu TCN. Tựa đề của 
kinh ám chỉ đến điều Đức Phat gọi la "Kim cương của Trí tuệ Siêu việt": trí tuệ có thể 
cắt đứt những ảo tưởng. Văn bản có hình thức đối thoại giữa một đệ tử Lớn tuổi, 
Subhuti - Tu B6 Đề, và Đức Phát. Như với tất cả các giáo ly Phật giáo, nó nhằm muc 
đích làm nổi bật ý tưởng sự tôn tại của con người, giống như thế giới vật chất, la 
huyễn hoặc (vô thường). 

Tầm quan trọng hơn nữa của cuộn giấy, hiện nằm trong Thư viện Anh, nó là tài Liệu 
in hoàn chỉnh lau đời nhất trên thế giới có niên đại được biết chính xác. Cuộn giấy 
được phát hiện vào năm 1900 bởi một nhà sư Đạo giáo Trung Quốc, người đã tìm 
thấy nó trong Động Vạn Phật, một đường hầm được đào sâu vào một vách đá bên 
ngoài khu định cư trên Con đường Tơ lua ở Đôn Hoàng, tây bắc Trung Quốc. Cùng 
với đó la 60.000 bức tranh và tài Liệu khác, tất cả đều được giấu kin để cất giữ an 
toàn vào khoảng năm 1000. Năm 1907, một nhà thám hiểm người Hungary, Marc 
AurieL Stein, đã gửi nó đến Bảo tàng Anh. 

Kinh Kim Cang là một ví dụ về sự tỉnh vi của in ấn Trung Quốc, vốn phát triển vào 
thé kỷ tám, và nghề lam giấy của Trung Quốc, vốn đã phát triển trước đó, có lẽ là 
vào thé kỷ hai TCN. Nó cũng la bằng chứng đáng chú ý cho sự truyền ba Phật giáo 
từ các vùng đất trung tâm Ấn Độ. 


NGÀY CHÍNH XÁC Ở cuối cuộn sách 


L 


SCALE 


MINH HỌA Phần mở đầu của Kinh Kim 
Cang cho thấy hình ảnh minh họa duy 
nhất của nó, mẫu còn sót lai sớm nhất 
về hình minh họa trên tranh khắc gỗ 
trong một cuốn sách in. Nó cho thấy 
Đức Phật ở trung tâm của khung cảnh, 
rõ ràng la một nhân vật uy quyền, khi 
ngài truyền sự thông thái của kinh cho 
Subhuti (Tu Bồ Bé) đang cúi mình ở 
phía dưới bên trái khung hình. Các đệ 
tử của Đức Phật vây quanh Ngài. 
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CÁCH IN ĐẦU TIÊN Theo phương pháp 
in được sử dụng vào thế kỷ chín thời nhà 
Đường Trung Quốc, các khối gỗ (được 
chạm khác cán thận từ các bàn gốc được 
sơn) được sử dụng để in lên giấy được 
nhuộm bằng chất lam từ vỏ cây Hoang 
bá. Không có gì có thể so sánh được cho 
đến khi máy in của Gutenberg xuất hiện 
ở Châu Âu trong 600 năm nữa. 
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SACH EXETER 


Bộ suu tập thơ Anglo-Saxon thời trung có 
lón nhất va đa dang nhất, The Exeter Book là 
một trong bốn tuyển tập thơ Anglo-Saxon 
duy nhất còn tồn tại. Rất có thể được viết 
vào khoảng cuối thế kỷ mười, nó đã được 
UNESCO mô tả là “bộ sách nền tảng của văn 
học Anh, một trong những hiện vật văn hóa 


chính của thế giới”. 


Cuốn sách Lấy tên từ Nhà thờ Exeter, ndi có thư viện mà Giám mục 
Leofric để Lại cuốn sách sau khi ông qua đời vào năm 1072. Cuốn 
sách được viết bằng chữ viết của một tu viện Benedictine ở Anh, 
chứa các bài thơ và câu đố. Các bài thơ bao gồm nhiều chủ đề khác 
nhau - tôn giáo, thế giới tự nhiên và động vật. Ngoài ra còn có một 
số "câu ca than" Liên quan đến các chủ dé nhu luu vong, cô đơn, số 
phận, thu nhận sự khôn ngoan và lòng trung thành. Cuốn sách 


chứa gần 100 câu đố. 


CHI TIẾT 
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SCALE 


Một số không rõ về ý nghĩa, nhưng một số it được xác dinh rõ ràng. 
Các học giả đã xác định nhiều yếu tố trong các bài thơ tôn giáo và thế 
tục của cuốn sách có niên đại từ nhiều thế kỷ trước khi chúng được 
viết thành văn bản, một số yếu tố có thể bắt nguồn từ thế kỷ bảy. 
Được viết trên da bê bằng tiếng Anh cổ, cuốn sách la bằng chứng cho 
ảnh hưởng của Giáo hội, đặc biệt Là dòng tu Lâu đời nhất ở Anh, dòng 
Benedictines, và đối với thị hiếu Anglo-Saxon mới nổi về văn học và 
sức mạnh của chữ viết. Như vậy, nó la một cái nhìn thoáng qua về nền 
văn hóa Anglo-Saxon của nước Anh thời hậu La Mã, và tu viện nơi nó 
được viết. Là một tác phẩm văn học, tác động của nó có thể được nhìn 
thấy trong tác phẩm của các nhà văn, chẳng han như J. R. R Tolkien 
(1892-1973) và W. H. Auden (1907-1973). 


BẢN THẢO DUY NHẤT Cuốn sách Exeter la tác phẩm của một người ghi chép. Nó được 
viết bằng mực màu nâu u ám, theo thứ mà một chuyên gia đã mô tả Là "bàn tay cao quý 
nhất của người Anglo-Saxon." Kiểu chữ — đều đặn, nhịp nhàng và tròn tria — xuyên suốt 
một cách phi thường. Trong khi cuốn sách không có hình minh họa, có một số chữ in hoa 


được trang trí không cầu kỳ, như được hiển thị ở đây. 
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CÁC TRANG BI HU Sách Exeter không phải Lúc nào cũng nhận được sự KY TU LATIN Chữ viết tiếng Anh cổ sử dung bảng chữ cái Latinh, với một số chữ cái, chang han 


quan tâm xứng đáng. Tám trang đầu tiên bị thiếu, trong khi các trang khác 
đã bị hỏng. Ví dụ, những thứ được hiển thị ở đây đã bị đốt cháy. Cuốn sách 
cũng bị đánh dấu bởi những vết tràn keo và vàng lá, cũng như một vết rách 


Lớn và một vết rách được khâu lại. 


như “G” và “D”, được viết theo hình thức chủ yếu được tìm thấy trong các bản viết tay từ Quần 
đảo Anh. Một chữ “H” Lớn chỉ ra phần đầu của một trong những bai thơ dài nhất trong cuốn sách: 
Lời kể về Thánh Juliana xứ Nicomedia (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), một người theo đạo Cơ đốc ban đầu 


đã tử vì đạo vào khoảng năm 300, vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình khi kết hôn với một nguyên 


Lão La Mã. Bài thơ là đặc trưng của sự tôn kính các vị tử vì đạo Cơ đốc thời đầu trung cổ. 
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Trong khi Sách Exeter chứa tuyển tập thơ Anglo-Saxon 
lón nhất va quan trọng nhất, thi bài thơ Anglo-Saxon 
đơn tẻ nổi tiếng nhất là sử thi Beowutf dài 3.000 dòng. 
Có vẻ như bài thơ này được sáng tác vào thế kỷ tám, dù 
nó phản ánh rõ ràng một truyền khẩu sớm hơn, có thể 
Điều ky dieu là là thé ky sáu. Ban sao góc Anglo-Saxon hién có duy 
nhất dường như được viết vào khoáng năm 1000. Cau 
n 0 van co n ton tai 3 chuyên cổ này, kể vé cách chiến binh vi dai Beowulf 
tiêu diệt con quái vật khủng khiếp Grendel và người me 


đáng sợ không kém của hắn, phản ánh chính xác nguồn 


gốc Đức của những người Anglo-Saxon. Đó là một bức 
R. W. CHAMBERS, BẠN CUA J. R. R. TOLKIEN tranh giàu sức hấp dẫn vé danh du và chủ nghĩa anh 
hùng giữa quá khứ ngoai giáo và tương lai Cd đốc. Dude 
dịch ra nhiều thứ tiếng, truyện cũng đã được chuyển 
thể thành phim, nhạc kịch và trò chơi điện tử. 


Bản sao duy nhất, móng manh của Beowulf được luu 
giữ trong Thư viện Anh. Đó là tác phẩm của hai người, 
chữ viết tay của họ có thể phân biệt rõ ràng. Không 


biết bản thảo ban đầu được tạo ở đâu tại Anh. 
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DANH MUC SACH: 3000 TCN - 999 SCN 


RIGVEDA 


INDIA (C.1500 BCE) 


Ban đầu được Lưu truyền qua truyền khẩu, 
Rigveda la văn bản cổ nhất trong bốn văn 
bản thiêng Liêng của người Hindu cổ, được 
gọi chung là kinh Veda. Rigveda Là một bộ 
sưu tập các bài thánh ca dành riêng cho 
các vị thần Vệ Đà. Cuốn kinh Veda dài 
nhất và quan trọng nhất, có lé được soạn 
ở khu vực tây bắc của tiểu Lục địa Ấn Độ, 
và được viết bằng một dạng chữ Sanksrit 
cổ. Nó bao gồm 1.028 bài thánh ca và 
10.600 câu thơ với độ dài khác nhau, được 
chia thành 10 cuốn sách được gọi là 
mandala (hoặc "vòng tròn"). Kinh Veda la 
cơ sở cho tất cả các tác phẩm thiêng Liêng 
của đạo Hindu và một số bài thánh ca của 
Rigveda vẫn được sử dụng trong các nghỉ 
lá của dao Hindu ngày nay, khiến nó trở 
thành một trong những văn bản tôn giáo 


cổ nhất thế giới vẫn được dùng hiện nay. 


— 
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THE ILIAD AND 


THE ODYSSEY 
HOMER 


GREECE (LATE 8TH-EARLY 7TH CENTURY BCE) 


Hai tác phẩm sử thi Hy Lap cổ dai có 
niên dai từ cuối thế kỷ tám đến đầu thé 
kỷ bảy TCN là những tác phẩm lâu đời 
nhất được biết đến của văn học phương 
Tây. Iliad Lấy bối cảnh cuộc Chiến tranh 
thành Troy, trong khi Odyssey mô tả 
cuộc hành trình về nhà của Odysseus 
sau sự sụp đổ của thành Troy. Cả hai bài 
thơ đều được gán cho nhà thơ Homer, dù 
một số học giả tin chúng là tác phẩm 
của nhiều người nhưng được gán cho 
một danh tính duy nhất: Homer. Các bài 
thơ được viết bằng một phương ngữ 
được gọi là Homeric Hy Lap, và có nhiều 
bản sao hơn bất kỳ văn bản phương Tây 
cổ nào khác. Bản nổi tiếng nhất, 
Venetus A, có từ thế kỷ mười và la ban 


văn hoàn chỉnh lau đời nhất của Iliad. 
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Khoa học về tình dục từ một Kama Sutra của trường Pahari, miền Bắc Ấn Độ. 


TORAH 


ISRAEL (C.LATE 7TH CENTURY BCE) 


Tài Liệu quan trọng nhất về đức tin của 
người Do Thái, Torah được cho là do 
Thượng đế ban cho Moses khi ở trên 
núi Sinai. Văn bản trên một cuộn sách 
Torah được lấy từ năm cuốn sách đầu 
tiên của Kinh thánh tiếng Do Thái (Cuu 
ước) và được viết tay trên da động vật. 
Chữ viết trên các cuộn giấy được cho 
là có từ thế kỷ tám TCN nhưng cuốn 
sách hoàn chỉnh lâu đời nhất còn tồn 
tại có niên đại 1155-1225. Các phần 
của văn bản Torah cũng đã được tìm 
thấy trên các mảnh vỡ của Kinh thánh 
tiếng Do Thái có niên đại vào cuối thế 
kỷ bảy TCN. 


THE ANALECTS 
CONFUCIUS 


CHINA (WRITTEN C.475-221 BCE: ADAPTED 


206 BCE-220 CE) 


Bộ suu tập những lời day của nhà triết 
học Trung Quốc Khổng Tử (551- 479 
TCN) là một trong những văn ban 
trung tâm của Nho giáo. Được viết 
bằng bút lông và mực trên những dải 
tre buộc lại với nhau bằng dây, The 
Analects (Luận ngữ) đã được các tín 
đồ của Khổng Tử tuân thủ sau khi ông 
qua đời. Mặc dù nó không chắc la một 
bản ghi lai những Lời chính xác của 
Khổng Tử, nhưng nó được coi là một 
đại diện cho học thuyết của ông. Luận 
ngữ bao gồm một loạt các đoạn văn 
ngắn được chia thành 20 cuốn sách, và 
bao gồm các khái niệm đạo đức cho lối 
sống Nho giáo. Trong triều dai nhà 
Tống (960-1279) Luận ngữ được xếp 
vào một trong bốn văn bản tóm Lược 


những quan điểm cốt Lõi của Nho giáo. 


THE HISTORIES 
HERODOTUS 


GREECE (C.440 BCE) 


Được viết bởi nhà sử hoc Hy Lap cổ đại 
Herodotus (c.484 - c.425 TCN), Sử Ký 
được nhiều người thừa nhận là tác phẩm 
lich sử tồn tại sớm nhất ở phương Tây. 


Nó ghi lai sự lón mạnh của Dé chế Ba 
Tư, các sự kiện dẫn đến Chiến tranh Ba 
Tư - Hy Lạp (499-449 TCN) và sự thất 
bại cuối cùng của người Ba Tư. 
Herodotus cũng mô tả các hệ thống tín 
ngưỡng và thực hành tâm linh của 
những nền văn minh cổ đại này. Bản 
thảo hoàn chỉnh lau đời nhất hiện có 
của Sử Ký có niên đại vào thế kỷ mười, 
nhưng những mảnh giấy cói cũ hơn 
nhiều đã được tìm thấy, chủ yếu ở Ai 
Cập. Văn bản này được coi la đã thiết 
lap thể Loại viết lich sử trong văn hóa 


phương Tây. 


TAO TE CHING 


CHINA (C4TH CENTURY BCE) 


Mët van ban kinh dién cüa van hoc triét 
học Trung Quốc, Đạo Đức Kinh là cd sở 
cho Đạo giáo. Hầu hết các học giả đều 
gán nó cho nhà hiền triết và người thầy 
của Trung Quốc là Lão Tử. Tuy nhiên, có 
rất ít thông tin về ông và một số người 
cho ông thậm chí chưa từng tồn tại. Văn 
bản ban đầu được viết dưới dạng thư 
pháp được gọi là "zhuanshu", bao gồm 
81 chương thơ ngắn được chia thành 
hai phần: Đạo Kinh và Đức Kinh. Các 
phiên bản của bản thảo đã được phát 
hiện viết trên tre, lua và giấy. Những 
mảnh vỡ cổ nhất có niên đại vào thế kỷ 
thứ tư TCN, nhưng một số học giả tin 
Đạo Đức Kinh có thể đã tồn tại từ thế kỷ 
tám TCN. Nó đã được dịch sang các 
ngôn ngữ phương Tây hơn 250 lan và 
được coi la một trong những những văn 
bản triết học sâu sắc về bản chất sự tồn 


tại của con người. 


THE SYMPOSIUM 
AND THE REPUBLIC 
PLATO 


GREECE (C 385-370 BCE) 


Đây là hai trong số 36 cuộc đối thoại 
được viết bởi nhà triết học Hy Lạp cổ 
Plato (c.428 - c.348 TCN). Các cuộc đối 


thoại của Plato được nhóm lại thành 


thời kỳ đầu, thời ky giữa và thời ky cuối 
và cả hai văn bản này đều rơi vào thời kỳ 
giữa. Thông qua các cuộc đối thoại của 
mình, Plato đã đưa ra tiếng nói của 
Socrates, cha đẻ của triết học phương 
Tây và cố vấn của Plato, người đã bị xử 
tử vì niềm tin của mình. Socrates giữ 
một vai trò trung tâm trong các tác 
phẩm triết học của Plato, và phần Lớn 
những gì được biết về Socrates ngày nay 
đến từ những cuộc đối thoại này. 
Symposium là một Luận thuyết triết học 
cơ bản về bản chất của tình yêu, được 
nghiên cứu thông qua cuộc thảo luận di 
dỏm giữa một nhóm đàn ông tại một hội 
nghị chuyên dé (một “bữa tiệc uống 
rượu” trong tiếng Hy Lạp cổ đại) với 
Socrates ở trung tâm. Kiệt tác triết học 
và văn học này đã ảnh hưởng đến nhiều 
thế hệ nhà văn và nhà tư tưởng, đồng 
thời cung cấp cơ sở cho khái niệm “tình 
yêu thuần túy” — một tình yêu sâu sắc 
không dục vọng giữa hai người. 

The Republic (Cóng hòa) cho đến nay là 
tác phẩm nổi tiếng nhất và được nhiều 
người đọc nhất trong các cuộc đối thoại 
của Plato, đồng thời được coi là một 
trong những tác phẩm triết học có ảnh 
hưởng nhất thế giới. Cuộc đối thoại thảo 
luân vé ý nghĩa của công Lý. Một Lần nữa 
Socrates la nhân vật trung tâm. Cộng 
hòa la một văn kiện then chốt trong lich 


sử triết học chính trị phương Tây. 


KAMA SUTRA 


A11 ANACA VATCVAVANA 
MALLANAGA VATSYAYANA 


INDIA (200-400 CE) 


Văn bản tiếng Phan cổ được biên soạn bởi 
nhà triết học Ấn Độ giáo và nhà hiển triết 
Mallanaga Vatsyayana và được coi là tác 
phẩm toàn diện đầu tiên về tình dục của 
con người. Nó bao gồm 36 chương với 
1.250 câu thơ, sau đó được chia thành 
bảy phần. Văn bản đóng vai trò như một 
hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp và viên 
mãn, bản chất của tình yêu, và cách tạo 
ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc thông 
qua sự kết hợp giữa tình yêu thể xác và 
tỉnh thần. Trong xã hội phương Tây, 
Kama Sutra đã được coi la cẩm nang về 
tình dục, nhưng trên thực tế, bản thảo 
ban đầu, được viết bằng một dạng tiếng 
Phạn phức tạp, một chuyên Luận về tình 
yêu trong đó 64 tư thế tình dục được mô 
tả chỉ la một phần. Nó được xuất bản với 
bản dịch tiếng Anh vào năm 1883 bởi nhà 
thám hiểm người Anh Sir Richard Burton. 
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Andromeda với một con ca ngang hông dai diện cho Thiên hà Tiên nữ, từ Sách các ngôi sao cố dinh. 


DUNHUANG 
MANUSCRIPTS 


CHINA (STH-11TH CENTURIES CE) 


Một bộ suu tập quan trọng bao gồm 
khoảng 60.000 tài Liệu tôn giáo và thế 
tục, Bản thảo Đôn Hoàng được phát hiện 
vào năm 1900 bởi nhà sư Trung Quốc 
Wang Yuanlu trong một hang động ở thị 
trấn Đôn Hoàng, Trung Quốc. Được cho 
la đã được niêm phong trong 900 năm, 
các bản thảo có niên đại từ thế kỷ năm 
đến thế kỷ mười một. Chúng chủ yếu 
được viết bằng tiếng Trung và tiếng Tây 
Tạng, nhưng có các mẫu về 17 ngôn ngữ 
khác nhau được thể hiện, một số hiện đã 
mất, chẳng hạn như tiếng Uyghur cổ và 
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cổ. Các văn bản tôn 
giáo bao gồm kinh Phật, cũng như các 
tác phẩm của Đạo giáo, Cơ đốc giáo 
Nestorian và Mani giáo. Các bản thảo 
thế tuc bao gồm một loat các lĩnh vực 
học thuật, chẳng hạn như toán học, 
thiên văn học, lich sử và văn học, cũng 
như di chúc, giấy ly hôn và sổ đăng ký 
điều tra dân số, vì vậy chúng cung cấp 
cho các học giả cái nhìn sâu sắc vô giá 
về thời kỳ này. Có lé khám phá quan 
trọng nhất la ví dụ sớm nhất trên thế giới 
về một cuốn sách in - Kinh Kim Cang, 
một văn bản Phật giáo được viết vào 
năm 868. 


THE KOJIKI 


O NO YASUMARO 


JAPAN (C.712 CE) 


Ban ghi chép lau ddi nhát hién có vé lich 
sử Nhật Ban, Kojiki (hay Ghi chép vé các 
vấn dé cổ đại) được biên soạn từ truyền 
khẩu. Tác giả, O no Yasumaro, được 
Hoàng hậu Genmei ủy quyền viết nó. 
Kojiki bắt đầu với thần thoại về sự sáng 
tạo Nhật Bản (được cho là từ bọt nước) 
và tiếp tục thảo Luận về các vị thần và nữ 
thần, truyền thuyết lich sử, bài thơ và 
bài hát; nó cũng cung cấp niên đại của 
Hoàng gia từ khi bắt đầu cho đến khi trị 
vì của Hoàng hậu Suiko (628). Cuón 
sách chia thành ba phần: Kamitsumaki 
(thời đại của các vị thần), Nakatsumaki 
(từ Hoàng đế Jimmu đến Ojin, thứ 15) và 
Shimotsumaki (tiếp tục câu chuyện về 
Suioko, vị Hoàng đế thứ 33). Thần đạo, 
quốc giáo của Nhật Bản, được cho phần 
lón dựa trên thần thoại được nêu trong 
Kojiki. Khi cuốn sách được biên soạn, 
chưa có ngôn ngữ viết tiếng Nhật, vì vậy 
văn bản sử dụng các ký tự Trung Quốc để 
thông dịch sang các âm tiếng Nhật, một 
hệ thống chữ viết được gọi la 
Man'yögana. Kojiki lan đầu tiên được 
dịch sang tiếng Anh vào năm 1882. 


BOOK OF THE 
CONSTELLATIONS 
OF FIXED STARS 


A 


^ 33.5853 Kom 
ABD AL-RAHMAN AL-SUFI 


IRAN (964 CE] 


Luận thuyết này, được goi bang tiếng A 
Rap la Kitab suwar al-kawäkib al- 
thabita, sang tac bdi nha thién van hoc 
ngudi Ba Tu Abd al-Rahman al-Sufi 
(903-986). Trước đó, nhà thiên văn hoc 
người Hy Lap Ptolemy (100-168) đã xây 
dựng mô hình toán học về chuyển động 
của các hành tinh như những thiên thể 
quay xung quanh Trái đất đứng yên. 
Cuốn sách của Al-Sufi là một nỗ luc 
tuyệt vời để kết hợp các Lý thuyết được 
đề xuất trong Almagest của Ptolemy, 
(một trong những nguồn văn bản của al- 
Sufi), với các quan sát thiên văn của 
riêng ông. Cuốn sách trình bày các bảng 
tiệt kê tên của hàng trăm ngôi sao, cũng 
như mô tả về 48 chòm sao — được gọi la 
Những ngôi sao cố định — theo quan 
niệm thời Trung cổ về vũ trụ, la nơi sinh 
sống thứ tám trong số chín thiên thể 
quay xung quanh Trái đất. Mỗi mô tả có 
kèm theo hai hình minh họa trong hình 
ảnh phản chiếu, cho thấy cách chòm sao 
xuất hiện trên bầu trời và thông qua các 


công cụ thiên văn. 
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TRUYEN KE GENJI 


Đỉnh cao của van hoc Nhat Bàn, Truyện kể Genji (Genji 
monogatari) của nữ quy tộc Murasaki Shikibu thường được coi la 
cuốn tiểu thuyết đầy đủ đầu tiên trên thế giới. Mặc dù bàn thảo 
gốc đã bị thất lac, các mảnh của văn bản vẫn được luu giữ trên 
một cuộn giấy minh họa thế kỷ mười hai. Các mô tả sau này của 
câu chuyện như các cuộn giấy được hiển thị ở đây, được tạo vào 
thể kỷ 16 bởi nữ nghệ sĩ Genji và học giả Keifukuin Gyokuei (1526 
- sau 1602) — được dựa trên các phiên bản đã chỉnh sửa của ban 
thảo do hai nhà thơ Nhật Bản thực hiện vào thé kỷ 13. Câu chuyện 
dài và phức tạp gầm hai phần, chủ yếu lấy bối cảnh triều đình 
Heian-Kyö đầu thế ky 11 (nay là Kyóto), và có hơn 400 nhân vật. 
Tuy nhiên, 41 trong số 54 chương kể về những cuộc phiêu Lưu và 
mối quan hệ lãng mạn của Genji, con trai hoàng đế. Murasaki đã 
viết Genji khi đang Là người phục vụ tại triểu đình Nhật Bản, và 
một phần sức hấp dẫn của nó nằm ở sự miêu tả sống động của cô 
về những cạnh tranh và mưu đổ trong cung dinh; Các triêu than 
thời Heian bị ám ảnh bởi kiến thức, và rất say mê vẻ đẹp thiên 
nhiên và âm nhạc, thơ ca và thư pháp. Cuốn sách cũng được coi 


trong vì những hiểu biết sâu sắc về tâm lý. 


MURASAK! SHIKIBU 
C978-1014 
Murasaki Shikibu Là một quý tộc, nhà văn, nhà thơ và nữ quan Nhật 


Bản, được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của Truyện kể 
Genji, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của văn học Nhật Bản. 


Murasaki Shikibu, sinh ra ở Kyöto tại một trong những gia tộc hàng đầu Nhật Bản (gia 
tộc Fujiwara) - tên thật của cô ấy không được biết đến. Cô nhận được một nền giáo dục 
tốt trước khi kết hôn với một trong những người anh em họ, người cô có một đứa con 
gái. Năm 1001, chồng Murasaki qua đời, và bốn năm sau, cô được triệu tập để phục vụ 
tại triều đình của hoàng hậu. Mặc dù không rõ ngày tháng chính xác khi cô viết cuốn 
tiểu thuyết của mình, nhưng rất có thể đó là trong thời gian phục vụ triéu đình. 33 
chương đầu tiên của Genji được viết với sự thống nhất cao, nhưng sự khác biệt trong 
các chương sau cho thấy nửa sau được viết bởi một tác giả khác. 


Sự đau khổ mà các nhân vật nữ chính - vô số người tình của Genji phải 
chịu đựng - được mô tả với sự đồng cảm sâu sắc; không ai hơn Murasaki, 
người vợ yêu thích của Genji, người chết vì trái tim tan vỡ. Nhưng chủ 
đề chính của cuốn tiểu thuyết la sự vô thường của cuộc sống, những 
thú vui thoáng qua và đau buồn không thể tránh khỏi. Ngay cả ở Nhật 


Bản hiện đại, Genji vẫn la một biểu tượng văn hóa. 


HAKUBYO GENJI MONOGATARI EMAKT Cuốn sách tay được hiển thị ở đây, 
được tạo vào năm 1554 bởi họa sĩ quý tộc Keifukuin Gyokuei, được cho là phiên 
bản đầu tiên và bình Luận của Genji do một người phụ nữ chỉnh sữa cho độc giả nữ. 
Kiến thức vé Genji được coi là một dấu hiệu của địa vị ở Nhật Bản thé ky XVI, và 


với phụ nữ, nó có thể giúp họ đảm bảo một cuộc hôn nhân như ý. 


PHAN CUOI CUỘN Một cuộn sách được cám trên tay người doc va đọc từ phải sang 
trái. Người đọc mở phần bên trái của cuộn, được ràng xung quanh chốt, và đóng bằng 


cách cuộn phần bên phải. Thông thường, chỉ một đoạn tường thuật có độ dài cỡ cánh 
tay được hiển thị tại một thời điểm. Có sáu cuộn trong Hakubyo Genji Monogatari 
Emaki; phần cuối của cuộn hai được hiển thị ở trên. 


KE CHUYEN TRUC QUAN Hakubyo Genji Monogatari Emaki có một số hình thức 
thư pháp khác nhau, được cách điệu hóa, từ lâu đã được sing bái ở Nhật Bản. Uu 


tiên thiết kế hơn là tính dễ đọc, nó khiến văn bản gần như không thể đọc được. 


BỐI CẢNH Nhiều hình minh họa trong Genji mô tả cảnh xảy ra bên trong các 
tòa nhà tại triểu đình Heian, nhìn từ trên cao, như thể mái nhà đã bị dỡ bỏ 
(như minh họa ở đây). Nó mang lại cho người đọc cảm giác đang xem các sự 


kiện trực tiếp, như được mô tả trong văn bản đi kèm. 


BẢN THẢO HIRAGANA Chữ phiên âm ma Genji được viết, nhìn 
thấy ở đây, được gọi Là “bàn tay phụ nữ”. Gần như thông lệ, hiragana 


đã trở thành ngôn ngữ của thơ ca. Nó sử dụng hình ảnh, chẳng hạn 
như sự nở rộ của một bông hoa, được hiển thị ở trên, để truyền tải 
cảm xúc. 


TOAN BỘ CUỘN HAI Tranh minh họa đóng một vai trò quan trọng trong 
truyền thống kể chuyện Nhật Bản. Từ thế kỷ 12, những người bảo trợ giàu 
có đã ủy thác chúng vì niêm vui của riêng họ, và Truyện kể Genji là một 
trong những truyện phổ biến nhất. 


Truyện kể Genji rất phổ biến ở Nhật Bản; hơn 1.000 
năm qua, nó đã được trình bày với văn bản và hình 
minh họa ở nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm 
cuộn, album, sách, quạt, và các bản in khắc gỗ. Cuốn 
tiểu thuyết được tôn sùng trong thời kỳ Edo (1615- 
1868), nơi chứng kiến sự hồi sinh của văn hóa Heian 
cổ, đặc biệt là giữa các triéu thần và thương gia 
Kyoto. Gần đây nó la chủ đề của các bức tranh, phim, 
opera, hoạt hình, và các bản dịch hiện đại đã được 
xuất bản bằng tiếng Trung, Đức, Pháp, Ý và Anh. 


Bức tranh thé kỷ XVII được tô màu sống động để mô 
tả một cảnh trong chương năm, “Murasaki thời trẻ”. 


BACH KHOA TOAN THU VE Y HOC 


Được coi là một bước ngoat trong lich sử y học, Al- 
Qãnũn fi al-Tibb, hay Bách khoa toàn thu vé y học, 
được viết vào năm 1025 bởi polymath Ibn Sina, 
người Ba Tư. Nó đã trở thành một nguồn tham khảo 
tiêu chuẩn cho những người hành nghề y ở cả thế giới 
Hồi giáo và các trường đại hoc châu Âu cho đến thé 
kỷ mười tám. Một tác phẩm lớn với hơn nửa triệu từ, 


Bách khoa toàn thư về y học đã khảo sát toàn bộ 


kiến thức y học đã biết, gồm công trình của Galen xứ Pergamum (129- 
216), và các văn bản Ả Rập và Ba Tư cổ đại. Nó kiểm tra các bệnh của 
mọi bộ phận trên cơ thể, đồng thời để xuất các phương pháp chữa trị 
bằng thảo dược và can thiệp phẫu thuật. Đây la cuốn sách đầu tiên đưa 
ra các nguyên tắc cho y học thực nghiệm và dựa trên bằng chứng, đồng 
thời đưa ra các quy trình để thử nghiệm các Loại thuốc mới. Ibn Sina đã 
viết nó thành năm tập riêng biệt, mỗi tập đề cập đến một khía cạnh khác 
nhau của y học. Quyển I là ly thuyết về y học; Quyển II xem xét các 
chất đơn giản, hoạt động về mặt y học; Quyển III mô tả các bệnh của 
từng cơ quan; Quyển IV xem xét các bệnh toàn thân; và Quyển V là 
danh mục gồm 650 loại thuốc. 

Ngoài việc tập hợp những kiến thức hiện có, tác phẩm cũng chứa đựng 


một số hiểu biết sâu sắc của Ibn Sina. Ông la người đầu tiên nhận ra 


CHI TIẾT 


TRANG TRÍ CÔNG PHU Nhiều trang của ấn bản 
được tô bằng mực màu và vàng lá. Hiển thị các 
họa tiết từ kiến trúc Hồi giáo, chúng có thể đã 


được thêm vào sau này. 


bệnh nhân và nghệ thuật phục hồi sức khỏe bằng 
cách sử dụng các phương pháp và thuốc thích hợp. 


IBN SINA 
©9380-1037 


Được biết đến ở phương Tây với cái tên Latinh Avicenna, Ibn Sina 
la bác sĩ đa khoa người Ba Tư, đồng thời la một trong những nhà tư 
tưởng và nhà văn xuất sắc nhất của Thời đại hoàng kim Hồi giáo. 


Abũ ‘Ali al-Husayn ibn‘ Abd Allah ibn Sina sinh ra ở Bukhara (Uzbekistan ngày 
nay). Ông biết kinh Qur'an vào năm 10 tuổi, hoc tiếng Hy Lap và toán học khi còn 
la một thiếu niên, và đến năm 16 tuổi la một bác sĩ có trình độ. Ong đã dành một 
số năm làm việc trong ngành y trước khi được bổ nhiệm lam đặc sứ cho một hoàng 
tử ở Buyid (một khu vực thuộc Tran ngày nay). Ông đã viết khoảng 450 cuốn sách, 
trong đó có 250 cuốn còn tổn tại. Nội dung tác phẩm bao gồm Sách Chữa Lành, 
cuốn sách mang tính bước ngoặt về triết học, các tác phẩm về thiên văn, địa Ly, 
toán học, giả kim và vật Lý, cũng như y học. Trong giai đoạn cuối cuộc đời, ông đã 
phục vụ cho một thống đốc ở Ba Tư, người đã bảo trợ phần Lớn công việc của ông. 


bệnh lao dễ lay lan; bệnh có thé tây lan qua đất và nước; cảm xúc 
có thể ảnh hưởng đến trạng thái sức khỏe thể chất; và các dây thần 
kinh truyền cả cơn đau và tín hiệu để co cơ. 

Lần đầu tiên được dịch sang tiếng Latinh vào thể kỷ 12 và được 
thông qua bởi các giảng viên y khoa tại Dai hoc Bologna vào thé ky 
13. Từ năm 1500 đến năm 1674, khoảng 60 ấn bản của một phan 
hoặc toàn bộ cuốn sách đã được xuất bản. Các trang được hiển thị 
ở đây là từ một ấn bản tiếng Ả Rập thế kỷ 17, được cho đã sao chép 


từ các tác phẩm gốc của Ibn Sina. 


LOI NÓI ĐẦU Trong văn bản nay, Ibn Sina mô tả 


nhiệm vụ của bác sĩ trong việc giữ gìn sức khỏe của 


CÁC TRANG VIET TAY Công việc in ấn được thiết Lập từ 
thế kỷ XVII, nhưng ấn bản được viết bằng tay này đã 
được sao chép một cách cẩn thận trực tiếp từ tác phẩm 


gốc của Ibn Sina, cho thấy tầm quan trọng của nó. 


HƯỚNG DẪN TOÀN DIEN VỀ THUỐC Những trang nay Lấy từ Quyển V, trong đó 
Ibn Sina đã mô tả hàng trăm loại thuốc, cho chúng có nguồn gốc từ tiếng A Rap, Ấn 
Độ và Hy Lạp. Ông ghi Lại các thành phần và công thức, đồng thời thêm nhận xét về 
hiệu quả của các bài thuốc. 


Văn bản gốc của Ibn Sina đã được dịch sang 
tiếng Latinh vào khoảng năm 1140 bởi học giả 
người Ý Gerard xứ Cremona (1114-1187). 


Cremona đến Toledo Tây Ban Nha, nơi học về d 


Hồi giáo, đặc biệt là tiếng A Rap dé dịch —— 
"m : es Ptolemy’s Almagest (thién van hoc). Ong la lá 
VỊ vậy, trong y học chúng ta phải một trong những người dịch nhiều văn bản — 
tiéng A Rap nhát, hoàn thành khoáng 80 tác * cw 
18 A A 2 A^ ` hẩm. Ngoài Bộ Kinh điển về Y học, Cremona > 
biêt nguyên nhân cua bênh va j : V1 
D cũng dich một số tác phẩm cua Aristotle và đã U aN ] 
7 > giüp truyén bá su phong phü cüa kién thüc A ` v 
sức khoe. Ráp mót cách dáng ké. x , 
1 
: 
` 


IBN SĨNÃ, VỀ THUỐC, KHOẢNG 1020 925 
Những bức tranh thu nhỏ vé y học được sử 


dung để minh họa một loat các vấn đề sức khỏe 
trong bản dịch tiếng Latinh của Gerard từ thế 
kỷ 14. 


SACH NGAY TAN THE 


Bản ghi công khai còn sót Lại sớm nhất của 
nước Anh, được biên soạn từ năm 1085 
đến năm 1086, tổn tại dưới dạng hai cuốn 
sách được gọi chung la Domesday Book 
(Ngày tan thé). Nó bat dau vào tháng 12 
nam 1085, khi người cai tri Norman, 
William the Conqueror üy quyén cuóc 
khảo sát đất đai lón nhất được thực hiện ở 


châu Âu cho đến thế kỷ 19. Nhà vua chỉ thị cho các quan chức của 
mình chuẩn bị một sổ đăng ký đất đai cho tất cả các vùng, hoặc 
quận, của nước Anh. 

Các đại diện đã đi khắp nước Anh và các vùng của xứ Wales, và đếm 
được 13.418 địa điểm, hoặc trang viên, trong vương quốc. Họ ghi 
Lại số Lượng đất đai, vật nuôi và tài nguyên mà mỗi người sở hữu và 
giá trị của chúng. Đến tháng 8 năm sau, các quan chức bắt đầu 
chuyển thông tin về trong các cuộn Lớn (do đó tên chính thức của 
khảo sat la The Winchester Roll, hay King’s Roll) cho người ghi 
chép bắt đầu biên soạn. Có hai cuốn sách: Little Domesday Book, 
được coi la bản thảo đầu tiên, bao gồm các chi tiết về ba quận phía 


đông. 


CHI TIẾT 


DANH SÁCH CHỦ ĐẤT Mỗi “chương” - 
theo quận - bắt đầu bằng danh sách các 
chủ đất, dầu tiên la nhà vua, tiếp theo 
Là các giám mục, tu viện trưởng và cuối 
cùng la các nam tước. Mỗi vùng đất của 
họ được chia thành “hàng trăm” (khu 
vực) và sau đó tổ chức thành các trang 
viên. Trang này cho quận Berkshire Liệt 
kê 63 chủ đất. 


CÁC CHÚ THÍCH (hình giữa) Các nhà sử 
học tin một người ghi chép chịu trách 
nhiệm biên soạn Sách, nhưng người ghi 
chép thứ hai dường như đã thực hiện một 
số sửa đổi. Ở đây, người ghi chép đã được 
cung cấp thông tin mới sau khi hoàn 
thành các mục nhập, nên nó được đưa 
vào dưới dạng chú thích. 


Cuốn sách Great Domesday, chưa bao giờ hoàn thành, bao gam hầu 
hết các quận khác nhau từ Northumberland và Durham. Cả hai đều 
được viết bằng tiếng Latinh thời Trung cổ, một ngôn ngữ được sử 
dụng trong các van ban của triều đình và Nha thờ, nhưng hầu hết 
mọi người hầu như không hiểu. Ngày nay, cả hai tập đều được cất 
giữ trong một chiếc rương có khóa tại Kho Lưu trữ Quốc gia ở Kew, 
London. 

Không rõ Lý do cuộc khảo sat. William có thể đã muốn tính thuế từ 
các chủ đất của Anh, vì vào thế kỷ 11, các vị vua Anh cần tiền để trả 
một khoản 'bảo kê', được gọi la Danegeld, để bảo vệ đất nước khỏi 
sự tấn công của quân đội Scandinavia (Viking). Tuy nhiên, năm 
1086 cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm chiến thắng của William trong 
trận Hastings trước Harold Godwinson, vị vua Anglo-Saxon cuối 
cùng. Khi Domesday Book ghi lai đất đai và tài sản của Vua Edward 
the Confessor, người đã chết vào năm 1066 và của Vua William, nó 
có thể la một phương tiện hợp pháp hóa triều đại của ông. Cuộc khảo 
sát được mệnh danh la Sách Tận Thế vì nó được coi la đánh giá cuối 
cùng về việc ai sở hữu thứ gì, và như vậy được so sánh với Sự phán 
xét cuối cùng, hay ngày tận thế trong Kinh thánh. Ngày nay nó được 


coi trọng như một nguồn chính cho các nhà sử học. 


ĐỐI TƯỢNG NỔI BẬT Để thu hút sự chú ý của 
người đọc vào một từ hoặc địa danh, người ghi 
chép sẽ dùng một đường màu đỏ gạch ngang 
qua nó, như được thể hiện trong chỉ tiết này từ 
chương về Yorkshire. Quá trình này la một 
dạng khác của phiếu đánh giá (thêm văn bản 
mực đỏ vào bản thảo để nhấn mạnh). 


~ 
A 


... không một chó ở, một bài dat, cũng như... một con bò, một con bé hay một con 
lon bị bỏ xót. 


BIEN NIÊN SU ANGLO-SAXON, TÀI KHOẢN THẾ KỶ 12 CUA VIỆC GHI CHÉP SÁCH NGÀY TAN THẾ 


Việc viết Domesday Book bắt đầu bằng việc 
chuẩn bị giấy da từ khoảng 900 tấm da cừu. 
Da được ngâm trong vôi và cạo sạch, sau đó 
căng lén khung và dé khô. Người viết chuẩn 
bị bút Lông tù Lông cánh của những loài chim 
lón, thường là ngỗng. Người viết bài thuận 
KT, Ke phai Sẽ lây mot chico leng ở poa 
của con chim; người thuận tay trái sé sử 
dung cánh phải. Các chùm Lông được cắt lại 
và đầu Lông được đặt trong cát nóng để tăng 
độ cứng, sau đó được chạm khắc để tạo hình. 
Kết quả là bút lông giống nhu dao khác. 


Người viết làm việc với một tay cầm bút Lông 
LITTLE DOMESDAY Cuốn sách nhỏ hơn nhưng dài hơn chỉ bao gồm các hạt của 
Essex, Norfolk va Suffolk, và chỉ tiết hơn Great Domesday, cho thấy có nhiều thông 


và một tay cầm dao để Làm sắc nét bút Lông 


Mật người ghi chép sử dụng một 
và Loại bỏ những sai sót trước khi mực khô. con dao nhỏ, sắc bén để tạo hình 
“ngòi” và cắt một “khe” ở đầu, 
giống như một cây bút máy. 


tin đã bị bỏ sót trong cuốn sau. Chữ được viết trên khắp trang, khác với các cột 


được sử dụng trong Great Domesday. Người ta cho ít nhất sáu người ghi chép đã 


Làm việc trên nó. 
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MA MÀU Những người ghi chép đã viết hầu hết sách Great Domesday, được hiển thị ở trên, 


bằng mực đen, được làm từ vỏ cây sôi — có các loai nấm nhỏ phát triển trên vỏ cây sồi. Ho 
đã sử dụng mực đỏ, lam từ chì, cho các chữ cái đầu tiên và số trước tên và với những chỗ 
đánh giá quan trọng nhất, người ghi chép thêm văn bản màu đỏ để nhấn mạnh. 


SACH PHUC AM CUA HENRY THE LION 


Mót trong nhüng kiét tac cüa nghé thuát Romanesque thdi trung 
cổ ở Đức, Sách Phúc âm của Henry the Lion la một ban thảo được 
minh họa cho bốn sách Phúc âm trong Kinh thánh của Matthew, 
Mark, Luke và John. Công trình có vẻ đẹp đặc biệt này được tạo ra 
bởi các tu si Benedictine của Tu viện Helmarshausen ở Đức, những 
người được Henry the Lion, Công tước xứ Sachsen, ủy quyền vào 
khoảng năm 1188. Nó được đánh giá cao đến mức khi nó được bán 
đấu giá bởi Sotheby’s vào năm 1983, một tập đoàn đã trả 17,1 
triệu đô La (16 triệu euro) để mua nó cho Đức - mức giá cao nhất 
được trả cho một cuốn sách như vậy cho đến thời điểm đó. Hiện nó 
được lưu giữ trong Thư viện Herzog August ở Lower Saxony, Đức, 
nơi, do thiếu an toàn, nó hiếm khi được trưng bày. 

Cuốn sách gồm 266 trang giấy da, được tô màu rực rỡ với các màu 
đỏ, xanh Lam và xanh Lục. Các Loại màu đắt tiền và vàng xuất hiện 
thường xuyên. Có 50 hinh minh hoa thu nhỏ toàn trang va mỗi 
trang được trang trí bằng đường viền hoặc hình ảnh. Cả chữ viết 
tinh xảo và minh họa đều là tác phẩm của một thầy tu duy nhất, 


Herimann, nhưng có thể ông đã dẫn dắt một đội. 


HENRY THE LION 
c.1129-95 


Công tước xứ Sachsen và Bavaria, Henry là một trong những hoàng 
tử quyền Lực nhất của triều đại Wetf. Là người bảo trợ cho nghệ 
thuật, Henry đã thành Lập một số thành phố, trong đó đáng chú ý 
nhất la Munich ở Bavaria. 


Khi Henry được phong làm Công tước, đầu tiên của Sachsen (1142), sau đó là 
Bavaria (1156), ông trở thành một trong những nhà cai trị quyền Lực nhất trong Dé 
chế La Mã Thần thánh, chỉ đứng sau Hoàng đế Frederick Barbarossa, anh họ của 
ông. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, với Clementia của Zähringen, đã bị hủy bỏ 
dưới áp luc của Hoàng đế, người cho điều đó khiến Henry trở nên quá quyền luc; 
năm 1168, ông kết hôn với Công chúa Anh 12 tuổi Matilda. Henry va Matilda đã 
chủ trì việc mở rộng và lam giàu văn hóa cho Sachsen va Bavaria, gồm cả việc 
thành Lập Munich và xây dựng Nhà thờ Brunswick. Trong những năm sau đó, mối 
quan hệ của Henry với Hoàng đế trở nên tồi tệ, và ông đã hai Lần bị bắt đi đày và 
cuối cùng bị tước bỏ các chức tước. Biệt danh của ông đến từ con sư tử đồng được 
làm cho lâu đài của ông ở Brunswick. Cũng có truyền thuyết kể về một con sư tử 
trung thành đã đi cùng Henry trong chuyến hành hương đến Đất Thánh, và tuyệt 
thực sau khi ông chết. 


Các sách Phúc âm đã được Henry ủy quyền để vinh danh Nhà thờ 
Brunswick vừa mới hoàn thành, và được dành cho bàn thờ trong nhà 
nguyện của Thánh Mary. Henry có thể đã được truyền cảm hứng khi 
ông và người vợ trẻ Matilda, con gái cua Henry II và Eleanor của 
Aquitaine, sống luu vong ở Anh vào đầu những năm 1180, đã củng 


cố sự trân trọng Kinh thánh của họ. 


BẢNG TRANG TRÍ Bảng quy điển này — phần cuối cùng của năm phần ở đầu các sách 
Phúc âm — mô tả John the Baptist ở trung tâm phía trên khi ông chỉ vào Chúa Jesus. 
Chỉ tiết nằm ở các cột có hoa văn phức tạp và dòng chữ vàng, tạo nên màu sắc tuyệt 


vời cho phần còn Lại của cuốn sách. 


Thưa Thánh Peter, cuốn sách nay là tac phẩm của thay tu Herimann. 


THAY TU HERIMANN, LOI THỈNH CẦU ĐẾN THÁNH PETER TRONG LOI TUA CUA SÁCH PHÚC AM HENRY THE LION 
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ĐƯỜNG VIEN BONG BAY 

Cuốn sách được phuc hồi với nhung 
đỏ và đồ đồng tỉnh xảo vào năm 
1594, phản ánh giá trị được nhận 
thức của nó trong thế kỷ 16. Bên 
dưới cây thánh giá mạ vàng la hình 
của Đức mẹ Đồng trinh và Thánh 
John. Họ đứng trên đồi Golgotha, 
trên đó có thể nhìn thấy hộp sọ của 
Adam. Bén dưới Là huy hiệu Nhà thờ 
Thánh Vitus ở Praha. Mái vòm pha 
lê ở trung tâm chứa dấu tích của 
Thánh Mark và Thánh Sigismund. 


CHI TIET 
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vào năm 383 bởi Thánh Jerome. Lời tựa 


của Thánh Jerome dành tang Sanh Phúc 


ouum onuf fac 


Âm cho người bao trợ của minh, Đức Giáo 
Hoàng Damasus, và mở đầu bằng chữ “B” 
được minh họa tuyệt đẹp cho Beatus, có 
nghĩa la “được ban phước”. 
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CHÚ Y TIỂU TIẾT Trang này, dù ít được trang trí hơn hầu hết, nhưng 


có nhiều chi tiết mau sắc, với năm chữ hoa nhỏ được trang trí, ba 


LII "HI 


đường diém và một mái vòm kiểu La Mã. Herimann sẽ viết dòng chữ 
mau đen trước, để lai khoảng trống cho hình minh họa sau đó được 
thêm vào. Cac hình minh họa phức tạp hơn sẽ được phác thảo trên 
các viên sáp, sau đó được đưa vào bản thảo trước khi được tô màu. 
Các sắc tố rực rỡ trong các bản thảo được minh họa, chẳng hạn như 
trong các sách Phúc âm này — các màu đỏ sống động, xanh lam và 
xanh lá cây - nhằm phản anh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 


` 


VƯƠNG MIEN THAN THÁNH Hình minh họa nổi tiếng nhất trong 
các sách Phúc âm cho thấy lễ đăng quang của Henry và Matilda 
(dưới cùng bên trái), với Chúa Kitô đội vương miện cho Henry. Vì 
Henry chưa bao giờ được trao vương miện, nên chiếc vương miện có 
thể Là biểu tượng cho cuộc sống vĩnh cửu, một phần thưởng cho ông 
trong việc tạo ra cuốn sách. Bức phù điêu phía trên cho thấy Chúa 
Kitô cùng với tám vị thánh, trong những vị này có Thomas Becket, 
người mà cha của MatiLda, Henry TT, đã Liên Lụy - một cử chỉ chuộc 
tội. Trang bên phải hiển thị Chúa Jesus Christ với bốn tác giả của 


sách và sáu hình tròn có hình ảnh về Sự Sáng tạo. 


...mót kho báu quốc gia la bằng chứng cho 


sư nổi lên của nước Đức. 


NGÀI HERMANN ABS, ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI MUA TẠI CUỘC ĐẤU TRANH CỦA SOTHEBY, 1983 


LES TRES RICHES HEURES DU DUC DE BERRY 


Thanh tuu dinh cao cüa sách minh hoa, Les 
Très Riches Heures du Duc de Berry là mẫu tốt 
nhất còn sót lai về “sách giờ” thời Trung có: 
một bản tóm tắt các lời cầu nguyện, các câu 
Kinh thánh, thánh vịnh và các văn bản khác 
của Giáo hội được thiết kế cho giáo dân sử 
dụng riêng, chứ không phải giáo sĩ. Những tập 
sách có kích thước bỏ túi này đã phổ biến rộng 


rãi vào thế kỷ 14 và đến những năm 1500 đã được sản xuất hàng loạt 
bởi những người ghi chép và minh họa, những người đã vẽ tay các chữ 
cái trang trí, đường viền và tiểu cảnh bằng màu sắc rực rỡ. Nhiều cuốn 
sách giờ được trang trí giản dị, nhưng những cuốn khác lai là biểu tượng 
cao sang thể hiện cả sự sùng đạo và giàu có của chủ nhân. 

Les Trés Riches Heures, được ủy quyền bởi hoàng tử Pháp Jean, công 
tước xứ Berry, được tạo ra từ năm 1412 đến 1416 bởi ba nhà minh họa 
người Hà Lan được gọi là anh em nhà Limbourg. Cuốn sách lón và công 
phu, với văn bán Latinh dan xen khéo léo với các hình minh họa tự 
nhiên. 


Nhiều trong số 206 trang bằng da bê tự hào có những bức tranh toàn 


JEAN, DUKE OF BERRY 


1340-1416 


Con trai thứ ba của King II của Pháp (1319-1364), Jean, công tước 
xứ Berry, được coi là một trong những người bảo trợ nghệ thuật vĩ 
đại nhất Lịch sử, trong lĩnh vực kiến trúc, trang sức và xuất bản. 


Jean la một quy tộc giàu có và quyền luc, người được ban cho các công quốc Berry 


và Auvergne, và sau này la Poitou. Trong suốt cuộc đời, công tước la một nhà tài 


trợ tích cực cho nghệ thuật và đầu tư rất nhiều vào việc mua lại các hiện vật tuyệt 


đẹp, gồm đồ trang sức, vải tốt, thảm trang trí, tranh vẽ và bản thảo được minh họa. 


Ông đã đặt hàng nhiều tác phẩm trong bộ sưu tập kho báu của mình và Luôn tham 


gia rất nhiều vào quá trình nghệ thuật. Tuy nhiên, Lối sống của công tước rất xa 


hoa và truy lac, và các loai thuế nặng né mà ông áp đặt lén người dân. 


trang, cũng như 132 bức tranh thu nhỏ tinh tế. Có những cảnh trong 


Kinh thánh và cuộc đời của các thánh, nhưng phần nổi tiếng nhất 


là một cuốn lich lé tuyệt đẹp, được minh họa cho “Tháng Lao 


động”, được nhìn từ góc độ của một quý tộc, mang đến một cái nhìn 
Lý tưởng về xã hội và đời sống kinh tế phong kiến đầu thế kỉ 15 ở 


Châu Âu. 


Toàn bộ 12 trang thu nhỏ của lịch cho thấy các 
hoạt động theo mùa được thực hiện bởi công tước 
và triều đình, và những người nông dân lam việc 
trên đất của ông. Năm 1416, cả ba anh em và công 
tước qua đời và cuốn sách bị bỏ dở. Sau đó nó qua 
tay một số chủ nhân trước khi được hoàn thành bởi 
nghệ sĩ Jean Colombe (1430-1493) vào khoảng 
năm 1485, dù các họa sĩ khác có thể đã lam việc 
trên nó. Được giữ bởi Bảo tàng Condé của Pháp, 
một bản chụp lai được trưng bày để ngăn ánh sáng 
làm hỏng bản góc. 

MINH HỌA THÁNH THI Các minh họa sống động xuyên suốt Les 
Très Riches Heures dùng để truyền đạt cả quyền năng của Chúa 
và thông điệp của Ngài. Ở đây, Chúa Jesus Christ được miêu tả 
đang cầm một quả cầu, ld lung trên mặt đất và bién, thể hiện 
quyền thống trị của Ngài trên Trái đất. Jean ủng hộ chiến tranh 
nên không được Lòng dân, dẫn đến cuộc nổi dậy của nông dân vào 


năm 1381-84. Vào thời điểm mất, gia sản của ông đã trở nên 
nghèo nàn đến mức không đủ khả năng chỉ trả cho đám tang. 


MEN 


LOI ĐẦU CUA KINH CAU NGUYEN Hai trang Lớn này xuất hiện ở phán đầu của sách kinh — một 


Loạt các Lời cầu nguyện được sử dung trong các buổi lé và đám rước của nha thờ. Kinh cầu nguyện 


cũng được sử dụng vào thời điểm khủng hoảng, như được minh họa trong phần này, mô tả Giáo 
hoàng Gregory mới được bầu (tri vì 590-604) dẫn đầu một đoàn rước khổng Lë qua thành phố Rome 
trong một đợt bùng phát bệnh dịch. Giáo hoàng được thể hiện đang cầu xin Chúa thương xót, trong 
khi sự hiện diện của Thiên sứ trưởng Michaet với vỏ kiếm tượng trưng cho sự kết thúc của bệnh dịch. 
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CHI TIẾT 


CÁC HÌNH MINH HOA 
SAU NÀY Sau cái chết của 
anh em nhà Limbourg, cán 
rất nhiều minh họa dé 
hoàn thành Les Trés 
Riches Heures, gồm cả tác 
phám thu nhó này, do Jean 
Colombe thuc hién. Day là 
mót trong só rat nhiéu tac 
phám cüa nghé si mó ta 


David, Vua Israel, dang 


quỳ gối trước Chúa trong — Ach 


nhiều bối cánh khác nhau. 


ulli 
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DAVID CÁU NGUYEN Những hinh người nhìn từ cửa sổ có rào 
chắn trong tháp có lé là những người hầu được nhắc đến trong 
Thi thiên 122 — "Hãy xem đôi mắt của người đầy tớ nhìn vào 


cánh tay của chủ nhân". 


Vào thế kỷ 15, các nghệ sĩ thường được ủy quyền bởi những người bảo trợ giàu có, 
những người sẽ chỉ trả phí lao động và vật Liệu, điều này cho phép tạo ra những tac 
phẩm nghệ thuật xa hoa phản ánh địa vị cao của nhà tài trợ. 

Anh em nhà Limbourg, Paul, Jean va Herman, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật 
ở Hà Lan, và trở thành những nhà tiểu họa tài năng và sáng tạo. Nhiệm vụ đầu tiên 
của họ đến vào năm 1402, khi PhiLip, công tước xứ Burgundy yêu cầu họ minh họa 
một cuốn kinh thánh, hiện được cho là cuốn Kinh thánh Luân Lý (được luu giữ trong 
Thư viện Quốc gia Pháp). Philip mất năm 1404, trước khi cuốn kinh thánh được viết 
xong. Không lâu sau cái chết của công tước, anh em Limbourg lam việc cho anh trai 
Jean, công tước Berry. Dưới sự bảo trợ của ông, họ đã tạo ra hai tác phẩm nổi tiếng 
nhất: kiệt tác của ho, Belles Heures (khoảng năm 1405-09), được chú ý bởi tính hiện 
thực và thử nghiệm kỹ thuật, và Les Très Riches Heures, tác phẩm tuân thủ chặt chẽ 
hơn quy ước nghệ thuật thời đó. 

Anh em Limbourg chết vào năm 1416, có thể trong một đợt bùng phát bệnh dịch 
hạch. Chỉ khi cuốn sách được mua vào giữa thế kỷ 18 (không rõ tung tích của nó từ 
thế kỷ 16) thì kiệt tác của ba anh em mới được đưa ra ánh sáng. 


Anh em nhà Limbourg đã tạo ra một loat các tác phẩm phi thường trong cuộc đời của 
họ, gồm cả cảnh về Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong Les Très Riches Heures. 
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LICH Les Trés Riches Heures mở đầu với 
lich Lễ Liệt kê các ngày chính trong nhà thờ 
theo từng năm, từng tháng; trang trên là 
dành cho tháng Giêng. Các ngày Lễ của các 
vị thánh được Liệt kê theo ngày của họ, với 
những ngày quan trọng hơn được viết bằng 
màu đỏ. Đối diện mỗi trang là một bức 
tranh đại diện cho Tháng Lao động. 
ANATOMICAL MAN (trang dưới) 

Bộ lịch kết thúc với hình ảnh 12 cung 
hoàng đạo bao quanh khung cảnh phía 
trước và phía sau của một thanh niên 
khỏa thân. Hình minh họa này thường 
được goi là Anatomical (giải phẫu) Man vi 
mỗi cung hoàng đạo tương ứng với một 
phần khác nhau của cơ thể anh ta, với con 
cá đại diện cho cung Song Ngư ở dưới 
chân và tiếp tục hướng lên trên là con 
cừu, đại diện cho cung Bạch Dương, ở 
trên đầu. 
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KIET TAC MY THUAT 

Les Trés Riches Heures là ban 
thao dugc minh hoa quan 
trong nhát cüa thé ky mudi 
lám, và máu dién hinh nhát 
cüa phong cách Gothic Quóc 
tế cách điệu. Mức độ chi tiết 
trong các hình minh họa của 
cuốn sách cho thấy anh em 
Limbourg đã được quyền tiếp 
cận đặc biệt với công tước 
trong quá trình tạo ra nó. Bức 
tranh lịch tháng Giêng cho 
thấy một nghi lé trao đổi quà 
năm mới bên trong một trong 
những lâu đài của công tước. 
Bản thân công tước đang ngồi 
tại bàn của mình, mặc một 
chiếc áo choàng màu xanh 


Lam sặc sỡ. 


TRANG LICH THANG 3 Trong khung cảnh được trình bày đẹp mắt, những người nông 
dân thực hiện những công việc đồng áng đầu tiên trong năm — trồng cây và cắt tỉa dây 
leo. Bối cảnh là những cánh đồng rộng Lớn bên dưới Chateau de Lusignan, một trong 17 
dinh thự xa hoa thuộc sở hữu của Jean, công tước xứ Berry. Chất màu lam sam được sử 
dụng để tạo ra bầu trời rực rỡ, nổi bật trong cuốn sách, được mài từ đá lapis lazuli, được 


nhập khẩu vào châu Âu từ các mỏ ở Afghanistan. 


TRANG LỊCH THÁNG 9 Sự khác biệt về phong cách nghệ thuật và các chỉ tiết 
lich sử cho thấy anh em Limbourg đã không tao ra tất cả tiểu cảnh lich. Cảnh thu 
hoạch nho dưới chân lâu dai Chateau de Saumur được cho là do hai nghệ sĩ sau 
này vẽ. Các phán này thường được cho là của The Master of the Shadows (có thé 
la nhà minh họa người Hà Lan Barthélemy van Eyck), trong khi phong cảnh được 


cho la của một nghệ sĩ được gọi la “họa sĩ đồng qué”. 


Les Trés Riches Heures quan trong vi lich sử của 


cuốn sách... [Nó] la môt văn bản trực quan kết 


hop qiữa van hoa doc và nahé thuật thi qiác. 


DONNA BETH ELLARD, DỰ ÁN DỊCH THUAT, 2006 


DANH MUC SACH: 1000 - 1449 


THE BOOK OF HEALING 
IBN SINA 


MOROCCO (1027) 


Con dugc goi là The Cure (hoác Kitab 
al-Shifa trong tiéng A Rap) là mót bách 
khoa toàn thu vé triét hoc và khoa hoc. 
Bác sĩ và nhà triết hoc Hồi giáo Ibn Sina 
(con dugc biét dén vdi tén Latinh là 
Avicenna) bát đầu viết nó vào năm 
1014 và hoàn thành vào nám 1020. Ibn 
Sinà là mót trong nhüng triét gia nói 
tiếng và có ảnh hưởng nhất thời trung 
cổ trong thế giới Hồi giáo. Khi viết Cuốn 
sách Chữa bệnh, ông có ý định “chữa 
trị” hoặc “chữa Lành” sự thiếu hiểu biết 
của linh hồn, hơn là thể xác. Tác phẩm 
được chia thành bốn phần: kiểm tra 
logic, khoa hoc tự nhiên, tâm ly học và 
siêu hình học. Ibn Sina bị ảnh hưởng bởi 
các nhân vật Hy Lạp cổ đại như AristotLe 
và Ptolemy, cũng như các nha tư tưởng 
Ba Tư. Quan điểm của ông trái ngược với 
những giáo ly đã được thiết lap đương 
thời, và vào năm 1160, những người 


ae Ss 


EE 


cai tri Baghdad dà ra lệnh đốt cuốn 
sách. Sách Chüa bénh dà dugc dich 
sang tiếng Latinh vào thế ky mười hai, 
và một số bản viết tay tiếng Latinh hiện 
có trước các văn bản tiếng Ả Rập còn 


sót lại. 


š HISTORIA REGUM 
BRITANNIAE 
GEOFFREY OF MONMOUTH 


ENGLAND C. 1136 


Ban dau có tua dé là De gestis Britonum 
(hay Theo những chứng thu của người 
Anh), đây la cuốn sách giả sử về các vị 
vua của nước Anh trong suốt 2.000 
năm. Được viết thành một Loạt 12 tập từ 
năm 1135 đến 1139 bởi nhà biên niên 
sử người Anh Geoffrey xứ Monmouth 
(khoảng năm 100-1155), tác phẩm bắt 
đầu từ khu định cư đầu tiên của Anh của 
Brutus the Trojan, thông qua cuộc xâm 
lược của La Mã, cho đến sự xuất hiện 


của người AngLo-Saxon vào thế kỷ 7. 


Me. 4 


"T e 5 
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Brutus the Trojan ra khơi đến Anh, từ tập đầu tiên của Historia Regum Britanniae của Geoffrey xứ Monmouth. 


Mặc dù Monmouth đã trình bày nó như 
tà một tài khoản lich sử xác thực - thậm 
chí trích dẫn Phó tế Walter xứ Oxford, 
Gildas, và phó giáo chủ Bede, Durham, 
như các nguồn - nó được chứng minh 
phần Lớn la hư cấu. Sự thiếu chính xác 
của tác phẩm đã được các nhà sử học 
đương thời ghi nhận ngay lập tức và nó 
đã bị mất uy tín hoàn toàn — ví dụ, phiên 
bản các sự kiện của Monmouth, chẳng 
hạn như cuộc xâm lược nước Anh của 
Julius Caesar được ghi Lại trong tập bốn 
đã dễ dàng bị vô hiệu. Ngày nay, giá trị 
lich sử của nó gần như bằng không. Tuy 
nhiên, Historia Regum Britanniae rất 
nổi tiếng vào thời điểm đó và có ảnh 
hưởng đến nhiều nhà biên niên sử sau 
này, và được coi như một tác phẩm văn 
học thời trung cổ có giá trị. Monmouth 
được cho là đã giới thiệu hình tượng Vua 
Arthur vào kinh điển Anh. Tập hai gồm 
phiên bản sớm nhất được biết đến của 
câu chuyện về Vua Lear (hay “Vua 
Leir”), sau này được nhà viết kịch 


William Shakespeare chọn. 


BRUT 
LAYAMON 
ENGLAND (C.1200-C 1220) 


Một trong những bai thơ tiếng Anh quan 
trọng nhất của thé ky 12, Brut được viết 
bởi linh mục người Anh Layamon. Bài 
thơ thuật lai lich sử huyền thoại của 
nước Anh trong 16.095 câu thơ đầy sức 
gợi cảm. Nguồn chính của Layamon là 
bài thơ Roman de Brut của Robert 
Wace, Anglo-Norman, bản thân nó la sự 
chuyển thể từ Historia Regum 
Britanniae của Geoffrey xứ Monmouth. 
Bài thơ của Layamon khác biệt đáng kể 
so với bài thơ tiền nhiệm ở phần mở rộng 
rất nhiều về Vua Arthur. Brut viết bằng 
tiếng Anh trung cổ vào thời điểm mà 
tiếng Pháp và tiếng Latinh đã gần như 
hoàn toàn thay thế tiếng Anh Làm ngôn 
ngữ văn hoc. Brut ảnh hưởng lón đến sự 
phát triển của văn học Arthurian và giúp 
thúc đẩy sự hồi sinh của văn học Anh 
sau Cuộc chỉnh phục Norman năm 
1066. 
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DE LA CONQUETE DE 


CONSTANTINOPLE 
GEOFFREY DE VILLEHARDOUIN 


FRANCE (C1209) 


Cuốn sách nay, được goi bằng tiếng Anh 
là Chinh phuc Constantinople, tài Liệu 
trực tiếp về các sự kiện của cuộc Thập tu 
chinh Lần thứ tư (1202-04) được viết bởi 
quân thập tự chỉnh Pháp thế kỷ mười ba 
và hiệp si Geoffrey de Villehardouin 
(1150 - 1213). Đây là mẫu lau đời nhất 
còn sót lai trong lich sử văn hoc Pháp, và 
kể về trận chiến giành Constantinople 
(Istanbul ngày nay), thủ đô của Dé chế 
Byzantine, giữa những người Cơ đốc giáo 
phương Tây và Cơ đốc giáo phương Dong 
vào ngày 13 tháng 4, năm 1204. 
Villehardouin viết ở ngôi thứ ba - một 
phong cách chưa từng có trong các văn 
bản tiếng Pháp vào thời điểm đó. Ông 
đưa ra những mô tả sống động về các sự 
kiện, và theo sau đó la những quan điểm 
cá nhân và Lý do tôn giáo cho sự sụp đổ. 
Câu chuyện được sử dụng trong De la 
Conquéte de Constantinople đã ảnh 
hưởng đến một loạt các bộ sử và trở 
thành một đặc trưng của văn học Pháp 
thời trung cổ. Công trình là một trong 
những nguồn chính của các sự kiện mà 
đỉnh điểm là sự sụp đổ của thành phố 
Constantinople. Villehardouin được cho 
Là đã đưa ra chứng cứ; tuy nhiên, các học 
giả nghi ngờ tính chính xác của một số 
chỉ tiết. Bản thảo không được minh họa, 
nhưng việc trang trí dưới dạng các chữ 
cái đầu, đường viền và hình thu nhỏ đã 


được thêm vào các ấn bản in sau này. 


SUMMA THEOLOGICA 
THOMAS AQUINAS 


ITALY (WRITTEN 1265-1274) 


Mét ban tóm tat thán hoc má róng, 
Summa theologica, hay Summa, là tác 
phám vi dai nhát cüa nhà thán hoc Da 
Minh người Y Thomas Aquinas (c.1224- 
74), mặc du ông dà qua đời trước khi nó 
được hoàn thành. Một trong những tác 
phẩm quan trọng nhất của thần học và 
triết học thời Trung cổ, Summa là một 
bản tóm tắt toàn diện các giáo Lý của 
Giáo hội Công giáo, và được dự định như 
một hướng dẫn giảng dạy cho sinh viên 
thần học. Trong số những người không 
phải học giả, có lë nó nổi tiếng nhất với 
năm ly lẽ về sự tồn tại của Chúa, được gọi 
la “năm cách”. Nó giải quyết nhiều câu 


hỏi cơ bản khác về Cơ đốc giáo, chẳng 


hạn như Đấng Christ, bản chất con 
người, và sự nhập thể. Xuyên suốt tác 
phẩm, Aquinus trích dẫn các nguồn từ 
nhiều truyền thống - Hồi giáo, Do Thái 
giáo và Pagan giáo - cũng như Cơ đốc 
giáo. Summa là phiên bản mở rộng của 
một trong những tác phẩm trước đó của 
Aquinas, Summa Contra Gentiles. 
Summa Theologica dugc xuát bán vào 
nám 1485, sau khi nó dá dugc hoàn 
thành bằng cách sử dung tài liệu từ các 


văn bản mở rộng của Aquinus. 


THE TRAVELS 
IBN BATTUTA 


MOROCCO (1355) 


Cuốn sách nay, còn được gọi la Rihla 
trong tiếng A Rap, được coi là một trong 
những cuốn sách du ký nổi tiếng nhất 
thế giới và tác giả của nó, học giả người 
Maroc thế kỷ 14 Ibn Battuta (1304 - 
c.1368), nhà du hành Hồi giáo thời 
trung cổ vĩ đại nhất thế giới. Ibn 
Battuta bắt đầu cuộc hành trình vào 
năm 1325 và trở lai vào năm 1354, 29 
năm sau đó. Trong thời gian này, ông đã 
đi vòng 75.000 dặm (120.000 km), từ 
Bắc Phi đến Đông Nam Á, qua hầu hết 
các vùng đất của thế giới Hồi giáo (Dar- 
al-Islam), cũng như nhiều khu vực 
khác. Khi trở về Maroc, Ibn Battuta 
được Suttan yêu cầu viết một bản tường 
trình về chuyến đi của mình. Vào thời 
điểm đó, The Travels đã nhận được sự 
đánh giá hạn chế, và phải đến khi các 
học giả châu Âu tìm thấy bản thảo vào 
thế kỷ 19, nó mới được quốc tế hoan 
nghênh. Ibn Battuta không có ghi chú 
bằng văn bản nào, và dù các học giả đã 
đặt câu hỏi về các phần trong câu 
chuyện của ông, nhưng nhìn chung, ông 
được coi là một nguồn đáng tin cậy 
cung cấp cái nhìn sâu sắc về bối cảnh 
văn hóa và xã hội của thế giới Hồi giáo 
trong thế kỷ 14. 


» LE LIVRE DE LA CITE 
DES DAMES 
CHRISTINE DE PISAN 


FRANCE (1405) 


Được biết đến với tên tiếng Anh là The 
Book of the City of the Ladies, đây la 
tac phám nói tiéng nhat cüa nha van 
thời Phuc hưng người Pháp Christine de 
Pisan (1364-1430), người đã tranh cai 
cho quyền phụ nữ trong xã hội thé kỷ 15. 
Le Livre de la Cité des Dames là văn bản 


nữ quyền đầu tiên được viết bởi một 


người phụ nữ trong văn học phương Tây. 
Trong đó, Pisan đã tạo ra một thé giới 
ngụ ngôn mà bà sử dụng để làm sáng tỏ 
vai trò của phụ nữ. Nhiều bản sao của 
cuốn sách đã được in màu. Trong cuộc 
đời của mình, bà nổi tiếng với tư cách Là 
một nhà văn và việc theo đuổi sự nghiệp 
vì phụ nữ. Được biết đến rộng rãi la nữ 
tác giả đầu tiên ở châu Âu, Christine de 
Pisan đã rất nổi tiếng và có ảnh hưởng 


rất lâu sau khi ba qua đời. 


THE BOOK OF 


MARGERY KEMPE 
MARGERY KEMPE 


ENGLAND (C. 1430) 


Vào đầu những năm 1430, nhà thần bí 
người Anh Margery Kempe (khoảng 
năm 1373-1440) đã kể Lại câu chuyện 


về cuộc đời mình cho những người ghi 
chép (cô tuyên bố mù chữ), và khi lam 
như vậy, cô được cho là đã tạo ra cuốn tự 
truyện “được viết” đầu tiên bằng tiếng 
Anh. Cuốn sách được viết hoàn toàn từ 
trí nhớ và cung cấp một cái nhin hấp dẫn 
về các khía cạnh gia đình, tôn giáo và văn 
hóa của cuộc sống thế kỷ 15 từ góc nhìn 
của phụ nữ. Kempe là một người Công 
giáo chính thống, và sinh được 14 người 
con, sau đó cô đã đấu tranh để có một 
cuộc hôn nhân bình đẳng. Kempe đã đi 
nhiều cuộc hành hương trong suốt cuộc 
đời và tuyên bố đã trò chuyện trực tiếp 
với Chúa Jesus, Mẹ Maria và Chúa Trời. 
Các đoạn trích từ cuốn tự truyện tâm Linh 
của cô xuất hiện trên bản in vào năm 
1501 và một lan nữa vào năm 1521. Bản 
thân bản thảo đã bị thất lac cho đến 
những năm 1930 khi bản sao hoàn chỉnh 
duy nhất được phát hiện trong một thư 
viện tư nhân. Cuốn sách kể từ đó đã được 
tái bản và dịch thành nhiều ấn bản. 


— 


Chi tiết này từ Le Livre de la Cité des Dames of Ladies cho thay de Pisan dang làm 


việc, phía trên bên trái và xây dung thành phó, phía trên bên phái. 
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1450-1649 


Gutenberg Bible 

Elementa Geometriae 

Nuremberg Chronicle 

Divine Comedy 

Hypnerotomachia Poliphili 

The Harmonice Musices Odhecaton 

The Codex Leicester 

Vier Bucher von menschlicher Proportion 
I| Principe 

Epitome 

Cosmographia 

Les Prophéties 

Aubin Codex 

The Discoverie of Witchcraft 

Don Quixote 

King James Bible 

Hortus Eystettentis 

Tutte l'opere d'architettura et prospetiva 


Mr. William Shakespeare's Comedies, 
Histories, & Tragedies 


Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo 


Bay Psalm Book 
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KINH THANH GUTENBERG 


Là cuốn sách quan trọng dau tiên được in à 
châu Au bang cách sử dung chữ động được 
sản xuất hàng loạt, Kinh thánh Gutenberg 
đã đánh dấu một bước chuyển mình trong 
cách tạo ra sách. Trước những năm 1450, 
sách được sao chép thủ công hoặc làm 
bằng các khối gỗ: chúng thuộc sở hữu của 
những người giàu có hoặc các tu viện nơi 


hầu hết được viết tay. Sách rất hiếm nên 


ngay cả tác phẩm vĩ đại nhất chỉ được xem bởi một số ít người. Vào 
giữa thế kỷ 12, Johann Gutenberg đã phát minh ra một may in cơ 
học giúp thay đổi việc xuất bản sách — Lần đầu tiên ở châu Âu, nhiều 
bản sao của cùng một văn ban có thể được in nhanh chóng. Vào 
cuối thế kỷ XV, hàng triệu cuốn sách đã được Lưu hành trên khắp 
luc địa. 

Gutenberg đã áp dụng khái niệm chữ động được phát triển đầu tiên 
bởi người Trung Quốc; dù trước đó ông đã “in” các tập sách nhỏ, 
Kinh thánh mới la cuốn sách đầu tiên của ông. Ông đã thiết kế 300 
chữ cái khác nhau bao gồm chữ hoa và dấu chấm câu, và đã sử 


dụng một hệ thống khuôn, trong đó kim loai được đổ vào khuôn. 


CHI TIẾT 


KUCKE 
z ne forte ĩ uatuum omg 


TRANG TRi BANG TAY Bé thu hit những người quen thuộc với các bản thảo 
được minh họa, các nghệ sĩ được giao vẽ tay các họa tiết hoa La, trang trí các chữ 
cái đầu và các đường viền lộng lay xung quanh văn bản. Mức độ minh họa khác 


nhau giữa các bản sao, tùy thuộc vào số tiên người mua sẵn sàng tra. 


Mỗi trang Kinh thánh được tạo thành từ khoảng 2.500 mảnh riêng 
lé. Các chữ cái được sắp xếp cạnh nhau trong một khung có thể 
được sử dụng để in bất kỳ số Lượng bản sao nào của cùng một trang. 
Gutenberg đã phát triển một Loại mực gốc dầu đặc biệt (người ghi 
chép thường sử dụng mực nước) có thể được sử dụng để in trên da 
thuộc và sau đó in trên giấy và da bê. 

Người ta cho bản in đầu tiên của Kinh thánh Gutenberg bao gồm ít 
nhất 180 bản: 145 bản trên giấy và phần còn Lại trên da bê. Các bản 
sao giấy được in trên giấy thủ công tốt nhập khẩu từ Ý — mỗi trang 
có các hình chìm của một con bê, một con bò đực hoặc những chùm 
nho. Kinh thánh Gutenberg la một bản sao của Kinh thánh Vulgate 
bằng tiếng Latinh, một phiên bản được dịch bởi Thánh Jerome vào 
thé kỷ thứ tư. Nó được in sau khi Constantinople rơi vào tay quân 
xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1453, trong thời kỳ mà các học giả 
với các bản dịch tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh của họ di tản sang 


phương Tây. 


KIEU DÁNG TRUYEN THỐNG Gutenberg đã thiết kế các phông chữ hiện nay được gọi 
la Textualis, hoặc Textura, và Schwabacher, rất tao nhã và rõ ràng. Văn bản, như được 
hiển thị ở đây, "canh đều" (có Lể thẳng) - một sáng kiến khác của ông. Mỗi trang có hai 
cột 42 dòng, do đó tên thay thế của cuốn sách là Kinh thánh 42 dòng. Các chữ cái đầu 
tiên hoặc tiêu để ban đầu được in bằng mực đỏ, nhưng phương pháp này quá tốn thời 


gian, vì vậy Gutenberg đã để trống để người ghi chép vẽ chúng bằng tay. 


í San one 
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GIÁY SO VỚI DA BÉ Gutenberg đã phát triển một Loại mực in có thể bám trên da bê đã 


chuẩn bị sẵn (phía trên bên trái) hoặc giấy (phía trên bên phải). Ông đã in cuốn Kinh 


thánh mới của mình trên cả hai Loại truyền thông. Người ta không biết tổng cộng có bao 
nhiêu cuốn Kinh thánh, nhưng 48 cuốn tổn tại cho đến ngày nay - 36 cuốn được in trên 


giấy (thành hai tập) và 12 cuốn được in trên da bê (đóng thành ba tập, vì nó nặng hơn). 


d 
nil 
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Sách rat r6 ràng và dé 
doc... ban có thé doc 


dé dang, và thuc su là 


khóng cán deo kính. 


GIAO HOÀNG TƯƠNG LAI PIUS II, TRONG THU 
GUI HONG Y CARVAJAL, THÁNG 3 NAM 1455 


Việc phát minh ra loai chữ động và máy in ở 
châu Au thé ky 15 đã có tac động to Lớn đến xà 
hội. Khả năng doc viết không còn là của riêng 
giới thượng lưu, và việc phổ biến kiến thức 
thông qua sách đã khiến số Lượng người có học 
ngày càng tăng. Các nhà cai trị đã bị thách 
thức bởi những người hiện hiểu rõ hơn về chính 
trị quốc gia. Đặc biệt, Giáo hội đã phải đối mặt 
với những chỉ trích. Khi vào thế kỷ XVT giáo chủ 
dòng Augustino, va la giảng viên đại học người 
Đức Martin Luther (1483-1546) vận động cải 
cách Giáo hội, ông đã được trợ giúp bởi khả 
năng tiếp cận của việc in ấn. Đặc biệt, bản dịch 
Kinh thánh của Luther từ tiếng Latinh sang 
tiếng Đức đã có tác động sâu sắc đến ngôn ngữ 
Đức hiện dai. 


Đến năm 1500, đã có 1.000 nhà in Gutenberg hoạt động 
trên khắp Tây Âu, tung ra hơn 3.000 trang mỗi ngày và giúp 


sách có thể tiếp cận với xã hội rộng Lớn hơn. 


CƠ SỞ HINH HOC 


Cơ sở hình hoc của Euclid là luân thuyết toán hoc 
có ảnh hưởng nhất từng được xuất bản. Nó được 
biên soạn vào khoảng năm 300 TCN ở Alexandria, 
Ai Cap, nơi mới bị Hy Lạp cai trị và la một trung 
tâm học tập đang phát triển. Sức mạnh của tác 
phẩm không nằm ở tính nguyên bản của nó — phần 
lón tài liệu đến từ các nguồn khác — mà ở thành 


tựu thể hiện trong một tác phẩm duy nhất những 


tiến bộ nổi bật được thực hiện trong toán học Hy Lạp ba thế ky trước. 
Phần lón văn bản tập trung vào hinh học — đây là cơ sở mà toán học 
Hy Lạp phát triển — và ban thân Euclid thường được gọi la “cha dé 
hình học”. Công trình gồm 13 tập này có phạm vi bao trùm toàn bộ 
thế giới toán học. Y nghĩa lâu dài của nó nằm ở việc Euclid xử Lý và 
tổ chức các nguồn tài Liệu đa dạng: bằng cách sắp xếp hợp Lý các 
định Lý của các nhà toán học khác, ông đã có thể chỉ ra sự phát triển 


H 


từ một tập hợp các mệnh dé đến kết quà. Các phương pháp của 
Euclid đã hình thành nền tang của việc giảng dạy toán học ở cả 
phương Tây và thế giới Ả Rập trong hơn 2.000 năm. 


Nó tổn tại Là nhờ bản dịch tiếng Hy Lạp sang tiếng Ả Rập vào khoảng 


CHI TIẾT 


EUCLID 
c 400-c.300 BCE 
Euclid la một nhà toán học Hy Lạp rất nổi tiếng, dù người ta biết rất 


it về cuộc đời ông. Cuốn sách Cơ sở Hình hoc là một trong những 
cuốn giáo khoa thành công nhất mọi thời đại. 


Euclid hoạt động tai Alexandria vào thời Ptolemy I Soter (323-285 TCN), nhưng 
ngày, ndi ở và hoàn cảnh chính xác vé sinh tử của ông vẫn chua được biết. Theo nhà 
triết hoc Hy Lạp Proclus (khoảng 410-485 CN), Euclid đã dựa trên công trình trước 
đó do các học trò của Plato đề xuất — Eudoxus xứ Cnidus, Theactus va Philip xứ 
Opus — để biên soạn cuốn sách. Nhiều cuốn sách khác cũng được ghi cho ông, gồm 


Quang học, Dữ Liệu và Hình học. 


năm 800. Chính văn bản tiếng Ả Rập này đã được một tu sĩ người 
Anh dịch sang tiếng Latinh và phổ biến trên toàn thế giới Kitô giáo 
vào đầu thế kỷ mười hai. Sau đó, các bản dịch thời Trung cổ từ tiếng 
Hy Lạp sang tiếng Latinh cũng được thực hiện. Ấn bản in đầu tiên 
(hiển thị ở đây) la Elementa Geometriae, đây la một tác phẩm có 
tầm quan trọng rất Lớn - cuốn sách giáo khoa toán học đầu tiên 
được in và cũng Là một trong những cuốn dau tiên có minh họa hình 
học. Nó thể hiện một bước đột phá trong ngành in thời kỳ Phục 
hưng. 


¶ Sint o 
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THIET KE ĐẸP Co sở Hinh hoc là bán dịch tiếng Latinh được trinh 


bày dep mắt. Các lé bên ngoài rộng, cân đối hoàn hảo được xen kẽ 


với các sơ đồ hình học đơn giản, được thiết kế cẩn thận bổ sung 


cho khối văn bản ở trung tâm. 


KHẮC GỖ Trang tiêu đề được tăng cường 
bởi một đường viền khắc gỗ ba mặt trang 


nhã. Hầu hết các chữ trên trang la màu 


đen, với một số chữ được tô màu đỏ. 


KIEU TRANG TRÍ Cuốn sách với những dòng chữ viết 
hoa nhỏ được trang trí tỉnh xảo ở đầu mỗi phần hoặc 
“mệnh đề”. Các dạng thực vật được vẽ tinh tế uốn lugn 


quanh như những dây Leo đan xen nhau. 


HÌNH HOC Phiên bản in đầu tiên của cuốn sách được 
xuất bản tại Venice vào năm 1482 bởi Erhard Ratdott, với 
tên gọi Elementa Geometriae. Phần được hiển thị ở đây 
tà điển hình cho thiết kế của sách — minh họa hình học 


gọn gàng, thống nhất chính xác với văn bản đi kèm. 


dba. po 


Cơ sở Hinh hoc là một trong những tượng dai 


hoàn hao nhát cüa trí tué Hy Lap. 


BERTRAND RUSSELL, SỬ GIA TRIET HOC PHƯƠNG TAY, 1945 
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SƠ ĐỒ HÌNH HỌC Phần chính của án bản 
Ratdolt bao gồm 420 sơ đồ hình học được in 
chính xác, tuy nhiên vẫn còn tranh cãi xem 
chúng được tạo ra từ bản khắc gỗ hay kim loai. 
Các sơ đồ đường đơn giản được tích hợp với văn 
bản có Liên quan và được sử dụng để minh họa 


các điểm chính. 
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Người ta tin hơn 1.000 phiên bán khác 
nhau của Elements đã được xuất bản. 
Trong số các ấn bản sáng tạo nhất la một 
ấn phẩm tiếng Anh năm 1847 do kỹ sư xây 
dựng Oliver Byrne tạo ra. Ấn bản của Byrne 
trình bày các bằng chứng của Euclid dưới 
dạng hình ảnh, sử dụng càng ít văn bản 
càng tốt. Ông sử dụng các khối màu để giải 
thích sáu cuốn sách đầu tiên về các ly 
thuyết của Euclid về hình học phẳng và Lý 
thuyết về tỷ Lệ, dù Byrne nhấn mạnh “Cần 
phải cẩn thận để chứng minh màu sắc 
không liên quan gì đến các đường thẳng, 
góc hoặc độ lớn, ngoại trừ việc đặt tên cho 
chúng.” Cách sử dụng màu sắc nổi bật của 
cuốn sách khiến nó trở thành một kiệt tác 
của thiết kế đồ họa sơ khai. 


Màu sắc sống động của ấn bản Elements của Byrne nhằm giúp 


người đọc hiểu bằng cách đơn giản hóa các khái niệm phức tạp của 
Euclid. Màu sắc và hình dạng được in sắc nét của sách dường như 
đã mở lối cho đồ họa thế kỷ 20, chẳng hạn như tác phẩm của họa 
si trừu tượng người Hà Lan Piet Mondrian (1872-1944). 


BIEN NIEN SU NUREMBERG 


Sách Biên niên sử hay Biên niên sử 
Nuremberg, được biết đến nhiều hơn, trình 
bày như bách khoa lịch sử thế giới từ quan 
điểm kinh thánh và cổ điển, đồng thời là một 
trong những ví dụ ẩn tượng và tiên tiến nhất 
về kỹ thuật in án thé kỷ mười lam. Cuốn sách 
được minh họa với hơn 1.800 bản khắc gỗ 
được tạo ra từ 645 mộc bản khác nhau (nhiều 


tranh sử dụng cùng một Loại mộc bản), được 
tô màu thủ công thành nhiều bản. Ngoài các mô tả về các sự kiện 
lich sử và kinh thánh, chân dung và gia pha, cuốn sách bao gồm 
khung cảnh của gần 100 thành phố lón khác nhau trên khắp châu 
Âu và Cận Đông (nhiều thành phố chưa từng được ghi lại trước đây), 
cũng như bản đồ thế giới. 

Biên niên sử Nuremberg được đặt tên theo thành phố của Đức nơi 
nó được xuất bản, khi đó la một trong những thành phố thịnh vượng 
nhất của Dé chế La Mã. Nó được ủy thác bởi hai thương gia, Sebald 
Schreyer (1446-1520) va Sebastian Kammermeister (1446-1503), 
việc in án và đóng gáy được giao cho nhà in nổi tiếng Anton 
Koberger (1440-1513). Dugc xuát ban bang hai ngón ngü khác 
nhau vào nám 1493, ván bán tiéng Latinh do Hartmann Schedel 
viét dugc phát hành tai Nuremberg vào ngày 12 tháng 7, và ban 
dich tiếng Đức xuất hiện vào ngày 23 tháng 12. Khoảng 1.500 ban 
tiếng Latinh và khoáng 1.000 bản tiếng Đức được xuất bán. Ngày 
nay, no được đánh giá cao bởi các nhà sưu tap, với khoảng 700 bản 
được giữ trong các thư viện hoặc bộ sưu tập tư nhân. 


HARTMANN SCHEDEL 
1440-1514 


Hartmann Schedel la một nhà nhân văn, bác si, nhà vẽ bản đồ và 
sưu tập sách, người được biết đến nhiều nhất với công trình đột phá 
về Biên niên sử Nuremberg. 


Hartmann Schedel học nghệ thuật tại Đại hoc Leipzig, sau đó la y khoa tai Dai học 
Padua của Y vào năm 1463. Tại đây, ông bắt gặp những Ly tưởng nhân văn của thời 
kỳ Phục hưng, khi đó đang ở đỉnh cao. Ông sống ở Nórdlingen và Amberg, các thành 
phố miền nam nước Đức, từ năm 1470 đến 1480, sau đó trở về Nuremberg, nơi ông 
Sebald Schreyer và con rể Sebastian Kammermeister đã giao ông viết biên niên sử 
thế giới. Lên Lịch biên soạn tài Liệu từ các nguồn cổ cho cuốn sách, nhiều tài Liệu từ 
thư viện riêng của ông, nơi chứa 370 bản thảo và hơn 600 cuốn sách - một số Lượng 
Lớn, vì việc in ấn chi mới được phát minh ra 50 năm trước đó. 


Pꝛima etas mundi 


Rima ctae mundiab Adã 
vig ad dim habet finfxb:co6 anos 
v. m ſcytuaginta interpres Iſidoꝛuz 
+ piires alios quoi imerdas an etatibus cond 
fcquéecr ponurar babure annos. 2242. 
a w Elma bonitas volns cõmmicare Tom 
feos 3 alie feat creamras ranonalem 4 
N ſummũ bond 5 ama 
ret: amãdo poſſiderct: poſſidẽdo beata ect. Feet 
de" aut patel hies ſoꝛmido cozp?er?p miniſteni 
vm angeloꝝ de limo terre i agro daymaſceno tin? 
fpcrautti faac a? ſpiraculum were: hoc g aiam erc 
aut: quas coꝛpoꝛi facto vnluit. aa đút é bomo 
ad ymaginc del in naturalibꝰ ⁊ ad fifimdmes in 
granmtid. Ecce Dën mirabili ꝑfudit gra. Cũ er 
mare ab ſilitudinẽ fis pines fing femeni tý 
minas oftgur auit adipfius bois eſſigiem vt duo 
inter fe prmen fer? ppagarc ſobolem poſſent: z 
omne corri multitudimc opplerc. 


Oma 


ad Ad. 
natoz fits fel 
vnã de coſtie 


viro füpta €. 
lit: ⁊ ibi de ce 
ſoꝛmamt: U 
de pede vim 
culi ꝓbaret᷑ 
tore versfáfa 
vir face? en 
q; extra pad 
mont p E 
thoplaſtũ p: 
tens ferro d 
terre create 


QUAN ĐIỂM KINH THÁNH Trong việc tao ra Lich trinh Biên niên sử của 
mình, ông đã dựa trên sự hiểu biết Kinh thánh truyền thống của Cơ đốc 


giáo. Trong những trang đầu tiên, ông trình bày câu chuyện về sự sáng 
tạo thế giới. Adam và Eve, được hiển thị ở đây, ăn từ Cây tri thức trong 
Vườn Địa dang, từ đó họ bị trục xuất bởi một thiên thần theo Lệnh Chúa. 


Cây được miêu tả la cây táo — malum trong tiếng Latinh có hai nghĩa la 


“quả táo” và “ác quỷ”. 


Etas pꝛima mundi Folium vn 


M Nl 7 o 

n mribꝰ terre + volatilibꝰ adduci it . 5 3" f < 
videret carat 3đã nd iuenirct᷑ ad 
nnuſit ons fopoze in ̊di ⁊ tulit 
rreples carne p cart edific m ii 
di vides ori B nũc os de omb” 
PTa qu latie mil inter tat: q; de 
ti git ada de 'in ꝑadiſum tr aſtu / 
demuet Eud ꝓduxit:ſibiq; faa 
| feeit de capite ne viro onaref ino 
cn :Ê de latere vt amori ay 
i vt nó loci Sener} nobilitate: yar 
coparct eram, 3o xtra ꝑadiſuʒ 
Y vcre ira paradifü a£ reat oem? 
pelt i inferseet loco ver fact? melioꝛ 
jin padifo facta fint déiert py 
1 boicm fimm? oimroz fabicaros 
cto qnta ⁊ veccfima marcy beſtija 
uſq; repadib^z volueb? de limo 
ro daniaſceno HE mestura om 
fore furit. 


Unq; ſuggerente diabolo in forma fer? Dam primus bomo formam ze limo 

pens prboparetes mandatus act mif c riginta annoꝛũ apparens ümpofu 
earch fuuſſeni: malcdixit is wus: et ait A to nomine Ena pron foc. Cus de 
fpem. Padi? cris inter omnia animãtia ligni venti oblato abvroꝛe fira comedliſſſet:cic 
Thdhustere:fuper peeme mum gradicris: et en ſunt de paradiſo voluptat: in terram malcdi 
Ines omedcs unc dicbus pete tue. Mut ctiomis vt iuxta imc ationeʒ Watini oct, Adi 
ripe Mltplicabo crimas tuao:⁊ cõ in fiadore vultus für operaretur terram: et pane 
mos. a olor partes filtos t fb vim po ſuo vetcerctmr. Eua quoq; in erũnis varer fili 
urge r tộc domiabirur tibi. Ade Go dint os quoq; pareret in dolosc. quam umcomꝑ abili 
Solita terrain operc tuo i labonbus come fplendoc decoꝛault. ed felicitatis fac und? bo 
Gsctea:ipinas ⁊ rribulos germin abit nberu decepit: cũ Lewirate feminea fructus arbors 
acescviétue tui yefceris pane tuo: ne feuer temerario auſu de guſtauit: viri fan in fenem? 
Dan terram de qua ſumiptus es. Et cũ ſcciſſs am Diaen traxit. Sende pensomanbns ſolioꝛũ 
Patras tunicis petlice as cicxit cos de paradi? fufccptis ex deliti a; octo in agro drop vna cuz 
tocang ant (lum cherubin cum eo viro pulſa crul venit, Tandem cus partes colo 
or ve vam lint vire cuftodtar. , res cepta fuer cas laboribus in feni z 
tande in mostes ſibi a domino pꝛedictũ deuemt. 
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CHI TIẾT 


Biên niên sử Nuremberg có ý nghĩa rất Lớn trong lich sử in 
ấn, tích hợp văn bản với hình minh họa, và miêu tả của nó 
về phong trào nhân văn, đã mở rộng đến Bắc Âu. 

Chủ nghĩa nhân van bắt nguồn từ Florence, Y, như một 
phần của phong trào Phục hưng, bắt đầu vào khoảng năm 
1300. Các học giả Ý đã nghiên cứu các tác phẩm của người 
Hy Lạp và La Mã cổ đại, và mong muốn phục hồi truyền 
thống triết học văn hóa, văn học và đạo đức của họ. Giáo 
dục, nghệ thuật, âm nhạc và khoa học là chìa khóa cho lối 
suy nghĩ đổi mới này, và việc phát minh ra máy in vào 
khoảng năm 1440 đã giúp ghi lai và phổ biến những Lý 
tưởng nhân văn này. 

Chủ nghĩa nhân văn lan rộng từ Florence đến phần còn lại 
của Ý, sau đó đến Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Các nước vùng 
thấp và Anh, cũng như Đông Âu. Schedel, người đã tiếp xúc 
với tư tưởng nhân văn khi học ở Ý, đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy các ý tưởng của những người 
cùng thời với chủ nghĩa nhân văn của mình, khi ông thu 
thập nhiều suy nghĩ của họ trong Biên niên sử của mình. 
Thư viện rộng lón của ông là cơ sở cho cuốn sách — chỉ một 
tỷ lệ nhỏ Là tác phẩm gốc của ông — và nguồn được tham 
khảo thường xuyên nhất của ông Là một biên niên sử nhân 
văn khác, Supplementum Chronicarum, của Jacob Philip 
Foresti xứ Bergamo. Cüng có bằng chứng cho thấy Schedel 
đã làm nhiều việc để nuôi dưỡng tư tưởng nhân văn bằng 
cách cho các học giả địa phương khác mượn các tựa sách 
trong bộ sưu tập đáng chú ý của mình. 

Tầm nhìn của Schedel đã được chia sẻ bởi Sebald 
Schreyer, người đã ủy quyền cho Biên niên sử. Là một 
doanh nhân và người bảo trợ nghệ thuật, ông cũng la một 
nhà nhân văn tự học. 


Thuốc nhuộm kim loại được nhẹ nhàng gõ vào bìa 


da heo để tạo ra những thiết kế trang nhã trong một 
kỹ thuật được gọi là in mù. Các trang được khâu lai 
với nhau bằng cách sử dụng chỉ ở năm điểm. 


MÔ TẢ CHÍNH XÁC Hình minh họa màu vẽ tay về Nuremberg là 
một trong khoảng 30 quang cảnh thành phố trong cuốn sách được 
cho là hinh vẽ chính xác. Nhiều trong số các hình vẽ được sử dung 
nhiều lan để thể hiện các địa điểm khác nhau, nhưng hình vẽ nay 
chỉ xuất hiện một Lần. Với dân số 45.000-50.000, Nuremberg la một 
trong những thành phố quan trọng nhất trong Dé chế La Mã Thần 


Thánh và trung tâm của chủ nghĩa nhân văn phương Bắc. 


HÌNH ẢNH LẶP LẠT Thành phố Troy đóng một vai trò 
quan trọng trong thần thoại Hy Lạp, và Schedel đã kể lai 
câu chuyện dựa trên Iliad của Homer. Ở đây bản khắc gỗ 
mô tả thành Troy, nhưng hình ảnh giống hệt cũng được sử 


dụng cho Ravenna, Pisa, Toulouse va Tivoli. 


Cometes yduũ 


pato: 
mt ol 


Ge Qe 
edific 
greci 
E ponti 
ic. vtnonullt putãt tante calam 
die ydus Junij „Eius in moꝛte 
Anno mundi. 60:3. 

banus quartus. pt: 

toꝛẽ in gallias pfiafann 


- D 
Aalnhmñ anralianav . lon 
COMETS Biên niên sử có những hinh anh in đầu tiên về sao chổi 
13 - được miêu tả xuyên suốt cuốn sách, trong đó trích dẫn những 
Lần xuất hiện từ năm 471-1472. Các sao chổi chỉ được thể hiện 
bằng bốn mộc bản khác nhau và được xoay theo bố cục trang. 
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Pere e r a LI FE P » 8 43 
rr GIA PHA Dòng dõi của Chua Jesus, được mô tả trong 


" tc mutata ſunt:ita vt vir boies a cây pha hệ, có nguồn gốc từ Phúc âm Thánh Matthew. 
^ Ab ger flỨnoc €atbaflua Mos et Ở trang bên trái, nhân vat Noah mở đầu văn ban trong 


Kinh thánh, trong khi bên phải là tổ tiên của Chúa 
Jesus Christ. Hàng trăm nhân vật lich sử đã được khắc 
họa trong Biên niên sử Nuremberg, dù nhiều hình 
minh họa trong số này đã được sử dụng lại, với những 
nhân vật giống nhau xuất hiện tới sáu Lần để đại diện 


cho những người khác nhau. 


m — Ga E ity HẬU DUE CUA NOAH Nhánh đầu tiên từ Noah là 


i 


: Ham, con trai thü hai cüa óng, dugc miéu ta cüng 
ON 


KA 


với vợ, Cathaflua. Biên niên sử tuân theo một 
phong tục thời trung cổ bắt đầu từ con giữa, thay 
vì con cả, trong việc trình bày chỉ tiết thứ tự các 


con trên phả hệ. 


TỘC TRƯỞNG NOAH Lịch sử Biên niên sử bắt đầu từ 
"Thời đại đầu tiên của thế giới" từ Adam cho đến trận 
Đại hồng thủy, kể chi tiết việc xây dựng Ark (con tàu) 
bởi Noah và gia đình ông. "Thời đại thứ hai của thế giới" 


gồm các sự kiện từ sau trận Đại hồng thủy cho đến 


fuit aute vir Ingenio eminentffime 
ſideꝝ curfus z llay habitudines ngày sinh của Abraham. 


Visual tour 


BAN ĐỒ THE GIỚI Bàn khác gỗ được minh họa với 
Châu Âu ở trung tâm. Mặc dù cuốn sách xuất hiện một 
năm sau khi Columbus đặt chân đến châu Mỹ, nhưng 
nó không phản ánh phát hiện này mà chỉ cho thấy châu 
Phi, châu Âu và châu Á. Mười hai cái đầu mô tả hướng 
của các luồng gió khác nhau, kiến thức về điều này rất 
quan trọng cho việc chèo thuyền, trong khi ba người 


con trai của Noah (người đã tái tạo lai trái đất sau tran 


Đại hồng thủy) bao quanh bản đồ. 


KEY 


HÌNH SÁU BÀN TAY Biên niên sử ghi Lại "Trong Lịch sử 
về Alexander Đại đế, người ta nói người ở Ấn Độ có sáu 
bàn tay," như chỉ tiết này cho thấy. Nhiều dân tộc khác 
cũng được mô tả và minh họa qua một số trang. Những 


điều này được tim thấy ở những vùng đất ky la, như văn 
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bản ghi: "Ó Ethiopia, về phía tây, một số có bốn mắt", 


trong khi ở Eripia, Hy Lạp, có "những người có cổ giống 


như cổ sếu, và miệng nhô ra." 


PHÍA ĐÔNG So với châu Âu, bản đồ châu Á có ít chú thích 


hơn nhiều, với một vùng rộng Lớn gồm bác và trung A được 
JAPHETH LAY CHAU AU Sau trận lut, ba người con 


trai của Noah được cho là đã phân chia thế giới Lúc bấy 


dán nhãn đơn giản là Tartaria. Các tên địa danh khác, hiện 


đã Lỗi thời, bao gồm Scythia - một khu vực ở trung tâm Au- 


giờ thành chau A, châu Âu và châu Phi. Con đầu long A; Media va Parthia - cả hai đều la một phần của Tran ngày 


của Noah, Japheth, người nắm giữ góc phía tây bắc nay; và Serica - một khu vực phía tây bắc của Trung Quốc 


của bản dé, la luc địa Châu Au. có Lẽ được đặt tên cho Loại lua mà nước này sản xuất. 


Becunda etas mundi 


SE 


Chưa bao giờ có việc nhu thế. Một nghìn bàn tay sẽ nắm lấy 


bạn với mong muốn háo hức 


= 


ANTON KOBERGER, NGƯỜI IN BIEN NIÊN SU NUREMBERG 
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Than Khüc cüa Dante là mót trong nhüng tac 
phẩm thơ vi dai nhất. Được hoàn thành vào năm 
1320 trong khi Dante sống luu vong khói qué 
hương Florence và ở lai Verona, câu chuyện dai 
hơn 14.000 dòng kể về cuộc hành trinh đầy tri 
tưởng tượng của một nhà thơ qua thế giới bên kia. 


Dante đã lay cảm hứng rất nhiều từ triết học, bao 


gồm cả triết hoc và ý tưởng của Thanh Thomas Aquinas (1225-74), 
để nắm bắt thế giới quan thời Trung cổ. 

Cuộc hành trình bắt đầu vào luc màn đêm buông xuống trong một 
khu rừng siêu nhiên, nơi ông gặp gỡ nhà thơ La Mã VirgiL, do tình yêu 
vĩ đại của Dante, Beatrice, gửi đến để hướng dẫn ông. Sau chuyến 
du hành hoành tráng qua “Hỏa ngục” và “Luyện ngục” đến “Thiên 
đường”, nơi nhà thơ đã đạt đến “Tình yêu Làm di chuyển mặt trời và 
các vi sao”. 

Bài thơ được cấu trúc xoay quanh số ba để phản ánh Ba Ngôi thánh 
của Đức Chúa Trời, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Có ba phần, mỗi 
phần có 33 đoạn hoặc bài hát, và các câu thơ được viết theo kiểu 
terza rima, một sơ đồ gieo vần khéo léo lóng vào nhau của những 
câu thơ ba dòng. 


CHI TIẾT 


PHIEN BẢN VENICE 

Ấn bản năm 1497 này kết hợp bài 
bình luân phổ biến nhất từ 
Landino với 99 bản khắc gỗ của 
Matteo da Parma. Bài thơ trước 
đây đã được luu hành dưới dang 
bản thảo và sau đó được in từ năm 
1472. Điển hình của các bức vẽ 
trong ấn ban, Dante và Virgil được 
minh họa hai lần ở đây để chứng 
minh sự tiến triển trong cuộc hành 


trình của họ. 


NGHỆ THUẬT CAO 

Tác phẩm của Matteo da Parma, 
được hiển thị ở đây, lan đầu tiên 
được giới thiệu trong ấn bản năm 
1491. Với ấn bản Benali (1481), 
nghệ sĩ được chọn để minh họa 
nó la Sandro Botticelli. 


SCALE 


DANTE ALIGHIERI 
1265-1321 
Dante Alighieri, được mọi người biết đến với cái tên Dante, nha thơ 


vĩ đại nhất nước Ý. Tác phẩm nổi tiếng, Thần Khúc, đánh dấu sự khởi 
đầu thời kỳ Phục hưng và nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thơ. 


Sinh ra ở Florence, Dante được hứa hôn ở tuổi 12 với Gemma Donati, nhưng lại rơi 
vào tình yêu (đơn phương) với một phụ nữ Florentine, Beatrice Portinari. Beatrice 
qua đời năm 1290, ở tuổi 24, nhưng sẽ đóng một vai quan trọng trong Thần Khúc. 
Dante có nhiều bạn và thù. Ông bị cuốn vào các cuộc chiến chính trị phân chia thành 
phố Florence giữa hai phe Ghibellines (Đế chế La Mã Thần thánh) va Guelph (Giáo 
hoàng) và bị đưa đi luu vong vào khoảng năm 1302. Chính trong thời gian sống Lưu 
vong, ông đã viết nên kiệt tác của mình. 


Đáng chú ý, Dante đã viết bài thơ không phải bằng tiếng Latinh mà 
bằng ngôn ngữ Tuscan mẹ đẻ (gần với tiếng Ý hiện đại). Ông đã Làm 
diéu đó điêu Luyện đến nỗi nó được coi là bài thơ hay nhất từng 
được sáng tác. Nó không chỉ cách mạng hóa cách viết thơ mà còn 


dẫn đến việc sử dụng tiếng Tuscan lam ngôn ngữ của Y. 


PHAN TÍCH VĂN BẢN Thần Khúc có nhiều Lớp ý nghĩa mà các bản in ban đầu chứa 
các văn bản giải thích dài dòng. Ở đây, một phần nhỏ từ "Tnferno" - Hỏa ngục được 
bao quanh bởi một bài bình Luận dài của học giả Cristoforo Landino. 
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Hãy từ bó moi hy vọng, khi 


các ngươi vào đây. 


DANTE, THAN KHUC 


LIÊN KET MINH HỌA Những hinh ảnh đơn giản đi kèm với mỗi đoạn giúp người 
đọc đương đại dễ hiểu. Hình này xuất phát từ "Thiên đường", được phản ánh qua 
một linh hồn giữa các vì sao. Những bức tranh khắc gỗ Venice như vậy, với những 
đặc điểm mang tính biểu cảm cao, đã có ảnh hưởng lón đến phong cách tranh 
khắc gỗ nổi Lên ở Tây Âu trong thế kỷ tiếp theo. 


GIAC MO CUA POLIPHILUS 


Thường được coi la cuốn sách in có minh hoa 
dep nhát thdi Phuc hung Y, Hypnerotomachia 
Poliphili (hay Giấc md của Poliphilus) là kiệt tác 
của nhà in và nhà xuất ban Aldus Manutius. 
Được in ở Venice vào năm 1499, nó đáng chú ý 
vì sự sang trọng của 172 hình minh họa khắc gỗ 
và sự tích hợp trực quan của chữ in và hình ảnh. 


Xuyên suốt tập sách, có sự tương tác đầy trí 


tưởng tượng giữa chức năng và vị trí của văn bản 
trên trang — nó ‘chay’ tự do xung quanh các hinh minh họa và thậm 
chí tạo thành các hình dạng và mẫu. Kiểu chữ được tạo ra bởi nhà 
sắp chữ của Manutius, Francesco Griffo (1450-1518), người đã 
chỉnh sửa lai một trong những phông chữ hiện có của mình, Bembo 
- được đặt theo tên của Hồng y Pietro Bembo (1470-1547) - tạo ra 


các chữ hoa lón hơn và mỏng hơn đặc biệt cho cuốn sách. 


CHI TIẾT 


PATIENTIA EST ORNAMENTVM CVSTO 
DIA ET PROTECTIO VITAE. 


HUY HIEU NHÀ IN Cá heo và mỏ neo quấn vào nhau đã trở thành biểu tượng 
cho Aldine Press, với con cá heo tượng trưng cho tốc độ và mỏ neo, sự ổn định. 
Manutius đã phỏng theo biểu tượng từ một đồng xu mà ông nhận được từ Hồng 


y Bembo có in hình Hoàng đế Titus ở một bên, con cá heo và mỏ neo ở mặt kia. 


SCALE 


Cũng đáng chú ý Là việc sử dụng trang đôi, mà Manutius thường thiết 
kế như một thực thể duy nhất chứ không phải Là các trang riêng biệt, 
có các hình ảnh được ghép nối ở cả hai mặt.Nhà in của Manutius, mà 
ông thành lap năm 1494, được gọi la Aldine Press. Day la một trong 
những nha in có anh hưởng nhất châu Âu, nổi tiếng với những đổi mới 
tuyệt vời về kiểu chữ, minh hoa và thiết kế. Tập sách này, la độc nhất 
trong số các tác phẩm của Manutius vì là cuốn sách minh họa duy 
nhất mà ông từng in, đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thiết kế sách 
và kiểu chữ. 

Tuy nhiên, giá trị van học của Giấc mơ Poliphilus còn gây tranh cãi. 
Được xuất bản ẩn danh, đây la câu chuyện về hành trình tìm kiếm 
tình yêu đã mất, được viết bằng sự kết hợp giữa tiếng Latinh, một 
dạng tiếng Ý trong khu vực và ngôn ngữ do chính tác giả sáng chế. 
Nó cũng có một số từ tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái, cũng như những 
từ tiếng Ả Rập đầu tiên xuất hiện trong ấn bản phương Tây. Điều này 


đã góp phán vào doanh số rất kém của cuốn sách. 


_——— 


KIỂU CHU SÁNG TẠO Cuốn sách cho thấy cách sử dụng các kiểu chữ để tạo ra các hình 
dạng trên trang. Bỏ qua bố cuc trang truyền thống, nơi văn bản kéo dài sang cả hai l&, 
văn bản ở phía bên trái của trang đôi này đã được sắp chữ để tạo thành hình chiếc cốc. 
Vào thời điểm xuất bản, kiểu chữ Bembo (vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay) là 


một trong những kiểu chữ hiện đại nhất. 


TRANG ĐÔI Su mở rộng nay cho thấy ban chất sáng tao trong thiết kế của 


Manutius. Các hinh anh lién tiép trén các trang tao án tugng vé su chuyén dóng, 


gợi ý vé sự tiến triển trong câu chuyện. Cặp hình minh họa ở đầu hai trang mô tà 
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VAN BÁN LATINH Máu van ban tiéng Latinh nay là tif hinh minh hoa 
cüa mót lang mó, vdi các chü cái dude bo tron, chang han nhu “U”, 


được biểu thi bang chữ ^V". 


các phần của cùng một dám rước, nhu thé nó dang diễu hành qua cuốn sách. 


Giấc mơ của Poliphilus được xuất bản ẩn danh và danh 
tính của tác giả từ Lâu đã trở thành vấn dé tranh luân giữa 
các học giả. Tuy nhiên, hầu hết tin nó được viết bởi một 
giáo sĩ dòng Dominica tên la Francesco Colonna (1433- 
1527). Lý thuyết này phần lón dua trên cách viết chữ 
Latinh khéo Léo được minh họa bởi các chữ cái bắt đầu mỗi 
chương của cuốn sách. Kết hợp với nhau, Poliam Frater 
Franciscus Colonna peramavit, có nghĩa la "Anh 
Francesco Colonna yêu Polia vô cùng." Tên của Colonna 
chỉ được nhắc đến trong tên bài thơ, nhưng nếu ông ta 
thực sự là tác giả của cuốn sách, ông ta có thể đã chọn án 
danh vì nội dung khiêu dâm của câu chuyện trong khi ông 
ta là một thầy tu. Colonna bị buộc tội đồi bại vào năm 
1516 và chết năm 1527, hưởng tho 94 tuổi. 


Chữ cái “L” được trang trí long lay ở đầu một trong 38 
chương tạo thành một phần của bài thơ gợi ý Francesco 


Colonna là tác giả. 
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TUYEN TAP CAC BAI HAT THE TUC DA AM 


Việc xuất ban Harmonice 
Musices Odhecaton của nhà 
xuất bản Ottaviano Petrucci 
la một bước đột phá trong việc 
lưu hành âm nhạc. Đây là 
cuốn sách đầu tiên của nhạc 


“đa âm” — trong đó một số 


dòng giai điệu kết hợp với 
nhau để tạo ra các bản hòa âm — được in bằng chữ động. Điều này 
cho phép in nhiều bản sao va lan đầu tiên âm nhạc đa âm có thé 
được phổ biến rộng rãi. 

Việc xuất bản tuyển tập 96 bài hát thế tục cho ba, bốn, năm, và 
sáu nhạc cụ đã có một hiệu ứng ấn tượng. Đột nhiên các nhạc sĩ có 
một nguồn tài nguyên quý giá nhưng giá cả phải chăng. Cuốn sách, 
được biên tập bởi giáo đoàn Da Minh Petrus Castellanus ở Venice, 


CHI TIẾT 


TRAU GHUỐT CHỮ Mỗi bài hát 
được giới thiệu với một chữ cái viết 
hoa trau chuốt ở đầu khuông nhạc. 
Trong ví dụ này, chữ cái “U” giới 
thiệu bài hát “Ung franc archier” 
(“Một cung thủ người Pháp”) của 
nhà soạn nhạc Compére. Theo sau 
từ Là một khóa nhạc, một dấu hóa và 
số chỉ nhịp, giống như trong ký hiệu 
hiện đại. Để rõ ràng, một khuông 


nhạc trống phân tách các đoạn. 


ODHECATON A Day là trang tiêu đề 
của ấn bản đầu tiên các bài hát đa 
âm của Petrucci. Tác phẩm còn 
nhiều sai sót đã được sửa chữa trong 
những lần xuất bản sau. Không có 


tập nào hoàn chỉnh của ấn bản này 


còn tồn tại cho đến ngày nay. 


B 


| SCALE 


dugc tái ban vào nam 1503 và 1504. Các án bàn ban dau chi dành 
cho nhac cu và chi nhüng phién bán sau này mái có bài hát. 

Một số bài hát vô danh, nhung hầu hết được viết bởi các nhà soạn 
nhạc nổi tiếng người Pháp gốc Flemish, chang hạn như Jacob 
Obrecht (1457-1505) và Loyset Compére (1445-1518). Việc cuốn 
sách nhấn mạnh nhiều vào các nhà soạn nhạc này, đã giúp đảm bảo 
phong cách hòa âm của họ sẽ thống trị âm nhạc châu Âu trong một 
trăm năm tới. 

Đa âm hiện la một kết cấu âm nhạc phổ biến. Nhung trong thé ky 
mười lam, nó vẫn còn là một điều mới lạ, và là một cú sốc với đôi 
tai - âm nhạc trong đó tất cả các giọng hát đồng thanh trong một 
giai điệu giống hệt nhau. Thật vậy, một số thành viên của Giáo hội 
coi đa âm la âm nhạc của ma quỷ. Cuốn sách của Petrucci đóng một 
vai trò quan trọng trong việc có được sự chấp nhận rộng rãi với các 


bản hòa âm. 
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BON PHÁN HÒA ÂM Phiên bản 1504 đã sửa chữa các lỗi từ các phiên bản trước. Ở 
đây, bốn phần được in trên một mặt rộng, cho phép một nhóm tứ tấu hát Lời cầu nguyện 
“Ave Maria” từ một bản sao. Không giống như ký hiệu hiện đại, các nốt không được 
chia thành các thanh. Văn bản tiếng Latinh phía trên biểu tượng hình trái tim của 
Petrucci Là Lời đe dọa các hình phạt nếu sao chép. 


Gửi người ban lau năm của tôi, 
Jerome tốt bụng; người bảo trợ 
tốt nhất. Đây Là tượng đài mà bạn 


lua chon... 


Lët DE TANG CUA PETRUCCI TRONG THU GIỚI THIÉU 
ODHECATON CHO GIROLAMO DONATO, MOT QUY TOC VENICE, 
NGƯỜI DÁM BẢO SÁCH SÉ ĐƯỢC CHAP NHẬN RONG RAI 
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OTTAVIANO PETRUCCI 
1466-1539 


Ottaviano Petrucci là một nhà in và xuất bàn người Y. Ông là người tiên phong trong 
việc xuất bản bản nhạc in và trở nên nổi tiếng với việc tạo ra cuốn sách in đầu tiên 
về nhạc đa âm, Odhecaton. 


Sinh ra ở Fossombrone, Ý, Petrucci sống ở đó cho đến năm 1490 khi ông đến sống 
ở Venice, một trung tâm in ấn Lớn. Năm 1498, có khả năng la Doges (thẩm phán) 
đã yêu cầu ông cấp phép độc quyền 20 năm để in các bản nhạc ở Cộng hòa Venice. 
Năm 1501, Petrucci tạo ra Odhecaton, mô hình hóa công việc của mình trên hệ 
thống ký hiệu và khuông nhac do tu sĩ dong Benedictine Guido d’ Arezzo nghĩ ra vào 
khoảng thế kỷ thứ 11. Ông rời Venice khi chiến tranh bùng nổ năm 1509 và trở về 
Fossombrone. Vì thị trấn này nằm trong các Quốc gia thuộc Giáo hoàng, nên ông 
đã được Giáo hoàng Leo X cấp giấy phép cho in, nhưng sau đó bị thu hồi quyền. 
Trong các trận chiến tranh giành ngôi vị Giáo hoàng, thiết bị in ấn của Petrucci 
được cho là đã bị quân đội của Giáo hoàng phá hủy vào năm 1516 khi thị trấn bị 
xâm lược. Năm 1536, ông trở lai Venice, nơi ông in các văn bản tiếng Hy Lạp và 
Latinh. Là nhà xuất bản Lớn đầu tiên về bản nhac, Petrucci đã sản xuất 16 cuốn 
sách đại chúng, 5 cuốn thánh ca (hợp xướng da âm), 11 cuốn frottole (nhạc hài 
kich) và 6 cuốn nhac lute. 


CODEX LEICESTER 


Codex Leicester là mót bó suu tap các bài viét khoa 
hoc được ghi lai trong một cuốn sé tay của nhà bác 
học người Y, Leonardo da Vinci. Là một trong số 
những cuốn sổ tay do da Vinci biên soạn, Codex 
Leicester là một trong những đổ tao tác đáng chú ý 
nhất của thời ky Phuc hung. Codex bao gầm 18 tà 
giấy da, mỗi tờ được gấp đôi. Kết quả Là 72 trang văn 
bản dày đặc, với một Loạt hơn 300 hình minh họa 


bằng mực, một số được phác thảo vội ở lê, một số 
khác được ghi chép rõ ràng và chỉ tiết hơn. Tác phẩm nêu bật mối quan 
tâm mà Leonardo dành cho thế giới xung quanh, cũng như niềm tin của 
ông chỉ có thể giải thích bằng quan sát chính xác. Codex là tiền thân rõ 
ràng của cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17 và 18. 

Leonardo đã tạo ra khoảng 13.000 trang như vậy, trong đó khoảng một 
nửa còn sót Lại trong các cuốn sổ tay tương tự. Các chủ dé bao gồm các 
phương pháp học thuật về tranh vẽ đến các nghiên cứu về giải phẫu con 
người, thiết kế bay, vũ khí chiến tranh, và kiến trúc. Chủ để chính của 
Codex Leicester la nước và các đặc tính của nó, nhưng nó cũng đề cập 
đến một loat các chủ dé khác. Chúng bao gồm ly do tại sao bầu trời trong 
xanh và những ngọn núi có thể đã từng ở dưới nước, cũng như các chủ đề 
như khí tượng học, vũ trụ học, vỏ sò, hóa thạch và Lực hấp dẫn. 

Codex Leicester lay tên từ việc mua lai vào năm 1719 bởi một nhà quý 
tộc người Anh, Bá tước của Leicester. Đôi khi nó còn được gọi la Codex 
Hammer, Liên quan đến người Mỹ, Armand Hammer, người đã mua nó vào 
năm 1980 trước khi bán nó cho Bill Gates với giá 30,8 triệu đô la vào năm 
1994. Ngày nay nó không chỉ là tác phẩm viết đắt nhất trên thế giới, mà 
la cuốn sổ duy nhất trong vô số sổ tay của Leonardo da Vinci được Lưu 
giữ ở Hoa Kỳ. 


VĂN BẢN ĐƯỢC VIET CHÍNH XÁC Mặc dù có rất nhiều sửa 
chữa và sửa đổi, và các hình minh họa bên tể, viết vội, nét chữ 
gọn gàng của Leonardo, được hiển thị ở đây, Là điển hình của 
Codex. Sơ đồ ở trang dưới cùng bên phải minh họa độ sang của 
mặt trăng, trong đó Leonardo đã chỉ ra một cách chính xác 
ánh sáng của mặt trăng không chỉ Là sự phản xạ một phần ánh 


sáng do mặt trời chiếu vào. 
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LEONARDO DA VINCI, CODEX LEICESTER 
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LEDNARDO ĐA VINCI 
1452-1519 


Leonardo da Vinci Là một trong những bộ óc sáng tạo vĩ đại nhất trong 
lich sử. Được biết đến nhiều nhất với tu cách la một nghệ sĩ và họa sĩ 
của Mona Lisa, ông cũng la một nhà điêu khắc, kỹ su, nhà phát minh 


và nhà khoa học tài năng. 


Sinh ra gần thị trấn Vinci ở Tuscany, Leonardo da Vinci đã học nghề năm 15 tuổi với 


KIEU GƯƠNG Leonardo đã sáng tác 
Codex bằng lối viết phản chiếu đặc 
trưng của ông, trong đó văn bản 
được viết ngược lại và đọc từ phải 
sang trái. Lý do cho điều này không 
được biết đến, vì ông chỉ sử dụng kỹ 
thuật này cho các tác phẩm riêng 
của mình. Nó có thể la một nỗ Lực để 
giữ bí mật các tác phẩm bằng cách 
Làm cho nó khó đọc hơn. 


MINH HOA LE Leonardo quan tâm đến việc 
thể hiện ý tưởng của mình, cũng giống như việc 
giải thích chúng, và ông thường xuyên thêm 
các bản phác thảo vào lé tác phẩm của minh. 
Trên trang này, ông khám phá cách nước chảy 
và dé xuất các thí nghiệm được thiết kế để 
nghiên cứu xói mòn. Trong số những thứ khác, 
các hình minh họa của ông trên trang xem xét 
sự di chuyển của nước xung quanh cách sắp 
xếp khác nhau của các vật cản. 


nghệ sĩ người Florentine nổi tiếng Andrea de Verrocchio. Ông đã dành 17 năm tiếp 
theo ở Milan với tư cách la một nhà điêu khắc và nghệ sĩ, nhưng cũng hành nghề ky 
thuật và kiến trúc. 

Trong khi ở Milan, ông vẽ Bữa tối cuối cùng, một bức tranh tường tại Tu viện Santa 
Maria delle Grazie. Sau năm 1499, Leonardo trở Lại Florence, nơi ông đã vẽ bức chân 
dung nổi tiếng nhất của mình, nàng Mona Lisa. Mặc dù Leonardo chủ yếu được biết 
đến với tư cách Là một nghệ sĩ, nhưng sự Linh hoạt trong trí óc tuyệt vời của ông được 
thể hiện trong bộ sưu tập sổ tay chưa từng xuất bản, bao gồm cả Codex Leicester, chứa 
đầy những phát minh và Lý thuyết về rất nhiều chủ để, từ giải phẫu đến địa chất. 
Leonardo được coi Là ví dụ điển hình nhất của “Người đàn ông thời Phục hưng” - người 
có tài năng đa dạng và sự tò mò về nhiều chủ để. Ông qua đời tại Pháp khi đang phục 
vụ vua Pháp, Frangois I. 


" ve 1e Wa 
Tu ` 


Y 
3 4 m D 
Bees 08 ae 


SEU a wi y 4: 


dade den ev Bed Li dum / 82 7 m 
sl vent mt dach re Â vp ayer > rA 


A Ae sm (P ^ pta ^ e xe) 
A “Tu Fis ngay eventi] 4^2 e Ge ntn sì 
or ee E y ON de rae All LÝ an a + — t vl 
sắn dagen #0 93 nm] m 1 v S fn eb - kớ diriger amma wes duello ntt mt 
e di dë rmt orsi 4 nộ "“. sa 
, AU. N ob ji ss Teen aar YE Aurel e pest semp mon] 
1ˆ » ` — a 
denn 98A» Tea: —— Eo. ann E a "hes s begleet ongf eng 


anma hl "` sex, E dée oe? fe 1 9 & 
uit 2 3 *A * IDE 1 de) E awe 


d 
In xi? Ga oe. 9 CUR ere Neus el Magie e 
Í enon * ..f nm số SS Ve vm ng n^ Hots ain in 244) EI vd HI > 
E kể «| shane sec: t —AK 9 dad MEETS alio + iiie GE 
7 zs. Me eee, `. len at 
Mere sm] ue d M bu how atang — + vn xe. al a 
dts — Bai KE) van agian Xí ^n] stet P" ame tnt wit 
viet. ai sion! ag. om d E GER s^ | 


i H E] E 4 
"`... — EE 
det Adam d ape Mr an join Sch E 
i "ier wewa ane ër m of at Kem anand KA KE yam 
8 SE — e em? Free bác — one 
"Santa anon eS (ovt x vef omnt 7 = 
Bern o ayaa mpm E 
i sedi vn yos - Mie T a pire ciem j — 


1 m EE WE 1 2 P GE 
sapin ga . beri pe 


' 
M 
Sal wn we. E tm^ am nets) 
HH) ent! *‡ Cua npa xá 
t 2 T MP GN ninm 


use opal. "^p eere 
: pn vt id n e SR 
= > vn. A 


NHÜNG MUC NGAU NHIÉN Tinh chát 
ton xn của sổ ghi chép được thể hiện d vi 
trí gần nhau giữa một người đàn ông già 
đang ngồi trên một tảng đá (tuổi tác la một 
đặc điểm thường xuyên trong tác phẩm của 
Leonardo), với các nghiên cứu về nước 
chảy, thường là dữ dội, những chướng ngại 
vật. Khả năng ăn mòn của nước ngay cả 
những vật thể chống chịu tốt nhất la một 
chủ đề khiến ông mê mẩn. 

NGHIÊN CUU BAP BÊNH Hình vẽ vội của 
Leonardo về hai người trên một chiếc bập 
bênh nhằm thể hiện tác động của trọng 
Lượng và khoảng cách đối với trạng thái cân 
bằng. Nó cũng chỉ ra một điểm rộng hơn: các 
bán cầu của Trái đất có khối Lượng không 
bằng nhau. Leonardo tin bán cầu nặng hơn 
đang chìm xuống trung tâm, khiến đá ở bán 


cầu nhe hơn trôi lén, tạo thành núi. 


BON CUÓN SÁCH VỀ TY LE CƠ THÉ 


Được dich là Bốn cuốn sách vé ty lê cơ thé, tác 
phẩm tiêu biểu của Albrecht Dürer là su khám 
phá về hinh dáng con người qua tất ca các giai 
đoạn cuộc đời. Nó được xây dung dua trên các 
quan sát giải phẫu từ thời cổ đại, chẳng hạn như 
quan sát của kiến trúc sư La Mã đầu thế kỷ thứ 
nhất Marcus Vitruvius và của những người cùng 


thời với Durer, chẳng hạn như Leonardo da 


Vinci. 

Không giống nhu Vitruvius, người tin vào tỷ lé ly tưởng của con 
người, Dürer cảm thấy vẻ dep hình thức là một phẩm chất tương đối. 
Ông đã tạo ra một hệ thống nhân trắc học (nghiên cứu khoa học về 
các phép đo và tỷ lê cơ thé con người) cho phép các nghệ sĩ vẽ con 
người ở mọi hình dạng và kích cỡ, càng gần với tự nhiên càng tốt. 
Hầu hết các trang đều có các hình minh họa bằng bản khắc gỗ: 
khoảng 136 bản vẽ về hình người (đàn ông, phụ nữ và trẻ sơ sinh), 


cũng nhu tỷ Lệ nhỏ hơn các bức khắc gó chỉ tiết các chi, đầu, bàn 


CHI TIẾT 


Albern Dun dariffimi pito 
nié créScemeamr de Popmaria 


VÒNG TRON Dürer không chi minh họa cuốn sách mà còn viết và thiết kế nó. 
Một số bức tranh khắc gỗ của ông theo cách tiếp cận của Leonardo đối với việc 


nghiên cứu giải phẫu và mô tả các hình trong một vòng tròn với rốn được biểu 


TRANG TIÊU ĐỀ Chữ lang đặc biệt 
của Albrecht Direr, “AD”, xuất hiện 


trên trang tiêu dé của ấn phẩm gốc. 


thị la điểm trung tâm của người trưởng thành. Các sơ đồ này cho thấy các phép 


đo của hình dạng con người. Các bộ phận khác nhau của cơ thể được mô tả chỉ 


tay và bàn chân và bốn sơ đồ gấp. Để lam cho tác phẩm có thể tiếp 
cận với nhiều đối tượng hơn, nó được viết bằng tiếng Đức, thay vì 
Latinh, sử dụng kiểu Gothic trang trí công phu trong các cột kép. 

Tác phẩm của Dũrer chỉ tồn tại ở dạng bản thảo cho đến khi ông 
qua đời vào tháng 4 năm 1528 — nó được xuất bản sau khi vợ và 
một người bạn của ông, Willibald Pirckheimer, xuất bản vào tháng 
10 năm 1528 dưới dạng bốn cuốn sách. Hai cuốn đầu gồm nhân 
trắc học; cuốn ba xem xét các biến thể, chẳng hạn như người thừa 
cân và nhẹ cân, và các đặc điểm thể chất không bình thường; cuốn 
thứ tư cho thấy cơ thể con người đang chuyển động. Kết quả, đây 
là công trình đầu tiên được xuất bản đã cố gang khai thác khoa 


học về tỷ Lệ giải phẫu của con người và áp dụng nó vào thẩm mỹ. 


DUNG LƯỚI Trong cuốn sách thứ ba, Dürer điều chỉnh ty Lệ "thích hợp" của hinh 
dạng người bằng cách sử dụng các quy tắc và Lưới toán học. Trang này tập trung 
vào đầu người và hiển thị các tỷ lê khác nhau của các đặc điểm trên khuôn mặt 
bằng cách sử dụng hộp Lưới. Những tấm Lưới này dùng để chứng minh cấu trúc độc 


đáo của đầu người, ví dụ như làm nổi bật các chiều dài và hình dạng mũi khác nhau. 


Pony re tas can na kia) rem Kaum Le + bier p n 
fu me rfe mara. Al (ht greng porem sees wes T Lunae 
Gio ten Quad rant MEIN Fc 0190010994 9 n Ja m 
x7... (LẺ... 


tiết hơn trong biểu đồ ở các trang sau. Phong cách vẽ của Dürer sau đó đã được 


điều chỉnh để sử dụng trong các cuốn sách về giải phẫu học. 


THƯỚC BO Dürer dà nghi ra một “quy tắc về ty lệ” để khắc họa hinh dáng con người 
Lý tưởng. Ở đây, nghệ sĩ cho thấy những người mẫu nữ đang cầm một chiếc thước để 
đo từng phần cơ thể và tỷ Lệ. Trong sách, Dũrer cũng đi tiên phong trong việc sử dụng 
nét gạch chéo trong các bản khắc gỗ để thể hiện bóng râm và bóng đổ. 


Tôi cho rằng sự hoàn hảo về hình 
thức và vẻ đẹp đều chứa đựng trong 
tổng thể của tất cả chúng ta. 


ALBRECHT DURER, TRONG SÁCH TY LỆ CO THỂ 


ALBRECHT DORER 
1471-1528 


Hoa sĩ, thợ in và nhà toán hoc, Albrecht Dürer được nhiều người 
công nhận là nghệ si vi đại nhất của thời kỳ Phuc hung Đức. Được 
ghi nhận với một số bức tranh khắc gỗ tinh vi nhất từng được sản 
xuất, tác phẩm đổ họa của ông có ảnh hưởng Lớn nhất. 


Khi còn Là một đứa trẻ, Dürer đã bộc Lộ tài năng nghệ thuật phi thường va được học 
việc ở tuổi 15 với một họa sĩ và thợ in tỗi lạc Michael Wolgemut. Ông tiếp tục học 
giữa năm 1490 và 1494 khi ông đi du lich đến Bắc Âu va Alsace. Quay trở lại 
Nuremberg vào mùa hè năm 1494, ông kết hôn với Agnes Frey trước khi rời đi để 
sống một năm ở miền bắc nước Ý. Trong chuyến đi Lần thứ hai đến Ý (1505-07), 
Dürer đã thấy tác phẩm của Leonardo da Vinci, cùng với các nghệ sĩ khác, và dao 
sâu kiến thức của mình về giải phẫu va tỷ lê người, mà ông tiếp tục nghiên cứu trong 
phần còn lại của sự nghiệp. Khi trở về Nuremberg, ông nâng cao kiến thức về hình 
học, toán học, tiếng Latinh và văn học nhân văn, mặc dù ông vẫn vẽ tranh, trở thành 
Họa sĩ triều đình cho Hoàng dé Maximilian năm 1512. Ông qua đời tai Nuremberg 
vào ngày 6 tháng 4 năm 1528, khi vẫn đang làm việc trên Tỷ Lë Cơ thể người. Ông 
đã để lai một khối lượng công việc khổng lÔ, từ bản vẽ, tranh khắc gỗ và chuyên 
tuận. 


QUAN VUGNG 


Hơn 500 năm sau khi được hinh thành, Il Principe (Quân vương) vẫn 
được coi la một trong những luận thuyết quan trọng nhất về quyền 
luc chính trị. Một cuốn sổ tay dành cho các chính trị gia, nó khuyên 
những người cai trị nên 'máu Lạnh' để phục vụ tham vọng và chiến 
thắng kẻ thù. Nó được viết vào khoảng năm 1515 và xuất bản vào 
năm 1532, năm năm sau cái chết của tác giả, Niccoló Machiavelli. 
Cuốn sách có sức ảnh hưởng lón đến nỗi tên tác giả đã sinh ra từ 
“Machiavellian,” có nghĩa la vô Lương tâm và xảo quyét. 

Machiavelli, đặc phái viên chính sách đối ngoại của bang Florence 
trong khu vực, đã viết từ kinh nghiệm. Tiền đề chính của cuốn sách, 
một văn bản tương đối ngắn gồm 26 chương, mà ưu tiên la thuật trị 
nước, một người cai trị có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt 
được mục tiêu — phản bội người khác, thao túng sự yếu đuối của con 
người — bất chấp cái giá phải trả. Cuốn sách cũng Là một bản thiết kế 
chỉ tiết cho việc lam thé nào mà Ý, đã suy yếu bởi nội chiến, có thể 
khôi phục tại vị trí vững chắc ở châu Âu. Trong một nỗ tực để gắn bó 
với gia đình Medici cầm quyền, Machiavelli đã dành cuốn sách của 
mình cho hoàng tử trẻ Lorenzo de' Medici. Một bản sao đã được trao 


cho hoàng tử và các bản viết tay đã được luu hành riêng tu. 
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NICCOLO MACHIAVELLI 
1469-1527 
Được công nhận là người sáng lap ra khoa học chính trị hiện đại, 


Niccolò Machiavelli đã thay đổi tiến trình lich sử với các Lý thuyết 
về quyền luc và sự tàn nhẫn cần có của một nhà Lãnh dao. 


Sinh ra vào đỉnh cao của thời Phục hưng tai Florence, Machiavelli đã học luật, 
nhưng đã trở thành một nhà ngoại giao Làm việc thay mặt cho thành phố quê hương. 
Đây là thời kỳ bất ổn ở Ý, các vùng khác nhau đang tranh giành quyền thống trị. 
Năm 1494, gia đình Medici cầm quyền bị trục xuất và nền Cộng hòa được khôi phục, 
trong thời gian đó Machiavelli hoạt động như một phái viên ở Y và nước ngoài. 
Machiavelli cũng lam việc cho kẻ thù của gia đình Medici, và khi họ trở Lại nắm 
quyền vào năm 1513 Machiavelli bị bát và bị tra tán vì tình nghi làm gián diệp. Ong 
được ra tù ngay sau đó nhưng bị giam lỏng trong bất động sản của gia đình bên 
ngoài Florence, sự nghiệp chính trị của ông đã kết thúc. Machiavelli đã viết Il 
Principe (Quân vương) vào thời điểm này, cũng như vở kịch Gây Tử thần. Ông chết 
trong nghèo khó. 


Cuốn sách chỉ có tên khi xuất bản gần 20 năm sau do. Bị các nhà 
phê bình coi Là gây sốc và vô đạo đức - Giáo hoàng Paul IV đã đưa 
nó vào Danh mục Sách Cấm của Vatican vào năm 1557 - nó vẫn 
là một trong những văn bản có ảnh hưởng nhất của nền văn minh 
phương Tây. Nó đã truyền cảm hứng cho những kẻ độc tài và bạo 
chúa, chẳng hạn như Hitler và Stalin, trong hơn 5 thế ky. 
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NICCOLO MACHIAVELLI, TRONG QUAN VUGNG 
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BẮT GIỮ KẺ PHẢN BOI Một bản tuyên ngôn được người đứng đầu thành phố 
Florence đọc vào năm 1513 (gần đây được tim thấy) tuyên bố việc bat giữ Niccolo 
Machiavelli vì tình nghi âm mưu Lat đổ nhà de Medici. Sau đó ông được tra tự do, 


và năm sau đó bat đầu viết Il Principe - Quân vương. 
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HÌNH THUC NỔI BẬT Mặc dù 
còn gây tranh cãi, Quân vương 
được nhiều người ngưỡng mộ vì 
các Lý do kỹ thuật: thứ nhất, vì 
đã sử dụng thành thạo ngữ pháp 
tiếng Ý, các quy tắc chỉ mới 
được chính thức hóa; và thứ hai, 
với thiết kế trang, phản ánh Lý 
tưởng thời kỳ Phục hưng về sự 
hài hòa và đối xứng. Văn bản 
chủ yếu được căn giữa và căn 
đều, với khoảng cách được kiểm 
soát chặt chẽ, trong khi các 
phần được sắp xếp theo hình 
kim tự tháp ngược sẽ thu hút 
mắt nhìn xuống dưới. Lé rộng là 
điển hình, để cho phép người 
đọc ghi chú. 


Quân vương đã cung cấp cơ sở cho một số nguyên tắc quan trọng được những người 
cha sang lap của Hoa Kỳ ap dụng. Lãnh đạo dựa trên thành tích, chứ không phải 
dòng dõi, được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập, lay cảm hứng từ ý tưởng của 
Machiavelli "người giành được quyền Lực nhờ sự hỗ trợ của các quý tộc sẽ khó khăn 
hơn người dat được quyền luc nhờ sự trợ giúp của nhân dân." 


Bức tranh Tuyên ngôn độc lập của John Trumbull cho thấy những người cha sáng 
Lập, đều đã đọc những ý tưởng của Machiavetti về quyền Lực trong Quân vương. 


EPITOME 


Đặt ra một tiêu chuẩn mới cho minh họa giải 
phẫu, Epitome của Andreas Vesalius đã kết hợp 
tính chính xác khoa học với nghệ thuật tinh tế 
theo cách chưa từng thấy trước đây. Đây là 
phiên ban rút gọn của tác phẩm lón hơn De 
human corporis fabrica libri septem (Dấu tao cơ 
thể người trong bảy tập), một nghiên cứu toàn 


diện về hoạt động của cơ thể người. 


Được thiết kế như một hướng dẫn hữu ích cho sinh viên y khoa, 
Epitome được in ở định dang lón cho phép treo các hình minh họa 
dưới dạng biểu đồ treo tường và có bản tóm tắt so với phiên bản bảy 
tập phức tạp gồm 80.000 từ. 

Tuyệt phẩm của Vesalius đặc biệt đáng chú ý nhờ cách bài trí sáng 
tạo. Nửa đầu cuốn sách cho thấy cơ thể con người được hình thành 
dần dần từ các thành phần cơ bản. Bộ xương được mô tả trước tiên, 
sau đó các cơ quan, cơ bắp và da được thêm vào theo từng Lớp, đỉnh 
điểm là những bức ảnh khỏa thân nam và nữ hoàn chỉnh ở trung 
tâm cuốn sách. Cuốn sách cũng bao gồm các trang để cắt ra và lap 
ráp thành mô hình 3D. 


ANDREAS VESALIUS 
1514-1564 


Bác si và nhà giải phẫu người Flemish, Andreas Vesalius nổi lên nhu 
một nhà giải phẫu tài năng nhất của thời kỳ Phục hưng, hồi sinh 

thực hành giải phẫu con người sau khi nó không còn được ưa d : 
chuộng trong thời Trung có. ES 


Sinh ra ở Brussels và học ở Paris, Vesalius học y khoa tai Dai hoc Padua, Y. Đó là 
một trong số ít các tổ chức thúc day giải phẫu con người, một kỹ thuật đã biến mát 
hoàn toàn sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã vì nó được coi Là vô đạo đức theo các quy 
tắc của Cóng giáo thời Trung cổ. Không giống như hầu hết các nhà y học vào thời 
điểm đó, Vesalius chủ trương sử dụng phương pháp giải phẫu lam chìa khóa để hiểu 
cơ thể hoạt động như thế nào. 

Năm 23 tuổi, ông trở thành Giáo sư phẫu thuật tại Đại học Padua. Ông giải phẫu tử 
thi trước mặt các học trò của mình, và đưa ra những khám phá mới mâu thuẫn và 
thách thức những ly thuyết hiện có về cơ thể người, đáng chú ý nhất la những ly 
thuyết của bác sĩ người Hy Lap, Galen of Peramum (129 - c.216). 

Năm 1543, Vesalius xuất bản công trình đột phá của mình, De human corporis 
fabrica libri septem, trở thành bộ sách cuối cùng về giải phẫu người. Ông được 
phong lam thái y cho Hoàng đế La Mã Thần thánh, Charles V, và sau đó la con trai 
của ông. 


Được xuất bản vào tháng 6 năm 1543 cuốn sách đã được 
thực hiện trong bốn năm. Các hình minh họa được cho là 
do Vesalius đặt lam từ xưởng Venice của nghệ si Titian 
(1490-1576). Khi đã sẵn sang, Vesalius đến Basel Thụy Sĩ, 
lúc đó là trung tâm xuất ban của châu Âu, nơi ông chọn 
nhà in Johannes Oporinus để khắc va in cuốn sách. 
Oporinus Là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực 
của mình - tỉ mỉ và sáng tạo. Hầu hết các bản khắc gỗ mà 
ông sản xuất cho cuốn sách được đặt trong Thư viện Bang 
Bavaria ở Munich, Đức, nhưng đã bị phá hủy trong cuộc 


ném bom của quân Đồng minh vào năm 1944. 
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BIA Được coi là một trong những bán khác đẹp nhất của thé ky 16, bia cho 
tháy tác giá Vesalius d trung tàm, xung quanh là các hoc tró và các bác si, 
cùng với các quy tóc và chức sắc nhà thờ. Vesalius chỉ ra su phá vỡ quy ước 
của mình bằng cách thể hiện kiến thức về giải phẩu tử thi ngay bên cạnh, 


thay vì thuyết trình từ ghế của mình. 


SCALE 


những điều này nên được học, không phải từ hinh anh 
mà từ việc giải phẩu và kiểm tra các đối tượng thực tế 


môt cách cẩn thân. 


ANDREAS VESALIUS, TRONG SÁCH VỀ GIẢI PHẪU NGƯỜI 1543 
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PHAN GIÜA Trung tâm cuốn sách là những nhân vật khỏa thân nam và nữ được vẽ theo phong cách điêu khác 
cổ điển Hy Lạp. Kiểu chữ xung quanh họ, tạo ấn tượng về sự cân bằng và hài hòa. Nhân vật nam được miêu tả 
trong tư thế gợi nhớ đến Hercules, với bộ râu dày và cơ thể cường tráng, tay trái cầm một chiếc đầu Lau. Đối 
tác nữ của anh ấy được tạo dáng giống như một thần Vệ nữ cổ điển, với mái tóc được bện và kẹp Lên, đôi mắt 


cụp xuống và đặt tay phải vào vị trí nhạy cảm của mình. 


CHI TIẾT 


CÁC BAP THIT NỔI LÊN Ngoài nhân vật nữ ở trung tâm, 
tất cả các nhân vật được giải pháu khác trong sách đều là 
nam. Họ được tạo dáng năng động với cánh tay dang rộng, 
chân ở tư thế tự nhiên và đầu ở các tư thế khác nhau. Hình 
này cho thấy chỉ tiết hai lớp cơ trên cùng, tiết là cách 
chúng chồng lén và ăn khớp với nhau. 


HỆ THỐNG TIÊU HÓA Tiếp tục từ những hình khỏa thân 
ở trung tâm cuốn sách, Vesalius cung cấp các biểu đồ chi 
tiết tỉ mỉ về hệ tiêu hóa, với các cơ quan được vẽ phức tạp. 
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atria — ronis. 


KHAM PHA THÊM Hinh này cho thấy giai đoạn tiếp 
theo của quá trình giải pháu. Các Lớp cơ trên (bể ngoài) 
đã bị Loại bỏ để Lộ ra các cơ sâu hơn bên dưới. Một Lớp 
cơ bổ sung bên dưới đã bị bóc đi ở phía bên phải của 
hình để giúp người đọc có thể nhìn sâu hơn vào cơ thể. 
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KET THÜC SERIES Hình cuối la một bộ xương đầy đủ. 
Lồng ngực được mở ra và lót một bên để Lộ cấu trúc 
cong của nó. Bên tay trái của bộ xương là một hộp sọ, 
cũng đã được mở ra. Hộp sọ được nâng đỡ ở tư thế bình 


thường dựa vào hông của nhân vật. 
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CHI TIẾT DAY ĐỦ Vesalius cho thấy ống ruột 


P ` : "NET 
non nám trong vóng bao quanh cüa ruót già. 


NHAN DANG RO RANG Phán này dugc thiét 
kế góc cạnh cán thận dé tiết Lộ cấu trúc và vị trí 


của thận, gan và túi mật bên trong bụng trên. 
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Tôi không quen khẳng dinh bát cứ điều ai chắc 


chan chỉ sau một hoặc hai Lần quan sát. 


ANDREAS VESALIUS 


CHI TIẾT TỪ MẶT TRƯỚC Vesalius tin 
y học đã phải gánh chịu hậu quả vì các 
bác sĩ đã đánh mất kiến thức thực tế về 
cơ thể. Mặt trước, cho thấy Vesalius 
đụng vào một cái xác trong khi giải 
phẩu, cho thấy cách tiếp cận thực tế 
mà ông ưa thích cho nghiên cứu của 
mình và chỉ ra những hình ảnh và thông 
tin trong cuốn sách la kết quả trực tiếp 


từ những quan sát của chính tác giả. 


TƯ THẾ TỰ NHIÊN Tạo dáng trầm ngâm 
bên cạnh một ngôi mộ, bộ xương dường 
như đang suy ngẫm về sự chắc chắn tất 
cả con người đều chết. Nó có vị trí tự 
nhiên, chứng tỏ tất cả các xương khớp 
với nhau để khiến cơ thể di chuyển. 
Vesalius la người đầu tiên mô tả một bộ 
xương nam giới với 24 chiếc xương sườn, 
phản bác lai quan điểm trong Kinh thánh 
Chüa láy mót chiéc xudng suün cüa 
Adam dé tạo ra Eve, nghĩa là dàn ông có 
it hơn phu nữ một chiếc xương sườn. 


COSMOGRAPHIA 


Một trong những ban phat hành phổ biến nhất của thé ky XVI là 
Cosmographia cüa Sebastian Münster, hudng dan truc quan dau tién 
về thé giới đã biết được xuất ban bằng tiếng Đức. Vào giữa những 
năm 1500, tinh thần của thời kỳ Phục hưng vẫn còn mạnh mẽ ở Bắc 
Âu, và nước Đức thịnh vượng dẫn đầu lĩnh vực xuất bản, phục vụ cho 
những độc giả giàu có khao khát kiến thức. Cosmographia dựa trên 
một công trình được viết bởi nhà toán học Hy Lap Ptolemy (100-168) 
vào khoảng năm 150, nhưng đã được cập nhật với tài Liệu gần đây 


hơn từ khách du lịch. Trong phạm vi của nó, sáu tập xuất bản đã đặt 


ra tiêu chuẩn cho minh họa địa ly. Bản đồ là một tính năng chính của cuốn sách. 
Münster, người được coi là một trong những nhà vẽ ban dô xuất sắc nhất thời đại, đã vẽ 
bản đồ chỉ tiết của các Lục địa và các thành phố Lớn ở châu Âu, đồng thời hợp tác với hơn 
100 nghệ sĩ tài năng để Lấp đầy các trang của Cosmographia với khung cảnh nông thôn, 
thị tran va lang mạc, lich sử, ngành công nghiệp và phong tục. Trong thời đại mà thông 
tin lan truyền chậm chap và những khám pha mới về thé giới phải mất nhiều thập ky 
hoặc lau hơn để hình thành, cuốn sách vẫn có ảnh hưởng trong suốt thế ky XVI. 
Cosmographia đã được các nhà lap bản đồ và học giả khác trích dẫn rộng rãi và các phán 
của van bản đã được các nhà xuất bản in lai rất lâu sau Lần xuất ban đầu tiên của cuốn 
sách. Mặc dù Minster qua đời vào năm 1550, con trai riêng của ông là Heinrich Petri 
vẫn đảm nhận công việc tinh chỉnh và tái bản các ấn bản mới. Khoảng 40 ấn bản khác 
nhau đã được xuất bản từ năm 1544 đến 1628, bao gồm các bản dịch sang tiếng Latinh, 
tiếng Pháp, Ý và Séc. 


SEBASTIAN MONSTER 


1488-1552 


Münster la một hoc gia xuất sắc, và đã nổi tiếng với tu cách là một nhà thần học, từ vựng hoc 
và vẽ bản đồ. Khi quay trở Lại các nguyên tắc toán học được Ptolemy áp dụng, ông đã giúp 
khôi phuc bản đồ học như một nó Lực khoa hoc. 


Sinh ra ở Nieder-TngeLheim trên sông Rhine, nền giáo dục của Mũnster đã định hình cách ông tiếp cận công 
việc vẽ bản đồ. Sau khi học nghệ thuật và thần học tại Đại học Heidelberg, ông đắm mình vào toán học và 
bản đồ học dưới sự dạy dỗ của nhà toán hoc Johannes Stóffler. Ban đầu, ông được đào tao như một tu sĩ dòng 
Phanxicô, nhưng sau đó chuyển sang học thuyết Lutheranism để trở thành giáo sư tiếng Do Thái tại Đại học 
Basel, nơi cuối cùng ông định cư vào năm 1529. 

Münster là người vẽ bản đồ đầu tiên Lập các bản đồ riêng biệt của từng Lục địa và Liệt kê các nguồn mà ông đã 
sử dụng để vẽ chúng. Trong khi những người vẽ bản đồ trước đó, chẳng hạn như Ptolemy, đã có cái nhìn thực 
nghiệm hơn về thế giới, các bản đồ được tạo ra trong thời Trung cổ chủ yếu dựa trên niềm tin tôn giáo. Vào 
thời điểm mà hầu hết các đồng nghiệp của ông chỉ đơn giản la sao chép các bản đồ cổ của Ptolemy, Minster 
đã lam cho bản dé của ông chính xác nhất có thể bằng cách kết hợp những khám phá gần đây của các nhà 
thám hiểm châu Âu. Các ấn phẩm nổi tiếng nhất của ông là tác phẩm vé Geographia của Ptolemy (1540), và 
tác phẩm của chính ông, Cosmographia (1544). 


| SCALE 


CANH QUAN THANH PHO Cosmographia da gidi thi&u ky nang vé 
ban đồ của Münster va những nghệ sĩ vẽ phong cánh thành phố và 
quang cảnh đồng qué lap đầy các trang của nó. Ở đây, mái vòm đặc 
biệt của Nhà thờ Hồi giáo Omar ở Jerusalem chiếm vị trí trung tam, 
trong khi các đặc điểm được chú thích khác xuất hiện trong cảnh 


quan xung quanh, bao gồm cả Núi Zion ở góc trên cùng bên trái. 
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CHI TIẾT 


Trước Münster, người vẽ ban đồ có anh hưởng 
nhất là Claudius Ptolemaeus (100-170). 
Ptolemy, như được biết đến nhiều hơn, sống ở 
Ai Cập nhưng viết bằng tiếng Hy Lạp. Một nhà 
toán học, thiên văn học va dia ly học, Ptolemy 
đã coi địa Lý học như một môn khoa học, đặt ra 
các kỹ thuật cần thiết để Lập bản đồ chính xác. 
Một trong những đổi mới chính của ông là tính 
toán kích thước của các quốc gia bằng toán 
học. Phải mất gần một thiên niên kỷ trước khi 
công trình của Ptolemy được biết đến ở châu 
Âu, khi các học giả Byzantine sao chép và dịch 
các bản đồ của ông. Geographica của 
Sebastian Mũnster là một trong những phiên 
bản đáng tin cậy nhất từ tác phẩm Ptolemy 
được tạo ra trong thời kỳ Phục hưng. 


Các đường kinh độ và vĩ độ trên bản đồ của Ptolemy 


tạo ấn tượng về bề mặt hình cầu của Trái đất. 


* 
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PHONG CACH PTOLEMY 

Münster đã thiết kế bản dô thé giới của minh theo 
phong cách Ptolemy, người đã tạo ra tập bản đồ thế 
giới đầu tiên vào thế kỷ hai. Ở đây, châu Phi được mô 
tả mở rộng về phía đông từ đường xích đạo đến châu Á, 
tạo nên một Ấn Độ Dương bao quanh bởi đất Liền. Các 
Lục địa được bao quanh bởi 12 hướng gió cổ, chúng đại 
diện cho các điểm khác nhau của la bàn. 


ianum Munfterum 


fonpeoribus, ccc 
Seen roana 


TRINH BAY CHÍNH XÁC Sử dụng cách tiếp cận toán học của Ptolemy để vẽ ban 
đổ, Mũnster đã có thể tạo ra những mô tả chính xác nhất về từng quốc gia cũng 
như toàn bộ Lục địa. Trong hình này, đường viền của Châu Phi rất gần với đường 
nét được biết đến ngày nay, cũng như nhiều đặc điểm được chú thích. Chúng bao 
gồm sông Nile và Biển Đỏ, và các quốc gia Syria, Tunisia, Algeria và Libya. 
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BÀN KHÁC CHI TIÉT 

Một phần mở rộng trong cuốn 
sách của Minster được dành cho 
khai thác mỏ và nấu chảy, vốn đã 
bùng nổ ở Trung Âu vào đầu những 
năm 1500. Ở đây bản khắc cho 
thấy quá trình nấu chảy kim loại, 
với một bánh xe nước cung cấp 
năng Lượng cho ống thổi đốt Lò. 
ƯU TIÊN TRONG NƯỚC 

Mũnster dành phần Lớn cuốn sách 
cho lịch sử và phong cảnh của 
Đức. Bản in đồ họa này mô tả các 
Cd đốc nhân Đức tham gia vào 
trận chiến của Vua Otto I Đại dé 
chống lai người Hung Nô, những 
kẻ xâm lược Đức, phía nam sông 
Danube, vào năm 954. 
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QUÁI VAT BIEN VÀ ĐẤT LIEN Bản khác này có nguồn gốc 
từ bến thuyền Carta, một bản dé do học giả người Thuy Điển 
Olaus Magnus thực hiện vào năm 1539. Chỉ mục của bản đồ 
về các sinh vật biển đã chiếm được tâm trí của nhiều người 
và Mũnster cảm thấy cần đưa một biến thể vào cuốn sách 


của mình sau sáu năm. 


Kỳ quan của biển và động vật quý hiếm, khi chúng được 


tim thấy ở vùng đất trong mơ trên biển và đất Liền. 


SEBASTIAN MUNSTER. COSMOGRAPHIA 


SINH VAT TREN CAN 


Mô tả các động vật trên cạn như ran 
bị xua đuổi ở đây, cũng bao gồm tuần 
lộc, gấu, chồn marten và người sói, 
tất cả đều dựa trên động vật có thật. 
Tuy nhiên, một số mô tả huyền ảo 
hơn; ví du: mục về người sói luu ý 
"bản chất của những người có bộ Lông 
này thường bị thay đổi thành bản 


chất của con thú". 


TỪ TƯỞNG TƯỢNG 

Bộ sưu tập các con thú tưởng 
tượng từ biển và đất liên của 
Mũnster, bao gồm các loài động 
vật từ các quốc gia như Na Uy và 
Thụy Điển. Trong hình ảnh này, 
một con thuyền nhỏ chở hàng hóa 
đang nỗ luc chạy nhanh hơn một 
sinh vật biển đang phun nước, 
trong khi một người trên tàu nhắm 
súng hỏa mai vào nó. Các tài Liệu 
viết trước đó về việc nhìn thấy cá 
voi đã tạo ra sự mê hoặc về sự tồn 


tại của quái vật biển. 


RAN BIEN 

Cuốn sách mô tả những con rắn bién dài từ 200 đến 300 
feet (60-91 m), “xoắn quanh con tàu, gây hại cho các 
thủy thủ và cố gắng đánh chìm nó.” Có khả năng là một 
con mực khổng tổ, vốn Là chủ đề dân gian từ thời cổ đại. 


NHẬN DẠNG SINH VẬT 

Mỗi quái vật được gắn nhãn bằng một chữ cái, được Liên 
kết với một chỉ mục. Giải thích cho chữ “N” la: “Một con 
quái vật ghê rợn, có phần giống tê giác. Mũi cong về phía 
sau, ăn những con tôm hùm, dài 12 feet (3.5 m)”. 


TUYEN TAP NHUNG LOI TIEN TRI 


Dược su, bác si và nha chiêm tinh người Pháp Nostradamus dà 
xuất bản cuốn Les Prophéties, tạm dich là Những Lời Tiên Tri, vào 
năm 1555. Cuốn sách gầm 353 câu thơ bốn dòng, hay còn gọi la 
quatrain (thơ tứ tuyệt), nhằm dự báo các sự kiện trong tương lai. 
Các quatrain này được sắp xếp theo nhóm 100, hoặc thế kỷ. Các 
ấn bản tiếp theo đã bổ sung thêm nhiều câu thơ để nâng tổng số 
lên 942 câu vào thế kỷ chín. Cuốn sách đã có sự đón nhận trái 
chiều khi xuất bản Lần đầu tiên. Mặc dù rất phổ biến trong giới quý 
tộc và hoàng gia Pháp, những người tin những lời tiên tri là chính 
xác, những người khác lai coi Nostradamus la một kẻ điên hoặc 
lang băm. Nó đã bị chỉ trích rộng rãi bởi các nhà thờ, những người 
ám chỉ đó là công việc của ma quỷ, mặc dù những lời tiên tri chưa 
bao giờ thực su bi lén án và Nostradamus không bao giờ tuyên bố 
chúng là tưởng tượng, ma dựa trên "Luật chiêm tinh." 

Để đưa ra dự đoán của mình, Nostradamus đã tính toán vị trí 
tương lai của các hành tinh và tìm kiếm các hướng liên kết hành 
tinh tương tự trong quá khứ. Sau đó, bằng cách vay mượn thoải 
mái từ các sử gia cổ đại — chẳng hạn như Suetonius và Plutarch — 
và từ những lời tiên tri trước đó, ông đã Liên kết những liên hệ 
trong qua khứ với các sự kiện được ghi lai. Với niềm tin Lịch sử Län 
Lại chính nó, ông đã tạo ra một bức tranh tổng thể về tương lai. 
Chắc chắn những dự đoán của ông đầy rẫy những thảm hoa Lớn 


như bệnh dịch, hỏa hoạn, chiến tranh va lü Lut. 


Nostradamus bắt đầu xuất bản các 
cuốn nhật ky vào năm 1550, bao gầm 
các dự đoán chiêm tỉnh, dự báo thời 
tiết và Lời khuyên về thời điểm gieo 
trồng. Thành công của chúng đã dẫn 
đến tiền thưởng cho việc xem tử vi 
của những người giàu có, cũng như 
thúc đẩy ông sáng tác những lời tiên 
tri phức tạp hơn dưới dạng thơ, mà 
ông đã xuất bản với tên gọi Les 
Prophéties. 


Nostradamus kết hợp tầm nhìn của 
mình vào các cuốn nhật ký phổ biến 
được xuất bản hàng năm cho đến khi 
ông qua đời. Almanachs la những dự 
đoán chỉ tiết; Tiên lượng hoặc dự 
cảm, được phổ biến hơn. 


MICHEL DE NOSTREDAME 
1503-1566 


Sau khi làm nghề bào chế thuốc và thầy thuốc, Nostradamus bắt 
đầu viết những löi tiên tri dựa trên chiêm tinh học. Ông nổi tiếng 
nhất với cuốn sách Les Prophéties và những tiên đoán trong đó. 


MicheL de Nostredame, được biết đến với cái tên Latinh hóa của mình, 
Nostradamus, sinh ra ở Saint-Rémy-de-Provence, Pháp. Sau khi một trận dịch 
hạch bùng phát buộc ông phải tạm dừng việc học tại Đại học Avignon, ông đã dành 
thời gian nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược và trở thành một 
nhà bào chế thuốc. Vào những năm 1530, ông bắt đầu hành nghề y, dù không có 
bằng cấp y khoa, và nổi tiếng với các phương pháp điều trị bệnh dịch hạch sáng tạo 
của mình. Ông bắt đầu viết những Lët tiên tri vào khoảng năm 1547, và gây chú ý 
với Catherine de' Medici, nữ hoàng Pháp, vẽ ra la số tử vi cho những đứa con của 
bà. Vào thời điểm qua đời, ông la cố vấn của nhà vua và bác sĩ. 


Các nhà chiêm tỉnh học chuyên nghiệp chỉ trích phương pháp 
luận của ông và buộc tội ông không đủ năng luc và thậm chí 
không có các kỹ năng chiêm tinh cơ bản. 

Có lé để dé phòng những lời chỉ trích, hoặc thậm chí cáo buộc di 
giáo, Nostradamus đã có tinh che khuất y nghĩa của những lời 
tiên tri bằng cách sử dụng mật mã, phép ẩn dụ và sự kết hợp của 
nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Provencal, tiếng Hy Lạp cổ 
đại, tiếng Latinh và tiếng Ý. Kết quả tà các lời tiên tri có thể giải 
thích theo nhiều nghĩa, những người đam mê dự đoán mọi thứ từ 
sự trỗi dậy của Napoléon đến gần đây là cuộc bầu cử Tổng thống 


Hoa Kỳ của Donald Trump. 


Cha đã quyết tâm 
di xa hơn khi 
tuyên bố... “việc 
xuất hiện các sự 
kiện lón” trong 


tương lai. 


NOSTRADAMUS, THU GUI CON TRAI 
CESAR, THANG 3 NAM 1555 


LES VRAYES CENTURIES 
ET PROPHETIES 


De Maiftre MICHEL NOSTRADAMUS.: 
CENTURI LA PREMIERE. 
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Quand la li&iere — tou;billon verfée 
Er feront faces de leurs manteayx couverts : 
La republique par gens nouveaux vexée, 

Lors lancs & roui cy inb Ze 


Par l'univers fera faitun Monarque, 
Qu en paix & vie ne fera longuement, 
‘ors fe perdra la piſcature barque, ` 
Sera regie en plus pue: detriment. 


Chaſſez feront fans faire! combat, 
Par le pays feront plus fort gr — {~ 


1 78 auront plus debat 


nne, auront cœurs efprouvez. 


CAU THO DÁNG NHÓ 

Trang này cho thấy su khởi đầu của thé 
ky thứ nhất (100 quatrain) của Les 
Prophéties, trong nguyên bản tiếng 
Pháp, với chữ cái đầu được trang trí la 
"E." Tất cả, trừ một trong những lời tiên 
tri của Nostradamus đều có vần điệu 
theo kiểu ABAB, được gọi là vần thay 
thế. Việc sử dụng những câu thơ đơn 
giản như vậy đã lam cho những lời tiên 
tri trở nên đặc biệt đáng nhớ, như dự 
định, và tạo cho chúng sự cộng hưởng 
khiến người đọc có xu hướng tin chúng 
la sự khôn ngoan của thần thánh. Cuốn 
sách đã mang lại danh tiếng và tài sản 
cho Nostradamus. Cho đến nay, hơn 
200 ấn bản đã được xuất bản trên toàn 


thế giới, và hiếm khi không bán sạch. 


AUBIN CODEX 


Rất ít cuốn sách ghi lai một khoảnh khắc trong lich sử hùng hồn nhu 
Aubin Codex, được viết và minh họa đẹp mắt bởi những người Mexico 
bản địa vào thế kỷ 16, nhưng được đóng gáy theo phong cách châu Âu. 
Bộ sách kể về lich sử của người Mexico và ghi lai trực tiếp trải nghiệm 
của họ với thực dân Tây Ban Nha, gồm cả việc họ đến và cái chết sau 
đó của người dân địa phương bởi bệnh đậu mùa, căn bệnh mà người 


Tây Ban Nha mang theo. Các bản thảo về các nền văn hóa Nam Mỹ 


trước khi trở thành thuộc địa thường được viết trên vỏ cây hoặc da sống, sau đó được gấp 
Lại. Aubin Codex khác biệt ở chỗ nó được viết trên giấy sản xuất tại Châu Âu và được đóng 
gáy bằng da màu đỏ. Quan điểm bản địa Mexico này, được trình bày theo khuôn mẫu của 
những kẻ chinh phục Tây Ban Nha, đánh dấu sự chuyển đổi từ một dân tộc tự trị sang thuộc 
địa mà ở đó, đường lối của người Châu Âu, Công giáo cuối cùng sẽ trở thành chuẩn mực. 
Theo phong cách của các tài Liệu thời tiền thuộc địa, các sự kiện được mô tả trực quan. 
Các bức tranh toàn trang giới thiệu các phần chính của cuốn sách, với các chữ tượng hình 
nhỏ hơn truyền tải ngày tháng và danh tính của các nhân vật hoàng gia trong triều đại 
Aztec. Văn bản hỗ trợ được viết bằng Nahuatl, ngôn ngữ me đẻ được người dân Trung và 
Nam Mỹ sử dụng trong nhiều thế kỷ. Các nhà sử học tin một số người đã tham gia viết và 
minh họa cuốn sách, có thể dưới sự hướng dẫn của nhà truyền giáo Dominica, Diego Duran 
(1537-1588). Mặc dù Durán ban đầu được ghi nhận là tác giả, codex Lấy tên từ trí thức 
người Pháp Joseph Marius Alexis Aubin (1802-1891), người đã mua bản thảo khi sống ở 
Mexico từ năm 1830 đến 1840. 
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ĐỘC NHẤT 

Aubin Codex la duy nhất; ban sao duy nhất được biết 
còn tồn tai là bản được luu giữ tai Bảo tàng Anh ở 
London. Mặc dù hầu hết các trang đều chứa chữ tượng 
hình, nhưng văn bản dày đặc được các tác giả sử dụng 
để mô tả các sự kiện phức tạp hơn như chiến tranh. 


Đây là van ban lich 


Mexico đến từ Aztlan 


THE AUBIN CODEX 


sử của người 


MIEU TẢ CUỘC CHINH PHUC CUA TÂY BAN NHA 

Các khối cột ở trang bên trái hiển thị ngày tháng; ghi chú thứ 
hai từ dưới lên dé cập đến sự xuất hiện của các con tàu Tây 
Ban Nha. Bức tranh toàn trang mô tả một chiến binh Aztec và 
một người Tây Ban Nha đối mặt với nhau trên bậc thang của 


ngôi đền đôi của Templo Mayor ở thành phố cổ Tenochtitlan. 


CHI TIET 


NAU BÓ Mët trong nhüng mau chü dao cüa Aubin Codex là màu 
nâu đỏ được goi là annatto, được sử dụng cho nén của mỗi hinh 
tượng nhỏ. Được làm từ hạt của cây achiote bản địa, Bixa 
orellana, màu nhuộm phổ biến trong các bản thảo của Mexico 
vào thé kỷ XVI. Annatto cũng la một chất tạo màu trong dệt 


may, và ngày nay van được sử dụng lam màu thực phẩm. 


TÀI LIỆU VỀ SỰ KIEN Văn bản và hình ảnh trên trang này ghi 
Lại các sự kiện quan trọng. Hình minh họa Mặt trời nằm bên cạnh 
Lời kể về nhật thực, trong đó "tất cả các ngôi sao xuất hiện và 
Axayacatzin chết." Nhân vật mặc áo xanh ngồi trên ngai vàng là 


Tizozicatzin, người đã thay thế vị trí của ông, trở thành 


"tlatoani", hay người cai trị thứ bảy. 


HÌNH TRÒN BIEU TƯỢNG 


Một khía cạnh quan trọng của cuốn v. 


sách là danh sách các vi vua tri vi 
trong một số triéu dai Aztec. Các 
hinh trón màu xanh lam bén canh Assa Deale Gef 
mỗi người cai trị biểu thị số năm mà Ts 
x 3 2 ` " ` d 
mỗi người nam quyền. Bên phải là 
‘ ER . fern 
Diego de Alvarado Huanitzin, vi 
hoàng dé đầu tiên của chính quyền 


thuộc địa. 
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TRANH TOAN TRANG 

Hinh minh hoa nay được sử dụng để giới thiệu câu chuyện 
về cách người Mexico thành Lập kinh đô mới, Tenochtitlan, 
vào năm 1325. Được xây dựng trên một hòn đảo ở Hồ 
Texcoco, nó từng là cơ sở của Đế chế Aztec đang phát 
triển. Sự kiện được thể hiện bằng hình một con đại bàng ăn 
thịt một con rắn trên cây xương rồng lê gai — những yếu tố 


vẫn được tìm thấy trên quốc huy Mexico. 


MINH HỌA 

Các bức tranh cách điệu minh họa những gì được ghi trong 
văn ban. Cac sự kiện được mô tả ở đây, từ trên xuống dưới 
phía tay phải, la: cái chết của một Tổng giám mục; bắt các 
nô lé da đen; việc đào kênh; cầu nguyện tưởng niệm; chôn 
cất một nhà sư; xây dựng một nhà thờ bằng gỗ; và sự xuất 


hiện của một số giáo sĩ. 
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Trong những thé ky trước khi trở thành thuộc địa của 
châu Âu, người dân Trung và Nam Mỹ đã nuôi dưỡng một 
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` 


fei MS 


truyền thống phong phú trong việc sử dung nghệ thuật và 


chữ tượng hình để ghi lai thông tin, chẳng hạn như lich ` ; mme — 3x De 8. 


hang năm, quan sát thiên văn và thực hành nghi lễ. 


2 


as 


— 


Những tài Liệu này, được goi là codices, hoặc codex ở số 


d 


ít, bao gồm các vỏ cây được ghép lai. Dresden Codex là 


& 
Y: 


mót trong nhüng ví du dién hinh nhát va cüng là ban thao 
cổ nhất còn sót lai của người Maya. Người ta biết rất ít vé 
nguồn gốc của loại codex này, nhưng nó có niên đại 
khoảng 1200-1250. Sau khi biến mất khỏi châu Mỹ, nó 
lai xuất hiện trở Lại ở Dresden, Đức vào năm 1739, khi 


m ^A . ` a a ` Ed 2 2 
gm doc THH vien Hpang:giacúa thanh pha mua na: de Dresden Codex gồm 39 trang, được vé trên cả hai mặt. Nó có kích thước 11 feet (3,5 m) khi được đặt trên mặt phẳng. 


Làm bộ sưu tập từ một chủ sở hữu tư nhân ở Vienna. 


KHAM PHA MA THUAT 


Viét vào thdi diém ma phép thuat phü thüy 
bi coi là mót tói ác, Reginald Scot da xuát 
bản một tác phẩm gây nhiều tranh cãi, 
trong đó ông lap Luận chống lai những mê 
tín đang tổn tại - ủng hộ ma thuật và coi 
phép thuật là phi ly và tà đạo. Bị coi là dị 
giáo khi được xuất bản, giờ đây nó có thể 
được coi là một bài thuyết minh về tư duy 


cấp tiến. Scot đổ lõi cho Giáo hội Công giáo 


La Mã vì đã nuôi dưỡng chứng hoang tưởng và tiếp sức cho các 
cuộc săn phù thủy đang diễn ra, và ông cho các rối loan tâm Lý 
la từ các “phù thủy” tự đắc hoặc nhân chứng của các trò ma 
thuật. 

Bộ sách được chia thành 16 cuốn, trong đó Scot phác thảo 
những niềm tin đương thời về phép thuật phù thủy trước khi lam 
mất uy tín của chúng một cách có hệ thống. Trong các chương 
sau, ông quan tâm đến các trò ảo thuật, giải thích cơ chế đằng 
sau những trò thường được thực hiện vào thời điểm đó. Đây 


được cho là văn bản ghi chép đầu tiên trong Lịch sử về ảo thuật. 


SCALE 


Kham pha vé Ma thuát dà bi James VI cüa Scotland, sau nay là 
James I của Anh, phi bang trong chuyên Luận Daemonologie năm 
1597 của ông. Các ban sao cuốn sách của Scot rất hiếm - nhiều 
bản được cho là đã bị đốt cháy theo lệnh của James I khi ông lên 
ngôi vào năm 1603 - nhưng nó vẫn được đọc rộng rãi. Nó thậm chí 
còn được cho là đã ảnh hưởng đến miêu tả của Shakespeare về 


các phù thủy ở Macbeth. 


REGINALD SCOT 
1538-1599 


Một quy ông thôn qué, Reginald Scot được biết đến nhiều nhất 
với tác phẩm nổi tiếng và gây tranh cãi Khám phá Ma thuật, trong 
đó ông hạ cấp niềm tin đương thời về phù thủy và ma thuật. 


Được kèm cặp riêng, Scot vào trường Cao dang Hart Hall ở Oxford năm 17 tuổi, dù 
không có hô sơ tốt nghiệp nào của ông. Ông đã kết hôn hai Lần và dành hết tâm 
sức để quản ly gia sản của mình. Ông đã phục vụ một năm với tư cách là Thành 
viên Quốc hội và la một công chứng viên. Mặc dù la một thành viên của Giáo hội 
Anh, Scot lai Liên kết với một giáo phái có tên Gia đình tình yêu, giáo phái dạy ảnh 
hưởng của ma quỷ là tâm Lý chứ không phải thể chất. Điều này đã thúc đẩy sự hoài 
nghỉ của Scot về ma thuật và dẫn đến việc ông viết cuốn sách. 


13.Booke. The diſcouerie ** 


CHI TIET 


CAT DAU Một thủ thuật phổ bién trong giới 
ảo thuật vào thé ky XVI, và vẫn được thực 
hiện cho đến ngày nay, "cắt đứt" đầu của 
một người. Trong Khám phá Ma thuật, Scot 
đã vạch mặt sự lừa dối, cho thay trong bức 
tranh khắc gỗ này người thứ hai đã được 
đặt vào bên dưới một chiếc bàn. "Cai đầu 
bị cắt rời", được bao phủ bởi bột mì và máu 
của bò đực, sau đó nhô ra khỏi cái hố trước 


sự thích thú và kinh ngạc của dam đông. 


Wien Eben 
MV wey geeat ammurstiot,reab page 349.3 5% 
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tuitic of the foule, ! 
— —— end ſhould men ta 


TRANG TRÍ BÁN KHÁC Các chữ cai đầu tiên lón, được tô 
điểm, chẳng hạn như chữ “T” này, được quấn bằng hoa và tán 
la, được giới thiệu ở đầu mỗi chương. Những thứ nay cùng với 
nhiều bức tranh khắc gỗ khác (một số trang trí thuần túy, một 
số khác mang tính hướng dẫn) và kiểu Gothic trang trí công 


phu đã lam cho tác phẩm trở nên hấp dẫn. 


Bất ky điều gi được báo cáo hoặc quan niệm vé ma 


thuật như vậy, tôi khẳng dinh là sai và vién vóng... 


REGINALD SCOT, TRONG KHAM PHA MA THUẬT | | 


1s.Beke.' he diſeouerie en. of Witchcraſt. Cap. 34. 


To thruſt a bodkin into your head, and ' To thruft a knife through your arme, and to 
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qom fe and teabie gy yi eorum perfe in the ponte of efe 
alſe of thefe bodkins, read page E 1 ler page 3 47. and 348. 


BAT Mf Mặc dù luật được Henry VIII (1491-1547) thông qua vào năm 
1542 cám ảo thuật cũng nhu ma thuật, các trò ảo thuật vẫn được thực hiện 
rộng rãi. Trong cuốn sách của mình, Scot đã đưa ra các hướng dẫn bằng văn 
bản rõ ràng về cách đánh Lừa người xem bằng ảo ảnh và sự khéo léo của 
bàn tay, đồng thời cung cấp các hình minh họa khắc gỗ để lam cho các thủ 
thuật dễ hiểu hơn. Ở đây, ông cho thấy cách các ảo thuật gia có thể tạo ra 
ảo giác gây ra vết thương bằng cách sử dụng dao gam hoặc dao có lưỡi có 
thể thu vào, hoặc Lưỡi bị cắt bỏ một phần hoặc phần mở rộng được thêm. 


DON QUIXOTE 


Được xuất bản thành hai phán vào năm 1605 
và 1615, Don Quixote thường được coi là cuốn 
tiểu thuyết “hiện đại” đầu tiên. Dé cập đến các 
chủ dé vé giai cấp, đạo đức và nhân quyển, nó 
kết hợp giữa hài hước, giả tưởng và tàn bạo, 
cũng như phê phán xã hội, theo cách chưa từng 
thấy trong các tiểu thuyết khác vào thời điểm 


đó. Miguel de Cervantes Saavedra đã bán 


bản quyền phần một của cuốn sách cho nhà xuất bản Francisco de 
Robles tại Madrid, người, với hy vọng thu được Lợi nhuận lón hơn, 
đã xuất phan lón án bản đầu tiên sang Thế giới mới, nhưng tất cả 
đều bị mất trong một vụ đắm tàu. Bất chấp, Don Quixote đã thành 
công ngay lập tức với công chúng, và sóm được dịch sang tiếng 
Pháp, Đức và Y — ấn bản tiếng Anh đầu tiên được xuất bản vào năm 
1620. Kể từ thời điểm đó, nó đã được dịch sang hơn 60 ngôn ngữ, 
với 3.000 phiên bản. 

Don Quixote mở ra cho bạn những kiến giải vô tận. Đối tượng của 
nó la một trưởng lão, một quý tộc người Tây Ban Nha bi phát điên 
bởi những câu chuyện lang man hào hiệp bat tận. Tự thấy mình la 
một hiệp sĩ làm lac, ông chu du qua Tây Ban Nha trên lung ngựa 
với hy vọng sửa chữa những sai trái của thé giới, với người đồng 


CHI TIẾT 


| SCALE 


MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
1547-1616 


Miguel de Cervantes Saavedra được coi là một trong những nha van 
Tay Ban Nha vi dai nhát moi thdi, nói tiéng vdi tác phám hu cau 
Don Quixote - nhan vat nói tiéng nhát trong van hoc Tay Ban Nha. 


Cervantes sinh ra gần Madrid, mặc dù ít người biết về cuộc đời ban đầu của ông. 
Năm 1569, ông chuyển đến Ý, và một năm sau đó gia nhập một trung đoàn bộ binh 
Tây Ban Nha gần Naples. Cervantes đã chiến đấu trong trận hải chiến lón Lepanto 
năm 1571, nơi ông mất khả năng sử dung tay trái. Từ năm 1575 đến 1580, ông là 
tù nhân của cướp biển ALgeria và bị giữ để đòi tiền chuộc. Cuối cùng, ông trở về Tây 
Ban Nha nhưng chỉ tìm được một công việc nhàm chán và những nỗ Lực văn chương 
không thành, khiến ông trở nên bần cùng và cay đắng. Mất gần 25 năm trước khi 
Cervantes đạt được thành công thông qua việc xuất bản phần một của kiệt tác, Don 
Quixote. Ông mất năm 1606, một năm sau khi phần hai được xuất bản. 


hành Sancho Panza. Được thúc đẩy bởi hình ảnh về tình yêu trong 
tưởng tượng, Dulcinea, kết quả la vừa hài hước vừa bi thảm — Don 
Quixote bị sỉ nhục, tước bỏ ước mơ và buộc phải thừa nhận đang 
theo đuổi một ảo tưởng. 

Tác động của Don Quixote với sự phát triển của tiểu thuyết như 
một hình thức nghệ thuật là rất sâu sắc. Nếu không có mô hình mà 
nó cung cấp, không thể tưởng tượng được sức Lan tỏa lón của việc 
viết tiểu thuyết thế kỷ 19 và 20 từ những người như Dickens, 


Joyce, Flaubert va Hemingway. 


Quarta parte de din 


Efo: fue ron. verlos que fe pod tron lect dos 


ELINCENIOSO 


HIDALGO DON QVI- 
XOTE DE LA MANCHA, 


Compuesto por Miguel de Cernantes 


Saaucdra. 


DIRIGIDO AL 0VOVE DEBIIAE, 
Merdec de Gilraleon, Code de Beni at y Beñi- 
set, Viténade de ba Pueblo de deset, bohar de 
las villas da Capilla. Carlet, v 
milisa. 


T 


GONPRIVILEGIO, 
EN MADRID Pa op de la Crete 
Zeche cala da vera jr ds Ru, Morem de 


TRANH TRÍ HOA VAN 

Don Quixote và Sancho Panza 
không được minh họa trong các án 
bàn dau tién. Hinh minh hoa khác 
gỗ được dành dé trang trí hoa văn 
và các trang mở - đóng, chẳng hạn 
như gia huy phức tạp trên trang 
tiêu dé này từ ấn bản Madrid đầu 
tiên năm 1605. 


TRANG NOI DUNG 

Trang nội dung, được hiển thi ở đây, 
xuất hiện ở cuối cuốn sách và Liệt kê 
54 chương trải rộng trên bốn phần. 
Ngoài câu chuyện chính, cuốn sách 
còn có phần mở đầu của Cervantes, 
giải thích cho “độc giả” Lý do ông 


viết cuốn tiểu thuyết. 


demas por etae carcomida Ja Letra , fe ct 
à vnAcademicogase que pec congeviras bos decla" 
valfe. Tiemele not ia qot loba hecho, ac alla de 
muchas egit, I mucho trabajo, y que tieng 
incevcion de [acallogaluz , conefpe- 
sang sắc la rercera Glide đe 


doa 2 


TA BLADE LOS 


Capitulos que contiene cita fa- 
mola Hiitoria del valerofo caua- 
Hero don don Quixote dc» 
la Manchas. 


pages Rimera parte del ingeniolo don Qui. 
xote dela Mancha, Fola 


Capitals geimere qur erata de la condieion y exercicis 
ei famh + valente dug. den Quixece de (4 
Manche. D 


EE 
"hfe sirrra bers el fedis Quire, 4 
Capreade percero, duse je cuenta la gracia manrra 
quomm ant emay merde camellers, 7 
(AptunÍs quavis de la que le facedio a murjbra cama lera. 
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Nunca feveys de ale umoveprochado, ` 
Por home de obras Yilet,y foexes. 

Seran yuc[Jas faxaiias los joexes, 
Puestsevtos desfaxiendoaueys andado, 
Siendo Yep das mil apaleado, 

Por folloncs cautiuos,y vabexes. 
Y fila vueffa linda Dulxjncd, 
Dej]aguifado contra yos comete, 
Nia Vueſſas cwytas mueſtra buen telante. 

En tal defman vueſſo conorte (t4; 

Que Sancho Panga fue mal alcaguete, 
Necio el, dura ella: y Vos noamante, 


Tin ov r 


ARTE 
DEL INGENIOSO 
hidalgo don Quixote de 

la Mancha. a B 


DIALAGO ENTRE B.ABIEC A, 
3 Roxinante, 


Capitulo Primero. Que trata de la condi- 


cion, y exercicio del ſamoſo hidalgo don 


SONETO, 


B. COmocttays Rozinante tan delgado? Quixote de la Mancha. 

R. Porque nuncafe come, y ſe trabaja, | 

B. Pues que es de la ceuada, y dela paja? N Va lugar dela Mancha, de 

R. No me dexa mi amo ni vn boeado, cuyo nombre no quiero acor- 

B.  Andifcüorquecflays muy mal criado. darme; no ha mucho tiempo 
Pues vueſtra lengua deafnoalamo vlteaja, — - que viuia vn hidalgo de Jos de 

R. Ano fe es dela cuna ala mortaja, lancaea aitillero, adarga anti- 
Quere y ſlo ver, miraldo enamorado. gua, oz in flaco,y galgo corres 

B. Esnecedadamat? , R. No es gtan prudencis, dor. Vna olla de algo 15as vaca 

B. Merafifico ir 0 R. Esque no como. af que carnero, falpicon las mas 

B. Quexaosdelefeudero, R. Noes baſtante. _noches,duelos y quebrátos los 


Sabados,lantejas los Vicrnes.algon palomino deañas 
diduralos Domingos:confumian las tres partes deiu 
hazienda. El reſto della concluian, fayo đe velarte, 
calças de velludo para las fieftas,con fus pantuflos de 

RE: lo 


Como me he de gens en mi dolencia, 
Si cl ama,y cÍcadero,o mayordomo, 
Son ian Kozines como Rozinante. 


PRI- 


t 


MINH HOA CHU CÁI ĐẦU Bộ quy tắc hiệp sĩ của Don Quixote được phản ánh qua các chữ cái đầu 
được trang trí ở đầu mỗi chương, Là đặc điểm của nhiều tài Liệu thời Trung cổ trong thời kỳ này. 


Don Quixote nổi tiếng đến nỗi đã sớm có những 


Ik Se GÓI 
QVARTA PARTE 
DELINGENIOSO 
hidalgo don Quixote de 

la Mancha, 


"ep. XXVIII. Que trưng de la spend. y agrada 
m aurecure gatat Cura y Barbers nerd ena 
CO mefa Sord, 
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g donde E echó al mundo el 
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du IO Quiseuc de la Mancha, poet 
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mando, 
andanee cxcslleria. Gazamos aora en ella ne 
edad necefiitada , A> alegres entretenieienens, no 
falo de la dulquza de fo verdadera hiftoria, hne, de 
hor saentos, v epifedios della que en parte. as fea 
menos a Size arcillosos, y verdaderonene 
Ta mies kuẩtoria:|x qual profigust do fa tân To, 
torcido,y afpado hilo cuenta, que dn como ef Cu- 
gacomenye a preosnirle para confolar a Cung: 


TẬP THỨ HAI 

Mặc dù được xuất bản 
10 năm sau phần đầu 
tiên, tập hai của Don 
Quixote mang một nét 
tương đồng mạnh mẽ về 
mặt hình ảnh. Trong 
phần má chương được 
hiển thị ở đây, các chữ 
cái đầu tiên được minh 
họa và bản khắc gỗ gần 
như giống với những gì 
được tìm thấy trong tập 


một. 


Lời kêu gọi về các án bàn có minh họa dé đưa 
những cuộc phiêu Lưu của ông vào cuộc sống. 
Bản đầu tiên trong số này xuất hiện trong bản 
dịch tiếng Hà Lan do Jacob Savery in năm 1657 
và có 24 bản khắc mô tả một số cảnh ấn tượng 
trong cuốn tiểu thuyết. Nhiều phiên bản minh 
họa khác theo sau, với các nhân vật chính thay 
đổi diện mao mỗi lan. Điều này đã thay đổi vào 
những năm 1860, khi một ấn bản tiếng Pháp do 
họa sĩ và thợ khắc nổi tiếng Gustave Doré minh 
họa đã nắm bắt được tinh thần và tính cách của 
Don Quixote và các nhân vật của ông đến nỗi sự 
xuất hiện phổ biến của chúng được thiết Lập. 


Hình minh họa năm 1863 của Gustave Doré mô 


tả Don Quixote và người hầu béo Lùn, Sancho 


Panza, lén đường cho một cuộc phiêu luu khác. 


KINH THANH KING JAMES 


Co nam phién ban tiéng Anh cüa 
cuốn kinh thánh vào năm 1603 khi 
James VI cua Scotland trở thành 
James I cüa Anh, nhung chi có hai 
trong só ching dugc cho phép bdi 
Nhà thờ Anh giáo. Một là Kinh 
thánh vi dai (1539), cüng dude vua 
Henry VIII của Anh cho phép. 


Cuốn kia, Kinh thánh Bishop (1568), được dịch trong thời 
tri vì của Elizabeth I, được viết một cách tối nghĩa đến nỗi 
ít người sử dụng nó. Kinh thánh Geneva (1560) phổ biến 
hơn nhiều, nhưng trái phép và đầy rẫy những ghi chú 
chống chủ nghĩa bảo hoàng. 

Vua James muốn thống nhất vương quốc rạn nứt của mình 
bằng một cuốn kinh thánh chính xác, bằng ngôn ngữ đơn 
giản và không có chú thích gây tranh cãi. Vì vậy, vào tháng 
1 năm 1604, ông đã triệu tập các giám mục và học giả đến 


Cung điện Hampton Court và ủy thác một cuốn Kinh thánh 


Prince, [A MES by the grace of God 


King of Great Britaine, France and Ireland, 


Defender of the Faith, &c. 


THE TRANSLATORS OF THE BIBLE, 
wif Grace», Mercie» and "Peace o, through IE s v s 


Curist ow Lob. 
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Rent and manifold were the bleflings(moft dread 
ty Go p, the Father 
vpon vs the people 
8 NGLAND, ‘when firft he fent your Matefties 
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EH whereas it was the expectation of many, who 
25) wifhed not well vnto our Sto w, that vpon the 
fetting of that bright Occidental Starre» Queene 
ELizAsz TH of moft happy memory , fome 
thicke and palpable cloudes of darkenefle would fo haue ouerfhadowed 
this land, that men fhould haue bene in doubt which way they were to 
walke, and thatit íhould hardly be knowen, who was to direct che vnfeded 


Strate- the annearance ofvonr M ate eie. aco the Cunno in hie ſtrenoth 


mới. Một ủy ban dịch thuật gồm 50 hoc giả từ Oxford, 
Cambridge và London được chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm 
Làm việc trên các phần khác nhau của cuốn kinh thánh bằng 
tiếng Do Thái, A Rap và Hy Lạp, cũng như phiên bản tiếng 
Anh của Tyndale năm 1525. Mỗi người thực hiện một bản 
dịch của riêng mình, sau đó được kiểm tra bằng cách đọc to 
nó. Những thứ tốt nhất sau đó được gửi tới ủy ban giám sát. 
Chính vẻ đẹp trong cách hành văn, được lap lai trong các 
nhà thờ trên khắp thế giới vào mỗi Chủ nhật, đã đảm bảo 
ảnh hưởng lâu dài của Kinh thánh King James. 

Cuối cùng được xuất bản vào năm 1611 theo lệnh của 
hoàng gia dé sử dụng trong tất cả các nghi lá nhà thờ và 
thánh đường Anh giáo và các nghi lé Thần thánh, án ban 
đầu tiên của Kinh thánh King James được in bởi Robert 
Baker. Các bản sao của ấn ban đầu tiên giá 10 shilling, hoặc 
boc da với giá 12 shilling. Cuốn sách được phân phối rộng 
rãi nhất từ trước đến nay, hơn 6 tỷ bản đã được xuất bản, 
khiến nó trở thành một trong những văn bản tôn giáo có ảnh 
hưởng nhất thé giới. 


LOI ĐỀ TANG CHO KING JAMES 

Mỗi ấn bản của Kinh thánh King James đều bao 
gồm một lời đề tặng của các dịch giả. Nó chủ 
yếu dựa trên Kinh thánh Geneva năm 1560 
được viết bởi học giả nhân văn Erasmus ở 
Rotterdam. Lời để tặng để tạ ơn nhà vua, 
nhưng cũng la một hành động chính trị mạnh 
mẽ, vì nó liên kết chặt chẽ nhà vua với sự ủy 


quyền của Kinh thánh. Chỉ trong những ấn bản 


được in trong thế kỷ XX, các nhà xuất bản mới 
được phép bỏ nó. 


TRÌNH BAY RO RÀNG 

Được dự định la một cuốn sách để đọc trong nhà 
thờ, cuốn kinh thánh không có màu sắc. Văn bản 
được trình bày bằng "chữ đen" kiểu Gothic cổ 
điển không chỉ mang lại sức mạnh và thẩm quyền 
mà còn rõ ràng và dễ đọc. Một kiểu chữ La Mã 
đơn giản được sử dụng để phân biệt các phần tóm 
tắt được đưa ra ở đầu mỗi chương. 
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Chúng ta mong muốn Kinh thánh có thé được hiểu dễ dàng nhu những 
điều bình thường. 


LOI TỰA CUA KINH THÁNH KING JAMES 


;releafed. S.Marke. — Chriftcrucified| | |Chrifts death, 


Why, what cuill het done « And mothet 
CHAP. XV. they cried out ped , were cruaified With bim, rtuued him. See of Joles dehelde 
d, and acculed before P- Tkütißte bam. | 33 Aud wher n DNE Bu 
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CHI TIET 


erly vn itie. 


TRANG TRÍ CHỮ CÁI ĐẦU 

Kinh thánh King James được thiết 
kế như một văn bản để đọc chứ 
không phải chiêm ngưỡng. Trang 
nhã trong sự đơn giản, các chữ hoa 
đầu tiên được minh họa bằng dòng 
chữ đen đơn giản ở đầu mỗi phần, 
hoặc như ở đây, ở đầu mỗi thánh 
vịnh, có để giúp độc giả dễ dàng 
tìm thấy vị trí muốn đọc. 
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THANH VINH 

Một bộ sưu tập gồm 150 Lời cầu nguyện 
và bài hát, những bài thánh vịnh được 
người Do Thái sử dụng để bày tỏ mối 
quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. 
Chúng là phần cổ nhất của Kinh thánh 
King James. Ngay cả khi kinh thánh 
hiện đại được giới thiệu vào giữa thế kỷ 
XX, các nhà thờ vẫn sử dụng các phiên 
ban của thánh vịnh King James vì âm 
điệu tuyệt vời của chúng. 


-——=—= ———————_ — wee 


GHI CHÝ BEN LE 

Các dịch giả đã tránh các ghi chú và 
chú giải dài dòng, để độc giả có thể dễ 
dàng tập trung vào bản văn thánh. Các 
ngoại lệ duy nhất la khi một từ hoặc 
cụm từ trong nguyên bản tiếng Hy Lạp 
hoặc tiếng Do Thái không thể được 
dịch dễ dàng. Như được trình bày ở 
trên, một lời giải thích đơn giản về bản 
dich thay thé sẽ được dua ra bên lê. 


BẢN ĐỒ GẤP CỦA ĐẤT THÁNH Một trong số ít hình minh họa trong Kinh thánh 
King James là bản đồ Đất thánh của John Speed. Ban đồ thông bao cho người 


đọc về các vị trí của các câu chuyện trong kinh thánh, không chỉ đơn giản Là để 


trang trí thêm. Chỉ có khoảng 200 bản sao của ấn bản đầu tiên bao gồm bản đồ 


này được biết la còn tồn tại. 


TỪ ĐỨC CHÚA TROI ĐẾN DANG CHRIST Ü phán đầu của Kinh thánh là bàn gia pha dài 30 
trang ghi lai con đường của tổ tiên từ Đức Chúa Cha đến Dang Christ Con. Dé vượt qua sự thật 
cha của Chua Jesus không phải la Joseph, mà la Đức Thánh Linh, Kinh thánh King James sử 
dụng cách đọc Phúc âm của Thanh Luke dé nối lại dòng dõi qua mẹ ngài là Mary, chứ không phải 
la Thanh Joseph, vì vậy Chúa Jesus có thể được truy dấu từ Adam và Eve. 


HOÀN THÀNH GIA PHẢ Đây là trang cuối cùng của gia phả Liên kết giữa Chúa Jesus 
Christ với Adam và Eve. Tổng cộng, có 1.750 cái tên được đưa ra, gồm một số nhân 
vật nổi tiếng trong Kinh thánh như Jonah, Job, Lot, Abraham, Sarah, David, 
Solomon, Delilah, Goliath và Moses. Cũng như các minh họa khác, “cây” phả hệ được 


trình bày dưới dạng sơ đổ theo phong cách phổ biến vào thé ky XVII. 


Trọng tâm của Cải cách Tin Lành Là cung cấp kinh thánh bằng 
ngôn ngữ của người dân. Năm 1395, John Wycliffe đã tạo ra 
bản dịch đầu tiên của Kinh Thánh sang tiếng Anh (dựa trên hệ 
thống chữ Latinh). William Tyndale tiếp nối vào năm 1525, 
nhưng bản dịch của ông đến từ tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. 
Cả hai phiên bản đều bị cấm bởi Giáo hội, những người coi việc 
dịch Kinh thánh sang tiếng Anh là báng bổ, nhưng bản của 
Tyndale la cơ sở cho cuốn kinh thánh “được ủy quyền” đầu 
tiên bằng tiếng Anh, Kinh thánh vĩ đại của Henry VIII năm 
1539. Một nhóm người Tin lành đã xuất bản một bản dịch mới, 
Kinh thánh Geneva, vào năm 1560, nhưng vì điều này không 
phản ánh thần học của Giáo hội, nhà thd Elizabeth đã phản đối 
nó bằng Kinh thánh của Giám mục năm 1568. 


Kinh thánh Geneva rất phổ biến nhưng có đầy các ghi chú bên 
lé chống đối hoàng gia. Đó là kinh thánh mà William 
Shakespeare đã chọn để trích dẫn trong nhiều vở kịch của 
mình. 


HORTUS EYSTETTENSIS 


Tac phám thuc vat dugc minh hoa dep 
nhat vao dau thé ky XVII, Hortus 
Eystettensis, với 367 trang được minh 
hoa dep mát, là mót danh muc truc quan, 
hoác florilegium, vé các khu vuün do 
Hoàng tử Giám muc Johann Konrad von 


Gemmingen (1561-1612) tao ra xung 


quanh cung điện giám muc Willibaldsburg tai Eichstatt, gần 
Nuremberg, Đức. Những khu vườn tiêu khiển thịnh hành vào 
khoảng năm 1600 và Johann Konrad đặc biệt tự hào về nó. 
Năm 1601, ông đã ủy quyền cho dược sư BasiLius Besler người 
Nuremberg giám sát việc xuất bản Hortus. Các nghệ sĩ đã lam 
việc để tạo ra bản vẽ của những mẫu vật ngoạn mục nhất trong 
khu vườn của hoàng tử, sau đó được chuyển lên đĩa đồng bởi 
một nhóm 10 thợ khắc. Các tuyển tập hoa trước đây có xu 
hướng tập trung vào dược Liệu và thảo mộc, sử dụng các hinh 
vẽ thô sơ không thể xác định rõ ràng đặc trưng từng Loại cây và 
không coi trọng chất Lượng thẩm mỹ mà Hortus thể hiện. 
Cuốn sách được xuất bản vào năm 1613 trong hai phiên bản: 
một với các trang đen trắng, với văn bản bên cạnh; cái còn lại 
với các trang minh họa và văn bản riêng biệt, cho phép tô màu 
các trang thực vật bằng tay. Kinh phí ban đầu la 3.000 florin, 
nhưng chỉ phí cuối cùng ước tính la 17.920 florin. Các bản in 
màu kích thích nhu cầu, một phần vì số Lượng in ban đầu chỉ là 
300 bản - và giá sớm tăng Lên 500 fLorin mỗi bản (vào thời điểm 
ngôi nhà Lớn nhất ở Nuremberg có giá 2.500 florin). Johann 
Konrad đã không còn sống để chứng kiến Hortus được hoàn 
thành, qua đời vào năm 1612, nhưng danh tiếng và vẻ đẹp của 
nó là minh chứng cho một trong những người bảo trợ lón nhất 
của thời đại. 


MÔ TẢ CHI TIẾT Chi tiết trên trang này, hiển thị năm loài cây thuc quy, hình mô 
tả minh họa thực vật đẹp nhất của Hortus. Các Loại cây này đã quen thuộc với nhà 
bào chế thuốc, Besler, vì chúng thường được sử dụng trong các Loại thuốc chữa 
bệnh viêm họng. 


| SCALE 


tiểu, 
JT rt 


Một thời gian trước, tôi đã dat hang các bàn phác thảo được tao ra từ những gi 
đã được quan sát thấy trong khu vườn nhỏ khiêm tốn của riêng tôi. 99 


HOÀNG TU GIÁM MUC JOHANN KONRAD VON GEMMINGEN, THU GUI CONG TUÓC WILHELM V XU BAVARIA, NGÀY 1 THANG 5 NAM 1611 


Sextus Ordo. Fol. $ 
CELEBERRIMI EYSTETTEN. 
fis horti, Icones plantarum Z#ftivalium.. 
— I 
` 2 Alvahortenfis fore fimplici albo, cujus absq; colore, & fimplici 
: . ſerie, cum iscademeſt. 
een 
Nlalva hortenſis flore fimplici incarnato, INecilla, præter colorem in- 
carnatum a præcodentibusdiverſa. 
e 
Malva hortenfis fore fimplici rubro. Prædictarum, citra coloris no- 
eft. 
p Germ. Emſacheroche Dappelrofen, 


IV 
Malva hortenſis florc pleno atrorubente. Ad mulciplicium fuperio- 
rum claſſem etiam illam pertinere tota facies oftendit. 
. 
Malvahortenſisflore plenorubro. Vnicocoloris diſcrimine illamtan- 


tüm a priori dilcrepare perſpicuumeſl. 
Germ. Dolle recht Pappelteſeu. 
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PHU HIEU Trang tiéu dé cüa Hortus 
hién thi huy hiéu cüa Hoang tü Bishop 


dude gan phia trén céng. Hai bén la 
những hình tượng dai diện cho Ceres, 
nữ thần nông nghiệp của La Mã, và 
Flora, nữ thần hoa của La Mã. Dưới 
chân, Vua Solomon và Vua Cyrus của 
Ba Tư, bên cạnh la cây thùa Mexico, 
một trong số ít Loài cây trong sách đến 
từ châu Mỹ. 


Focus Montanus Vernalis 


(ramus Sams, 


lrisbulbosa flore luteo. Lihum Haube Smi 


KÍCH THƯỚC NHƯ THAT Florilegium được in trên giấy hoàng gia, kích 
thước lón nhất hiện có. Điều này cho phép các loài thực vật được minh hoa 
ở kích thước gần nhu thật và ở mức độ phức tap mà trước đây hiếm khi có 
được. Tại đây (theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái), các giống hoa 
nghệ tây Hà Lan, Tây Ban Nha, Iris Tay Ban Nha và Scarlet Cap Lily Thổ Nhĩ 
Kỳ được hiển thị. Trong quy ước minh họa thực vật, cũng bao gồm rễ. 


125 


Ti MI Quy mô lón của cuốn sách cho phép tạo ra mô tà các đặc điểm _ 

MAU SAC NỔI BAT Nhiều sắc thái của Hortus của Besler đã tạo nên một truyền thống 
` ` a. Ed Ed . D 

màu vàng được sử dung dé the hiện các được vẽ riêng, những bông ở tâm hoa hướng dương. 

đường nét của mỗi cánh hoa cho thấy (1516-65) nhà thực vật học người Thụy Sĩ, và bao 


thực vật rất nhỏ. Ở đây, một chỉ tiết cho thấy những bông hoa nhà : mE 
manh mé về vẽ thuc vật bat dau từ Conrad Gesner 


mức độ nghệ thuật và độ chính xác cao gồm cả Joachim Camerarius con (1534-98), người 


cũng như tính thẩm mỹ. có thể đã giúp tạo ra các khu vườn ở Willibaldsburg. 
Hortus đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn từ kỹ thuật 
khắc gỗ sang các tấm đồng. Besler gửi hoa hàng 
i tuần từ Eichstátt đến các studio ở Nuremberg, ndi 
1 i PAPA, éi ^ / fy chúng được phác thao. Những hình anh sau đó được 
IB M M — * [o f 3 r - mót nhóm 10 thd khác, trong dé có Wilhelm Killian, 
y khắc tinh xảo lén các tám in bang đồng. Các trang in 
màu được tô bằng tay bởi các hoa si minh họa 
chuyên nghiệp, chẳng hạn như Georg Mack, người có 
thể mất tới một năm để hoàn thành một bản sao duy 
nhất của cuốn sách. 
Chỉ hơn một nửa trong số 667 loài được miêu ta 
trong Hortus có nguồn gốc từ Đức. Phần còn Lại được 
nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới: một phần ba đến 
từ Địa Trung Hải, 10 phần trăm từ châu Á (đặc biệt 
la hoa tulip), và khoảng 5 phần trăm từ châu Mỹ. 


THEO MUA Hortus được 
sắp xếp theo mùa. Nó bát 
đầu với mùa đông và kết 
thúc với mùa thu. Hoa 
hướng dương này xuất hiện 
trong phần lớn nhất của 


Be AERE: 
cudn sách - cây mùa he. 


DUONG CHÉO Chi tiét cüa 
than cây cho thấy đường i 
chéo dugc sü dung, mót 


phương pháp đặc trung của 
kỹ thuật thu nhỏ. 


Các bản phác thảo màu vẽ cho Hortus của nghệ sĩ 
Sebastian Schedelare ở Nuremberg, bao gồm cả 
cây thuốc phiên này, được biên soạn trong một cuốn 
sách có tên la Calendarium của Schedel. 


KIÉN TRUC VÀ PHÓI CÁNH TOÀN TAP 


Được xuất bản thành bay tập, Kiến trúc và 
Phối cánh Toàn tập là chuyên luân có ảnh 
hưởng nhất về kiến trúc được tạo ra vào thời 
Phục hưng, và được nghiên cứu rộng rãi ở 
châu Âu sau khi được dịch từ bản gốc tiếng Ý. 
Là một kiến trúc sư, di sản của Sebastiano 
Serlio rất khiêm tốn, nhưng với cuốn 


L’Architettura, ông đã tạo ra cuốn sổ tay kiến 


trúc thực tế đầu tiên và ấn bản được sử dụng rộng rãi nhất được 
hiển thị ở đây. 

Trước L’Architettura, tác phẩm chính về kiến trúc thời Phuc hưng 
la tác phẩm năm 1485 Dei re aedificatoria (Mười cuốn sách về kiến 
trúc) của kiến trúc sư Florentine Leon Battista Alberti. Mặc dù có 
thẩm quyền, nó được viết bằng tiếng Latinh, hoàn toàn là Lý thuyết, 
và phần lán chưa được hoàn thiện. Serlio đã thực hiện một cách 
tiếp cận hoàn toàn khác: sách của ông giải quyết nhu cầu của các 
kiến trúc sư, nhà xây dựng và thợ thủ công bằng cách cung cấp văn 
bản giải thích cùng với các bản vẽ chỉ tiết. 


CHI TIẾT 


CÔNG VIỆC ĐỀ ĐỜI 

Mỗi tập L’Architettura được viết và xuất 
bản dần dần, trong khi Serlio đang hành 
nghề kiến trúc sư ở Ý và Pháp; Quyển VI 
và VII được xuất bản sau khi ông qua đời. 
Quyển I (1545), có trang bia lang lay 
được hiển thị ở đây, nghiên cứu các yếu 
tố cd bản của kiến trúc CÓ điển: trên hết 
la các quy tắc của hình học và phối cảnh. 
Sự đối xứng hoàn hảo của các cột, được 
minh họa ở đây, phản ánh niềm say mê 
với Hy Lạp và La Mã cổ đại, đặc trưng cho 
thời Phục hưng. Thật vậy, trong 250 năm 


tiếp theo, hầu hết các công trình kiến 
IN VICENZA, 


trúc quan trong của châu Âu đều được — 
3 Po bomo dc Frzmck bi. 


thiết kế theo đường lối Hy Lap-La Mã. 


SEBASTIANO SERLIO 
1475-1554 


Sebastiano Serlio la một kiến trúc su người Y, được ca ngợi vi Ly 
thuyết của mình, có ảnh hưởng Lớn đến su phát triển của kiến trúc 
phương Tây. Tuy nhiên, các công trình kiến trúc của riêng ông để Lại 
rất ít tác động. 


SerLio sinh ra ở Bologna, Ý, nơi ông được đào tạo như một họa sĩ phối cảnh trong 
xưởng của cha mình. Năm 1514, ông chuyển đến Rome để học kiến trúc; sau đó, 
ông thực tập ở đó, và ở Venice, đã dành phần lón thời gian của minh cho 
L’Architettura. Năm 1541, tác phẩm của Serlio thu hút sự chú ý của Francis I của 
Pháp, người đã triệu tập ông trở thành thành viên của nhóm thiết kế người Ý để 
tham khảo ý kiến về việc xây dựng lai dinh thự hoàng gia tại Fontainebleau, ngoại 
ô Paris. Thông qua công việc tai Fontainebleau, và thông qua các khối Lượng thông 
tin khổng tổ về Luận thuyết của mình, Serlio đã truyền các nguyên tắc của kiến trúc 
CÓ điển từ Y sang Pháp, và các nơi khác ở Bắc Au. 


Trong các yếu tổ từ thực tế của sách là một tập hợp các mô hinh 
để sao chép và các giải pháp cho các vấn đề thiết kế hàng ngày. 
Các tập sách không xuất hiện theo trình tự — những gì đã trở thành 
Quyển I và II, lan lugt là quyển thứ ba và thứ tư được xuất bàn, 
nhưng như một bộ sách, chúng đã giúp củng cố niềm tin thời Phục 


hưng vào tính ưu việt của kiến trúc Cổ điển. 


MEA Ato 


BAN THIET KẾ Được thể hiện một cách ti mi đến từng chi tiết nhỏ, 
bản thiết kế của nhà thi đấu thế kỷ thứ nhất ở Verona, Ý, phản ánh 
cống hiến của Serlio với phong cách CÓ điển. Ông thu thập kiến thức 
từ hai nguồn: tàn tích của các tòa nhà cổ đại, và Luận thuyết Về kiến 


trúc (27 TCN) của kiến trúc sư La Mã Vitruvius. 


LIBRO QVINTO DELLE TEMPI) 


COT LIEN HỢP Serlio bao gồm các ví dụ minh họa về các loai cột Cổ điển khác nhau: Tuscan, 
Doric, Ionic, Corinthian và Composite - Loại Liên hợp (hiển thị ở dày) - được sắp xếp theo thứ 
tự tăng dần độ phức tạp. Serlio đã nghiên cứu những điều này tại các địa điểm cổ đại ở Ý. 
L’Architettura la tác phẩm đầu tiên đưa ra hướng dẫn có hệ thống về các quy tắc chính của 
kiến trúc Cổ điển, được xác định bởi các cột. 


PHONG CÁCH CÓ ĐIỂN VÀ CƠ ĐỐC GIÁO Không có ai đánh giá cao trí tưởng 
tượng của các kiến trúc sư thời Phục hưng hơn nhà thờ. Mục đích là để tìm cách 
điều chỉnh các tiền lê Cổ điển cho việc sử dụng của Cơ đốc giáo. Trên thực tế, 
giải pháp Lý tưởng - tòa nhà “thập tự giá Hy Lạp” đối xứng trong hình minh họa 
này - tỏ ra không thể dung hòa với các nhu cầu thiết thực của Giáo hội. 


bi M. SEBASTIAN SERLIO. 
= BS quemado d 


.. CÓ thé học được nhiều 
thứ từ hình vẽ hơn la từ 
văn bản khi nó Là một điều 


khó viết. 


BO SUU TAP CAC VO KICH CUA SHAKESPEARE 


SCALE 


The First Folio, nhu nó còn được biết đến, là ấn WILLIAM SHAKESPEARE 


phẩm có thám quyển đầu tiên của William 1564-1616 
Shakespeare. Tam quan trọng của nó là tuyệt Shakespeare la một trong những nha văn ngưới Anh vĩ đại nhất và 
Gi. ino á lệ à á Lô có Lẽ là nhà viết kịch vĩ đại nhất mọi thời dai. Từ năm ến 5 
dói. Khi no xuat hién bay nam sau khi 6ng qua lélanh kich vidainh hdi dai. T 1590 dén 1613 
đời, chi có 17 (trên 37) vỡ kich của ông được xuất ông đã viết ít nhất 37 vở kịch và cộng tác trong nhiều vở kịch khác. 
, . T 
bàn. Người ta biết rất ít về cuộc đời ban đầu của Shakespeare. Năm 1582, ông kết hôn 


= P 2 p x PER . ` với Anne Hathaway ở Stratford-upon-Avon, và có với bà ba người con. Đề cập đầu 
Gần như chắc chan nếu không có First Folio thì n 68 MET FCC 

tiên đến sự hiện diện của ông ở London la năm 1592, vào thời điểm đó ông đã là một 
những vở kịch chưa xuất hiện trên bản in, gồm nhà viết kịch thành công. Ông trở thành cổ đông của Lord Chamberlain’s Men, một 


công ty biểu diễn, đã trình diễn trước Nữ hoàng Elizabeth I (1533-1603). Năm 1599, 


ca Macbeth và The Tempest, sẽ bị mất. Ngoài việc tập hợp các vở công ty chuyển đến Nhà hat Globe ở London. Khi nhà hát bị Lửa thiêu rụi vào năm 
kịch của Shakespeare, First Folio còn đánh dấu một nỗ Lực có chủ ý 1613, Shakespeare quay trở Lại Stratford-upon-Avon. 


để tôn vinh tác động của nhà viết kịch. Định dạng của nó cũng quan 
trọng như mục tiêu của nó, theo Ben Jonson cùng thời, la giới thiệu tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất từng được xuất bản. Khoảng 
Shakespeare “không phải của một thời mà cho mọi thời đại”. First 750 phiên ban được cho là đã được in; trong số này, 235 còn tần 


Folio vẫn được cho là quan trọng nhất và chắc chán là cuốn sách tại, nhưng chỉ có 40 bản hoàn chỉnh. 


CHI TIẾT 


R x ` » 
BO SUNG CUOI CUNG A D AT 
Chi có 35 vở kịch được liệt kê trong f che feverall Comedi 
muc luc, của First Folio. Vd kịch thứ ba 


XUAT HIEN LAN DAU 
The Tempest (Gióng tổ) là vở 


(he rege, cra pars 


kich dáu tién góp mát trong 


mươi sau, Troilus và Cressida, được First Folio, dù người ta tin đây 


viết vào khoáng năm 1602 và là vở cuối ER — 4 là một trong những vở kịch 
cùng được in, chỉ được đưa vào phút edis oett | cuối cùng Shakespeare từng 
cuối, và do đó không được đưa vào NH vatem | viét—ít nhất là do ông viết một 
trang nội dung. Việc nhóm các vở kịch Es m | minh — vào khoáng nam 1610. 
thành ba loai Hài kịch, Lich sử và Bi meu | Nó được liệt kê trên trang 
kịch Lần đầu tiên được thực hiện trong Te Toni ý do thee IK Danh mục bên dưới tiêu dé hài 
First Folio, và các tác phẩm vẫn được nuer ud acaba jio (s d kich, dü trong vd kich có 
xac dinh theo cach do. R maj ince nước 5 những yếu tố bi kịch. 
| HISTORIES | Aas tre omy 


"ët Ác Shes V ve r p. 


Ms. WILLIAM 


SHAKESPEARES 
COMEDIES, 
HISTORIES, & 
TRAGEDIES, 


Publifhed according to the T rue Originall Copie: 


To the Reader. 


This Figure, that chou here feeft pur, 
It was for gentle Shakefpeare cut 
Wherein the Grauer hada (trifc 
with Nature, to out doo the life: 
O, could he but haue dravvne his wit 
As well in braſſe, as he hach Hit 
His face the Print Would chen ſurpaſſe 
All, that vvas euer vvrit in braſſe. 
But, fince he cannot, Reader, looke 


Not on his Picture, but his Booke, 
B.L 


Af 


LONDOS 
SET n llis ocd ba TC 1623 


VE NGOAI CUA SHAKESPEARE 


Hơn 400 năm sau cái chết của Shakespeare, các vở kịch Việc khắc hình Shakespeare của Martin 


của ông không hé mát di sự hấp dẫn. Chúng được nghiên — ,— Droeshout trên trang tiêu để là một 
cứu và biểu diễn trên khắp thế giới, với các ấn bản mới vẫn E i trong hai hinh anh duy nhát vé nhà viét 

* e eee kịch thường được chấp nhận là giống 
thật. Mặc dù Droeshout không biết 


được in bằng tiếng Anh và bản dịch. Một trong những ấn 
bản đầy tham vọng nhất cho đến nay la Hamlet của nhà 
xuất bản CranachPresse của Đức. Được xuất bản Lần đầu Shakespeare, nhưng những người biên 


bằng tiếng Đức vào năm 1928, bằng tiếng Anh hai năm soạn của First Folio, John Heminge và 


sau đó, phần lé có các phán trích dẫn nguyên bản và được Henry Condell thi biết. 


dich từ hai trong số các nguồn có thể la của Shakespeare 
— một câu chuyện dân gian Bắc Âu thế kỷ mười hai và một 
câu chuyện Pháp thế kỷ mười sáu. Minh họa cho ấn bản la 
80 bức tranh khắc gỗ nổi bật của Edward Gordon Craig. 


oi gr IT 
Tn 
f 


íi 


Chi có 300 ban in của án bán Hamlet năm 1930 của 
Cranach-Presse được xuất bản, sử dụng giấy thủ công, có 


hình ảnh đậm nét và kiểu chữ trang nhã. : — — — 


DOI THOAI LIEN QUAN DEN 
HAI HE THONG THE GIỚI CHÍNH 


Đây là cuốn sách đã thay đổi cách nhìn của mọi người về Vũ trụ. Trong Dialogo 
sopra i do massimi sistemi del mondo (Đối thoại liên quan đến hai hệ thống thé 
giới chính), nhà toán học người Y Galileo Galilei (1564-1642) đã so sánh quan 
điểm của Copernic về Vũ trụ (1541) dé xuất Trái đất quay quanh Mặt trời, với 
quan điểm Ptolemaic truyền thống, đặt Trái đất ở trung tâm của Vũ trụ. 

Cuốn sách của Galileo, được viết bằng tiếng Ý chứ không phải tiếng Latinh học 
thuật, có dạng một cuộc thảo Luận tưởng tượng, diễn ra trong bốn ngày, giữa ba 
nhân vật hư cấu. Salviati lap Luận ủng hộ quan điểm của Copernicus, Simplicio 


ủng hộ quan điểm Ptolemaic, và Sagredo la người trung lap, người cuối cùng đã bị Salviati thuyết 
phục. Copernicus đã trình bay Lý thuyết của mình, nhưng Galileo viết Dialogo dựa trên những quan 
sát của riêng mình. Khi thảo luân về một số quan điểm, cuốn sách đã chọc tức những người từ chối 
chấp nhận khả năng Trái đất quay quanh Mặt trời. 

Những phát hiện của Galileo khiến ông đụng chạm với Nha thờ Công giáo, nơi phản đối Lý thuyết của 
Copernicus. Năm 1633, Galileo bị bắt vì "nghi ngờ di giáo." Ông bị đưa đến Rome và buộc phải từ bỏ 
quan điểm của mình, sau đó bị quản thúc tại gia. Dialogo đã được đưa vào Danh mục Sách bị Cấm của 
Vatican, tồn tại cho đến năm 1835. Một phiên bàn sửa đổi, Trao đổi về Thủy triều, đã được Giáo hội 


cho phép vào năm 1741. 


BÌA SÁCH Các bản khắc của Stefano BẢN ĐỒ HÀNH TINH VÀ NGÔI 
della Bella có hinh Aristotle và Ptolemy SAO Có 31 bức tranh khắc gỗ và sơ 
trong cuộc tranh Luận với Copernicus và 


dé tặng cho người bảo trợ của Galileo, dode neni nga Ee eh 


Đại công tước Tuscany. Hinh minh họa của Lý thuyết Copernicus. Phần này, 
phản ánh cuộc thảo Luận tưởng tượng từ cuộc thảo Luận của ngày thứ ba, 
mà Galileo sử dụng trong cuốn sách để cho thấy quỹ đạo của Sao Mộc và 


truyền đạt Lý thuyết của mình. 


DIALOGO 


D 1 
GALILEO GALILEI LINCEO 
MATEMATICO SOPRAORDINARIO 
DELCO mp DJ P192 
E Ek, s M atmasko primaria del 


HK 


GR.DVCA DI TOSCANA. 


Trái đất xung quanh Mặt trời. 


TRANG TIÊU ĐỀ CỦA PHIÊN BẢN 
ĐẦU TIÊN Bài viết này là để tặng 
khác cho Đại Công tước, và mô tả 
Galileo như một nhà toán học phi 
thường. Đối thoại được in tại Florence 


bởi Giovanni Battista Landini; trang 


này mang gia huy của gia đình ông ấy 


la vòng tròn ba con cá. 


Grandiffin 


favo del C 


pernico e il 
muouer le? 
zioni , &it 
grok da i m 
tide’ piauct 

II folo mẹ 
annuo della 


Đimofrazi 
ne delle ít 
evalua de i 
punen fop 
riori depen 
ti dal mero 
nuo della t 
EH 


GALILEO, TRONG THU GUI KEPLER, 1597 


Hoi 


i del tutto nc voglio defer. 

so féppemute ue sentro D. efir collocato il 
e noterem l 7 — — 

nuo . & ilcerebio defcritto ogr. da Gioac intor. 
Sole in 1 2.anni ſia queflo bgm. c nella sfera jiellate inten- 
diamo il Zodiaco yus. In oltre nell orbe annuo dilla terra prë- 
deremu alcuni archi eguali NC. CH. DEH. EL TG. H. 11. 
IK.KL.LM. e nel cerchio di Giowe noteremo altri archi 
fati ne mede, der gu la terra paffa i (tai, ebe fien 
Ic. cd. dc. A. Cb. bi. x. Al. hn. riecht el cize 
fibeduno minor di quelli notati nelfForbe ra, fi come il 
moaimen ta di Giowe fatto il Zodiaco è pis tardo delannuo , 


Tôi đã viết nhiều bài tranh luân trực tiếp và gián tiếp cho quan điểm của 
Copernicus, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa dám công bố chúng, tôi cảm 


thấy lo Lắng cho số phận của chính Copernicus. 


Supponendo hora, ebe quando la terra tin B. Gioue fia in b. 
€i apparirà a noi nel Zodiaco elerc in p. tirando la lines vetta 


Bbp. Intendafi bora la terra mua da B. in c. e Giowe da b. 
án c, nel'iffc fo tempo; ei ird Gioue r venuto nel Zo- 
aco 


CUON SACH BAY PSALM 


Cuốn sách dau tiên được in ở Bắc Mỹ thuộc 
Anh, Bay Psalm Book là bản dịch của Sách Thi 
thiên. Nó được tạo ra cho một nhóm những 
người bất đồng chính kiến Tin Lành, họ đã đi 
thuyền từ Anh đến Mỹ vào năm 1620, nơi họ 
định cư ở Plymouth, Massachusetts. Đối mặt 
với sự đàn áp ở Anh, nhóm, đôi khi được gọi la 
Những người Hành hương tiên phong, đi thuyền 


đến các thuộc địa để tìm kiếm sự khoan dung tôn giáo. Ở đó, họ 
thiết lập một hình thức thờ phượng đặc biệt nhấn mạnh vào Sách 
Thi thiên, trong đó có các bài thánh ca ngợi khen và xuất hiện 
trong Kinh thánh tiếng Do Thái và Cựu ước của Kinh thánh Co đốc. 
Những người định cư muốn có một bản dịch mới của Sách Thi thiên 
gần với bản gốc tiếng Do Thái hơn. Vì vậy, họ đã ủy nhiệm 30 người 
dịch để chuẩn bị phiên bản mới, và tạo ra The Whole Booke of 
Psalms, ngày nay được gọi la Bay Psalm Book. Cuốn sách la một 
thánh vịnh ẩn dụ, với những câu thơ được sắp xếp nhịp nhàng để 
hát theo những giai điệu quen thuộc. Mặc dù một phiên bản sửa 
đổi đã được xuất bản vào năm 1761, có tính đến ngôn ngữ đương 


đại, các thánh vịnh đã được cập nhật kém, và không có bản nào 


G , C a re 
— & b. FE tott usg 


Le — Come mu FM s a, 


Uf ven cere, Pda | 


~ 


JP (am 
QUOTE TET On 


SCALE 


RICHARD MATHER 
C.1596-1669 


Richard Mather la một giáo sĩ Thanh giáo và la một trong 30 "mục 
sư ngoan đạo và uyên bác", người đã giúp tạo ra bản dịch mới của 
sách. Ông cũng là tác giả của một số đầu sách khác. 


Richard Mather sinh ra ở Lancashire và được thụ phong trong Giáo hội Anh giáo. 
Đó là một thời kỳ hỗn loan trong đó một số nhánh của Dao Tin lành phát triển ở 
Anh. Mather bị Tổng giám mục York đình chỉ vì không tuân thủ các quy định vào 
năm 1634. Năm sau, ông quyết định di cư và Lên đường cùng vợ, Katherine Holt, và 
bốn con trai đến Tân Thế giới, định cư ở Dorchester, Massachusetts. Mather la một 
nhà thuyết giáo đầy sức thuyết phục và đã hỗ trợ các giáo sĩ, người đã dịch thánh 
vịnh tiếng Do Thái thành Bay Psalm Book, chịu trách nhiệm lón nhất. Trong những 
năm đầu của tự trị giáo đoàn tại New England, ông đã viết rất nhiều về các vấn đề 


giáo Luật cho cộng đồng mới. 


được sử dụng ngày nay. Cuốn sách Bay Psalm là bản thứ ba được 
in ở Bac Mỹ thuộc Anh, 20 năm sau khi những người định cư đến. 
Nhà xuất bản tay nghề yếu và kết quả là có rất nhiều sai sót trong 
cuốn sách. Chỉ có 11 bản sao của ấn bản đầu tiên được biết la còn 
tồn tại. Vào năm 2013, một ban sao hiếm hoi năm 1640 đã được 
bán bởi nhà đấu giá Anh, Sotheby's, với giá đáng kinh ngạc là 
14.165.000 đô la. 


D. AF WE ves AT AA 
THE PSALMES 


fe Citer 


PSALME I 
Bl Mod mona in tha ice 
Of v ied doth nat walk 
not Rand m mees wzy,nor Gr 
in chzyre of feornfull feli, 
+ But inthe law ed lcbeovih, 
5 lus jonging dire: 
wot ia his law doth medicare 
by duy and cke by pg, 
| And be thall bc Lic to a tire 
planted by water.rivert 
that im his Set yeilds lus feuir, 
x 3 his kafe never v ihes, 
* Emu he doch, thal ral wei 
the wicked arc nox Ek PS 
bur they are like vmo the lisife, 
BS ee ande drives 1G and fro, 
$ tefore (hall not engódiv m 
tư ro Rand in the doome, từ 
por fhall the finners u it tie jalh, 
trì choir aflomblie come, 


a For ct therigheecns men, che Lond 


CAC LOI KHI IN 

Án ban dau tién dugc in kém và 
có nhiều Lỗi đánh máy. Loại chữ 
không đồng đều, dấu câu lẫn 
lộn và các từ bị ngắt dòng 
không chính xác. Hơn 1.700 
bản của tập 298 trang đã được 
in trong Lần đầu vào năm 1640, 


với 26 Lần in nhỏ hơn tiếp theo. 


NHIP DIEU 


Các thánh vinh dugc viét con 


thó sd, dác biét là trong án bán acknow a che w 
` bur the way ot «ngodly men, 
đầu tiên, một ví du được trinh fal tier decay. 
bay ở day. Các tác giả coi trọng 
^ PSALM 


ban dịch chính xác từ câu chữ 


hơn là vần điệu. 


DOAN THƠ ĐƯỢC DÁNH SỐ Mãi bài Thi thiên được đánh số phù hợp với 
các câu Kinh thánh liên quan. Không có bát ky ký hiệu âm nhac nào di 
kèm, các nhạc sĩ phải tự chọn một giai điệu phù hợp. 


PSALM xls, 
merciſull unto mee 
heile thou my foule;becautc that] 
have finned againit thee. ` 
Thoſe men that bemine enemies, 
with evill mee defame: 


u hen ill the time come hee fhall dye, 


and perifh fhall his name? 

6 And ithe come to fce merce 
{peaks vanity: his heart 

fin to it felfe heaps, when hee goes 
forth hee doth it impart. 


(a) 
7 Allthar me hate, againſt mee they 
together whilper ftill: 
imagin doc 
to mee malicious ill. 
8 Thus dee they (ay fome ill diſcaſc 
unto him cicaveth fore: 
and ſcing new he lyeth downe, 
he fhall rife up noe more. 
9 Morcover my familiar freind, 
onwhom my truſt ] fer, 
his hecleagaiaft mee lifted up, 
whe of my bread did cut. 
1o But Lord mic pitty, & mee rayfc, 
that I may them requite. 
tr By this I know affüredlv, 
in mee thou doft delight: 
Tor ofre mee triumphs not my foc, 
12 And mee, thou doft mec ftay, 
in mine integrity; 8 fect 


agzintt me th 


5 


... Chúng tôi có một nhà in ở 


đây và chúng tôi sẽ chuẩn 


bị cho một số thứ đặc biệt... 


HUGH PETER, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1638, VỀ 
VIỆC IN ẤN TAI CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 


PSALME xls, xin. 
mec thee before for 
33 Bleft hath Ichovah lítaels God 
from cverlaſting been, 
alfo unto everlafting: 
Amen, yea and Amen. 


. 
A, EE, EE, 
THE ` 


SECOND Boore. 


PSALME 42 
To the chief mufician, carafchil, for the. 
Sonnes of Korah. 
1 the Hart panting doth bray 
after the water b 
cven in fuch wife o God, my foule, 
after thee panting looks. 
2 For God, even for the liuing God, 
E my ie ` thurfterh fore: 
when 1 come & o 
the faceof God (ub si geng 
à My teares lave been unto mee meat. 
by aight alf by day, 
whil. all the day they unto mee 
where is thy God doe fay. 
4 When as I doe in minde record 
thefé things, then me upon 
I doe my foule out poure, for I 
with multitude had gone: 
MW ith them unto Gods houfc I went, 
with voyce of joy & prayfe: 


Máy in đầu tiên được đưa đến Bác Mỹ thuộc Anh 
bởi một mục sư tên la Joseph Glover, người này 
vào năm 1638 đã lên đường từ Anh cùng vợ và 5 
người con, mang theo máy in cũ của mình. Khi 
Glover chết trên biển, người vợ góa đã thuê một 
trong những kỹ thuật viên của mình, một thợ 
khóa gần như mù chữ, Stephen Daye, để hỗ trợ cô 
trong công việc ở Massachusetts. Trong số các 
khoản doanh thu đầu tiên la Bay Psalm Book mới 
được dịch. 

Cac máy in đầu tiên được lam từ gỗ và sử dụng 
mực và giấy. Mặt chữ được phủ bằng mực gốc dầu 
và được đặt ngược lại. Vít gỗ được xoay để tạo áp 
luc lên trang giấy, giúp hút mực. Sau khi được in, 


các trang được treo để lam khô. 


Máy in, với hai khay thuộc Loại cũ, được 
vận chuyển từ Anh, cùng với mực và 
thùng giấy. 

i "'——————————————ág 


DANH MUC SACH: 1450 - 1649 


MORIAE ENCOMIUM 
DESIDERIUS ERASMUS 


HOLLAND (1511) 


Một bài văn châm biém được viết bang 
tiếng Latinh, nhưng được biết đến bằng 
tiếng Anh là In Praise of Folly (Lời Khen 
của Folly), đây la một trong những tác 
phẩm nổi tiếng nhất của Desiderius 
Erasmus (1469-1536), học giả nhân văn 
người Hà Lan và trí thức hàng đầu của thế 
kỷ XVT. Với sự hài hước mang tính mỉa 
mai, người kể chuyện (hiện thân của 
Folly, người diễu hành như một nữ thần) 
tôn vinh những thú vui trong cuộc sống 
trong khi chỉ trích các nhà thần học và 
giáo sĩ hư hỏng cũng như giáo ly Công 


giáo. Erasmus đã viết bài Luận để mua vui 


cho người bạn của mình, Ngài Thomas 


More. Nó cực kỳ phổ biến vào thời điểm 
đó, khiến Erasmus ngạc nhiên - 36 ấn 
bản tiếng Latinh đã được in trong cuộc 
đời ông, cũng như các bản dịch tiếng 
Pháp, Đức và Séc. Giáo hoàng Leo X và 
Hồng y Cisneros được cho là đã rất 
thích thú với nó. Nhưng 20 năm sau cái 
chết của Erasmus, Moriae Encomium 
được đưa vào Danh mục Sách Cấm của 
Vatican — cho đến năm 1930. 


- ĐA COSTA HOURS 


SIMON BENING 
BELGIUM [1515] 


Một cuốn sách về giờ của người Flemish 
nổi tiếng từ Bruges, Simon Bening 
(1483-1561), Da Costa Hours được đặt 


Mật ban thu nhỏ từ Da Costa Hours mô tả tháng Năm. 


tên theo gia đình người Bồ Đào Nha đã 
ủy quyền và huy hiệu của họ xuất hiện 
trong cuốn sách. Bản thảo được minh 
họa phong phú, tự hào có 121 bức 
tranh thu nhỏ bao gồm phong cảnh 
đầy màu sắc, chán dung chỉ tiết và 12 
tờ Lịch toàn trang, những cuốn lịch như 
thế chưa từng được thấy kể từ thời 
Trés Riches Heures một thế kỷ trước 
đó. Đây là một trong những bản thảo 
đầu tiên của Bening và minh họa lộng 
lay của nó chứng tỏ tài năng đặc biệt 
của ông ấy: ngay cả khi ông sử dụng 
các mẫu truyền thống, ông đã diễn giải 
lai và chỉnh sửa chúng để tạo ra các 
tác phẩm thực sự nguyên bản. Bening, 
người đã học được kỹ năng minh họa 
từ cha mình, Alexander Bening, dang 
vẽ tranh theo Trường phái Ghent - 
Bruges, một phong trào nghệ thuật 
minh họa bản thảo đã phát triển ở Bỉ, 
và tác phẩm của ông đã nổi tiếng khắp 
châu Âu. Tuy nhiên, với sự phát triển 
của báo in, việc minh họa bản thảo đã 
trở thành một nghệ thuật lỗi thời, và 
với cái chết của Bening, Trường phái 


Ghent - Bruges đã chết theo ông. 


UTOPIA 
THOMAS MORE 


ENGLAND (1516) 


Tác phẩm hu cấu này là cuốn sách nổi 
tiếng nhất của chính khách và luật sư 
người Anh, Ngài Thomas More (1478- 
1535). More mô tả một hòn đảo hư cấu 
nằm ở Đại Tây Dương, nơi con người 
sống hòa thuận trong một xã hội ủng hộ 
hòa bình, khoan dung tôn giáo, bình 
đẳng, quyền sở hữu chung. Ông đặt tên 
cho Đảo là "Utopia", từ ou-topos trong 
tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "hư không". 
Văn bản của More la một Lët chỉ trích 
mạnh mẽ đối với xã hội châu Âu ngay 
trước cuộc Cai cách; tuy la một tín đồ 
Công giáo La Mã sùng đạo, quan điểm 
của More về long khoan dung trái ngược 
với những quan điểm được nêu trong 
sách. Utopia cực kỳ nổi tiếng khi nó 
được xuất bản, đưa More trở thành một 
trong những nhà nhân văn hàng đầu 
của thời đại. Mặc dù More có thể không 
có ý định coi hòn đảo của mình như một 


hình ảnh của sự hoàn hảo, nhưng từ 


“utopia” đã trở thành một từ để chỉ 
một xã hội hoặc một địa điểm Lý tưởng 
hóa. Diéu không tưởng trong tiểu 
thuyết của More phần lón đã bi che 
khuất bởi thể Loại văn học phát triển từ 
đó — tiểu thuyết hư cấu. 


DE REVOLUTIONIBUS 


ORBIUM COELESTIUM 
NICOLAUS COPERNICUS 


GERMANY (1543) 


Được dịch là Về Chuyển dịch của các 
Thiên tinh cầu, tác phẩm mang tính đột 
phá này của nhà thiên văn học người Ba 
Lan Nicolaus Copernicus (1473-1543) 
dà dugc xuát ban tai Nuremberg ngay 
trước khi ông qua đời. Day là án phẩm 
khoa học quan trọng và gây tranh cãi 
nhất của thế ky XVI. Copernicus đã đề 
xuất một “hệ nhật tâm” về chuyển động 
của hành tinh xác định mặt trời Là trung 
tâm của vũ trụ mà tat cả các hành tinh 
khác, bao gồm cả Trái đất, đều quay 
quanh đó. Quan điểm này đã thách thức 
“hệ thống địa tâm” đã được chấp nhận 
của Ptolemy (đặt Trái đất ở trung tâm 
của vũ trụ) và vấp phải sự tranh cãi từ 
các triết gia, nhà khoa học và thần học. 
Copernicus đã dành tặng cuốn sách của 
mình cho Giáo hoàng Paul III, nhưng 
70 năm sau, Vatican đã xếp nó vào Danh 
mục Sach Cám, đang chờ sửa đổi — cuốn 
sách không bị lên án hoàn toàn vì ly 
thuyết của Copernicus cho Giáo hội có 
thể tính toán chính xác ngày Chủ nhật 
Phục sinh. De Revolutionibus Orbium 
Coelestium đã bién đổi cách nhìn hệ 
mặt trời. Nó đã dẫn đến những nghiên 
cứu sâu hơn của Galileo và Sir Isaac 
Newton, hình thành nền tảng của thiên 


văn học hiện đại. 


HISTORIA ANIMALIUM 
CONRAD GESNER 


SWITZERLAND (VOLUMES 1-4 1551-58; 
VOLUME 5 1587) 


Lich sif các loài dóng vát (hay Historia 
Animalium) là một nghiên cứu toàn diện 
về lich sử tự nhiên của học giả tự nhiên 


học và bác sĩ y khoa người Thụy Sĩ, 


Conrad Gesner (1516-65). Nó dugc xuát 
bản ở Zurich, ban đầu gồm bón tập, 
nhưng tập thứ năm được xuất bản sau 
khi di cảo vào năm 1587. Historia 
Animalium la một bản tóm tắt đầy đủ về 
tất cả các Loài động vật, bao gồm cả các 
Loài mới được phát hiện, nêu chỉ tiết vị 
trí của chúng trong văn học dân gian, 
thần thoại, nghệ thuật và văn học. Văn 
bản của Gesner dựa trên nghiên cứu 
đương đại, cũng như các nguồn cổ điển, 
chẳng hạn như của người Hy Lạp cổ đại 
Aristotle va Pliny Già. Tác phẩm toàn 
diện này, dài hơn 4.500 trang, rất đáng 
chú ý với số Lượng hình ảnh khổng lô — 
khoảng 1.000 hình minh họa khắc gỗ, 
chủ yếu của Lucas Schan từ Strasbourg, 
được giới thiệu trong cuốn sách. Historia 
Animalium rất nổi tiếng và trở thành 
cuốn sách được đọc nhiều nhất trong 
các sách lich sử tự nhiên thời Phục hưng 
- một phiên bản rút gọn được xuất bản 
vào năm 1563, và bản dịch tiếng Anh 
xuất hiện vào năm 1607. Tuy nhiên, nó 
đã được xếp vào Danh mục Sách Cấm 
của Vatican, khi Giáo hoàng Paul IV. 
(1476-1559) cảm thấy quan điểm của 
Gesner sẽ thiên vi vì ông la một người 
theo Tin Lành. 


I QUATTRO LIBRI 


DELL'ARCHITETTURA 
ANDREA PALLADIO 


ITALY (1570) 


Được viết bởi kiến trúc su người Y 
Andrea Palladio (1508-1580) I quattro 
libri dell'architettura (hay Bốn cuốn 
sách vé kién trüc) dà dugc báo truóc là 
Luận thuyết thành công và có ảnh hưởng 
nhất về thiết kế và xây dựng các tòa nhà 
trong thời Phục hưng, và Palladio la một 
trong những nhân vật quan trọng nhất 
của kiến trúc phương Tây. Palladio dựa 
trên ý tưởng về sự thuần khiết và đơn 
giản của các cung điện và đền đài cổ, và 
thành lap phong trào lấy tên từ ông - 
kiến trúc Palladian. Được xuất bản lan 
đầu trong bốn tập, cuốn sách được minh 
họa bằng tranh khắc gỗ sau những bức 
vẽ của chính Palladio. Phong cách cổ 
điển của ông ngay lập tức phổ biến và 
được các nhà thiết kế và xây dựng đương 
đại trên khắp Châu Âu áp dụng rộng rãi. 
Palladio chịu trách nhiệm về nhiều công 
trình kiến trúc nổi bật, chủ yếu Là ở Cộng 
hòa Venice, nhưng ông được biết đến 


nhiều nhất với Luận thuyết này. 


ESSAIS 
MICHEL DE MONTAIGNE 


FRANCE (1580) 


Nha van và nhà triét hoc ngudi Pháp 
Michel de Montaigne (1533-92) là mót 
trong nhüng nhán vát quan trong nhát 
của cuối thời ky Phuc hung Pháp, và da 
được ghi nhận là người đã thiết Lập “tiểu 
luân” như một thể Loại văn học mới. Tất 
cả các tác phẩm văn học và triết học của 
ông đều nằm trong Essais (có nghĩa là 
Attempts, được gọi bằng tiếng Anh la 
Essays - tiểu luận), một bộ sưu tập gồm 
107 văn bản mà ông bắt đầu viết vào 
năm 1572. Montaigne bao gồm một loat 
các chủ để trong Essais và thể hiện một 
sự mới mẻ và cách viết hiện đại, cách tư 
duy đã được chứng minh là rất phổ biến. 
Montaigne đã thực hiện nhiều thay đổi 
và bổ sung cho tác phẩm của mình, 
nhưng không bao giờ xóa bất kỳ văn bản 
nào đã tồn tại trước đó, vì ông muốn tạo 
một bản ghi về những phát triển trong 
quan điểm của mình theo thời gian. Tác 
phẩm của ông đã ảnh hưởng đến rất 


nhiều nhà văn, triết gia và thần học. 


EXERCITATIO 
ANATOMICA DE MOTU 
CORDIS ET SANGUINIS 


IN ANIMALIBUS 
WILLIAM HARVEY 


GERMANY (1628) 


Bác sĩ người Anh của Vua James I, 
William Harvey (1578-1657) đã viết tac 
phám sinh Ly hoc cd ban nay, bang tiéng 
Latinh, tam dich là Nghiên cứu Giải 
phẫu về Chuyển động của Tim và Máu ở 
Động vật. Nó được xuất bản Lần đầu tiên 
ở Frankfurt tại hội chợ sách hàng năm, 
và một ấn bản tiếng Anh tiếp theo vào 
năm 1653. Bài báo khoa học dài 72 
trang với 17 chương đã nêu ra khám phá 
mang tính đột phá của Harvey rằng máu 
luu thông quanh cơ thé con người theo 
một hệ thống duy nhất. Vào thời điểm 
đó, người ta cho máu không chảy mà 
được cơ thể sản xuất và hấp thụ trong 
hai hệ thống riêng biệt. Dựa trên các thí 
nghiệm của mình, các tính toán của 
Harvey tiết lộ thé tích mau được tim 
bơm vào quá lón để có thể hấp thụ được, 
cho thay máu luu thông trong một hệ 
thống khép kín duy nhất. Cuốn sách của 
Harvey đã cung cấp mô tả chỉ tiết về cấu 
trúc của tim, cũng như các mạch máu 


khác nhau. Phát hiện của ông đã chịu 


RENATI 


- DES.CARTES, 


- MEDITATIONES 
: DE PRIMA 


- PHILOSOPHIA. 


IN QVA DEI EXISTENTIA 


PARISIIS, 


ET ANIMA IMMORTALITAS 


Apud MicHAELEN Sor v, via Iacobeâ, ſub 
| 1 8 figno Phœnieis. 
A —— PE 
605 * M. DC. XLE : 
| n Prisilegio, E Approbatione Dottorum, 


“ait T^ 


Trang tiêu dé từ án bản đầu tiên của Suy ngẫm vé Triết học Tiên khởi của René Descartes 


sự hoài nghi, nhưng đến khi ông qua đời, 
Lý thuyết đã được chấp nhận. Công việc 
của Harvey đã có tác động đáng kể đến 
việc nghiên cứu sinh Lý học, và cuối cùng 


dẫn đến khả năng truyền máu. 


^ MEDITATIONES DE 


PRIMA PHILOSOPHIA 
RENÉ DESCARTES 


FRANCE (1641) 


Cuốn sách Những Suy ngẫm vé Triết học 
Tiên Khởi của René Descartes (1596- 
1650), trong đó chứng minh sự tôn tai 
của Chúa và sự bất tử của Linh hồn la 


một văn bản triết học mang tính đột phá. 


Được xuất ban lan đầu tiên bằng tiếng 
Latinh, nó được viết vào thời điểm mà 
những tiến bộ khoa học đang đe dọa các 
giáo ly của Giáo hội. Meditationes de 
Prima Philosophia đã cố gắng thu hẹp 
khoảng cách giữa khoa học và tôn giáo 
bằng cách đưa ra nền tảng triết học cho 
ly thuyết khoa học. Bằng cách lam này, 
Descartes đã từ bỏ sự khôn ngoan được 
chấp nhận của triết hoc Aristotle, dẫn 
đến việc nhiều người coi ông là một nhà 
cách mạng. Vatican coi quan điểm của 
ông la nguy hiểm và xếp cuốn sách vào 
Danh mục Sách Cám vào năm 1663. Tác 
phẩm nổi nhất của ông, Meditationes 
được coi là nền tảng của triết học 
phương Tây hiện đại, và Descartes là 


“cha đẻ của triết học hiện đại”. 


1650—1899 


Micrographia 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 
Systema Naturae 


L' Encyclopédie .. des Sciences, des 
Arts et des Métiers 


A Dictionary of the English Language 
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Tristram Shandy 
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The Wealth of Nations 

Rights of Man 

Songs of Innocence and of Experience 
Birds of America 
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Baedeker guidebooks 
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m Photographs of British Algae: 


Cyanotype Impressions 

Uncle Tom's Cabin 

Leaves of Grass 

On the Origin of Species 

Alices Adventures in Wonderland 
Das Kapital 


The Works of Geoffrey Chaucer Now 
Newly Imprinted 


Un Coup de Dés 


d 
az 
— 
=< 
774 
< 
~ 
uL 


MICROGRAPHIA 


Tác phẩm tiên phong của Robert Hooke là 
Micrographia, xuất ban năm 1665, cuốn sách 
đầu tiên trên thế giới về kính hiển vi (kiểm tra 
các vật thể nhỏ qua kính hiển vi). Hooke đã 
nghiên cứu côn trùng, vi khuẩn và các vật thể 
dưới kính hiển vi và ghi lai những quan sát của 


mình với độ chính xác và chi tiết phức tạp. 


Những khám phá khoa học của ông được đưa 


vào cuộc sống với Micrographia bởi một loat các bức tranh minh họa 
tuyệt đẹp, được vẽ với sự hỗ trợ của người ban Sir Christopher Wren 
(1632-1723). Những bản khắc bằng đồng ngoạn mục này, một số 
lón đến mức cần phải có trang gấp lại, được cho là tính năng dáng 
chú ý nhất của cuốn sách. 

Cuốn sách cũng ghi Lại phát hiện của Hooke về tế bào thực vật, mà 
ông đã xác định được trong khi nghiên cứu các lát bần. Trước khi 
phát minh ra kính hiển vi, các nhà khoa học không thể nhìn thấy 
những chỉ tiết nhỏ như vậy, và việc phát hiện ra tế bào thực vật đã 
mở đường cho một nhánh nghiên cứu khoa học mới. Các lĩnh vực 
khác mà Hooke đề cập trong cuốn sách bao gồm Lý thuyết sóng ánh 
sáng và các quan sát về các hành tỉnh xa xôi. 

Micrographia la một kiệt tác quan sát khoa học, một thế giới thu 
nhỏ chưa từng thấy trước đây, và tác động của nó với công chúng là 
rất lón. Người viết nhật ky vĩ dai, Samuel Pepys (1663-1703), được 
ghi nhận là đã thức gần hết đêm để chiêm ngưỡng minh họa phi 


ROBERT HOOKE 
1635-1703 


Robert Hooke là một nhà khoa học, kiến trúc su, nhà phat minh và nhà triết học tự 
nhiên. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho nhiều lĩnh vực khoa học, và vào năm 
1660, ông đã khám phá ra định Luật co giãn, còn được gọi la Định Luật Hooke. 


Hooke học khoa học tai Christ Church, Oxford, trước khi định cư ở London. Ông la 
thành viên sáng Lập của Hiệp hội Hoàng gia, học viện khoa học quốc gia, và trở 
thành Người phụ trách các thí nghiệm của họ vào năm 1662. Hai năm sau, ông được 
bổ nhiệm làm Giáo su Hình học tại Cao dáng Gresham ở London. Các mối quan tam 
khoa học của Hooke rất đa dạng. Cuộc điều tra của ông về tính đàn hồi đã dẫn đến 
việc ông xây dựng Định Luật Hooke, và ông đã xác định chính xác các hóa thạch từng 
tà sinh vật sống. Ông bị mê hoặc bởi thiên văn học và đã giúp chế tạo kính thiên 
văn. Sau trận hóa hoạn lón ở London năm 1666, ông được giao nhiệm vụ lam Giám 
sát viên của Thành phố London để giám sát việc xây dựng lại cùng với Sir 
Christopher Wren. Trong số các tòa nhà dưới sự giám sát của Hooke có Đài quan sát 
Hoàng gia tại Greenwich và Bệnh viện Hoàng gia Bethlehem. Ong qua đời ở tuổi 67 
như một người giàu có. 


B 


SCALE 


thường nay. Day là án phẩm đầu tiên được phát hành bởi Hiệp hội 
Hoàng gia - học viện khoa học quốc gia ở Anh, được thành lập tại 
London vào năm 1660 - và trở thành sách bán chạy nhất, mang đến 
cho các nhà khoa học trong lĩnh vực này phần giới thiệu minh họa 


tuyệt vời về thế giới quan sát bằng kính hiển vi ít được biết đến. 
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CHI TIÉT CUC NHÓ Hinh khác con bo chét nói tiéng cüa Hooke là 
hinh minh họa lón nhất trong cuốn sách, có kích thước 12 x 18 inches 
(30 x 46 cm). Trong khi hầu hết độc giả đã quen thuộc với sinh vật 
nhỏ bé, chưa ai từng thấy một bức vẽ quy mô lón nhu vậy, vừa quái 
di vừa ngoạn mục. Thông qua việc phóng to loài côn trùng nhỏ bé 
này, Hooke soi sáng những khả năng của thế giới vi mô — khả năng 
nghiên cứu chỉ tiết cụ thể về giải phẫu của bất kỳ sinh vật nào, dù 
nhỏ đến đâu. Vào thời điểm này, không ai biết ký sinh trùng cực nhỏ 
la nguyên nhân chủ yếu gây ra sự lay lan của nhiều Loại bệnh ở Anh 
thé kỷ XVII, bao gồm cả bệnh dịch hạch Bubonic đang hoành hành. 


Nhờ sự trg giúp của kính hiển vi, không có 
gì quá nhỏ, có thể thoát khỏi sự tìm hiểu 
của chúng ta; do đó có một thế giới hữu 


hình mới được khám pha. 


ROBERT HOOKE, TRONG MICROGRAPHIA 


hem JOC 


CHI TIET 


HIEP HOI HOANG GIA 

Hooke dà dành tang Micrographia 
cho vi vua tri vi, Charles II (1630- 
1685). Sau khi nhin thay nhüng büc 
vé báng kính hién vi vé cón trüng cüa 
Sir Christopher Wren, nhà vua dà dén 
gap Hiép hói Hoàng gia dé xin mót 
cuốn sách minh họa vé kính hiển vi. 
Khi Wren bận rộn, Hooke được giao 
công việc va bằng cách tặng cuốn 
sách của mình cho một người bảo trợ 
hoàng gia, ông đã tăng khả năng được 
hỗ trợ tài chính từ các quý tộc khác. 


MINH HỌA GẬP 

Bức chân dung về một con chấy đang 
nắm tóc người của Hooke là một tiết Lộ 
gây sốc. Hình vẽ gấp bốn Lần kích thước 
trang sách. Ghấy là một đặc điểm 
chung của cuộc sống thế kỷ 17, nhưng 
chưa bao giờ côn trùng này được thể 


hiện một cách chỉ tiết. 


Schem. XAI 


MICROGRAPHIA. 
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CHI TIẾT CHÍNH XÁC Phần đầu được minh hoa của một con ruồi 
màu xám cho thấy sự chính xác phi thường trong các quan sát của 
Hooke. Để đạt được mức độ chính xác này, Hooke đã sử dụng kỹ thuật 
khắc, theo đó một hình minh họa được khắc trên một tấm đồng thông 
qua một Lớp phủ chống axit. Tấm này được nhúng vào axit, sẽ cán 
xuyên qua kim Loại tiếp xúc cho đến khi hình ảnh được khắc lên tấm. 


Sau đó, nó có thể được chuyển lên giấy bằng mực. 
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THÊM HÌNH ANH Việc chèn các hình minh họa vào từng ban sao của cuốn 
sách được thực hiện thủ công. Các bản khắc trên tấm đồng đầu tiên được 
gấp bằng tay và sau đó được dán lên trang. Nhiệm vụ tốn thời gian này đã 
lam tăng giá của các tập. Trong những bản in nay, Hooke minh họa nghiên 
cứu của minh vé các đặc tính của lá cây Mimosa - một loai cây đặc biệt 


“nhạy cảm” khi chạm vào, nó co lai theo phan ứng. 


CAC NGUYEN TAC TOAN HOC 
CUA TRIET HOC TU NHIEN 


Việc xuất bản một trong những công trình khoa học có ảnh hưởng 
nhất moi thời đại, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 
hay Các Nguyén tac Toán hoc cüa Triét hoc Tu nhién cüa Sir Isaac 
Newton (1643-1727) một phan xuất phat từ một tranh chấp học 
thuật. Một văn bản đột phá đưa ra các thuật ngữ toán học ba định 
Luật chuyển động của Newton, cũng như ly thuyết về luc hấp dẫn 
của ông, cuốn sách đã cung cấp sự hỗ trợ không thể đảo ngược cho 


hệ thống thé giới còn nhiều tranh cãi của Copernicus. 


Cuộc tranh cãi khơi mào cuốn sách nảy sinh vào năm 1684 giữa Robert Hooke và nhà 
thiên văn học người Anh Edmund Halley (1656-1742) về bản chất của quỹ đạo hành 
tinh, Hooke đưa ra một ly thuyết nhưng không có bằng chứng. Halley đã hỏi ý kiến 
bạn của mình, nhà toán hoc và vật Lý học Isaac Newton, người tuyên bó đã giải được 
bài toán. Newton đã gửi một tài Liệu ngắn bằng văn bản, De motu corporum (Về 
chuyển động của các vật thể), cho Halley ba tháng sau đó, nhưng vẫn tiếp tục lam 
việc trên văn bản, điều chỉnh nó cho phù hợp với độc giả. Tuy nhiên, khi tập đầu tiên 
của tác phẩm mở rộng - Principia - được trình bày cho Hiệp hội Hoàng gia vào năm 
1686, Hooke tuyên bố những ý tưởng về thứ được gọi là “luc hấp dẫn” là của ông. Đáp 
lai, Newton đã phát triển tập thứ ba của mình thành một công trình toán học đồ sộ. 
Việc xuất bản được giám sát bởi Halley, được tài trợ bởi Hiệp hội Hoàng gia, và mất 
ba năm. Principia la một cuộc du hành khoa học và mặc dù số lượng in nhỏ với 250- 


400 bản, nó đã giành được danh tiếng ngay Lập tức cho Newton. 


Kể từ khi nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler 
(1571-1630) đưa ra định Luật giải thích chuyển động của các 

a RENATI 
hành tinh vào năm 1609, các học giả dà phải vật lón để giải 


thích Lực định hình quỹ dao của chung. Nhà triết hoc người DESCARTES 


Pháp René Descartes (1596-1650) dà cố gắng dua ra lời giải P R I N © I P I A 


thích toàn diện vé các hoạt động vật ly của hệ mặt trời, trong PHILOSOPHIE. 


năm 1644. Y tưởng của ông rang chuyển động của một cơ pesaing iaar anaana 


cuốn Principia Philosophiæ (Các nguyên tắc của triết học) 


thể sẽ vẫn ổn định — và trong một đường thẳng — trừ khi bị 
thay đổi bởi một Lực khác đã được Newton áp dụng Làm Định 
tuật Chuyển động Đầu tiên của ông. Tuy nhiên, Newton chỉ 
trích ly thuyết của Descartes rằng các hành tinh được giữ 


trong quỹ đạo của chúng bởi các dải hat mà ông gọi là "xoáy". 


+M#zr£ft0341, 


Descartes Principia Philosophiz tóm tắt kiến thức về vũ 
. . Apo] Daswmsastsm Lazy 
tru, két hgp siéu hinh hoc, triét hoc, vat ly và toán hoc. Ame «T» Ore pen, 


vil 


SCALE 


Hoc experimentum 
illud aliquando defcri 
numerorum partes, q: 
fus fum. Nam omni 
cum unco infirmo uf 
Cauſam quzrendo, re 
pyxidis, & cjusofcilla 
batur. Parabam igit 
nis immotum maneret 
a 

Eadem methodo qu 
ricorum in Aqua & arg 

rum figurarum aliar 
exiguis conſtructæ inte 
aptitlimz fint, ſumptil 


Prop 


Freſſio non propagat: 
ubi particule Fluidi in ¢ 

Si Jaceant particule 
prelio directe propag 
particula e urgcbit par 
litas f & g oblique, & 
non ſuſtinebunt preílior 
cantur a particulis u 
quatenus autem fülciui 
ticulas fulcientes 5 & h 


Newton đã gat moi khó khan sang một bên cùng với 'cuộn 


xoay' Descartes. 


CHRISTIAAN HUYGEN, LUU Y VÉ PRINCIPIA, 1688 


_C 354 ] 
citavi memoriter. Nam charta, in 
ram, intercidit. Unde fractas quafdam 
memoria exciderunt, omittere 

denuo tentare non vacat. Prima y; 
efem, pyxis plena citius retardabary, 
ri quod uncus infirmus cedebat ponderi 
nibus obſequendo in partes omnes fleste 
uncum firmum, ut punctum fufpenfio. 
& tunc omnia ita evenerunt. uti fupra 


invenimus refiftentiam corporum Spl- 
'o vivo, inveniri poteft refiftentia cor- 
15 & fic Navium figura varie in Typs 
e conferri, ut quxnam ad navigandum 
| parvis tentetur. 


Ct VIII. 


per Fhuda propagato, 
XLI. Theor. XXXI. 


per Finidum fecundum fincas retiat, mji 
ccm jacent. 
byes " e in linea reĝa, poteft quidem 
i ab a ade; at 
alas oblique po- 
rticule ille f & 
n illaram,niti Sé 
noribus b & k; 
ir, premunt par- 
non ſuſt inebunt preſſionem nifi fulcian- 
tur 


ur ab ulterioribus / & in eaſque premant, & fic deinceps in in- 

Preffio igitur, quam primum propagatur ad particulas 

non in dire&um jacent, divaricare incipiet & oblique pro- 

p itur in infinitum; & poftquam incipit oblique propagari, fi 

gcderit in particulas ulteriores, qua non in directum jacent, ite- 

um divaricabit; idque toties, quoties in particulas non accurate 
i directum jacentes inciderit. Q. E. D. 

Col. Si preſſionis a dato puncto per Fluidum propagata pars 

obftaculo intercipiatur, pars reliqua quæ non intercipi- 


wr divaricabit in fpatia pone obftaculum. Id quod fic etiam 


MIN, CH 
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&monftrari poteft. A o A propagetur preſſio quaqua- 
verfum, idque f fieri gd e Ge rectas, & geg 
bN BC K perforato in B C, intercipiatur ea omnis, prater par- 
tm Coniformem AP N, quæ per foramen circulare B C tranfit. 
Paris tranfverfis d e, fg, bi difünguatur conus 4 P Q in ss 
Xx2 e 
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SƠ BÓ CHI TIẾT 

Principia của Newton được minh họa 
bằng các sơ đồ giải thích Lý Luận toán 
học của ông. Trang này của Quyển 
II cho biết luc tác dụng sẽ truyền 
theo đường thẳng như thế nào trừ 
khi bị chuyển hướng bởi các hạt đặt 
ở góc xiên (bên trái trang) hoặc bởi 
một vật chắn (bên phải trang). 


HE THONG TU NHIEN 


I 


Một tập sách nhỏ khổ Lớn chỉ 11 trang, Systema Naturae được viết bởi 
nhà thực vật học Thụy Điển Carl Linnaeus dưới cái tên Latinh hóa Carolus 
Linnaeus của ông; trong đó Linnaeus đã giới thiệu một sơ đồ phân loại các 
sinh vật sống. Tổng cộng 13 Lần xuất bản của tác phẩm đã được in, với 
mức độ tăng lên mỗi lan, đến phiên bản thứ mười hai (Lần cuối cùng mà 
Linnaeus tự giám sát) đã có 2.400 trang. Hệ thống phân loại tỏ ra hiệu 


quả đến mức nó vẫn được các nhà khoa học sử dụng ngày nay. 


Vào thời điểm xuất bản cuốn sách, nhiều nhà tự nhiên học đang cố gắng phân loai sự sống, 
nhưng hệ thống thứ bậc của Linnaeus đã chiếm ưu thế vì sự đơn giản tuyệt đẹp của nó. Ông 
chia thế giới tự nhiên thành ba phần - khoáng chất, thực vật và động vật - sau đó chia nhỏ 
các sinh vật sống ban đầu thành lóp, thứ tự, chi, và cuối cùng là các loài. 

Trong ấn ban năm 1735 của Systema Naturae, Linnaeus lap Luận gần như tat cả thực vật đều 
có cơ quan sinh dục hoặc sinh sản, giống như động vật, và có thể được sử dụng để phân loại 
chúng thông qua sự khác biệt về cấu trúc. Ông chia tất cả các thực vật có hoa thành 23 Lớp 
theo chiều dài và số Lượng nhị của chúng (cơ quan sinh sản đực tạo ra phấn hoa), sau đó chia 
nhỏ chúng thành các thứ tự theo số Lượng nhụy hoa (cơ quan sinh dục cái tạo ra noãn). 

Ông cũng đặt cho mỗi loài một cái tên Latinh gồm hai phần (hoặc nhị thức), chẳng han nhu 
Linnaea borealis (hoa sinh đôi), được cho là Loài cây yêu thích của ông; phần đầu tiên của 
tên dé cập đến chi mà loài đó thuộc về, phần thứ hai Là tên Loài. Trong ấn bản năm 1735 của 
Systema Naturae (Hệ thống Tự nhiên), Linnaeus chỉ sử dụng hệ nhị thức này cho thực vật, 
nhưng trong các ấn bản sau đó, ông đã mở rộng nó cho động vật. Trong cuộc đời, ông đã đặt 
tên cho gần 8.000 Loài thực vật, cũng như nhiều Loài động vật, và la người chịu trách nhiệm 


đặt tên khoa học cho con người: Homo sapiens. 


CARL LINNAEUS 
1707-1778 


Carl Linnaeus là một nhà thực vật học người Thuy Điển, người đã phát minh ra hệ thống mà tat cà 
các nhà khoa học ngày nay sử dụng để dán nhãn các sinh vật sống dưới một cái tên Latinh gồm hai 
phần. Được coi la “Cha đẻ của Phân loai hoc”, ông cũng la người đi tiên phong trong việc nghiên 
cứu sinh thái học và mối quan hệ giữa các sinh vật và môi trường của chúng. 

Sinh ra ở Smáland ở miền nam Thụy Điển, Carl Linnaeus là con trai của một giáo sĩ, một người làm vườn, người đã 
chia sẻ kiến thức thực vật với con trai mình. Linnaeus bắt đầu được đào tạo như một sinh viên y khoa ở Uppsala, 
gồm nghiên cứu việc sử dụng thực vật, khoáng chất và động vật trong y học, nhưng đã hoàn thành bằng cấp ở Hà 
Lan. Trong khi ở đó, ông đã phác thảo hệ thống phân loai thực vật theo cơ quan sinh dục trong ấn phẩm Systema 
Naturae năm 1735 của mình. Năm 1738, trở Lại Thụy Điển, ông Lần đầu tiên hành nghề y, sau đó trở thành giáo sư 
thực vật học tai Uppsala Unversity vào năm 1741, nơi ông thành Lập một vườn thực vật để nhiều sinh viên của ông 
mang về các mẫu vật từ khắp nơi trên thế giới. Linnaeus đã xuất bản những cuốn sách khác sử dụng hệ thống phân 
loai của minh, bao gồm Species Plantarum (1753). Khi được phong tước hiệp si vào năm 1757, ông Lấy tên là Carl 
von Linné. Ông qua đời tại Uppsala năm 1778 và được chôn cất tại nha thờ Lớn của thành phố. 


I QUADRUPEDIA ¡11 A \ 
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... Các đối tượng được phân biệt và biết đến bằng cách phân Loại chúng 
một cách có phương pháp và đặt cho chúng những cái tân thích hợp... 


la nền tảng của khoa học. 


CAROLUS LINNAEUS, TRONG HỆ THỐNG TỰ NHIÊN 


= 


Demüa [Rao | 


BIÉU DO PHÁN LOAI Trong biểu dô Lớn này được vẽ bởi họa si Georg Ehret, Linnaeus sắp xếp vương 
quốc động vật thành sáu Lớp: bốn chân, chim, Lưỡng cu (bao gồm cả bò sát), cá, côn trùng và sâu. Ông 


cũng thêm vào Lớp Paradoxa, những sinh vật bí ẩn bao gồm kỳ lân và phượng hoàng. Các Lớp sau đó 
được chia nhỏ hơn nữa — ví dụ, bốn chân thành động vật giống người (chẳng han nhu động vật linh 
trưởng) và Ferae (chẳng hạn như chó, mèo và gấu). Trong ấn bản thứ mười, Linnaeus đã thay thế nhãn 
Quadrupedia - một thuật ngữ mà ông đã áp dụng từ Aristotle - bang Mammalia (Lớp Thú). 


BACH KHOA TOAN THU 


Ít có cuốn sách nào có ảnh hưởng sáu rộng đến thé giới nhu L'Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonne des sciences, des Arts et des metiers. Tác phẩm khổng tổ, 
được dịch la Bách khoa toàn thư, hay Từ điển phân Loại về Khoa học, Nghệ thuật 
và Thương mai, đã cung cáp bản tóm tắt hoàn chỉnh đầu tiên về tri thức nhân loai, 
và nhằm hướng mọi người đến với ý tưởng Khai sáng rằng tương Lai thuộc về nhân 
loai và tri thức. 

Encyclopédie bắt đầu với ban dịch tiếng Pháp của tác phẩm tiếng Anh mang tính 


đột phá Cyclopaedia, được viết bởi Ephraim Chambers vào năm 1728. Tuy nhiên, 


dưới sự Lãnh đạo của Denis Diderot và biên tập viên toán học Jean d’Alembert 
(1717-83), nó đã phát triển thành một công trình rộng lón theo đúng nghĩa, sử dụng hơn 150 nhà 
văn, bao gồm một số nhà tư tưởng vi đại nhất của thời đại, chang hạn như Voltaire (1694-1778) va 
Jean- Jacques Rousseau. Trong Encyclopédie, Diderot va d'Alembert tập hợp tất cả những gi đã biết 
về thế giới và họ chia thông tin thành ba loai: Ký ức, Tri thức va Trí tưởng tượng. Không có chủ dé 
nào quá Lớn hoặc quá nhỏ; tác phẩm gồm những ý tưởng Lớn, chẳng hạn như chế độ quân chủ chuyên 
chế, cũng như các kỹ năng hàng ngày, như Làm mứt. 

Thông điệp dân chủ của Encyclopédie có tình thách thức các tu sĩ Dòng Tên của Nhà thờ Công giáo, 
những người Luôn ghen tị bảo vệ kiến thức, cũng như ý tưởng rằng bất kỳ người nào cũng có quyền 
cai trị người khác. Trong một nỗ Lực để tránh xung đột với các nhà kiểm duyệt, những tời chỉ trích với 
Nhà thờ và Nhà nước thường được che giấu trong các chủ đề ẩn. Tuy nhiên, Louis XV (1710-74) ra 
Lệnh cấm tác phẩm vào năm 1759, dẫn đến việc những người đóng góp phải viết trong bí mật, và 
Diderot ủy quyền cho in các tập minh họa (được miễn Lệnh cấm). Diderot tiếp tục giám sát công việc 
cho đến 1772, Lúc đó nó đã phát triển thành 28 tập, với hơn 72.000 chủ đề và 3.000 hình minh họa. 


DENIS ĐIDEROT 
1713-1784 
Denis Diderot Là nhà triết học người Pháp và một 


trong những nhà văn Lớn của thế ky XVIII. Ông 
đã dành cả cuộc đời cho Encyclopédie. 


Là con trai của một thợ dệt kim, Diderot được nuôi dạy bởi một tu sĩ 
Dòng Tên và có ý định trở thành một linh mục. Thay vào đó, ông viết 
kịch và tiểu thuyết, chẳng hạn như Jacques the Fatatist, nhưng ông 
không bao giờ kiếm được nhiều tiền, và quan điểm chính trị khiến 
ông xung đột với chính quyền. Năm 1749, ông bị tống vào tü vì tội 
tấn công tôn giáo trong Bức Thư về Người mù. Sự nổi tiếng của ông 
với tư cách la người định hình tư tưởng hiện đại đến từ việc ông đã 


tạo ra cuốn Encyclopédie. Nghe tin về sự nghèo khó của Diderot, nữ 
hoàng Nga Catherine Đại dé đã đưa ông đến St. Petersburg vào năm 
1773, nơi hai người trò chuyện sâu sắc. Diderot qua đời trong căn 
hộ sang trọng ở Paris do Catherine cung cấp trong Lần bệnh cuối. 


KIEM DUYET Nhà suu tập người Mỹ Douglas Gordon đã 
mua “tập thứ 18” độc đáo này vào năm 1933; ông quan 
tâm đến các chủ đề đã được kiểm duyệt của nó, 46 trong 
số đó được viết bởi Diderot. Nó được cho la thuộc về nhà 


xuất ban Encyclopédie André Le Breton. 


SCALE 


Mục tiêu của bach khoa toàn thu la tập hợp tất ca những 
kiến thức được phổ biến trên trái đất... để... con cháu chúng 
ta, bằng cách học hỏi nhiều hơn, có thể trở nên đạo đức và 


hạnh phúc hơn. 


DENIS DIDEROT, TRONG BACH KHOA TOAN THU 
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CAC NHOM KIEN THUC 

Encyclopédie dugc chia thành ba nhánh 
kiến thức chính: Ky ức, Tri thức va Trí tưởng 
tượng. Ký ức bao trùm lịch sử, Tri thức tập 
trung vào triết hoc, va Trí tưởng tượng bao 
trùm thơ ca. Tri thức được chia nhỏ thành 
khoa học vat ly, toán học và logic, sau đó 
được chia nhỏ hơn để bao gồm y học và 
phẫu thuật. Trang dưới đây cho thấy một 
bác sĩ phẫu thuật đang khoan vào hộp sọ 
của bệnh nhân cùng với một Loạt các dụng 


cụ phẫu thuật. 


CHI TIÉT 


MINH HOA HAP DẪN Hinh minh hoa mặt trước cuốn sách 
Encyclopédie được tao bởi thợ khắc người Pháp Charles-Nicolas 
Cochin (1715-90) vào năm 1764, la sự phản ánh cách thức cuốn 
sách phân chia kiến thức. Nó đặt hình ảnh của Sự thật ở trung tâm 
cuốn sách, ở giữa la Trí tưởng tượng và Tri thức, với các hình minh 
họa về các nhân vật khác tượng trưng cho Ký ức, Hình học và Thơ 
ca bên dưới. Sự Khai sáng đã báo trước về quyền tối cao của Chân 
ly so với mê tin và thành kiến, đó là ly do tại sao nó đưa ra một 
thách thức như vậy với Giáo hội. Đáng chú ý, hình minh họa này 
cho thấy Chân Lý đang đeo mạng che mặt, nhận được ánh sáng từ 
Tri thức và Triết học ở trên, trong khi Thần học chỉ la một trong 
những người hầu gái của cô ấy. Diderot mô tả nó là "một tác phẩm 


được sáng tác rất tài tình." 


BẢN VẼ THƯƠNG MẠI Các hình minh họa cho mục 
này về pháo hoa, từ phần Ký ức, là điển hình của 
Encyclopédie. Nửa trên mô tả cảnh từ xưởng của một 
nghệ sĩ; bên dưới la các công cụ phục vụ giao thương. 
Trong khi các biên tập viên nhấn mạnh họ đã đến thăm 
các xưởng để trình bày các ngành nghể một cách thực 
tế, khung cảnh này rất sạch sẽ và yên tĩnh, không 


MINH HỌA CHI TIET 11 tap ban khác dugc tao ra dé cung 
cấp cho độc giả cái nhìn mở rộng về 17 tập van bán, đồng 
thời cung cấp cho họ khả năng truy cập thông tin nhanh 
chóng. Tấm khắc dưới đây, từ phần Trí tưởng tượng, sử dụng 
sơ đồ tầng và một phím tương ứng để trình bày hệ thống Lý 
tưởng để tổ chức các nhạc cụ trong dàn nhạc. Tóm tắt chủ 


dé âm nhạc yêu cầu các biên tập viên đưa vào ví dụ minh 


giống như thực tế hỗn Loạn của một nơi như vậy. họa các ký hiệu âm nhạc để chỉ dẫn người đọc. 
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THIẾT KE TAM KHÁC Tám này từ phán Tri thức làm theo cùng một 
khuôn mẫu với các tấm phán thương mai để miêu tả "vi trí ngồi viết của 
các quý cô." Các thiết kế của hơn 900 tấm được ghi công cho Louis- 
Jacques Goussier - người cũng viết cho Encyclopédie - và hầu hết các 


tấm được vẽ rất làu sau khi các chủ đề được viết. 


Bách khoa toàn thư Britannica thường được cho là 
từ điển lâu đời nhất thế giới, tuy nhiên nó thực sự 
được ra mắt 40 năm sau Cyclopaedia của Ephraim 
Chamber, được xuất bản năm 1728 và trở thành 
điểm khởi đầu cho Encyclopédie của Diderot. Khi ấn 
bản đầu tiên của Britannica được xuất bản vào năm 
1768, Encyclopédie vẫn đang được lam. Tuy nhiên, 
trong khi Cyclopaedia không tôn tại sau cái chết của 
Chambers vào năm 1740 — ngoại trừ một Lần vào 
năm 1778 — Britannica vẫn tiếp tục cho đến ngày 
nay, gần 250 năm sau khi ra mắt Lần đầu. Vì vậy, nó 
là bộ bách khoa toàn thư tiếng Anh Lâu đời nhất vẫn 
còn được xuất bản. 

Britannica là sản phẩm trí tuệ của thợ in Colin 
Macfarquhar va thợ khắc Andrew Bell, cả hai đều la 
cư dân của Edinburgh, Scotland - một thành phố 
đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ Khai sáng. 
Ấn bản đầu tiên của Britannica được xuất bản trong 


aw 


một loat các tờ rơi hàng tuần, được gọi là "số", ma 
khách hàng trả phí đăng ký. Các số sau đó được đóng 
thành ba tập: A-B, C-L và M-Z. Văn bản được biên 
tập bởi một học giả trẻ tên la William Smellie, người 
đã thu hút nhiều nhà tư tưởng vĩ đại thời bấy giờ về 
thông tin. 

Britannica tiếp tục mở rộng trong suốt 15 án ban 
chính thức, và vào cuối thế kỷ 19, tầm vóc của nó đã 
tăng lên đến mức được nhiều người coi Là tượng đài 
tối cao về bất kỳ chủ dé nào. Từ năm 1933, 
Britannica đã áp dụng chính sách “Liên tục sửa đổi” 
theo đó mọi chủ đề đều được cập nhật thường xuyên. 
Ấn bản in cuối cùng vào năm 2010 đã lên tới 32 tập. 
Ngày nay, chỉ được xuất bản dưới dạng kỹ thuật số. 


*RAMMATICAE TABLE 
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Những trang nay thuộc vé một án bản của 
Britannica từ cuối những năm 1800, thời điểm mà bộ 
bách khoa toàn thư đạt đến đỉnh cao uy tín với sự 
đóng góp của một số tác giả Lớn nhất trong từng lĩnh 
vực. Nó gồm các chủ đề về khoa hoc do James Clerk 
Maxwell và Thomas Huxley viết. 


TỪ DIÉN TIENG ANH 


SCALE 


Việc xuất bán vào tháng 4 năm 1755 của A Dictionary of the English Language của 
Samuel Johnson thành hai tap đã đánh dấu dinh cao của nỗ luc phi thường nhất trong 
văn học Anh. Cuốn sách bắt đầu la sáng kiến của một nhóm các nhà xuất bản và bán 
sách ở London, những người muốn tạo ra một cuốn từ điển tiếng Anh hoàn chỉnh, với 
các tiêu chuẩn chính tả và cách sử dụng đã được thống nhất, để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng của dân số biết chữ. Với mục đích chỉnh sữa và hiểu ngôn ngữ chính xác như 
những khám phá khoa học của thời kỳ đó, dự án đầy tham vọng hoàn toàn phù hợp với 
yêu cầu của Thời đại Khai sáng, hay Thời đại của Tri thức - để hệ thống hóa mở rộng 
nhanh chóng thế giới tri thức. 


Từ điển la một màn trình diễn tuyệt vời của sự uyên bác, đã đặt ra những tiêu chuẩn hoàn toàn mới về từ 
điển học. Nó xác định cách thức và Lý do tại sao các từ điển nên được sắp xếp, giải thích từ nguyên của 
các từ, và cung cấp các định nghĩa chính xác. Ngoài ra, Johnson còn minh họa các định nghĩa của mình 
bằng một loat các trích dẫn — tổng cộng hơn 114.000. Những điều này chủ yếu đến từ các nhà văn mà 
Johnson ngưỡng mộ nhất - bao gồm Shakespeare, Milton, Dryden và Pope - củng cố ý tưởng văn học, như 
Johnson đã nói, là “vinh quang hàng đầu” của nước Anh. 

Mặc dù A Dictionary of the English Language chỉ được sản xuất trong chin năm, nhưng nó cực kỳ tỉ mi, 
toàn diện và chính xác. Nó vẫn là từ điển tiếng Anh có thẩm quyền nhất trong 
hơn 170 năm, chỉ được thay thế bởi xuất bản năm 1928 của Từ điển tiếng Anh 
Oxford trong 10 tập. 


SAMUEL JOHNSON 
1709-1784 
Samuel Johnson (thường được goi la Bác si Johnson) là một nhà văn và nhà 


phê bình người Anh, người đã trở thành một trong những nhân vat vi đại nhất 
của nền văn học thế kỷ mười tám với tác phẩm đột phá về Từ điển tiếng Anh. 


Johnson khởi đầu từ những điều khiêm tốn. Sinh ra ở Lichfield, một thị trấn ở Midlands, la con 
trai của những người bán sách nghèo khó và từ nhỏ đã ốm yếu. Ông được học tại trường ngữ 
pháp trước khi theo học Đại học Oxford vào năm 1778, nhưng phải rời đi sớm vì thiếu kinh phí. 
Để tự trang trải cuộc sống, đã Làm việc như một nhà báo ở London, và ở độ tuổi giữa 20 kết hôn 
với một người phụ nữ hơn 25 tuổi. Triển vọng có vẻ ảm đạm, vì ông thường đứng trên bờ vực về 
tài chính, nhưng tài năng của ông là rõ ràng: ông có một năng luc làm việc dáng nể, cùng với 
sự hiểu biết bản năng vé sức mạnh của ldi nói, của bản thân và của người khác. Danh tiếng văn 
học ngày càng tăng khiến ông được giao viết cuốn Từ điển tiếng Anh, một thử thách mà từ đó 
ông nổi lên như một con 'su tử văn học' không thé tranh cãi của London. Ngoài thành tích viết 
chính cuốn sách, thành tựu đặc biệt của Johnson là đã truyền cho tác phẩm một ý thức phong 
phú về tính cách của chính mình. Được chôn cất tại Tu viện Westminster vào năm 1784, 
Johnson có lé vẫn là người 'chỉ huy' của văn hoc Anh. 


WEIGHTY TOMES 

Được xuất bàn thành hai tập, 
Từ điển của Johnson đáng chú 
ý về quy mô cũng như nội 
dung. Một tác phẩm ấn tượng 
về học thuật, nó vẫn la một 
trong những cuốn từ điển nổi 


tiếng nhất trong Lịch sử. 
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SAP XEP THEO THU TU CHU CAI 

Phần này được lay từ phiên bản gốc năm 1755 của 
Dictionary của Johnson, với nội dung được sắp xếp 
thành hai cột trên mỗi trang. Một ấn bản rút gọn 
đã được xuất bản vào năm sau, trong đó các trích 
dẫn phong phú của Johnson đã bị xóa và nội dung 
được trình bày trong ba cột. Mọi định nghĩa trong 
Từ điển — tất cả 42.773 trong số đó — đều do chính 
3ohnson viết, và trợ giúp duy nhất mà ông sử dụng 
về cơ bản la một thư ký — sao chép và sắp xếp các 
định nghĩa theo thứ tự bảng chữ cái. 
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EXAMPLES from thc bet WRITERS, 


TO WHICH ARE PREFIXED, 


A HISTORY of the LANGUAGE, 
AND 


AN ENGLISH GRAMMAR. 
By SAMUEL JOHNSON, A M. 
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Coes tabulis animum cenfeeis fumet honefl = 
Audebit quacunque parum fjlemkoris babebant, 
Et fine pondere eruet, ct bonore indigna ferentur, 
Verba movere kee; quamvis invita recedast, 
Et verlentur adhuc intra penetralia Vein: 
Obfcursra diu. populo bonus eruet, atque 
Proderet in luco fern vocabula rerum, 
Quer. priis memorata. Cateeibus aue Cerbegis, 
Nunc fitus informis premit e deferta. vetaftas, Hen, 
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MDCCLY. 


TRANG TIEU ĐỀ Không giống nhu phán còn lai của tác phẩm, được in 
bằng mực đỏ den. Nó bao gồm một trích dẫn bằng tiếng Latinh từ Epistles 
của Horace, trong đó nhà thơ La Mã đề cập đến những người muốn làm 
thơ. Từ điển được in trên Loại giấy có chất Lượng tốt nhất hiện có, với chỉ 
phí 1.600 bảng Anh - nhiều hơn phí của Johnson để viết cuốn sách. 


Love. x. / [from the verb.] 
1. The paſſion between the ſexes. 
Hearken to the birds /eve-learned fong, 
The dewie leaves among Spenjer. 
While idly I Good looking on, 
I found th’ efe£t of /zve in idlenefs, SLH. 
My tales of dove were wont to weary you; 
1 know you joy not ina /owdifcourle. I. 
I look "4 upon her with a foldier’s eye, 
That lik'd, but had a rougher tatk in hand 
Than to drive liking to the name of Jove. Jap. 
What need a vermil-tinctur' A lip for that, 
Lowe-darting eyes, or treffes like the morn? Mil, 
Los quartels oft in pleafing concord end, 
Not wedlock treachery, endang’ring life. Miltone 
A dove potion works more by the Ñrcogth of charm 


than nature. Collier. 
You know y' are in my power by . love. 
5 yd 1. 


Let mutual joys our mutual trufl combine, 

And Hue, and Jeve-born confidence be thine. Pape. 

Cold is that breatt which warm'd the world 

before, 
And theſe /ove-darting eyes mult roll no more, Pope. 
2. kindnefs; good-will; friendíhip. 

What love, think’it thou, I fue f» much to get? 
My lere till death, my humble thanks, my prayers? 
That dove which virtue begs, and virtue grants. 

Sbai fpeare. 

God brought Daniel into favour and tender Ave 
with the prince, Daniel. 

The one preach Chrift of contention, but the 
other of /;ve, Philippians. 

By this (hall all men know that ye are my diſci- 
ples, if ye have /»ve one to another, Jn. 

Unwearied have we [pent the nights, 

Till the Ledean ftars, b fam'à for love, 
Wonder'd at us from above. Cowlhy, 
3. Courtíhip. 
Demetrius 
Made Jove to Nedar’s daughter Helena, 
And won her foul. Shat/peare, 
If you will marry, make your loves ta me, 
My lady is belpoke. Sbakfpeare. . 
The enquiry of truth, which is the let e- ma ing or 
wooing of M; the knowledge of truth, the pre- 
ference of it; and the belief of truth, the enjoying 
of it, isthe fovereign good of human nature. Haron, 
4. Tendernefs; parental care, 

No religion that ever was, fo fully reprefents the 
goodneis of God, and his tender deve to mankind, 
which is the moll powerful argument to the love of 
Cod. dg Tilicthex. 

5. Liking; inclination to; as, the /ove of 
one’s country. 

In youth, of patrimonial wealth poffelt, 

- The Jove of fcience faintly warm'd his breaſt. Fez. 
6. Object beloved, 

Open the temple gates unto my /eve. Spenfer. 

Ir that the "et and love were young Sg 
And truth in every fhepherd's tongue; 

‘U’hele pretty pleafures might we move, 
To live with thee, and be thy Jove, Shab fpeare, 

“The banith’d newer hopes his lee to fee, Dryden. 


NHIÉU TRÍCH DẪN Số Lượng lớn các câu trích dán — hơn 114.000 
— mà Johnson đưa vào một phần là do trí nhớ đáng kinh ngạc của 
ông, nhưng đặc biệt hơn la do ông quen thuộc với rất nhiều tài 
Liệu. Khi biên soạn Từ điển của mình, người ta tuyên bố ông đã đọc 


hơn 2.000 cuốn sách của hơn 500 tác giả khác nhau. 


. OA TMEAL, z. f. [panicum.] An herb. 
Ainfwzrtb. 
Oats. x. f. [aven, Sax.] A grain, which 
in England is generally given to horfes, 


but in Scotland fupports the people. 

It is of the grafs Me tribe; the flowers have 
no petals, and are diſpoſed in a loofe panicle: the 
grain is eatable. The meal makes tolerable good 
bread. Miller. 

The cats have eaten the horfes. Shak{peare. 

Itis bare mechanifm, no otherwife produced than 
the turning of a wild sardeard, by the inſinuation 


of the particles of moifture. Locke. 
For your lean cattle, fodder them with barley 
ftraw frit, and the cat ftraw laft, Mortimer. 


His horfe’s allowance of cats and beans, was 
greater than the journey required. Swift. 


Oa'rTHISTLE. z. j. [sat and thifile.] Aw 
herb. Ainfwe 


DINH NGHÍA CHE DIEU Dù tuyên bố chính xác về ngữ nghĩa, Johnson cũng rất vui 
khi chọc ghẹo độc giả. Ví dụ, ông đã định nghĩa một cách chế giễu một người viết từ 
điển hoặc người biên soạn từ điển, la “một người lam việc cực nhọc vô hại”. Tương 
tự, ở đây, dưới mục “Yến mạch”, ông khẳng định một cách khiêu khích rằng người 
Scotland ăn yến mach, mà ở Anh chỉ được cho ngựa ăn. 


Dro?PpILA'TION, s. f. [from deospilate.)) 
The act of clearing obſtructions; the 
removal of whatever obſtructs the vital 
paflages. | | 

Though the groffer parts be excluded again, 


yet are the diffoluble parts extracted, whereby ii 
becomes effectual in deopp//ations. Brow, 


DEofpPrLATIVE. adj. [from deoppilute.] 
Deobttruent. N 
A phyfician preferibed him a deoppifatize and 
purgative apozem. Harvey. 
Droscura'rioN. n, f. [deofculatio, Lat.] 
The act of kiſſing. | 


We have an enumeration of the feveral acts of 
worfhip required to be performed to images, viz. 
procethons, genuflectious, thurifications, and de- 
ofculations. Stilling fleet, 


— * D Ki 


BO SOT KY LẠ Một điểm tà mò trong Dictionary của Johnson là ông đã bỏ sót 
một số từ thông dụng, chẳng hạn như “Tiền giấy”, “Tóc vàng” và “Port” (đổ 
uống, không phải bến cảng). Nhiều từ ông chọn để đưa vào cũng khó hiểu và 
xa lạ với người đọc bình thường, chẳng hạn như “Deosculation”, được hiển thị 


ở đây, mà Johnson đã định nghĩa la “Hành động hôn”. 


REA RES RES Các từ điển tiếng Anh đầu tiên được xuất bản vào thé ky mười ba, và ban đầu được sử dung dé cung 
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PHIÉN BAN RUT GON Giá bán 4,10 bang cho cuốn Từ điển gốc năm 
1755 của Johnson, dà góp phán vào doanh số kém - chỉ ban được 
khoảng 6.000 bản trong suốt 30 năm. Phiên bản rút gon, một trang Webster đã lam việc trên Từ điển của mình trong 22 năm trước khi nó được xuất bản vào năm 1828. 
được hiển thị ở đây, có giá 10 shilling, và tìm thấy một Lượng độc giả Theo cách tương tự, 62 năm làm việc Là cần thiết trước khi Từ điển tiếng Anh Oxford xuất hiện Lần 


Lớn hơn nhiều. đầu tiên, với 10 tập, vào năm 1928. 


BUCOLICA, GEORGICA, ET AENEIS 


Li&n doanh in án dau tién cüa nha sap chü và 
nhà in John Baskerville là án phám Bucolica 
cüa Virgil, Georgica et Aeneis, dugc báo 
trước là một kiệt tác về kiểu chữ và thiết kế. 
Cuốn sách đã thành công rực rỡ một phần do 
chủ đề của nó: các tác phẩm của nhà thơ La 
Mã Cổ đại Virgil. Một trong những nhà thơ 
tuyệt nhất trong lich sử, Virgil được tái khám 
phá vào cuối những năm 1600, khi nha thơ 


John Dryden (1631-1700) dịch các tác phẩm của ông từ tiếng 
Latinh sang tiếng Anh. 

John Baskerville là một nhà xuất bản đột pha. Ông đã học thư pháp 
và điêu khắc đá trước khi thành công trong lĩnh vực xuất bản, và đã 
áp dụng những kỹ năng này vào việc thiết kế và kiểu chữ cho dự án 
của minh. Baskerville giám sat mọi khía cạnh, cả kỹ thuật va sang 
tạo. Từ chối các kiểu chữ hiện có, ông đã phát triển một phông chữ 
đẹp, thanh lich, hiện giờ được gọi la Baskerville theo tên người phát 


minh. Đối với bố cục, ông đã sử dung lé rộng và khoáng cách rộng 


PHONG CÁCH ĐƠN GIẢN 


PUBLII VIRGILII 


Trái ngược với các trang 
tiêu để điển hình của sách 


vào thời điểm đó, phiên 


MARONIS 


BUCOLICA, 


bán của Baskerville rất đơn 
giản. Ông ấy trình bày 
trang bìa với tên sách, tác 
giả, nhà xuất bản, ngày 
tháng và thành phố xuất 
Ce Cen GIG A ban — một quy ước van 
- được sử dung cho đến ngày 


AENEIS. 


BIRMIANGHAM IAE 
Typis JOHANNIS BASKERVILLE, 


MDCCLVII 


n 


SCALE 


giữa văn bàn, lam cho nó dễ doc. Ong dà chọn giấy của James 
Whatman, vi bé mát nhán cüa nó cho phép hién thi phóng chü cüa 
ông một cách tinh tế. Vi Whatman chỉ có thể cung cáp đủ giấy cho 
một nửa cuốn sách, phần còn lai được in trên giấy truyền thống; cả 


hai Loại giấy đều được làm bóng. 


VIRGIL 
70-19 BCE 


Người sẽ trở thành nhà thơ vĩ đại nhất của La Mã Cé đại, Publius 
Vergilius Maro sinh ra la con trai của một nông dân chăn nuôi gia 
súc. Những bài thơ sử thi của ông dà có ảnh hưởng lón đến văn 
học phương Tây. 


Cha của Virgil có tham vọng cho con trai và lên kế hoạch cho một nền giáo dục dẫn 
đến sự nghiệp pháp Lý. VirgiL nhút nhát và hay suy nghĩ đã đi học ở Cremona và 
Milan trước khi đến Rome để học luật, hùng biện và triết học. Tuy nhiên, niém đam 
mé thuc sự là thơ. Một trong những học trò của ông, Octavian, sẽ trở thành hoàng 
dé Augustus, và người bảo trợ tận tụy cho nhà thơ mới nổi. Tình yêu của Virgil với 
vùng nông thôn Ý đã ảnh hưởng đến nhiều sử thi ông viết, khiến công chúng cũng 
như giới chính trị yêu quý. Các tác phẩm đáng chú ý nhất của ông gồm Bucolics, 
hoặc Eclogues (thd mục vụ), Georgics (nông nghiệp) và Aeneis, hoặc Aeneid, tac 
phẩm chưa hoàn thành cuối cùng của nhà thơ, kể câu chuyện về nền tảng của 
Rome. Sau khi chết vì sốt rét, VirgiL trở thành anh hùng dân tộc, và các tác phẩm 
của ông được dạy trong trường học. Ảnh hưởng của ông với các nhà thơ khác là rất 
Lớn, và ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người, bao gồm cả Ovid, Dante và Milton. 


PIISCGIIII AENEIDOS LIB. V. ye 
Hà k mant Ätna ra ëss combat 
aj Nos shale rzi, ct corte petille n 


P FIRGJLII MARONIS 


AENEIDOS 


LINER SECUNDUS 
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PHÓNG CHÜ ÁN TƯỢNG Niềm yêu thích ban đầu của Baskerville la thu pháp và những 
giờ dành dé Luyện chữ, đã ảnh hưởng đến kiểu chữ ông tạo cho cuốn sách đầu tiên của 
mình. Phông chữ Baskerville có các cạnh sắc nét, các đường tròn và một vẻ ngoài 
khoáng dat. Các máy in hiện tại không phù hợp với phông chữ mới của ông, vì vậy 
Baskerville đã sửa đổi máy ép để nó lam khô mực ngay khi chạm vào giấy. Ông cũng đã 


phát minh ra loai mực den đậm hơn, bóng hơn để mang lại vẻ ngoài sắc nét hơn. 


242 PVIRGILIT AENEIDOS LIB. VI. 


Scrupea, tuta lacu nigro, nemorumque tenebris: 
Quam fuper haud ullae poterant impune volantes 

240 Tendere iter pennis: talis fefe halitus atris 
Faucibus elfundens fupera ad convexa ferebat: 
Unde locum Graii dixerunt nomine Aornon, 
Quatuor hic primum nigrantes terga juvencos 
Conftituit, frontique invergit vina facerdos: 

245 Et fommas carpens media inter cornua fetas, 
Ignibus imponit facris libamina prima, 

Voce vocans Hecaten, cocloque Ereboque potentem. 
Supporunt alii cultros, tepidumque cruorem 
Sufcipiunt pateris, ipfe atri velleris agnam 

250 Acncas matri Eumenidum magnieque forori 
Enle ferit; flerilemque tibi, Proferpina, vaccam, 
Tum Stygio Regi noclurnas inchoat aras: 

Er folida imponit taurorum vifcera Hamm, 
Pinguc fuperque oleum fundens ardentibus extis. 

255 Ecce autem, primi fub lumina Solis et ortus, 

Sub pedibus mugire folum, et juga coepta moveri 
Silvarum, vifieque canes ululare per umbram, 
Adventante Dea. Procul, o, procul efle profani, 
Conclamat Vates, totoque abfiffite luco: 

260 Tuque invade viam, vaginaque eripe ferrum: 
Nunc animis opus, Acnea, nunc peclote Armo. 
‘Tantum elata, furens antro fe immifit aperto. 
lile ducem haud timidis vadentem paffibus iquat, 

Di, quibus imperium eft animarum, umbraque filen- 

265 Et Chaos, et Phlegethon, loca noce filentia late; (tes, 
Sit mihi fas audita loqui: fit numine vellro 
Pandere res alta terra et caligine merſas. 

Ibant oblcuri fola. fub node per umbram, 


Perque 


MINH HOA KHÓ HIEU Một trong số những tấm được cham khác tinh xảo, chỉ tiết trong 
ấn bản của Baskerville về các tác phẩm được sưu tầm, tấm này mô tả anh hùng Aeneis 
của Virgil. Tại đây, Aeneis mặc áo giáp và mang một chiếc khién do mẹ tặng khi anh cham 
trán với thế giới ngầm. Các Loại mực được sử dụng trong quá trình khắc có thể được “đánh 
bóng” trên tấm khắc để tạo ấn tượng về ánh sáng. 


BẢN BÓ HOA CÁC , . " 
Sand te No mang lai cho tôi su 
Một ban đổ gấp của Y Be ee P . 
"ro hai long tuyệt voi, khi 
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dë, tan bối cånh cho thây Phiên ban Virgil 
Aeneis cüa Virgil. Nó 

đánh dấu cuộc hành C 


trinh cüa ngudi anh 


a tôi đã được don 


hùng, Aeneis, một 
chiến binh thành Troy 
đến Ý, nơi anh ta trở 
thành tổ tiên sáng lap 


của Rome. 


LES TARS 


Listera Meee 


TRISTRAM SHANDY 


Một kiệt tac đã lat ngược những quan 
niệm hiện có về cách một cuốn tiểu 
thuyết nên được viết, cấu trúc và thậm chí 
in, Cuộc đời và Quan điểm của Quy ông 
Tristram Shandy, vẫn tiếp tục đặt ra câu 
hỏi về bản chất của tiểu thuyết và việc 
đọc cho đến ngày nay. Đã xuất bản thành 


chín tập trong thời gian tám năm, cuốn 


tiểu thuyết đùa giỡn với người đọc bằng câu chuyện rời rạc và kỳ 
quặc về kiểu chữ và hình ảnh vui nhộn đã đẩy đến những giới hạn 
phổ biến của thiết kế in ấn. Laurence Sterne thường thay thế các từ 
“xấu” bằng dấu gạch ngang hoặc dấu hoa thị, gây chú ý cho chúng 
đồng thời thể hiện sự tùy tiện. Toàn bộ các trang cũng được để 
trống, tô màu đen hoặc trắng cẩm thạch, khi ông lật Lại cấu trúc 
quen thuộc của một cuốn sách in. 

Cuốn tiểu thuyết la một tự truyện hư cấu, trong đó Shandy kể về sự 
tôn tai ky la của minh. Sterne tao ra một cốt truyện rời rac; các 


chương bị bỏ qua và phân trang bị xáo trộn. Sterne/Shandy cũng 


SCALE 


LAURENCE STERNE 
1713-1768 


Laurence Sterne là mót tiéu thuyét gia góc Ailen, sau 20 nam 
sống ở nông thôn, đã trở nén nổi tiếng với việc xuất bản tập đầu 
tiên của Tristram Shandy vào năm 1759. 


Trải qua thời thơ ấu ở Ireland theo cha (một người Lính), vào năm 1724, Sterne được 
gửi đến hạt Yorkshire, miền bắc nước Anh để được học tập. Sau đó, ông được nhận 
vào Đại hoc Cambridge, tốt nghiệp năm 1737. Năm sau, ông được thụ phong trong 
Nhà thờ Anh giáo và trở thành cha xứ của Sutton-on-the-Forest, gần York. Năm 
1741, ông kết hôn với Elizabeth Lumley, và họ có một cô con gái, nhưng cuộc hôn 
nhân không hạnh phúc; bà ấy bị suy nhược thần kinh và ông không chung thủy. 

Sự nổi Lên của Sterne với tu cách là một nhân vật văn học lón đã đột ngột xuất hiện 
vào năm 1759 với việc xuất bản Sự Lãng mạn Chính trị, một tác phẩm châm biếm 
những người đi nhà thờ ở York. Cuốn sách đã gây ra tranh cãi ngay Lập tức và kết 
thúc sự nghiệp tu sĩ của ông. Cùng năm đó, hai tập đầu tiên của Tristram Shandy 
xuất hiện, được xuất bản với chi phi từ Sterne. Ong đã trở thành người nổi tiếng 
khắp châu Âu và kiếm được nhiều tiên, hoàn thành tham vọng đã ấp ù từ Lâu: “Tôi 
đã viết,” ông ấy nói, “không phải để kiếm tiền mà để nổi tiếng.” Sức khỏe yếu (ông 
mắc bệnh lao) buộc Sterne phải ra nước ngoài vào năm 1762, để tìm khí hậu ấm áp 
hơn. Chuyến đi đã cung cấp tư Liệu cho cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông, Hành 
trình cảm xúc qua Pháp và Ý (1768), một sự pha trộn không chính thống giữa hồi ký 
du lịch và tiểu thuyết. Ông mất một tháng sau khi xuất bản. 


" END , f. "nA . S TRANG ĐEN Có lẽ nổi tiếng nhất vé nhiều thủ thuật trang trí của Tristram Shandy là 
thường xuyên kêu gọi người đọc tham gia vào câu chuyện. trang thông báo về cái chết của một nhân vật phụ, Parson Yorick, trong tập một. Cuốn 


Trong tập một, Shandy nhận ra khó khăn trong việc xác định chính tiểu thuyết, một dạng văn học, đột nhiên được viết Lại bằng những hình ảnh trừu tượng. 


xác thời điểm cuộc sống của mình bắt đầu. Sau đó, 
ông tiên tục ngắt Lời tường thuật của mình bằng 
một luồng ý kiến lac dé về một loat các chủ đề 
khác nhau. Những câu chuyện, và việc thể hiện ý 
kiến của chính ông và các nhân vật khác, cũng có 
tác dụng trì hoãn “hành động”: đến tập ba, 
Shandy vẫn chưa được sinh ra. Thông tin chỉ tiết 
về cuộc đời của ông được cung cấp thông qua 
quan điểm và hành động của gia đình lập dị của 
ông, đặc biệt la cha ông và người chú cựu chiến 
binh, Toby. 

Nhưng Tristram Shandy đã thành công vang dội 
khi xuất bản. Ngày nay nó được coi là tiền thân 


của văn học hậu hiện đại. 


CS 


F CHAP, XIII. 


: T is fo lang fince the reader of thị, 
1 rhapfodical work has been parted 
i the midwife, that it is high time to 
tention her again to him, merely to put 
fim in mind that there is fuch a body 
? ilin the workd, end whom, upon the 
‘belt judgment I can form upon my own 
at prefent, — Ï am going to intro- 
duce to him for good and all: Bur as 
ifte matter may be ſtarted. and much 
Unexpected bufinefs fall out betwixt the 
Teades and myfelf, which may require 
Gmmediate difpatch ; ——- "twas right to 
Take care that the poor woman fhould 
nat be loct in the mean time ; —becaule 
When fhe is wanted we can no way do 
Without her, 


| 


Tat cå câu chuyên nay là gi? 99 


ELIZABETH SHANDY, TRONG TAP CHIN CUA TRISTRAM SHANDY 


DEDICATION. 


cate this work to you, I join Lady 
SPENCER, in the liberty I take of 


inícribing the ftory of Le Fever in 
the fixth volume to her name; for 


which I have no other motive, which 
my heart has informed me of, but 
that the ſtory is a humane one. | 


lam, 
My Lord, 
Your Lordſbip's 
x M Mà oft devoted, 
dus moft bumble Servant, 


Laur. STERNE. 


I beg your Lordíhip will forgive 
me, if, at the fame time I dedi- - 


e. Er deren | 
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^ LIFE and OPINIONS. 


TRIST RAM SHANDY, Gent. 


ines eit: » 4 


CHAP. I 


T' it had not been for thofe two 


mettleſome tits, and that madcap of 
a poſtilion, who drove them from Stil- 
ton to Stamford, the thought had never 


$ entered my head. He flew like Jitht- 


ning there was a flope of three miles 
and a half——we ſcarce touched the 
ground — the motion was moft rapid 
—moft i impetuous —'twas communicat- 


i -Vor, V H V. B ed 


CHỮ KY CUA TÁC GIA Su nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết đã dán đến 
việc in các phiên bản ngụy tạo. Để bảo vệ bản quyền, Sterne đã ký 
tặng mọi bản sao của hai ấn bản đầu tiên của tập năm, được trình bày 
ở trên, và các ấn bản đầu tiên của tập bay và chín. Khi lam điều này, 
Sterne đã có thể đảm bảo tính xác thực của gần 13.000 bản sao. 


CHI TIET 


[ 168 } 


ledge of the great faint Paraleipomer 
Itell you before-hand, you had 


knows, I mean much knowledge, ` 
will no more be able to 


emblem. of my work!) than the 
with all its fagacity has been able 


truths which ſtill lie myftically hid 
the dark yeil of the black one. 


VÂN CÁM THACH ĐỘC BÁO Phần ba (xuất bản với tập 
bốn năm 1761) Sterne dùng cách trang trí trực quan đặc 
biệt công phu và kỳ lạ. Shandy tuyên bố "cuốn sách" của 
ông thực sự độc đáo và "mô tả" điều này bằng cách sử 
dụng hai trang hinh dá cám thạch. Trong ấn bản gốc của 
cuốn tiểu thuyết, mỗi trang sẽ được lam bằng tay, vì vậy 
sẽ không có cái nào giống nhau. 


CHƯƠNG NGẮN NHẤT Điển hình cho cấu trúc rời rạc vui 
nhộn trong tiểu thuyết của Sterne la cách ông hoán đổi 
các chương giữa các tập khác nhau. Ở đây la chương bảy 
từ tập tám, được xuất bản như một phần của tập bảy. Đây 
la chương ngắn nhất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết, bao 
gồm một câu 10 từ duy nhất, nhưng độc đáo: “Bản đồ của 
chú Toby được mang xuống bếp.” 


laby's mare! Read, read, read, read, my 
unlearned reader! read,—or by the cnow. 


throw down the book at once; for without 
much reading, by which your reverence 


raval the many opinions, tranfactions . 


[ n8 ] 


CHAP XXVII. 


Y unde Toby Map ia curriod 
een into the Archer. 


CHAP 


[ 59 J 
CHAP XXYHL 


ND bete is the Meer—and 

this Is the Feser fid the 
Corporal, poistit with his right hand 
extended a little towards the map, and 
Aer kít upon Mrs, Eridlger's thowkier— 
—but rot the fhookler nest him—asd 
this, (aid he, m the tows uf Namur— 
and this che cỉmdki—aeil there lay the 
Fremb—and here lay bu boot end 
wyſelf and in this curícd trench, Mrs, 
Beldget, gaoth de Corporal, taking her 
by the hand, did he receive the wound 
which crufh'á him fo miirably be 
In prenocacing which he fsghily prefr'd 
the back of her hand towards che part 
be felt [ue——wad kee it fall. 


— 


Lait 
Nui. Tr—(4 uve 
Tady, mading * 


WHAM s san k formio) the c. 
peni, giving a Borih wink hin gc 
fh 


UU TIÊN ĐỒ HOA 

Đôi khi Sterne ủng hộ các yếu 
tố đổ họa hơn là ngôn từ dé 
truyền đạt ý nghia— một cách 
đổi mới đi trước thời đại. Dấu 
ngoằn ngoèo này tượng trưng 
cho Corporal Trim — người hầu 


— cán trung thành của Bác Toby, 
một cựu quân nhân — vẫy chiếc 
Vou ER. c x r s 2 ` 3 
gay cua minh khi óng binh luan 
không lời về những thăng trầm, 
cũng như bản chất của cuộc 
hôn nhân. 
[152] [ 753] 
Theſe were the four lines 1 moved in 
CHA P, EE through my fitt, fecond, third, and 
— fifth volume 
Am "AT 2 fourth volumes. In the 
now beginning to get fairly into 1 have been very g. che preciſe 


my work; and by the help of a 
vegitable dict, with a few of the cold 
feeds, 1 make no doube but | hall be 
able to go on with my uncle Toby's flory, 
cM ems in a tolerable fraighe line, 

D $ 


——— 


ise I have defcribed in it being this : 


which it a tÌiat except at the 
ông „ I took a trip 
to Naverre,—and the indented curve B. 
whieh is the fhort airing when I was 
there with the Lady Beste: and her 
page, —I have noc taken the kaft frifk 
of a digrefDon, till Zeie de la Cafe's 
devils led me the round you fee marked 
D.—for as for c e € € c they are nothing 
bur parenthefes, and the common ia 


and autsincident to the lives of the great- 
Senf TS eft minifters of fate; and when com- 


pared 


Cau hỏi không thé tránh khỏi vê Tristram Shandy là Liệu đó có phải là một trò đùa 
điêu Luyện hay Là một đóng góp có ý định nghiêm túc cho nghệ thuật của cuốn tiểu 
thuyết. Vào giữa thế kỷ 18 ở châu Âu, thể Loại này ngày càng trở nên phổ biến và 
tỉnh vi, nhưng nó Là một cấu trúc nhân tạo: chủ nghĩa hiện thực mà nó tự hào chỉ 
tổn tại trong các trang của nó. Có lë thành tựu rõ ràng nhất của Sterne với tư cách 
la một nhà văn là sự thừa nhận của ông rằng bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào, dù có 
hiểu biết sâu sắc đến đâu, cũng không bao giờ có thể phản ánh sự tồn tại của con 
người, với tất cả sự tùy tiện và rối loan của nó. 

Giải pháp của ông Là tạo ra một tác phẩm hỗn loạn, không được giải quyết và mang 
tính chất xa la như chính thé giới. Nó sẽ trở thành hiện thực chính xác vì nó thiếu 
cấu trúc chính thức. Tristram Shandy đã chia rẽ quan điểm kể từ đó. Tiến sĩ 
3ohnson, nhà văn và nhà phê bình người Anh đáng kính, đã tuyên bố vào năm 1776 
rằng “không có gì kỳ Lạ sẽ tồn tại được Lâu”, ngụ ý cuốn sách quá đặc biệt để được 
xem xét một cách nghiêm túc. Nhà triết học người Đức Schopenhauer tuyên bố 
đây Là một trong bốn cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết. Trong thế kỷ XIX, 
Tristram Shandy đã bị chê bai la không phù hợp nhưng đã phục hồi trong thé ky 
XX, có ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà văn như Virginia Woolf và James Joyce. Nó, 
không thé nghi ngờ, là một tác phẩm đáng kinh ngạc. 

Thật phù hợp, Sterne đã chon William Hogarth, nhà biên niên sử về ngụ ngôn nổi 


tiếng của Anh, để cung cấp những hình minh họa đầu tiên cho Tristram Shandy vào 
năm 1740. 


Lat 


LUGC BÓ TỪ Xuyên suốt cuốn sách, các từ bị Lược bỏ, 
toàn bộ trang được tô bằng dấu hoa thị hoặc để trống, và 
các chú thích riêng lé xuất hiện. Các quy tắc en — và — 
em có độ dài khác nhau được sử dụng để biểu thị một 
khoảng dừng có ý nghĩa hoặc một sự chờ đợi thiếu kiên 
nhẫn. Sự xuất hiện được mã hóa của văn bản đóng vai 
trò củng cố bản chất khó nắm bắt của cuốn tiểu thuyết, 


vốn cho người đọc biết rất ít về bản thân Shandy. 


ĐƯỜNG ĐỜI Ở đây, Shandy thu hút sự chú ý đến tính 
chất hỗn Loạn trong cách kể chuyện của anh ấy, với các 
mô tả bằng hình ảnh về 'đường đời' của anh ấy trong năm 
tập đầu tiên. Đôi khi có những tiến bộ, sau đó la những 
thất bại, chuyển hướng và đi vào ngõ cụt. Nó cho thấy 
câu chuyện và cuộc đời của Shandy tiến triển như thế 
nào ngoài một đường thẳng. 


OPINIONS 


oF 


TRISTRAM SHANDY, 


GisritMAN. 
Tapas vớt Adpar nt Floral, 
2 Tổ nam Tar TL, . 


vot. n 


1760, 


CHAP XXII. 
Get te with yon, Ded the abih. 


` — Wk- -- —— t1] 
Mass 


(ee, ‹ o——(lm ‹ « 
th ~ mme d che ibi 


—— Whe apes —g— 
en Mag, reis op Fe 
fret Io bereut a boot and eil, 


T- -H 
tổ the e of 5 
thủ tí br poli tracked tee aprio ibe 
Wer cf the M << 


The a rate be a #— 


CHAP 


NGU NGON AESOP 


Trong hơn 2.000 nam, Aesop’s Fables — một 
tập hợp các câu chuyện ngu ngôn — da được 
kể lại, và diễn giải Lại không ngừng. Mặc dù 
không có gì chắc chắn Aesop thậm chí có 
tôn tại, anh ta được cho là một nô lệ nói 
tiếng Hy Lạp trong thế giới Hy Lạp - La Mã, 
vào thế ky thứ năm hoặc thứ sáu TCN. 
Truyện ngu ngôn, có số lượng trên 725, 


thuộc về truyền khẩu và chúng nêu bật 


những sự thật đôi khi tàn nhẫn, thường gây cười, nhưng Luôn rõ ràng 
và chính xác. Chúng sử dụng các nhân vật động vật để đại diện cho 
các phẩm chất của con người, chẳng hạn như lòng tham, sự gian 
dối, sức mạnh hoặc sự kiên trì — thu hút trí tưởng tượng của các nền 
văn hóa và thời đại. Nhiều câu chuyện đạo đức đã được gán cho 
Aesop, thậm chí một số phát sinh rất lau sau khi ông qua đời. 

Trong bối cảnh thời cổ đại, những câu chuyện như vậy phục vụ cho 
việc phát triển thiện tâm của mọi cá nhân. Một bộ sưu tập Truyện 
ngụ ngôn Aesop được tạo ra sớm nhất vào thế ky thứ tư TCN, dưới 
dạng một văn bản dành cho các nhà hùng biện và người thuyết trình 
trước công chúng bởi nhà hùng biện Demetrius xứ Phaleron (320- 
280 TCN). Văn bản của ông đã tạo cơ sở cho nhiều phiên bản khác 
trong thời Trung cổ. Vào thời kỳ Phục hưng, các câu chuyện được 
dạy trong trường học, và với việc phát minh ra in ấn vào thế kỷ 15, 


nó la một trong những tác phẩm sớm nhất được công bố. 


pr VABLES A ease, 


FABLES ae VERSE — 


VAN BAN HUGNG DAN 


Phần giới thiệu của Newbery nói rõ 


SCALE 


JOHN NEWBERY 
1713-1767 


Nhà in John Newbery có tru sở tại London là một trong những người đầu tiên xuất 
bản sách dành cho trẻ em. Ông muốn phục vụ Lợi ích của thế hệ trẻ bằng cách tạo 
ra văn học vừa mang tính giải trí vừa mang tính thông tin. 


Sinh ra ở Berkshire năm 1713, sự nghiệp xuất bản của John Newbery bắt đầu vào 
năm 1730, khi ông được William Carnan của Reading Mercury thuê. Ông bắt đầu 
xuất bản sách vào năm 1740 tại Reading, trước khi chuyển đến London, nơi ông mở 
rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực viết cho trẻ em. Cuốn sách đầu tiên dành 
cho trẻ em của ông, A Little Pretty Pocket-Book, xuất hiện vào năm 1744. Được 
nhiều người coi la cuốn sách dành cho trẻ em đầu tiên, nó bao gồm các bài thơ va 
tục ngữ và được đóng bìa bằng màu sắc tươi sáng. Những câu chuyện ngụ ngôn 
trong Verse được tiếp nối vào năm 1765, và học sinh thường phải học thuộc những 
câu thơ đạo đức trong trường. Đóng góp của ông cho văn học thiếu nhỉ được tưởng 
nhớ ở Hoa Kỳ với giải thưởng hàng năm la Huân chương Newbery. 


Cuốn đầu tiên, được xuất bản tại Đức, được gọi đơn giản là Esopus, 
xuất hiện vào khoảng năm 1476. Trong vòng 25 năm, hơn 150 ấn 
ban đã được in. Những câu chuyện nhanh chóng lan rộng khắp thế 
giới và hiện đã có bản dịch ra hầu hết mọi ngôn ngữ. 

Ngày nay, Ngụ ngôn Aesop chủ yếu được dành cho trẻ em, một phần 
có thể la do ấn bản năm 1765 của John Newbery (hiển thị ở day). 
Newbery đã viết Lại những câu chuyện ngụ ngôn, chỉ bao gồm những 
câu chuyện mà ông nghĩ sẽ thu hút khán giả trẻ của mình. Cuốn sách 
bắt đầu với “Cuộc đời của Aesop”, một số giai thoại, sau đó la 38 
truyện ngụ ngôn được minh họa trong Verse, kết thúc với “Cuộc trò 


chuyện của các loài vật”. 


286 FADLESs# rar E 
Pentet with care the dr des, f m H 

] Nar ever dev|ase, one R^ * xe woe VK 
" ^ xi 

| Amt len ihe circling res, * + S $ 

i The yoshi with emelten pire Li 

Wen bearded er alld te bey, aby 

Aad sl! bạt ! pen le 


: m Foe be, deep jndgheg (age, beheld 
$E những câu chuyện này nhằm muc bel EC, CONVERSAT ION 
* Pus tha oe d yw " E 2 P " Me Acer drw ie, 
3 đích hướng dẫn, với “bài học về sự | "n talus prata TS or 
7m khôn ngoan và phẩm hanh có thé có | e Dư 11 a & 1 MCA Lb & 
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WIN : On vg art | mees 2900044090040 9d QT 
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Al i do ching gun gé fs ngàn gon, mang tính dao düc dua ‘The Y T 
trên sự tương đồng giữa hành động 
— của con người và các loài động vật. 


HUGNG DAN DAO DUC Tat ca 38 truyén ngu ngón trong án 
ban cüa Newbery déu dugc minh hoa bang tranh khác gó, nhu 
trong các trang nay kể lai câu chuyện quen thuộc “Kiến và Châu 
chấu”. Có thể dễ dàng hiểu tại sao truyện ngụ ngôn này, với 
những con côn trùng biết nói, Lại có sức hút với trẻ em. Đây là 


câu chuyện ngu ngôn về sự chuyên cần so với Lười biếng, và câu 


chuyện khuyên người đọc nên chuẩn bị cho tương lai. 


FABLES%VERSE. 89 
To whom ahoary Ant reply'd, l 
Aeren? how's your time apply'd ? 
e 1 5 infet faid) iid x 
« To make the lab’ring Pea/ants gay. 
Zh, cry'd the Ant,—How juft the chance ! 


as then you fung—you now may dance, ` | 
eee. 1.7441 
LU feed no ide folu, et . 


I5 MORAL. 


He will rovide, who thinks aright, 
Jo Sumner day, for Winter's night. 


` ` 1 


The ANTS and the GRASSHOPPER. 


HE Anti, a prudent, painful train, 
Brought forth and dry'd their heaps of 
grain ; 
A Grajfshopper half ſtarv'd was by, 
Who bow'd and beg'd their charity. 


gn * aidé: aO | MER. 


Ong đã dùng những tinh huống binh thường để day những chân ly tuyệt vời. 


Y 


APOLLONIUS XU TYANA, BAN VE AESOP, THE KY DAU TIEN 


SU GIAU CO CUA CAC QUOC GIA n 


Việc xuất ban năm 1776 của Một cuộc điều 
tra về bản chất và nguyên nhân của sự giàu 
có của các quốc gia, còn được gọi đơn giản là 
Sự Giàu có của Các quốc gia, đã gây ra sự chú 
ý. Ngoài việc la cuốn sách giáo khoa kinh tế 
hiện đại đầu tiên, cốt Lõi của nó còn mang 


tính cách mạng: thước đo giàu có của bất kỳ 


quốc gia nào không phải la nó sở hữu bao 
đất hoặc vàng, mà la sản phẩm từ hoạt động không bị kiểm soát 
của thị trường và thương mai tự do. Adam Smith lập luan thị 
trường tự do loại bỏ những gì kém hiệu quả và đồng thời khen 
thưởng cho sự dám nghĩ dám lam. Trọng tâm của quá trình Là tư 
Lợi. Bằng cách tối đa hóa Lợi nhuận cá nhân trong thị trường tự 
do, sự thịnh vượng của cả quốc gia nói chung đã được tăng lên. 

Ảnh hưởng của Smith là rất Lớn. Nó đã thúc đẩy sự ra đời của nền 
kinh tế thị trường tự do một cách hiệu quả. Trước đây mọi người 
nghĩ về giao dịch như một người nhận được thứ gì đó với chỉ phí 
của người khác, nhung Smith Lập Luận ca hai bên trong giao dich 
đều có thể phát đạt. Khái niệm này là nền tảng của kinh tế học 
hiện đại, và Sự giàu có của Các quốc gia đã trở thành một văn 
bản kinh điển. Thật vậy, những ý tưởng mà nó phác thảo đã hình 


thành nên “trường phái cổ điển” của kinh tế học. 
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ADAM SMITH 
1723-1790 
Adam Smith là một nhà triết hoc xà hội và nhà kinh tế chính tri. 


Ông chủ yếu được biết đến với Sự giàu có của Các quốc gia, thường 
được gọi Là “kinh thánh của chủ nghĩa tư bản”. 


Sinh ra ở Scotland, Smith học Đại học Glasgow và Oxford trước khi bắt đầu giảng 
dạy ở Glasgow năm 1751. Năm 1764, ông trở thành gia sư cho Công tước 18 tuổi 
của Buccleuch. Trong chuyến công du châu Âu kéo dài hai năm với công tước, 
Smith đã gặp gỡ nhiều nhà tư tưởng hàng đầu của Lục địa, chủ yếu ở Pháp. Họ bao 
gồm một nhóm các nhà kinh tế học, những người Lo ngại về sự chỉ tiêu Liều linh của 
chính phủ Pháp. Smith đã bị ấn tượng bởi các đề xuất của họ, nhưng không phải bởi 
việc họ Loại bỏ tiềm năng sản xuất và thương mại. Sự giàu có của Các quốc gia la 
phản ứng của Smith đối với những gì ông coi là thiếu sót rõ ràng. Là nhân vat hàng 
đầu trong thời kỳ Khai sang Scotland, ông đã giúp dua Edinburgh trở thành một 
trong những trung tâm trí thức năng động nhất của châu Au. Smith được coi là cha 
đẻ của kinh tế học hiện đại. 


Thời điểm xuất bản Sự giàu có của Các quốc gia trong hai tập 
là hợp thời. Nước Anh đã sẵn sàng cho cuộc Cách mang Công 
nghiệp, cuộc cách mạng sẽ mang lại sự gia tăng đáng kể trong 
thương mại và sản xuất. Việc nước Anh - và tất cả các xã hội 
tư bản tiếp theo - có thể thịnh vượng một cách đáng kể, phần 
Lớn la kết quả của chủ nghĩa tự do kinh tế mà Smith đã hết sức 


ủng hö. 


AF nat Peg d 1| `1... 


4 t SS 


TRANG TIEU DE Trang tiêu dé này là từ 
ban in lan đầu tiên ở London, năm 1776. 
Nó liệt kê các bằng cáp của Smith với tu 
cách là cựu giáo sư triết học tại Đại học 


Glasgow Scotland. 


MG RỘNG NÓI DUNG An bản đầu tiên của 
cuốn sách được chia thành hai tập 510 và 
587 trang. Chúng được chia nhỏ thành 
nhiều Sách, được chia thành các Chương, 
như được hiển thị trên trang nội dung này. 


Dinh dé quan trong nhat trong kinh té hoc. 


GEORGE STIGLER, NHÀ KINH TẾ NGƯỜI MY 


THE NATURE AND CAUSES OF 


BOOK profit rifes or falls. Double intereít is in Great Britain reckonal, 
e—— what the merchants call, a good, moderate, reafonahle profit, 


terms which I appeebend mean no more than a common and 
ufal profit. In a country where the cedinary rate of dear profit 
is eight or ten per cent. it may be reafonable that one half of i 
fhould go to intereft wherever bufincfs is carried ep with borrowed 
money. The Geck it at the riik of the barromer, who, as it 
were, infares it to the lender; und four or five per cent, may 
in the part of trades, be boris a fuficient profit span the 
riik of this infarapce, and a follicient rocompence foc the trouble 


; 


tither a good deal lower, or a good 
good deal lower, one half of it perhaps 
could not be afforded for intecefl t and more might bs aforded 


if it were a good deal higher. 


1» countrics which sre falit advancing to riches, the low yate 
of profit may, in the price of many commodities, compendie 
the high wages of Labour, and enable thoe countries to fell as 
cheap as their Sef thriving neighbours, among whom the wages of 
labour may be lower. 


of 
and clear profit might not be the Dog in countries whee the 
profit 
s 
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THE WEALTH OF NATIONS, 121 


HE whole of the advantages and diüulvantages of the dif- CHAN 


CHUONG VÀ CÁC PHAN Mỗi Chương của Sách được chia thành 
các phần nhỏ hơn. Ví dụ, trang bên phải ở trên hiển thị Chương 10, 
bắt đầu với phần giới thiệu về tiền Lương và Lợi nhuận có được 
trong các Loại việc lam khác nhau. Phần đầu tiên của Chương sau 
đó tập trung vào các bất bình đẳng phát sinh từ điều này. 


BANG BIEU VÀ BIEU ĐỒ Văn bản của 
Smith được chia nhỏ ở nhiều vị trí nhờ việc 
ông đưa vào các biểu đổ và phép tính. 
Những điều này được sử dụng để lam rõ và 
chứng minh các lập Luận. Biểu đồ hiển thi 
ở đây so sánh giá lúa mì hàng năm. 


QUYỀN CON NGƯỜI 


Hai năm sau khi Cách mạng Pháp bùng nổ, 
nhà tuyên truyền chính trị người Mỹ gốc Anh 
Thomas Paine đã viết Quyền Con người, một 
cuốn sách nhỏ hai phần có tầm nhìn xa. Paine 
đã đưa ra quan điểm cấp tiến luc bấy giờ rằng 
các chính phủ có trách nhiệm bảo vệ các 
quyền tự nhiên và dán sự của công dân, dám 


bảo quyền tự do, an ninh và cơ hội binh đẳng. 


Và, điều cốt yếu la, nếu một chính phủ không 
bảo vệ những quyền đó, thì người dân sé có Ly khi lat đổ nó. 

Quyền Con người bắt đầu như một tài Liệu lich sử về Cách mạng 
Pháp, trong do Paine la một người ủng hộ nhiệt thành. Nhưng khi 
chính khách Anh-Ireland Edmund Burke tố cáo cuộc nổi dậy và bảo 
vệ chế độ quân chủ trong một cuốn sách năm 1790, Paine vội vàng 
sửa lại văn bản của mình. Quyền Con người đã trở thành một công 
cụ phản đối với quan điểm của Burke. Nó ca ngợi các nguyên tắc 
của Cách mạng, chống lại đặc quyền và đưa ra một chính phủ cộng 
hòa dân chủ đại diện thay vi chế độ quân chủ cha truyền con nối. 
Năm 1792 ra đời Quyền Con người Phần II, đề xuất phạm vi cải 


cách rộng. 


THOMAS PAINE 


1737-1809 


Từ khởi đầu khiêm tốn là một người lao động trong xưởng đóng 
tàu ở Norfolk, Anh, Thomas Paine đã trở nên nổi tiếng như một 
nhà văn với những lời lë có tầm nhìn xa đã dinh hinh các sự kiện 
chính trị ở cả hai bờ Đại Tây Dương. 


Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng Lớp Lao động, Paine được học hành chính quy 
cơ bản. Năm 13 tuổi, ông bat đầu lam việc với cha, chế tao day thừng: dây thừng 
được sử dụng để ổn định cột buồm. Từ năm 1756, ông đã thử một số nghề khác, 
nhưng không mấy thành công. Năm 1772, ông bị sa thải khỏi công việc thu thuế 
sau khi in một tập sách nhỏ chính trị tranh Luận về việc trả Lương và các điều kiện 
tốt hơn cho người Lao động. 

Năm 1774, Paine gặp một chính khách vĩ đại người Mỹ Benjamin Franklin, người đã 
để nghị ông bắt đầu một cuộc sống mới bên kia Đại Tây Dương. Paine đến Mỹ đúng 
lúc 13 thuộc dia dang tranh luân về việc có nên tuyên bố độc lập khỏi Anh hay 
không. Ông trở thành trợ Lý biên tập của Tạp chí Pennsylvania tại Philadelphia, và 
bắt đầu viết các bài báo về sự bất công. Năm 1776, ông xuất bản Common Sense, 
một tập sách nhỏ chứa dung một Ly lë nóng nảy nhưng hợp ly ủng hộ nền độc lap 
của Mỹ. Nó đã bán được 500.000 bản và giúp thu hút sự ủng hộ cho một cuộc nổi 
dậy. Năm 1787, Paine trở lai Anh, nơi ông viết Quyền Con người. Tác phẩm tiếp 
theo của ông, Thời đại của Tri thức (1794) - một cuộc tấn công vào tôn giáo có tổ 
chức, mà ông đã viết ở Pháp - khiến nhiều người ngưỡng mộ ông xa lánh. Ông dà 
dành những năm cuối đời ở Mỹ, sống trong cảnh nghèo đói. 


Paine kêu gọi chính phủ Anh đưa ra một hệ thống phúc lợi xã hội 
để giảm bớt khó khăn kinh tế mà tầng Lớp thấp phải chịu đựng và 
duy trì các quyền công dân của họ. Tầm nhìn của ông bao gồm giáo 
dục miễn phí, Lương hưu cho người già và các công trình công cộng 
cho người thất nghiệp, tất cả đều được tài trợ bởi thuế thu nhập 
theo tỷ Lệ có Lợi cho người nghèo. 

Rights of Man là một thành công về mặt xuất bản, bán được khoảng 
200.000 bản, và ngày nay nó được coi là tài Liệu sáng Lập của nền 
dân chủ tự do hiện đại. Nhưng vào thời đó, nó đã làm kinh hoàng 
các nhà chức trách. Sau khi phần TT xuất hiện, tác phẩm đã bị cấm. 
Vào tháng 12 năm 1792, Paine - người đã trốn sang Pháp - bị xét 
xử vắng mặt vì ủng hộ việc chấm dứt chế độ quân chủ ở Anh, bị kết 


tội và đã tuyên bố la một người ngoài vòng pháp luật. 


RIGHTS OF MAN: 


BEING AN 


ANSWER ro Mr. BURKE's ATTACK 


ON THE 


FRENCH REVOLUTION. 
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of the Rights of Man, as the bafis on which the 
new conftitution was to be built, and which i 
here fubjoined. 


DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN 
AND OF CITIZENS, 


By tne NATIONAL Assemary or FRANCE, 


The Reprefentatives of the people of Francs 
formed into a National Aſſembly, confidering 
that ignorance, negleét, or contempt of human 
rights, are the fole caufes of public misfortunes 
and corruptions of government, have refolved to 
fet forth, in a folemn declaration, thefe natural, 
i iptible, and unalienable rights : that this 
LS sec ng ui conftantly rm the minds 
of the members of the body focial, they may be 
ever kept attentive to their rights and their duties: 
that the acts of the legiflative and executive pow- 
ers of government, being capable of being every 
moment compared with the end of political infti- 
tutions, may be more reſpected: and alfo, that 
the future claims of the citizens, being directed 
by fimple and inconteſtible principles, may always 
tend to the maintenance of the conítitution, and 
the general happinefs. 

** For thefe reafons, the NATIONAL ASSEMBLY 
doth recognize and declare, in the prefence of 
the Supreme Being, and with the hope of his 
bleſſing and favour, the following /acred rights 


of men and of citizens : 
« L Men 


Í 


E Se 


I. Men are born and always continue free, and 
€ equal in reſpect of their rights. Civil diſtinctiene, 
* therefore, can be founded only on public utility. 

II. The end of all political affociations is the pre- 
* fervation of the natural and imprefcriptible rights 
* of man; and thefe rights are liberty, property, 
* fecurity, and refiffance of oppreffion. 

III. Lhe nation is effentially the fource of all fo 
* wercignty ; nor can any INDIVIDUAL, or ANY 
* BODY or MEN, be entitled to any authority which 
* is not exprefily derived from it. 

* IV. Political Liberty confifts in the power of 
* doing whatever does not injure another. The 
* exercile of the natural rights of every man, has 
* no other limits than thofe which are neceffary 
* to fecure to every other man the free exercife of 
* the fame rights; and thefe limits are determinable 
* only by the law. 

* V. The law ought to prohibit only aétions 
* hurtful to fociety. What is not prohibited by 
* the law, fhould not be hindered ; nor fhould any 
* one be compelled to that which the law does 
* not require. 

* VL The law is an expreffion of the will of 
* the community. All citizens have a right to 
* concur, either perfonally, or by their reprefenta- 
* tives, inits formation. It fhould be the fame to 
* all, whether it protects or punifhes; and a// 
* being equal in its fight, are equally eligible to all 
* honours, places, and employments, according to 
* their different abilities, without any other diftinc- 
* tion than that created by their virtues and talents. 
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QUYỀN CON NGƯỜI PHÁN I Paine đã phát triển một 
phong cách viết trực diện hấp dẫn giúp y tưởng của ông 
có thể tiếp cận được với mọi người ở mọi tầng Lớp xã 
hội. Hai phần Quyền Con người chỉ tập trung vào các 
quyền của nam giới như đã tuyên bố ở trên; Mary 
Wollstonecraft đương thời với ông đã lên tiếng bênh 
vực quyền binh đẳng cho phụ nữ trong cuốn A 
Vindication of the Rights of Women (1792) của ba. 


BUT CHIEN Paine nêu rõ động co của mình để viết 
Quyền Con người trên trang tiêu để: khẳng định rõ 
ràng, tác phẩm như một lời quở trách đối với những 
người đã chỉ trích Cách mạng Pháp. Đặc biệt, mục 
tiêu của ông la một cuốn sách nhỏ bảo thủ Những 
phản ánh về cuộc Cách mạng Pháp do chính trị gia tự 
do Anh-Ireland Edmund Burke viết. 


Cách mang Pháp (1787-99) da làm rung chuyén các quóc gia chau Au, 

với truyền thống lâu đời với ché độ quân chủ chuyên ché và các đặc 

quyền phong kiến dành cho giới quý tộc và tăng Lữ. Đặc biệt, năm 1792 

việc bãi bó hoàng gia ở Pháp đã gây ra một cuộc náo loan ở Anh, lam day 

lên cuộc tranh luân gay gắt giữa các nhà bình Luận chính trị và chia rẽ du 

luân. Những người ủng hộ Cách mạng lập Luận cho sự thay đổi dân chủ, 

trong khi những người chống lai phản đối hiến pháp của Anh bảo vệ công 

dân khỏi tình trạng rối loan và mối đe dọa của áp bức quân sự. 

Một trong những nền tảng của cuộc Cách mạng là Tuyên ngôn về Quyền 

Con người và Công dân, một bản hiến chương gồm 17 điều nêu rõ các 

nguyên tắc về quyền tự do của con người. Điều quan trọng nhất trong số 

này là Điều 1, trong đó nói tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, tự do 

và được hưởng các quyền cơ bản như nắm giữ tài sản riêng và chống lại 

áp bức. Nam 1789, tuyên bố được thông qua lam cơ sở cho hiến pháp của 

Cong hóa Pháp mới, mặc dù phụ nữ thời đó không được tiếp cận với hầu 

hết các quyền mà nó liệt kê. 

Bức khắc từ năm 1792 này miêu tả các sự kiện của Cách mạng từ quan 
điểm bảo hoàng: chế giễu các nguyên tắc tự do của phong trào bằng cách 
cho thấy những người dân thường tấn công tầng Lớp quý tộc. 


BAI CA CUA SU NGAY THG VA TRAI NGHIEM 


Tập thơ được minh hoa phong phú, tác phẩm nổi 
tiếng nhất của William Blake, được ca ngợi vì cả 
giá trị văn học và nghệ thuật. Ban đầu được xuất 
bản thành hai bộ sưu tập riêng biệt, Blake kết 
hợp và xuất bản chúng thành một bộ vào năm 
1794, nhằm mục dich gắn liên sự ngây thơ của 
tuổi trẻ với sự lêch lac di kèm với tuổi trưởng 
thành. Trong những bài thơ của minh, Blake 
thấy môt Liên kết mát thiết qiữa van ban và hinh 


minh hoa, tin mỗi thứ đã thêm một Lớp ý nghĩa vào Lớp kia để tạo ra 
một tổng thé tích hợp. Dé tạo ra bộ sưu tập, ông đã phát triển một 
kỹ thuật in mới kết hợp văn bản và hình ảnh trên một tấm khắc duy 
nhất. Ông đã tự tay khắc, in và tô màu từng bản sao của bộ sưu tập, 
thay đổi màu sắc, văn bản hoặc trình tự của các bài thơ khiến mỗi 
bản sao trở thành duy nhất. 

Quá trình tốn nhiều công sức và tốn kém, và chỉ có một số Lượng 


han chế các ban sao được luu hành trong suốt cuộc đời ông. 


Ban đầu được tặng cho gia đình và bạn be, 
trước khi Blake quyết định bán các bản 
sao với mục đích thương mại. Định dạng 
nhỏ, nhiều màu sắc, liên tưởng đến một 
cuốn sách dành cho trẻ em, chứng tỏ sự 
tinh tế của tác phẩm — các bài thơ mang 
tính phê phán và nổi Loạn, đặt câu hỏi về 
xã hội và vai trò của Giáo hội. Khi xuất 
bản, chúng không được đón nhận nhiều và 
phải đến đầu thế kỷ 20, thành tựu của 
Blake mới được công nhận. 


NGHỆ THUẬT ĐỐI NGAU Trang tiêu để phản ánh tính đối 
ngẫu xuyên suốt tác phẩm, được tóm tắt trong phụ để 
“Cắt bó hai trạng thái trái ngược của tâm hồn con người”. 
Dưới đây, Blake mô ta Adam va Eve bị đuổi ra khỏi vườn 
địa đàng trên nền Lửa — mất đi sự trong trắng. Đối diện, 
một cảnh cho thấy một người đàn ông đang nhìn lên một 


cậu bé khỏa thân đang bay tự do trên đầu mình. 


WILLIAM BLAKE 
1757-1827 


SCALE 


Hoa si và nha tho William Blake dugc coi là mót trong nhüng nhà 
thơ hàng dau của Anh trong thời ky Lang man, mặc dù các tác 
phẩm của ông hầu như không được công nhận cho đến sau khi d 
ông qua đời. "the 


Kỹ năng nghệ thuật ban đầu của Blake dẫn đến việc học nghề thợ in ở tuổi 12, 
và ông đủ tiêu chuẩn trở thành thợ khắc ở tuổi 21. Năm 1779, ông đăng ký học 
tại Học viện Hoàng gia ở London, nơi ông phát triển phong cách đặc biệt của 
riêng mình. Ông kết hôn với Catherine Boucher vào năm 1782, và xuất bản tập 
thơ đầu tiên vào năm sau. Mặc dù la một Cơ đốc nhân tận tụy, Blake đã phản đối 
mạnh mé tôn giáo được thể chế hóa và kiểm soát của Giáo hội với xã hội. 

Blake tuyên bó những tầm nhìn truyền cảm hứng cho công việc của mình; ông 
coi thế giới của trí tưởng tượng là có thật và có giá trị như thế giới vật chất. Về 
điều này, ông bị ảnh hưởng bởi những lời dạy của nhà triết học và thần bí người 
Thụy Điển, Emanuel Swedenborg (1688-1772). Phần Lớn công việc của Blake 
được thấm nhuần bởi quan điểm của ông về Giáo hội và chủ nghĩa cấp tiến chính 
trị của ông, nhưng không tìm được độc giả vào thời điểm đó. Chán nản vì không 
thành công trong nghề nghiệp, Blake rút lui khỏi xã hội, mặc dù ông vẫn tiếp tục 
lam việc cho đến cuối đời. Ông mất năm 1827, để Lại bản thảo có minh họa của 
Sách Sáng thế chưa hoàn thành. 


MAU TOI 

Minh hoa tói mau phan ánh su ác dóc tiém 
án của “The Tyger”, co lé day là bài thơ 
được yêu thích nhất từ Songs of 
Experience. Trong bài thơ, Blake đặt ra 
một loat câu hỏi gây ngạc nhiên về sự uy 
nghiêm của đối tượng. Rất ít độc giả đã 
từng nhìn thấy một con hổ thật nhưng biết 
nó tượng trưng cho quyền lực và sức 
mạnh. Đầu mối cho ý định của nhà thơ 
nằm ở những dòng cuối cùng. Liệu Chúa 
đã tạo ra con cừu hiển Lành cũng có thể 
tạo ra con hổ hung dữ? 


CHI TIẾT 


Từ thé ky XVI đến đầu thé ky XIX, sách có 
minh hoa đã được tao ra bởi hai nhà in. Bản 
đầu tiên được in bang cách sử dụng các tám 
chì được nâng lên; bản thứ hai dùng Khắc 
axit thêm vào các khoảng trống bên trái và 
xung quanh văn bản. Sự đổi mới của Blake 
la in các trang của ông ấy trong một quy 
trình duy nhất. Viết và minh họa ngược lại, 
ông thêm văn bản và hình minh họa của 
mình vào các tấm in bằng đồng bằng cách 
sử dung một loại vecni đặc biệt, được gọi la 
vecni "stop-out". Sau đó, khi các tấm được 
xử Lý bằng axit, vecni sẽ ngăn không cho các 
khu vực được bao phủ bị hòa tan, khiến 
chúng nổi Lên. Sau đó, mực có thể được phủ 
một cách cẩn thận Lên tấm khắc thành các 
Lớp mịn, trước khi giấy được cuộn qua tám 
khắc trên máy ép cán truyền thống. 


Trong nhà in được hiển thị ở đây, một công nhân đang chuẩn bị bản in, một 


người khác đổ mực vào một tấm đồng, và cậu bé xoay tay cầm trên máy cán. 


VẺ ĐẸP TĨNH LẶNG 

Lấy từ Songs of Innocence, cả van ban và hình 
minh họa cho “A Cradle Song” và “The Lamb” 
déu toát lén vé diu dang. Dau tién là mót bài 
hát ru so sánh một đứa trẻ dang ngủ với Chúa 
Hài đồng, và được minh họa bằng hình ảnh một 
người mẹ nhìn chằm chằm vào đứa con trong 
cũi. Trong đoạn thứ hai, đứa trẻ được miêu tả 
là một con cừu non thuần khiết và hiền Lành, 
ám chỉ Chua Jesus, Con Chiên của Đức Chúa 
Trời. Tác giả hỏi đứa trẻ Liệu có biết ai đã tạo ra 
nó không, trước khi đưa ra câu tra lời: Chúa 
Trời. Màu thổ hoàng tươi sáng và rực rỡ gợi ý 


đến khung cảnh yên tĩnh ở vùng nông thôn. 


LLL LENO LT 


ụ 


à ME 


BiA 

Trong ca hai bộ sưu tập, bia sách đều có khung 
cánh dóng có, hoàn chinh vdi mót dàn cüu, mót 
nam giới và một Minh thần có cánh. Ở đây, bia cho 
Songs of Experience, hai nhân vật đang nắm tay 
nhau, thể hiện sự ràng buộc của tự do thời thơ ấu. 


LIÊN KẾT TRÍ TUỆ 

Trong Innocence (thời thơ ấu), văn bản của bài 
thơ "Niềm vui trẻ thơ" được bao bởi hinh minh họa 
của một cái cây đang xoắn lại, gợi ra vẻ đẹp tự 
nhiên của chủ đề - mối quan hệ giữa mẹ và con. 
Bản thân bài thơ đọc như một cuộc đối thoại giữa 
một người mẹ và đứa con mới chào đời của cô ấy, 
được thể hiện nép mình trong một bông hoa, như 
nói rằng cậu ta hoặc mẹ mình chính Là hạnh phúc: 
“Niềm vui la tên của tôi." 


tx WR 


bd M^ a 


ĐỐI CẶP 

Một số bài thơ trong Songs of Innocence có những câu đối 
trong bài thơ cùng tên trong Songs of Experience. Ví dụ: 
“Nurse’s Song” trong Innocence (xem bên trái) vui vẻ nói 
với trẻ em “hãy đi và chơi cho đến khi ánh sáng tắt dần” 
trong khi “Nurse’s Song” trong Experience (bên phải) ra 
lệnh cho chúng về nhà. Các hình ảnh phản ánh điều này, 
khi trẻ em nhảy theo vòng tròn với hình ảnh một vú nuôi 


chải tóc cho một cậu bé đang hờn dỗi. 


rit > 


CHUA BAN PHUÓC 
Mót thién than dude thé hién 


đang chăm sóc ba me và đứa trẻ 


trong “Niềm vui trẻ thơ” và cả 


ba nhân vật đều được tắm trong 


ánh sáng vàng, cho thấy tình 
mẫu tử được Chúa ban phước. 


~ 


CÁC LOÀI CHIM Ở MỸ 1 


Kiét tac thé ky 19 cüa John James Audubon là mót danh 


muc vé tay, hinh anh về các loài chim ở Bác Mỹ, được xuất 
ban lan đầu tiên dưới dạng một Loạt các ban in từ năm 1827 
đến 1838. Cuốn sách có 435 bản in với kích thước that của 
497 loài chim, mỗi loài được miêu ta trong môi trường sóng 
tự nhiên của chúng với độ chính xác và chỉ tiết tinh tế. Với 
chiều cao xấp xỉ 3 feet (1 m) và gồm bốn tập riêng biệt, Cac 


loài Chim ở Mỹ là cuốn sách lón nhất từng được xuất bản. 


Ấn bản gốc được in bằng sự kết hợp phức tạp giữa các hình minh họa màu nước 
và phấn màu được tái tạo từ các tấm khắc bằng tay. Vào thời điểm xuất bản, các 
cuốn sách về động vật hoang dã thường có phông nền trống, nhưng Audubon đã 
đưa vào một phông nền chỉ tiết cho mỗi bức tranh, giúp người đọc Liên tưởng về 
môi trường sống của các loài chim đặc trưng. 

Giá trị nghệ thuật tuyệt vời của cuốn sách được đánh giá bằng đóng góp của nó 
với lich sử văn hóa và điểu học. Nó xác dinh các loài chim chưa được biết ở Mỹ, 
và cung cấp một hồ sơ lịch sử quan trong vì sáu trong số các Loài chim đặc trưng 
hiện được cho là đã tuyệt chủng. Khi biên soạn cuốn sách, Audubon đã phát hiện 
ra 25 loài chim mới và 12 loài phụ mới. Birds of America mất gần 12 năm dé 


hoàn thành và chỉ có 120 bộ hình minh họa hoàn chỉnh vẫn còn tồn tại. 


CUÓN SÁCH LGN NHẤT Ấn bản gốc Birds of America được in trên trang 
“double elephant”, những tờ giấy thủ công có kích thước 39 x 26 inches (99 x 
66 cm). Con vet Carolina, được hiển thị ở dưới đang ăn Ké đầu ngựa, la một 


trong sáu Loài chim do Audubon vẽ, hiện đã tuyệt chủng. 
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BẢN VẼ KÍCH THƯỚC THẬT 

Khách hàng quen của Audubon nhận được một 
hộp thiếc mỗi tháng từ các bản khắc tay và khắc 
axit màu, bao gầm hinh ảnh của các loài chim lón, 
vừa và nhỏ. Diệc trắng lón, trong hinh ở đây, là 


loài diệc Lớn nhất trong các loài diệc; Audubon đã 


vẽ nó với cái cổ cong với kích thước như thật. 


CHI TIET 


IIIS ASS PP n am — 


MINH HOA SAC NET 

Ban in nay thé hién su sang trong va tinh té 
của con thiên nga mỏ vit, ma Audubon đã ca 
ngợi trong văn bán kèm theo của ông. Bản 
thân các bản in được tạo ra bởi thợ khắc 
Robert Havell Jr., và cha của anh ta. Mỗi bản 
được đặt trên một dây chuyền sản xuất, các 
chuyên gia chỉnh màu sau đó áp dụng các 
tông màu khác nhau cho các phần cụ thể của 
mỗi bản in bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. 


HIỆU UNG IN 

Các đường màu tráng và điểm nổi bật trên 
lông của thiên nga nhấn mạnh hình dạng đôi 
cánh của nó, trong khi các vùng bóng đổ thêm 
hiệu ứng ba chiều. Kỹ thuật aquatint mang lại 
các cấp độ cho tông màu xanh Lục của nước, 
gợi ý về độ trong suốt của nó, cũng như mang 


lai cảm giác chuyển động nhấp nhô. 


JOHN JAMES AUDUBON 
1785-1851 


John James Audubon là một nhà tự nhiên hoc, nhà điểu học và nghệ sĩ người My. Ông nổi tiếng 
với những bức tranh vẽ và minh họa chỉ tiết về các Loài chim Bắc Mỹ. Công trình rộng Lớn và đầy 


tham vong này, Các loài chim ở Mỹ đã chiếm giữ ông trong phần Lớn cuộc đời. 


Nhà tự nhiên học kiêm họa sĩ John James Audubon sinh ra ở thuộc địa Saint-Domingue của Pháp (Haiti ngày nay). 
Khi còn nhỏ, ông chuyển đến Pháp, nơi ông phát triển tình yêu với thế giới tự nhiên. Ở tuổi 18, ông di cư đến 
Pennsylvania (một phần để tránh phải tham gia Chiến tranh Napoléon) và sống bên ngoài Philadelphia với cha 
mình, người đã lam cho ông một hộ chiếu giả. Tại đây, ông đã thực hiện thí nghiệm 'đeo vòng cho chim' đầu tiên 
được biết đến ở Bắc Mỹ, buộc sợi chỉ vào chân của các loài chim ở phía đông Phoebes. Những nỗ luc kinh doanh 
ban đầu của Audubon đã thất bại, va sau cuộc hôn nhân năm 1808 với Lucy Bakewell, ông đã cống hiến hết mình 
cho tự nhiên. 

Năm 1820, Audubon bat tay vào dự án của đời mình: vẽ tất cả các loài chim ở Bắc Mỹ. Ông lén đường xuống 
Mississippi với một khẩu súng và tài Liệu vẽ của mình, đi hàng tháng trời để tìm kiếm các mẫu vật (chim) mà ông 
đã bắn chết trước khi vẽ chúng một cách chỉ tiết. Quy mô hoành tráng và sự phức tạp của dự án khiến việc tài trợ 
trở nên khó khán và vào năm 1826, do không tìm được đủ vốn ở Mỹ, Audubon đã lên đường đến Anh để tìm sự bảo 
trợ cho cuốn sách đã hoàn thành một nửa của mình. Cuối cùng, ông đã tìm thấy những người bảo trợ giàu có từ 
Mỹ, Anh và Pháp để tài trợ cho dự án đầy tham vọng của mình (những người bảo trợ này bao gồm Vua George IV 
và Tổng thống Andrew Jackson). Trở về Mỹ, Audubon cùng gia đình chuyển đến New York vào năm 1841, nơi ông 
qua đời vào ngày 27 tháng 1 năm 1851. 


LÊN KỊCH BẢN 

Tất cả những con chim trong sách đều bị giết; Audubon 
sau đó kiểm tra sự hình thành của lông và do cơ thể và 
sải cánh của mẫu vật đã chết. Trước khi bắt đầu vẽ, 
những con chim được tạo dáng bằng cách ghim chúng 
vào một khung gỗ với dây - như được minh họa với những 
con Cắt Bắc Cực. Điều này cho phép Audubon tiếp tục 


công việc tỉ mỉ và kỳ công của mình trong vài ngày. 


MOI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


Trong thời đại trước khi có nhiếp ảnh, các bản in mau 


của Audubon, hoàn chỉnh với hình nền chi tiết của 
chúng, mang đến cho người đọc cái nhìn hiếm có và gần 
gũi về các loài chim trong môi trường riêng của chúng, 
chẳng hạn như đại bàng đầu trắng. Audubon đã thuê tới 
150 nghệ sĩ để vẽ những hình nền này; trợ Lý của ông, 
Joseph Mason, đã vẽ 50 bức trong số đó. 


PHÙ HỢP KHUNG 

Việc vẽ những con chim có kích 
thước như thật la một vấn dé 
khó khăn đối với các loài nhu 
chim hồng hac Mỹ, vì Loài chim 
này có chiều cao 5 feet (1,5 m). 
Để con chim hồng hạc phù hợp 
với khung của trang, Audubon 
vẽ con chim với cổ cúi xuống và 


chân ở một góc nghiêng. 


HÌNH NỀN CHI TIẾT 

Hình ảnh con chim hồng hạc ở 
tư thế một chân đặc trưng với 
cổ vươn ra, tạo cảm giác 
chuyển động ấn tượng cho bản 
khắc. Audubon vẽ những con 
hồng hac trong một nhóm lớn, 


cho thấy chúng là loài chim 


theo bầy. 


HE THONG CHU NOI BRAILLE 


Khi mdi 20 tudi, Louis Braille da trinh bay 
Procedure for Writing Words, Music, and 
Plainsong in Dots, đồng thời tiết lộ một 
phương tiện đọc và viết có thể thay đổi cuộc 
sống của những người khiếm thị, giống như 
mình. Được đào tạo ở Paris, ông được dạy đọc 
(nhưng không được viết) bằng cách sử dụng hệ 
thống chữ in nổi của Valentin Haüy. Năm 1821 
chữ nổi Braille được biết đến như mã 


"đọc ban đêm" của Thuyền trưởng Charles Barbier. Một sĩ quan 
quân đội Pháp, Barbier đã phát minh ra một hệ thống vào năm 
1808 cho phép binh Lính Liên lac âm thầm trên chiến trường bằng 
cách sử dụng một loat tín hiệu có thé "đọc" bằng đầu ngón tay. 
Braille được truyền cảm hứng để phát triển phiên bản đơn giản của 
riêng mình, dễ học và cũng có thể cho phép viết. Ông đã tinh chỉnh 
hé thống của Barbier va phát minh ra mã "6" hoặc chữ cái của riêng 
mình bằng cách sử dụng hệ thống sáu "chấm" được nổi Lên, để mỗi 
ô có thể được "đọc" bằng đầu ngón tay. Ông đã nhóm chúng thành 


chín “bộ mười” hoặc các ký tự, bao gầm cả chữ cái, số, và dấu 


CHI TIẾT 
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PHIÉN BẢN ĐẦU TIÊN Cuốn sách phải được in bằng hệ thống chữ nổi 
của Haũy để dịch hệ thống “dấu chấm” mới của chữ nổi Braille. Tiêu dé 
đầy đủ bằng tiếng Pháp, Procédé pour Ecrire les Paroles, la Musique et 
le Plain-chant au moyen de points, được hiển thị ở dày bằng cach sử 


dung các chü cái cüa Haüy. 


vil 


SCALE 


LOUIS BRAILLE 
1809-1852 
Bi mù ca hai mát từ năm 5 tuổi, Louis Braille đã lam chủ được 


khuyết tật của minh và tiếp tục phát minh ra hệ thống mã hóa 


mang tên ông, giúp người khiếm thị có thể đọc và viết. 


Sinh ra ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Paris, Braille được học tại trường địa phương cho 
đến năm 10 tuổi, khi giành được học bổng của Học viện Hoàng gia dành cho Thanh 
thiếu niên mù, Paris. Ông học cách đọc bằng cách sử dụng một dạng chữ in nổi do 
người sáng Lập của trường, Valentin Haüy, nghĩ ra. Năm 19 tuổi, Braille được bổ 
nhiệm làm giáo viên và nhạc sĩ tại viện. Ông chết ở tuổi 43, trước khi hệ thống của 
ông được công nhận, và được chôn cất tại Điện Pantheon ở Paris. Ngày nay, Braille 
la một anh hùng dân tộc của Pháp. 


chấm cau. Braille xuất bản công trình của mình vào năm 1829, với 
các ký hiệu bổ sung cho cả toán học và âm nhạc. Cuốn sách được 
in với bảng chữ cái được in nổi trên cả hai mặt của mỗi trang, sử 
dụng một kỹ thuật Liên quan đến các khối gỗ được ép vào giấy ướt. 
Cuốn sách đã giới thiệu hệ thống chữ nổi Braille ra thế giới, mang 


Lại khả năng đọc viết cho nhiều thế hệ người khiếm thị. 
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TRANG ĐẦU VÀ TRANG CUOI Trang tiêu dé (bên trái) hiển thị rõ ràng các chữ cái nổi Lên 
trong bản in. Trên trang cuối của cuốn sách (bên phải), chữ nổi Braille đưa ra một bang 
hoặc phím, cho các chữ cái và các dấu cham và dấu gạch ngang tương ứng được sử dụng 


trong hệ thống mới. Dấu gạch ngang đã bị Loại bỏ khỏi ấn bản thứ hai được in năm 1837. 


Chúng ta (người mù) phải được đối xử binh d 


` 


ầu này. 


chúng ta có thể mang lại đi 


2 ` . 


ang và giao tiép là cách 


GIẢI THÍCH CÁC ĐẶC TÍNH CUA CHU BRAILLE Trang trên (được đánh số 16) trình bay 
các mã dấu chấm cho các bó mười thứ bay, thứ tám và thứ chín của Braille, liên quan đến 
toán học và âm nhac. Ở trang đối diện, chữ nổi Braille giải thích cách chúng được sử dung. 
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TƯỞNG NHÓ CHARLES BARBIER Trong Idi tựa cho Procédé pour 
Écrire, Braille nói ông dà phát triển hệ thống của mình từ công việc của 
Barbier, nhưng 20 ký hiệu của Barbier không đủ để viết mọi từ bằng 
tiếng Pháp. Chỉ có sáu bản sao của ấn bản đầu tiên này còn tổn tại. 
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Năm 1854, hai năm sau khi BraiLLe 
qua đời, Pháp đã áp dụng hệ thống 
đọc và viết cho người khiếm thị 
của ông. Năm 1878, Đại hội Người 
mù Thế giới đã thông qua chữ nổi 
Braille làm phương tiện liên lac 
chính thức của họ trên toàn cầu. 
Hệ thống đã chứng tỏ khả năng 
thích ứng đáng kể, với các phiên 
bản được phát triển cho các ngôn 
ngữ Slavic, chẳng hạn như tiếng 
Nga và tiếng Ba Lan, cũng như các 
ngôn ngữ chính của châu Á. Sự đơn 
giản của nó cũng lam cho việc sản 
xuất máy đánh chữ nổi trên quy mô 
lớn trở nên thực tế. Tuy nhiên, 
những phát triển gần đây về sách 
nói và công nghệ kỹ thuật số đã 
khiến việc sử dụng nó bị giảm sút. 
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Máy in bắt đầu sử dụng chữ nói Braille vào 
thế kỷ 19. Cái này có từ những năm 1920. 


SACH HUGNG DAN DU LICH BAEDEKER 


TT 


Trong thời ky hoàng kim, từ những năm 1840 
cho đến 1914, công ty xuất bản Baedeker 
của Đức đã xuất bản những cuốn sách hướng 
dẫn du lich nổi tiếng nhất thế giới — một thể 
loai mà công ty này không phát minh ra, 
nhưng đã chuyển đổi hoàn toàn. 

Năm 1835, trong khi sửa đổi một hướng dẫn 
du lich năm 1828 về Thung lüng Rhine được 


mua lại từ một nhà xuất bản khác, người sáng lap Karl Baedeker đã 
tạo ra cuốn sách, định dạng thân thiện với người dùng khiến các 
hướng dẫn Baedeker trở nên nổi tiếng. Ông đã thêm một tính năng 
sáng tạo vào phạm vi cung cấp thông tin của các hướng dẫn hiện có 
về lich sử và các điểm tham quan của khu vực: Lời khuyên về cách 
đi lai và nơi luu trú. Người đọc mục tiêu của cuốn sách và các hướng 
dẫn của Baedeker la một Loại khách du lich mới: người muốn đi du 
Lịch độc Lập, thay vì thuê một hướng dẫn viên. 

Từ năm 1839, loạt sách hướng dẫn Baedeker phát triển nhanh 
chóng; trước khi qua đời vào năm 1859, Karl đã đích thân tạo ra một 
danh hiệu cho mọi điểm đến Lớn ở Châu Âu. Dưới quyền sở hữu của 
ba người con trai của ông, danh sách mở rộng hơn nữa, nhưng các 
dấu hiệu nổi bật của thương hiệu vẫn được duy trì: văn bản được 
nghiên cứu kỹ lưỡng, danh sách chỉ tiết, bản đổ và kế hoạch hiện 


đại, và hệ thống "sao" để xếp hạng các điểm tham quan, khách sạn 


SCALE 


KARL BAEDEKER 
1801-1859 


KarL Baedeker là một nhà xuất bản và bán sách người Đức, 
thông qua Loạt sách hướng dẫn nổi tiếng của mình, đã thiết Lập 
khuôn mẫu cho hướng dẫn du lich hiện đại. 


Sinh ra trong một gia đình in và bán sách ở Essen, Đức (khi đó la một phần của 
Phổ) Baedeker là con cả trong gia đình có 10 người con. Ông học ở HeideLberg vào 
năm 1817 và sau đó làm việc cho nhiều nhà xuất bản khác nhau, trước khi bắt 
đầu kinh doanh xuất bản của riêng mình ở Koblenz vào năm 1827. Nhận thấy thị 
trường mới nổi cho các sách hướng dẫn du tịch, ông đã khai thác nó không ngừng. 
Ông nhấn manh các hướng dẫn của Baedeker chứa thông tin chính xác - phần Lớn 
do ông tự nghiên cứu - và cũng thấy tầm quan trọng của việc thường xuyên cập 
nhật các đầu sách hiện có. Hai thập kỷ cuối cùng trong cuộc đời, Baedeker đã 
không mệt mỏi cho việc viết, sửa đổi và cập nhật các hướng dẫn của ông cũng như 
đi du lịch nhiều nơi. Ông qua đời ở tuổi 58, và các con trai của ông, Ernst, Karl, và 
Fritz tiếp quản công việc kinh doanh, đồng thời nâng tầm loạt sản phẩm của 
Baedeker: đến năm 1914, nó đã phủ sóng hầu hết toàn cầu. 


và các nhà hàng. 

Thành công của hướng dẫn Baedeker được thúc đẩy bởi sự ra đời 
của du lịch đại chúng ở châu Âu vào cuối thế kỷ 19; với tầng Lớp 
trung luu mới giàu, một chuyến du lich nước ngoài đã trở nên hợp 
Lý và dễ tiếp cận do có đường sắt và tàu hơi nước mới. Các hướng 
dẫn cũng đóng một vai trò trong việc khuyến khích sự bùng nổ du 
lich, đặc biệt la sau khi các ấn bản tiếng Pháp và tiếng Anh được 
xuất bản. Đến năm 1870, Baedeker, với bia màu đỏ đặc biệt, la từ 


đồng nghĩa với “sách hướng dẫn”. 


CHI TIẾT Sách chứa rất nhiều thông tin. Bản 
sao này của Sông Rhine từ Rotterdam đến 
Constance (1882) cho thấy một bảng với 


chiều rộng, chiều dài và độ sâu của sông. 


SƠ ĐỒ VỀ CAC ĐIỂM CHÍNH Các sách hướng dẫn nổi 


tiếng về bé dày nghiên cứu lich sử của chúng: sơ đồ này là 


của Nhà thờ Cologne, một cảnh tượng mà Baedeker nhận 


xét “chỉ kích thích sự ngưỡng mộ của mọi người xem”. 


PANORAMA Các góc nhìn vẽ tay chính xác và hoàn thiện 
về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như bức ảnh này về phía Đông 
dãy Alps, là trụ cột chính của các hướng dẫn trước thời 


tái tạo ảnh. 


to Paris. DIEPPE, đi, Route. 225 


English fleet, thon returning from an unsuccessful attack on Brest ; 
an unequal contest which resulted in the total destruction of 
the town, The view from the summit, and especially from the 
lofty bridge, is very extensive, but beyond this the castle possesses 
nothing to attract visitors. 

The church of St. Jacques (the patron gaint of fishermen), 
in the Place Nationale, dates from the 14th and 15th centuries, 
The interior is, however, sadly disfigured. Near the church is 
the Statue of Duquesne, a celebrated admiral and native of 
Dieppe (d. 1687), who conquered the redoutable De Ruyter off 
the Siciliam coast im 1676, The Dutch hero aoon after died of 
his wounds at Syracuse, Duquesne, who was a Calvinist, was 
interred in the church of Aubonne on the Lake of Geneva. 

On market-days (Wednesdays and Saturdays) an opportunity fs 
afforded to the stranger of observing some of the singular head- 
dresses of the Norman country-women. 

The Jetée de l'Ouest, situated st the N.W. extremity of the 
town, forms an agreeable evening promenade, and with the oppo- 
site Jet£e de l'Est constitutes the entrance to the harbour. Towards 
the S.E. the harbour terminates in the Bassin de Retenue, fanked 
by the Cours Bourbon, an avenue 3/4 M. in length, affording a 
retired and sheltered walk, 

This basin contains an extensive Oyster Park, formerly one 
of the principal sources from which Paris derived its su " 
The oysters are first brought from the inexhaustible beds of 
and (Granville to St. Vaust near Cherbourg, whence they are after- 
wards removed to Dieppe. Here they are ‘travaillées, or dieted, 
so As materially to Improve their flavour and render them gt for 
exportation. Jt has beon observed that the oyster, when in a na- 
tural state, frequently opens its shell to eject the sea-water from 
which it derives its nourishment and to take in a fresh supply. 
la the ‘park’ they open their shells less frequently, and after a 
treatment of a month it is found that they remain closed for ten 
or twelve days together, an interval whieh admits of their being trans- 

in a perfectly fresh state to all parts of the continent, Since 
the completion of the railway from Paris to Cherbourg, the oyster- 
park of Dieppe has lost much of its importance, and the metropolis 
now derives ita chief supplies from a more convenient source. 

Contiguous to the oyster-park is a restaurant of humble pre- 
tensions, where the delicious bivalve (75 c. per dozen), fresh from 
its native element, may be enjoyed im the highest perfection, 

Le Pollet, & suburb of Dieppe inhabited exclusively by sailors 
and fishermen, adjoins the Bassin de Ketenue on the N. side, The 
population differs externally but little from that of Dieppe. It is, 
however, alleged that they are the descendants of an aneient 
Venetian colony, and it iè certain that to this day they possess 
a primitive simplicity of charactor unknown among their neigh- 

l#Ukwks, Paris, Ord Edition, 15 


BO TRÍ RO RANG Hướng dẫn của Baedeker được coi là cuốn sách đáng tin cậy nhất trong 
số tất cả các sách tham khảo vé du lich, dẫn đến câu tiếng Anh: “Cac vi vua và chính phủ 
có thể sai lầm — nhưng không bao giờ là ông Baedeker.” Những trang này - từ Paris và 
miền Bắc nước Pháp (1867) — Là điển hình, mô tả về các điểm tham quan, cung cấp thông 
tin về phong tục địa phương, gợi ý về tiền boa và cách tốt nhất để giao tiếp. 


Mục tiêu chính của nó là og cho 
khách du lich ở một khoảng cach 
càng xa càng tốt với những thứ 
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BAN ĐỒ CHAT LUGNG CAO 

F vững" trên đôi chan cua minh. 
tiét và chính xác nhu cüa các 

công ty san xuất bản đồ. Chúng 

chủ yếu được tô màu và dễ đọc; 

các bản đồ Lớn hơn có thể được 

gấp lại. KARL BAEDEKER, LOI TUA CHO CUÓN NƯỚC ĐỨC, 1858 


THE PICKWICK PAPERS 


Các tài liệu di cao của Câu lac bộ Pickwick, 
thường được gọi la The Pickwick Papers, là 
cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Charles 
Dickens. Được xuất bản thành 19 kỳ hàng 
tháng từ tháng 4 năm 1836 đến tháng 11 
năm 1837, như một cuốn sách hai tập vào 
năm 1837, nó đã chứng tỏ la một thành 
công xuất bản trên quy mô chưa từng thấy. 
Trong khi đợt đầu tiên chỉ bán được 500 bản, 


phần cuối, bán được 40.000. Sau này ông trở thành người nổi tiếng 
và được yêu thích nhất trong tất cả các tiểu thuyết gia thời Victoria. 
Các ấn phẩm định ky ban đầu không được dự định la một cuốn tiểu 
thuyết: Dickens được một họa sĩ minh họa Robert Seymour (1798- 
1836) ủy quyền viết phụ dé mở rộng cho một Loạt các truyện tranh 
thé thao. Tuy nhiên, Dickens dé xuất quá trình nên được đảo ngược, 
với các hình minh họa của Seymour phục vụ văn bản của ông. Sau 
hai phan, Seymour tự sát, và phần còn lai của câu chuyện - với phan 
văn bản đóng vai trò trung tâm hơn - được minh họa bởi Habbot 
Knight Browne (“Phiz”) (1815-82), người sau này đã minh họa 10 
cuốn sách khác của Dickens. 

Bức chân dung sống động và vui tươi của nước Anh cuối thời 


George đã thu hút công chúng: độc gia từ mọi tầng lp trong xã hội 


BIA VÀ TRANG TIÊU BÉ 

Sau cái chết của họa sĩ minh 
họa đầu tiên của tác phẩm, 
Seymour, các nghệ sĩ khác đã 
được thử, chẳng hạn như 
Robert Buss, nhưng cuối 
cùng Hablot K. Browne 
(*Phiz") được chon và các 
bản vẽ của ông chủ yếu được 
sử dụng trong cuốn sách. 
Trên trang bia, Sam Weller và 
ông Pickwick xem xét các 
giấy tờ cùng nhau. Trang tiêu 
đề cho thay Tony Weller được 
“rửa tội” bởi mục sư, ông 


Stiggins, trong máng ngựa. 


CHARLES ĐICKENS 
1812-1870 


Charles Dickens là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng va 
được yêu thích nhất. Ông đã tạo ra vô số nhân vật hư cấu đã làm 
say đắm bao thế hệ độc giả. 


Năm 1824, cha của Dickens bị đưa đến nhà tù như một con nợ và cậu bé 12 tuổi 
Charles bị buộc phải lam việc trong một nha máy sản xuất ủng - một trải nghiệm 
đã ám ảnh cậu suốt đời. Dickens cuối cùng đã bắt đầu sự nghiệp của một nhà báo 
chính trị vào năm 1832, và sau khi nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi, ông đã 
được đề nghị lam việc trên The Pickwick Papers cùng với họa sĩ minh hoa Robert 
Seymour. Được xuất bản năm 1836, đây la điểm khởi đầu trong sự nghiệp viết tiểu 
thuyết suốt đời của ông. 

Dickens kết hôn với Catherine Hogarth vào năm 1836, và mặc dù có với nhau 10 
người con, nhưng họ chia tay vào năm 1858, sau khi ông bắt đầu ngoại tình với nữ 
diễn viên Ellen Ternan. Ngoài việc viết tiểu thuyết và kịch, Dickens còn biên tập các 
tạp chí và báo định kỳ, đồng thời hỗ trợ một số tổ chức từ thiện. Là người bênh vực 
người nghèo, ông đã tạo ra đội quân nhân vật phi thường, và những 'bức tranh sống" 
đóng vai trò quan trọng trong việc thức tỉnh Lương tâm xã hội. Là một tiểu thuyết 
gia và nhà bình Luận xã hội, Dickens trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng 
nhất của thời đại. 


dõi theo cuộc vượt ngục của bón thành viên Câu lac bộ Pickwick. 
Không có cốt truyện cụ thể - chỉ la một Loạt các cuộc phiêu Lưu 
của những người ban, dẫn đầu bởi Samuel Pickwick, khi ho bắt 
đầu khám phá nước Anh - tác phẩm chứa đựng rất nhiều về cuộc 
sống và sự hài hước. Việc xuất bản The Pickwick Papers đã đảm 
bảo cho Dickens sự nổi tiếng và mở ra sự nghiệp kéo dài 40 năm 


với tư cách là một tiểu thuyết gia. 


TÌNH ĐỊCH Đây là một trong số ít những bức tranh minh họa được 


Robert Seymour vẽ không lâu trước khi tự sát. Nó mô tả bác sĩ phẫu 
thuật quân đội Tiến sĩ Slammer thách thức Alfred Jingle đấu tay đôi 


sau khi anh ta quyến rũ một góa phụ giàu có mà bác sĩ đã theo đuổi. 


GIANG SINH ĐẶC BIÉT Để thu lợi từ ky Giáng sinh, các nhà xuất ban đã khôn khéo phát 
hành một ấn bản đặc biệt, xuất bản vào ngày 31 tháng 12 năm 1836, trong đó Dickens đã viết 


một tác phẩm đầy tình cảm. Hình ảnh dưới đây của “Phiz”, một bản khắc bằng thép, thể hiện 
sự chỉ tiết và hài hước trong mô tả bữa tiệc Giáng sinh của ông Wardle, trong đó những người 


dự tiệc hôn nhau dưới cây tầm gửi. Phiz ban đầu nghiên cứu phong cách của Seymour trước 


khi thiết lap phong cách của riêng minh. Hình của ông ấy thường bao gồm các ẩn ý. 
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branch of misiiston |ss3entanetlsly gare riso to n scene. of genem) sad 
most delightful] etruggliswr wed confusion ; in the midst of which My, 
Pickwick with a gallantry wheeh would hava done honour to a Areosa- 
dant of Ledy TTollangbewer herself tooi the ald lady br the hal, led 
ber beneath the mystic bramch, and saluted ber in all courtesy and 
deeemen. ‘The sài laếy sabesitte! to this pisse of poetical politehes; 
with all the dignity which hes tef «o important aed periods a #6letaa(tg, 
but the younger badies not being so thorenehhy imtmed with & super- 
Stitioms veneration of the custom, or imagining that the value of u lute 
is vety much enhanced if it cost a little trouble to obtain it, scrunmed 
aod eeggied, and ren inte corners, and threstened wml remonstrated, 
and did every thing but Inve the room, until somn of the bess adran 
turous géeatlemen wero on the potet of desicting, when they all st ante 
foamed 4L wael to weist any longor, brid wabenitted to be Fiese with a 
pood grece. Mr. Winkle kisel the youre lady with the black eve», 
smil Mr. Soodgtus kissed Emir; aml Mr. Weller, not being fart a 
about the furs: of lướng ender the metz, kissed Emm and the other 
femala servante, just os he cingbt them As te the poor relutsnma, they 
kiseed everybody, not even excepting the pliner portion of tho young- 
lody visiters, who, in their excessive confusion, ran right unser the 
xaúsÌtsue, directly it wax bung epo whites: knowing B! Wardle viel 
vih k beck te the fire, surveying the whole weese, with the ntmow 
mention; and the fat hoy took the opportunity of appropriating to 
his own us, and summarily dorouring, a particulurty hun mánco-qos, 
thet hed been carefully put by, for somebody alse 

Now the seroasing hwl subsided, abd faces were in a glow and curls 
vm a tangle, aed Mr. Pickeick, efter Kang the alil luly aa befoee-men- 
tioned, su. standing weder the mislmton, looking with a very pleased 
enuntesanor op all that was passive around him, when the young lady 
vith the black oves, after n litho whispering with the other young ladies, 
mede u sailden dart Severd, eed, putting ber arm round Me, Pickwick 
tech. eduted him affectionately ox the left cheek ; aad before Mr, Pick- 
wick dtinetly knew what wis the watter, he was survounded by the 
whole tedy, and kươn by evury omo of them. 

It wuss plewant thing 10 we Mr, Piekwiek ia the contre of the 
gump now pallet this wey, and Ihen that, snd first kissed on the cha 
ws] them on thy ome, and thee on the spectacles, små w heur the peal 
bf ngiter which were raised on every side: but it was a still more 
pleasent thing te seo Mr. Pickwick, Minded shortly afterwurde wth a 
silfe-tondkerchied, falling up against the wall, and scramhbng ioco rr: 
ners, und goá»g through all the mysteries of blindmas's baff, with the 
wümest rrbxh dor che gama, until st bạt he caugbt eme of the 
pz relations: eed then had to evalo the Windsman limeelf which 

ø ijid with a nimbloness and agility that elicsted the admiration al" 
pate of all belolders, The relations cuught just the proc 
whom they thonglt would ike # 7 and when the game lagged, got ant" 
themselves. When they were all tired of blind-man's buff, there wot * 
prost Er at snep-drege a, atl when fingere enough wer burned wits 
thet, and all the fussins gone, they mat down by tho bmge ére ef Haag 


Néu tói sóng mót tram 
năm, và viết ba cuốn tiểu 
thuyết. Tôi không bao giờ 
nên tự hào về chúng, như 


với Pickwick. 


CHARLES DICKENS, THANG 11 NĂM 1836 


Pickwick Papers đã có một tác động tức thi và lâu dài với tiểu 
thuyết thế ky XIX. Ban đầu được xuất ban hàng tháng, mỗi tập 
kết thúc bằng một sự thay đổi đáng kể, tạo ra cảm giác hào 
hứng và Lượng độc giả ngày càng tăng - cũng nhu cho phép 
các nhà xuất bản chia sẻ chỉ phí. Mỗi phần được bán với giá 
một shilling, và được bọc trong một bìa giấy màu xanh lá cây. 
Quảng cáo bên trong lam tăng Lợi nhuận cho các nhà xuất bản, 
ngày nay cung cấp một cái nhìn hấp dẫn về nước Anh thời 
Victoria. Phát hành hàng tháng đòi hỏi mức độ kỷ Luật cao, 
nhưng Dickens đã vượt qua thử thách. Ông thậm chí đã viết 
10 tập cuối trong khi đã bắt đầu cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tiếp 
theo của mình, Oliver Twist. 

Bìa đầu tiên năm 1837 của cuốn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ 
gồm mô tả về các chủ dé thé thao ban đầu được đề xuất lam 
chủ dé chính. “Boz” la bút danh của Dickens. 
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Việc xuất bản, từ năm 1842, của những bản in đầu tiên 
của David Roberts về The Holy Land, Syria, Idumea, 
Egypt va Nubia — tiêu dé đầy đủ của nó - đã là một hiện 
tượng xuất bản. Tác động được củng cố với việc xuất 
bản nhiều hình ảnh như vậy ở nhiều định dạng và tiêu 
dé lông lay. Thành công to lón của dự án không chỉ phan 


ánh sự say mê sâu sắc của người châu Âu với sức hấp 


dẫn kỳ lạ được nhận thức của vùng Cận Đông, mà còn 


la một dấu án về kỹ thuật đặc biệt tinh vi của các ban in. Liên doanh hợp tác 
kết hợp những nỗ Lực của David Roberts; Louis Haghe, một nhà in thạch bản 
người Bỉ, người đã thực hiện các bản in; và nhà xuất bản Francis Moon, người 
đã chấp nhận rủi ro tài chính lón trong việc xuất bản các tập khác nhau. 
Roberts đến Trung Đông vào năm 1838 và dành 11 tháng để phác thảo và vẽ 
một Loạt các khung cảnh: “đủ tư Liệu để phục vụ tôi trong suốt quãng đời còn 
lai”. Sau đó Haghe tai tạo chúng dưới dạng các bản in thạch bản. Hình thức 
in đòi hỏi khắt khe, cho thấy những hình ảnh được tái tạo ngược lại trên đá, 
được phủ mực và chuyển thành ban in. Các hình ảnh đen trắng thu được sau 
đó được tô màu bằng tay, nghĩa Là không có hai hình nào giống hệt nhau. Cuốn 
sách la một trong những ví dụ tuyệt vời đầu tiên về kỹ thuật in thạch bản được 
sản xuất hàng loat, báo trước sự trỗi dậy của các phương tiện thông tin đại 
chúng. Đối với thời Victoria, nó cũng là tầm nhìn đầy cảm hứng về một thể 
giới khác. 


ĐÓNG SÁCH Nhiều trong số những người đăng ký đầu tiên muốn có những bản giới hạn. 


SCALE 


DEP VÀ XÁC THUC Hình ảnh nổi tiếng nhất của ông ấy từ Vùng đất 
thánh cho thấy tượng Nhân sư và quán thé đền thờ Lón ở Giza, ngoại ô 
Cairo, trong sự xuất hiện của simoom (có nghĩa la “gió độc”) một cơn 
gió sa mạc nóng, quét qua trước những dam mây cát bụi ngột ngạt. Mặt 


trời lớn lam tăng thêm cảm giác diệt vong sắp xảy ra. 


"Zéi Ta 


Chr TIẾT 


PHÁC THẢO CUA ROBERTS 

Chất Lượng các bức vẽ ban đầu của Roberts phản 
ánh kinh nghiệm của ông: hơn 272 bức tranh màu 
nước về các ngôi đền, đài kỷ niệm và con người 
Vùng đất Thánh. Cảnh này thể hiện phong cách 
táo bạo của ông, tạo ra một mô tả chính xác về 
phong cảnh mà không cần đến các chỉ tiết tỉnh tế. 
Màu cam phản chiếu sức nóng của bầu khí quyển, 
trong khi ánh sáng phản chiếu từ đỉnh của các tòa 
nhà giúp tăng cường điều này bằng cách nhấn 


mạnh sự hiện diện của mặt trời. 


IN THẠCH BAN 

Khi tao ra các ban in thach bán cüa minh, Haghe 
đã sao chép chính xác các bản phác thao và màu 
nước ban đầu của Roberts. Tuy nhiên, ông ấy đã 
mang đến sự tỉnh tế về mặt hình ảnh cho thứ về cơ 
ban là một bài tập kỹ thuật thông qua quá trinh in 
thạch bản - giúp Làm sắc các đường nét và thêm 
độ tương phản cho các vùng ánh sáng và bóng râm 
- phù hợp và bổ sung chính xác cho công việc của 
Roberts. Theo quan điểm này, Haghe tăng cường 
chỉ tiết ở tiền cảnh, nhưng vẫn cố gắng nắm bắt 
được nhiệt huyết có trong bản vẽ của Roberts. 


DAVID ROBERTS 
1796-1864 


David Roberts là một họa sĩ và Viện sĩ Hoàng gia Anh. Sau đó, ông 
đã đạt được một số thành công với tranh sơn dầu, nhưng chính 
những cảnh vẽ ở nước ngoài đã đưa ông trở nên nổi tiếng. 
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Sinh ra ở Scotland, Roberts không được đào tao chính thức nhu một nghệ sĩ mà 
thay vào đó la hoa sĩ vẽ các cảnh dàn dựng sân khấu, ban đầu ở Scotland sau đó 
la London. Từ những năm 1820, ông đã có thể trở thành một hoa sĩ phong cảnh. 
Một loat các cuộc hành trình đến Pháp và các nước vùng thấp, rồi đến Tây Ban 
Nha và Bắc Phi, đã củng cố danh tiếng của ông như một họa sĩ vẽ kiến trúc điêu 
Luyện. Ông có kỹ năng đặc biệt và khả năng làm việc chăm chỉ vượt trội, cũng như 
tài năng trong việc truyền tải tâm trạng và kịch tính trong các cảnh quan và tòa 
nhà. Đất Thánh la một chiến thắng — Nữ hoàng Victoria la người đầu tiên đăng ký 
các bản in: bản sao của bà vẫn còn trong Bộ sưu tập Hoàng gia. Thành công được 
láp lai trong tác phẩm ba tập thứ hai, Ai Cập va Nubia, xuất bản từ năm 1846 đến 
1849. Năm 1859, ông xuất bản một tác phẩm xa hoa tương tự về: Ý, Cổ điển, Lịch 


sử và Đẹp như tranh. 


wb, Co 


MINH HỌA BÌA 

Hình bìa về Ai Cap và Nubia của 
Roberts, cho thấy những du khách 
đang khảo sát những bức tượng khổng 
lô ở lõi vào lớn của Đền thờ Aboo 
Simbel thế kỷ mười ba (Abu Simbel 
ngày nay), ở Nubia, xa về phía nam Ai 
Cập. Nội dung cho cuốn sách được 
cung cấp bởi một nhà cổ vật nổi tiếng, 


William Brockedon. 


TRANG TRi BAT MAT 
Khi Roberts dén thám quán thé dén Isis trén dao Philae cüa sóng Nile, dày dà 


là một trong những địa điểm khảo cổ phổ biến nhất ở Ai Cap. Trong bản phác 


thảo, Robert đã nhấn mạnh kích thước đồ sộ của các cột ở mái hiên của ngôi 


đền. Ông cũng nắm bắt được các họa tiết phong phú về giấy cói và hoa sen. 


CHI TIÉT 


LAM CHU NGHỆ THUÁT 

Kha nang khai thác ky thuát in thach ban cüa Haghe 
dé tao ra những điểm sáng và bóng án tượng khiến 
Roberts rất thích thú. Nhu ông đã nói, "Chi có thé có 
mót quan diém vé su thành thao mà anh 4y da thuc 
hiện công việc của minh." Các hinh vẽ mang đến 
những đường nét màu sắc cho một bảng màu vốn bị 


chi phối bởi các tông màu cát. 


TƯƠNG PHAN CAO Trong chỉ tiết này của tấm thạch bản chưa được 
gan đá của Haghe, có thể thấy bóng md, với các bóng đen sáu ở chân 
tảng đá và các điểm nổi bật màu trắng sáng ở đỉnh ngập nắng của nó. 
Những hình vẽ được thêm vào khung cảnh giúp mang lại cảm giác về 


quy mô của bức tượng khổng tổ. 


CAM NHẬN TỐT Chỉ tiết này từ bản in thạch bản làm rõ nét tỉnh tế 
F và độ chính xác đặc biệt trong tác phẩm của Haghe, với đường nét 


hoàn mỹ trên khuôn mặt và chiếc mũ đội đầu của bức tượng. 


Thành công của The Holy Land một phần đến từ sự nhạy bén về tài chính của nhà xuất 
bản, Francis Moon, nhưng chủ yếu là nhờ sự hội tụ của hai sự phát triển trong thế giới 
Victoria. Đầu tiên là mối quan tâm ngày càng tăng với những bí ẩn của những vùng 
đất ít được biết đến. Một Loạt nghệ sĩ Pháp, nổi bật là Ingres (1780-1867) va Delacroix 
(1798-1863), Là những người đầu tiên khai thác điều này. Các nghệ sĩ Anh, trong đó 
có Roberts la người đi trước, đã sớm làm theo, và nhu cầu về những hình ảnh phong 
phú hấp dẫn đã tăng vọt. Sự phát triển thứ hai Là kỹ thuật in thạch bản, xuất hiện vào 
cuối thế ky mười tám, ban đầu ở Đức. Từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại lithos 
có nghĩa la “đá” và graphein có nghĩa la “viết”, vì hình ảnh được vẽ trên đá thạch bản 
bằng bút chì màu. Vào thời kỳ này, ngay trước khi nhiếp ảnh được sử dụng rộng rãi, 
đây là Lần đầu tiên khả năng tái tạo chất Lượng cao được như vậy. Trong tay của hai 
kỹ thuật viên siêu đẳng như Roberts và Haghe, kết quả thật đáng kinh ngạc. 


Quang cảnh Petra cho thấy Lối vào khe núi dẫn đến Al-Khazneh (“Khusme” trong 
tiêu dé của Roberts), có nghĩa la “Kho bạc”, một toa nhà ngoạn mục được chạm 


khắc vào mặt vách đá. Roberts tạo ra cảm giác kinh ngạc với những khối đá khổng 


tổ ld mờ hiện ra và hình người nhỏ bé, cũng như ánh sáng và bóng ram. 


Chúng [các bản in] cho thấy cảnh tượng và 
công sức vượt ra ngoài bất kỳ đường nét tự 
nhiên mà tôi từng thấy. 


JOHN RUSKIN, BAN VỀ ĐẤT THÁNH 


TAM NHÌN LANG MAN 
Các sáng tác của Roberts dựa trên truyền thống phong cánh 


Châu Âu của Chủ nghĩa lang mạn, trong đó các khía cạnh của 
thế giới tự nhiên thường được nâng cao và kịch tính hóa để 
truyền tải cảm xúc. Khung cảnh Jerusalem, với người A Rap ở 
phía trước và thành phố ở phía xa, đã thu hút trí tưởng tượng của 
công chúng Anh và dẫn đến việc những người giàu có thời 
Victoria mua các tác phẩm của Roberts với số Lượng Lớn. Với bất 
kỳ hình ảnh thiết kế quan trọng nào như vậy Haghe đã mất một 
tháng lao động miệt mài để hoàn thành ban in thạch bản. 


NHÜNG BUC ANH VE TAO ANH: 


AN TUGNG KIÉU XANH LAM 


Nhiếp anh chỉ mới ra đời được vai năm khi 
nhà thực vật học Anna Atkins tạo ra cuốn 
sách đầu tiên được minh họa bằng hình 
ảnh và được in. Những Bức ảnh về Tảo 
Anh: Ấn tượng kiểu xanh Lam là một tập 
hợp những bức ảnh, hay đúng hơn là những 
bức ảnh chụp (ảnh bóng), về tảo biển và 


không có văn bản nào để nói về sự khác 


biệt từ các trang và nhãn giới thiệu. 

Cuốn sách chưa bao giờ được xuất bản, nhưng Atkins đã lam một 
số Ít các bản sao, đóng gáy chúng bằng tay và gửi cho bạn bè trong 
ba tập từ năm 1843 đến 1853. 

Cuốn sách của Atkins có lé được dự định lam bạn đồng hành với 
Sách hướng dẫn về Tảo Anh (1841) của William Harvey, cuốn sách 
không được minh họa. Dù nó không có gì mdi mẻ về mặt khoa học, 
nhưng những hình màu xanh Lam tuyệt đẹp la một thành công nghệ 
thuật mà Atkins đạt được nhờ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt Lớp. 
Chỉ bốn năm kể từ khi Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787- 
1851) và William Fox Talbot (1800-1877) báo cáo độc lập về hai 
quy trình chụp ảnh thành công đầu tiên: daguerreotype và 
calotype. Fox Talbot la một người bạn của gia đình, từ đó Atkins đã 
biết về các mẫu mực, cũng như Sir John Herschel (1792-1871), 
người đã phat minh ra quy trình tạo bản in màu xanh lam chỉ một 
năm trước khi Atkins tạo tập đầu tiên của mình. 

Không có bằng chứng nào cho thấy Atkins đã từng chụp ảnh bằng 
máy ảnh. Việc tao ra các bức tranh về tảo lam trong cuốn sách của 
cô đòi hỏi một quy trình khoa học phức tạp, tuy nhiên thông qua 
việc sắp xếp cẩn thận các loài tảo trên trang, cô đã có thể kết hợp 
khoa học với nghệ thuật trình diễn. 


TIÊN PHONG 

Tập đầu tiên của Những bức ảnh về Tảo Anh ra mắt vào tháng 10 năm 1843 và nhờ 
đó đã giành được vị trí là cuốn sách đầu tiên được minh họa bằng hình ảnh, đánh 
bại The Pencil of Nature nổi tiếng của Fox Talbot. Các bản sao cuốn sách của Atkins 
rất hiếm - có 13 cuốn, dù không phải tất cả chúng đều hoàn chỉnh. Quy trình in kiểu 
xanh lam được sử dụng dé tạo ra cả hình minh họa rong biển cũng như các trang 


văn bản, chẳng hạn như trang nội dung này. 


ANNA ATKINS 
1799-1871 


Anna Atkins đã đi tiên phong trong việc sử dung nhiếp ảnh trong 
các cuốn sách của mình về thực vật học, sử dụng bản in xanh 
lam để minh họa cho các mẫu vật. Cô được biết đến với cuốn 
sách về tảo, một tác phẩm khoa học cũng như nghệ thuật. 


Là một thành viên nữ ban đầu của Hiệp hội Thực vật London, Anna Atkins la một 
nhà thực vật nghiệp dư người Anh và người tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh 
khoa học. Mẹ mất ngay sau khi được sinh ra và cô được nuôi dưỡng bởi người cha 
là nhà thực vật học John Children. Ông là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia có uy 
tín, người đã khuyến khích sở thích thực vật của con gái và giới thiệu cô với nhiều 
nhà khoa học hàng đầu thời đó. 

Năm 1825, cô kết hôn với John Pelly Atkins, người sau này trở thành Cảnh sát 
trưởng Kent, và đến sống ở Halstead Place, Kent. Không có con cái, cho phép Anna 
dành thời gian cho mối quan tâm về thực vật học. Khi tìm hiểu về quy trình in kiểu 
xanh Lam, cô nhận ra nó có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh thực vật chính xác 
và có độ chỉ tiết cao. Cô đã tạo ra cuốn sách ảnh về tảo, đặc biệt la rong biển, từ 
năm 1843 đến 1853, và tiếp tục tạo ra những cuốn sách ảnh tương tự về hoa và 
dương xỉ với người bạn Anne Dixon, cũng như một số cuốn sách chưa hoàn thiện 
về thực vật học. 


Với sự tiếp xúc của giấy phủ tảo, nhạy sáng với ánh sáng mặt trời, 
bóng mờ của tảo xuất hiện trên nền màu xanh lam đậm. Kết quả 
vẫn giữ được nguyên bản và cuốn sách của Atkins được coi la một 


trong những dấu mốc quan trọng nhất trong nghệ thuật nhiếp ảnh. 


Khó khăn trong việc vé chính xác các vat thé trong số các loài Tao và Côn trùng 


đã khiến tôi tận dung... quá trình tuyệt đẹp của Cyanotype (quy trình in màu xanh 


lam) của Herschel. 


ANNA ATKINS, LOI TUA CHO NHUNG BUC ANH VE TAO ANH 


NGHE THUAT 

Trong suốt cuốn sách, Atkins đã kết hợp 
kiến thức thực vật với kỹ năng nghệ 
thuật hiếm có. Một trong những hình 
đầu tiên của tập sách năm 1843, được 
trình bày đẹp mắt trên trang, la về Loài 
tao nâu Cystoseira granulata. 
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TRANG TIEU DE 

Được viết cán thận bang tay, trang nhã, 
trang tiêu dé được chụp ảnh bằng quy 
trình in màu xanh Lam. Tiêu đề, hiển thị 
kiểu in xanh lam, cho thấy cách tiếp 


cận nghệ thuật của cuốn sách. 


TICH HỢP NGHỆ THUẬT — at 


D Cystoscine ` aren u lata 


" 


Trong phần giới thiệu của minh, Atkins > 


` 
— 


dé cập đến ly do tai sao có chọn sử dung 
quy trình in xanh Lam cho cuốn sách và 


thừa nhận món nợ của cô với Ngài John 
Herschel về phát minh của ông. 


CHI TIET 
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GIÜ LAI CHI TIẾT 

Kiéu in xanh lam cüa 
loài rong bién đỏ thám 
Delesseria sanguinea, 
từ tập năm 1843 cho 
thấy Atkins đã Làm chủ 
quy trình chụp ảnh mới 
nhanh như thế nào. 
Ngay cả các nhiếp ảnh 
gia hiện đại cũng sẽ 
thấy khó khăn khi chụp 
các chỉ tiết tỉnh tế một 
cách chính xác đến vậy. 


CACH TIEP CAN NGHE THUAT 
Mau tao bién nau vang Dictyota 
dichotoma G trang thai cay non, có 
lẽ được tao ra vào khoáng năm 
1861, tám nám sau kiéu in xanh 
lam đầu tiên của Atkins và thể hiện 


khả năng chụp ảnh của cô. 


CẬP NHẬT 

Khi Atkins phát hành tập mới, cô 
thường bao gồm các bản cập nhật 
để thay thế các hình trước đó khi cô 
tìm thấy các mẫu vật tốt hơn. Ví 
dụ, phiên bản đầu tiên của 
Ectocarpus bruhiatus (bên phải), 
sau đó được thay thế bằng một 
mẫu vật ấn tượng hơn nhiều (ngoài 


cùng bên phải). 


Cyanotype la một quy trình chụp ảnh do nhà khoa học người 
Anh Sir John Herschel phát minh và nó không cần máy ảnh. 
Giấy được phủ bằng hỗn hợp amoni xitrat và kali ferricyanide. 
Để tạo ra hình ảnh, đối tượng chỉ cần được đặt trên giấy màu 
xanh lam và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Rửa giấy trong 
nước sẽ thấy một hình bóng màu trắng trên nền xanh đậm. 
Cyanotypes rất bền nên chúng đã trở thành quy trình tiêu 
chuẩn để tạo ra các bản sao sơ đồ kỹ thuật và kiến trúc cho 
mọi thứ, từ tàu đến nhà thờ. Từ “blueprint” (bản vẽ thiết kế) 


bắt nguồn từ màu xanh lam của các bản vẽ cyanotype . 


Dictysta dicholoma. 
in the yenna dato, i Quy trinh cyanotype được sử dung dé tạo ra các bức chan 
ia Aus dung, chẳng han nhu bức ảnh này được chụp bởi Herschel vào 

‘ nam 1836, co tiéu dé “Ba Leicester Stanhope dang kinh.” 


TUP LEU BAC TOM 


Mang tiéu dé, Life Between the Lowly, Uncle 
Tom's Cabin (Cuộc sống khổ cuc, Túp lầu bác 
Tom) ban đầu được đăng nhiều kỳ vào năm 
1851 bởi tờ The National Era ở Washington, 
D.C. Câu chuyện gây xúc động mạnh và được 
xuất bản dưới dạng sách một năm sau đó, gồm 
sáu bản khắc của Hammatt Billings. Nó đã ban 
được 300.000 bản ở Hoa Kỳ và một triệu ở Anh 


trong năm dau tiên, và ấn bản tiếp theo vào 


năm 1853 với 117 hình minh họa. Trong thé kỷ 19, chỉ có Kinh 
thánh được bán với số Lượng lón hơn. 

Beecher Stowe la một người theo chủ nghĩa bãi nô cuồng nhiệt và 
chủ dé xuyên suốt của Uncle Tom’s Cabin la sự vô đạo của chế độ 
nô lệ — một vấn dé đã trở thành Lỗi lầm Lớn của nước Mỹ thế ky XIX. 
Trong khi miền Bắc công nghiệp phan đối chế độ nô lê, miền Nam 
nông nghiệp bảo vệ nó quyết Liệt, vì nền kinh tế phụ thuộc vào hơn 
bốn triệu nô Lệ. Xung đột quan điểm, có thể la do Uncle Tom’s 
Cabin gây ra, dẫn đến Nội chiến, bắt đầu vào năm 1861. Chiến 
thang cuối cùng của miền Bắc vào năm 1865 đã giải phóng những 
người nô lê, nhưng cuộc chiến đã cướp di sinh mạng của khoáng 
620.000 người và khiến miền Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế. 


CHI TIẾT 


SCALE 


HARRIET BEECHER STOWE 
1811-1896 


Nha văn và người theo chủ nghĩa bai nô người My Harriet Beecher 
Stowe là người sớm đấu tranh cho quyền phụ nữ và đã vận động 
chống bất bình đẳng trong suốt cuộc đời mình. 


Sinh ra ở Connecticut, cô la con gái của một nhà thuyết giáo theo chủ nghĩa Calvin. 
Sau khi tự học, cô dạy trong một ngôi trường do chị gái thành Lập, trước khi họ cùng 
cha chuyển đến Cincinnati, Ohio, vào năm 1832. Cô tiếp tục dạy học và năm 1836 
kết hôn với một giáo sĩ và người theo chủ nghĩa bãi nô đầy nhiệt huyết, Calvin Ellis 
Stowe. Trong thời gian ở Gincinnati, Beecher Stowe đã tiếp xúc với thực tế khắc 
nghiệt của chế độ nô tệ, điều mà cô phản đối quyết Liệt, và bắt đầu viết những gì sẽ 
trở thành Uncle Tom's Cabin. Thành công to lón của nó không có tác phẩm nào sau 
này sánh kịp - cô đã viết 30 cuốn sách, bao gồm cả tiểu thuyết và hồi ký. Chồng 
qua đời vào năm 1886 khi sức khỏe của cô giảm sút — những năm cuối đời cô bị 
chứng mất trí nhớ. 


Uncle Tom’s Cabin có thể được coi la ủy mi và thường đa cảm. Nó 
cũng đã bị một số học giả hiện đại tấn công vì mang tính coi 
thường, và gần như phân biệt chủng tộc, do những mô tả hạ đẳng 
về một số nhân vật da đen. Tuy nhiên, thành công của nó trong 
việc giải cứu và giúp chấm dứt chế độ nô lệ la không thé nghi ngờ. 
Uncle Tom’s Cabin la sản phẩm của Lương tâm xã hội phan nộ với 


chế độ nô lệ - hoàn toàn có thể tổn tại ở một quốc gia tự do. 


LIYTRE Na bhoisg PUR SIDLA YU ( 
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ĐỨC TIN CUA BÁC TOM Trung tâm của cuốn sách Là cuộc gặp gỡ giữa Eva, con gái 
của vị sư phụ thứ hai tốt bụng của Tom, Augustine St. Clare và Tom. Mặc dù Eva vẫn 
còn la một đứa trẻ, đức tin của cô củng cố cho niềm tin Cơ đốc của Tom. Gái chết từ 
từ sau đó của cô, đã soi sáng cho cô với một tầm nhìn về thiên đường, điềm báo cho 


sự tử vì đạo của Tom ở cuối cuốn sách. 


TRE ATCTIOM HALE hpn 


SỞ HỮU NO LE Các chủ đồn điền ở miền Nam coi nô lệ là tài sản hợp pháp, giống như 
ngựa hoặc các vật nuôi khác. Những người này không có quyền và có thể bị mua bán 
theo ý muốn, thường là tại các cuộc đấu giá. Ví dụ, Tom được bán hai Lần — lan đầu 
tiên riêng tư cho St. Clare sau khi giải cứu con gái, lan sau cho Legree tại cuộc dau 


giá, như hình trên. 


Tôi đã không viết nó. Chúa đã viết nó. Tôi chỉ đơn thuần Làm theo lành của Ngài. 


HARRIET BEECHER STOWE, KHI MÔ TẢ VỀ TÚP LEU CUA BÁC TOM 
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TU VÌ DAO Phong trào chống chế độ nô lé bị ảnh hưởng nặng né bởi Nha thờ 
Thiên chúa giáo và chính sự tận tâm của Tom với đức tin cuối cùng dẫn đến việc 
bị chủ nhân, Legree, đánh đến chết. Trong hình minh hoa, Tom được nô lệ Cassey 
cho uống nước sau khi bị đánh đập mà sau đó đã cướp đi mạng sống của ông. 


r 


HÌNH ANH ĐẦU TIEN CUA TOM Để tăng số Lượng cuốn tiểu thuyết hai tập đắt tiền, nhà 
xuất bản, John P. Jewett, đã ủy quyền cho Hammatt Billings tao sáu hình minh họa toàn 
trang. Đoạn đầu tiên, miêu tả Eliza, một nô lê, nói với Tom rằng cô ta sẽ bị chủ nhân hiện 
tại, Arthur Shelby, bán đi để trả nợ, còn Tom được mua bởi Simon Legree độc ac. 


Việc xuất ban Uncle Tom’s Cabin đã 
gây ra một cơn bào chi trích ở miền " 

A KEY 
UNCLE TOM'S CABIN; 


Nam. Beecher Stowe bị tấn công không 
chỉ vì chưa bao giờ đến thăm một đồn 
điển, mà còn về hiểu lầm cơ bản mà 
nhiều người ở miền Nam coi là “bản 


chất cơ bản lành tính của ché độ nô Lệ”: VMITI ABD DOCUMENTS 


người da den giống nhu trẻ em, đòi hỏi (RUN emt TUE ep m POUNDED 
bàn tay kién quyét nhung tót bung cüa — 
người da tráng hướng dán ho. Vào năm oret Sirari 


cA 


1853, Beecher Stowe dà xuát bàn mót 
THE TRETS OF TRE WORK. 


bài báo vé nóng nay cho Uncle Tom's 
; SN „ LET 
Cabin ghi Lại các nguồn thông tin của cô ——. 


cho cuốn sách gốc. 
Được ca ngợi ở miền Bắc, nhưng Uncle 


Tom’s Cabin bị ghét bỏ ở miền Nam — sự 
thù địch giữa các khu vực vẫn không ngét. 


M 


Án ban dau tién cüa Leaves of Grass cüa Walt 
Whitman, một cuốn sách gồm 12 bai tha, chi 
von vẹn 95 trang, nhưng đã có ảnh hưởng rat lón 
đến su phát triển văn học Mỹ. Nó được gọi là 
“Tuyên ngôn Độc lập thứ hai của Hoa Kỳ: năm 
1776 mang tính chính trị; năm 1855 là tri thức. 
Whitman ở tuổi 36, không được thế giới văn học 
biết đến khi Leaves of Grass (Lá Cỏ )được xuất 


bản, và thậm chí còn không được nêu tên la tác giả của cuốn sách 
(mặc dù ông đã tự nhận trong một bài thơ). Nhưng bộ sưu tập của 
ông đã tạo nên một cuộc cách mạng không chỉ cho văn học Mỹ mà 
còn cho cả nền văn học toàn thé giới nói tiếng Anh. Whitman di tiên 
phong với một giọng thơ hoàn toàn mới, hoang dại, cuồng nhiệt, cụ 
thể, gợi cảm, khắc nghiệt và hiện đại không thể nhầm làn. Nó có 
tình tránh bất kỳ Loại giọng điệu hoặc chủ đề thông thường nào. Mặc 
dù được truyền vào một chất trữ tình phi thường, các hình thức thơ 
của Whitman như đã bỏ qua nhịp điệu, và vần điệu. 

Một phần cuốn sách tôn vinh nước Mỹ và những người Mỹ bình 
thường, và trong Thế chiến thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ đã trao cho 
mỗi người lính một bản sao để nhắc nhở họ về nước Mỹ mà ho dang 


chiến đấu. Đặc biệt hơn, cuốn sách tôn vinh bản thân Whitman và 
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A SECOND EDITION 


SCALE 


WALT WHITMAN 
1819-1892 
Walt Whitman là một nhà thơ, nhà báo và nhà viết tiểu Luận, 


người đã trở thành một trong những tiếng nói có anh hưởng nhất 
trong văn học Hoa Kỳ. 


Whitman sinh ra ở Long Island, New York, la một trong tám người con. Cuộc sống 
ban đầu của ông rất nghèo khó và ông đã đảm nhận nhiều công việc nặng nhọc khác 
nhau, sau đó la thợ in và nhà báo. Việc xuất bản Leaves of Grass, do chính Whitman 
tài trợ, thể hiện sự tự chủ triệt để. Việc phục vụ với tư cách là một nhân viên y tế 
trong Nội chiến đã thấm nhuần trong ông một nỗi kinh hoàng về chiến tranh. Cuộc 
đời ông sau đó được dành cho Leaves of Grass. 


phản ứng mãnh liệt đáng kinh ngạc của ông, và sự đồng nhất với 
mọi khía cạnh của thể giới. Phản ứng ban đầu với cuốn sách thay 
đổi từ khó hiểu đến phẫn nộ. Chỉ một số ít các nhà phê bình, đáng 
chú y nhất la Ralph Waldo Emerson (1803-1882), nhân vật văn hoc 
lõi lac của Mỹ thời bấy giờ, nhận ra ở đây không chỉ Là một tầm nhìn 
thơ mới mà còn là một tầm nhìn vĩ đại không thể chối cãi. 

Whitman đã dành phần còn lại của cuộc đời để mở rộng Leaves of 
Grass, thêm các bài thơ — ấn bản cuối cùng của cuốn sách vào năm 
1881 gồm 389 câu thơ — và Liên tục sửa đổi những sách đã được 
viết. Một mình và không báo trước, Whitman đúc kết Lại mọi kỳ vọng 


về ý nghĩa của thơ. 


THAY DOI THỜI GIAN 
Có sáu ấn bản của Leaves of Grass, 
được xuất bản vào các năm 1855, 
1856, 1860-61, 1867, 1871-72 và 
1881-82. Hai ấn bản đầu tiên có 
màu xanh luc để phản ánh bản 
chất tự nhiên trong thơ của 
Whitman. Đối với ấn bản thứ hai, 
Whitman đã tự thiết kế phông chữ 
được sử dụng trên gáy sách. Ấn 
ban thứ ba, được in ngay trước Nội 
chiến Hoa Kỳ, có màu đỏ thể hiện 
sự đổ máu. Ấn bản thứ sáu, với bìa 
màu vàng, gợi đến mùa thu và 
phản ánh niềm tin của Whitman 
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rằng cuộc đời ông sắp kết thúc. 


Leaves 


of 


JT A 88. 


Brooklyn, New York: 
1555. 


Leaves of Grass. 
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HÌNH ANH TÁC GIA 

An bản đầu tiên của Leaves of Grass không nêu tên tác giả là Whitman, nhung dù 
sao nó cũng có một bức ảnh của ông. Da là một hình ảnh mang tính biểu tượng cố ý, 
không giống như bất kỳ bức chân dung thông thường nào về nhà thơ vào thời điểm 


đó. Tôi là “một trong những kẻ thô Lỗ,” Whitman khẳng định, “một kosmos.” 


TỰ ĐÁNH GIÁ 

Trong dòng thơ đầu tiên của ấn bản năm 1855 của Leaves of Grass, Whitman khẳng 
định, "Tôi tự tán dương chính mình." D6 không phải là khoe khoang mà là một nỗ Lực 
để đồng nhất bản thân với tất cả các dân tộc Mỹ, những người mà ông mời đến Lượt 
minh cùng đồng nhất với ông - không chỉ đơn giản la công dân của một quốc gia mới 
mà còn là thành viên của nhân loai. 
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NGUON GÓC CÁC LOÀI 


Viéc xuát ban cuón sách On the Origin of 
Species (Nguón góc các loài) cüa Charles 
Darwin đã gây ra những lan sóng chán động 
trong xã hội sung dao thời Victoria. Quan điểm 
của ông về thuyết tiến hóa gây nhiều tranh cãi 
và mâu thuẫn với những gì nhiều người tin vào 
thời điểm đó - tất cả sự sống trên Trái đất đã 
được tạo ra nguyên vẹn và không thay đổi. 


Trong cuốn sách của mình, Darwin đã đặt câu 


hỏi về niêm tin được phổ biến rộng rãi này và 
tiến hóa đã xảy ra bởi một quá trình được gọi la “chọn Lọc tự nhiên” 
— một thách thức trực tiếp với quan điểm của Cơ đốc giáo về thế 
giới được thần thánh tao ra. Bản than là một Cd đốc nhân, Darwin 
đã đấu tranh với ý tưởng, và về già tự mô tả mình là người theo 
thuyết bất khả tri. 

Darwin Lần đầu theo đuổi sự nghiệp y học, sau đó ở Nhà thờ, nhưng 
vào cuối năm 1831, ông tham gia một chuyến thám hiểm trên tàu 
HMS Beagle với tư cách la một nhà địa chat không được trả Lương. 
Năm năm trên con tàu khiến ông kết luân các Loài không cố định, 
như người ta vẫn nghĩ, mà phát triển theo thời gian thông qua quá 


trình chọn Lọc tự nhiên. 
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SÓ GHI CHÉP B Darwin dà ghi lai nhüng “GÂY TIẾN HÓA” Sổ ghi chép của Darwin có các 
quan sát của mình trong một loạt sổ ghi bản phác thảo và sơ đổ, chẳng hạn như phiên bản 
chép, được dán nhãn từ A đến N. Đây là của cây tiến hóa, mô tả Lý thuyết của ông về mối 
trang 36 của cuốn B và ghi từ tháng 7 quan hệ giữa các Loài trong cùng một họ hoặc chỉ. 
năm 1837. 


Darwin đã lam việc trong hơn 20 năm để hình thành những ý tưởng, 
và trì hoãn việc xuất bản Lý thuyết của mình vì muốn “tiếp tục tích 
lay thông tin mà có thể sử dụng dé trình bày một Lập Luận dài dòng 
và có Lý lë.” Nhung vào năm 1858, ông buộc phải xuất bản phần tom 
tắt công trình của mình về sự tiến hóa sau khi nhận được tin nhà nhân 
chủng hoc Alfred Russel Wallace đã dua ra kết luân tương tự một 
cách độc lập. 

Cuốn sách của Darwin Về Nguồn gốc Các Loài bằng phương pháp 
Chon loc Tự nhiên, hoặc Bảo tồn Các Nói giống được Uu tiên trong 
Cuộc đấu tranh vì Sự sống được xuất bản vào năm 1859 — đợt dau 
tiên gồm 1.250 bản đã được bán hết ngay Lập tức. Hơn 3.000 bản đã 
được in, với những bổ sung và sửa chữa, vào tháng Giêng năm 1860. 
Sáu án bản nữa ra đời trong cuộc đời của Darwin. 

Trong khi khái niệm về sự tiến hóa trong vương quốc động vật trở nên 
phổ biến, ý tưởng con người cũng đã tiến hóa đã bị phản đối bởi những 
người theo đạo Thiên chúa (cuốn sách có ảnh hưởng tớn trong việc 
phân tách Giáo hội và khoa học.) Trong một cuộc tranh Luận vào năm 
1860, Darwin đã rất tức giận vì bị Giám mục Oxford tố cáo, vì ông 
được nhà sinh vật học T. E. Huxley nhiệt tình bảo vệ. Cũng có mặt tại 
đây, thuyền trưởng Beagle, Robert Fitzroy, đang cầm trên tay một 
cuốn kinh thánh và kinh hoàng trước tiết lô của người bạn đồng hành. 
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CÁY SU SONG Hinh minh hoa duy nhát trong án ban dau tién cüa Vé Nguén góc 
Các loài là tấm thạch bản gấp lai này của William West dựa trên sd đồ trước đó 
của Darwin (bên trái). Các Loài trong đó được đánh dấu từ A đến L dọc theo gốc 
(và cách nhau không đều để cho thấy chúng khác biệt với nhau như thế nào). Các 
chữ số La Mã (T - XTV) đại diện cho hàng ngàn thế hệ. 


ON 


THE ORIGIN OF SPECIES 


BY MEANS OF NATURAL SELECTION, 


^ Hai with ean! to the material world, we can at lest gu so 
far aa thia—we cạn pereeive that events are bronght about not by 
insulated interpositions of Divine power, exerted in cach porticalar 
case, but hy the establishment of generzl laws.” 


on THe 


PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE 


W. Wnrwr:+.: Dridgewater Treatise, POR LIFE, 


“To conclede, therefore, let no man out of a weak œ@eeiE of 
subretv, or an ill-applöcd moderation, think ar maintain, that a 


man enn search (oo Ger or be too well studded in the book of God's Ề 
worl, or lo the book of God's works; divinity er pldlosophy ; but By CHARLES DARWIN, M.A., 
rather let men endeavour an endless progress or proficience in both." FELLOW OF THE FK AL, CBOLAMOAL, HRS MAN. EFC BOCTETIEN ; 
Bacos; Zement of Learning, tram op * JO REN At, OF EESEANCHXS PERENG Hh, W A. u. A * VOVA 
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Panu, ren, Kamt, LONDON: 
Chfolsr Vet, 18165. JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, 


1810. 


The right of N 


PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN 

Quyết tâm xuất bản trước Russel Wallace, Darwin đã hoàn thành bản nháp dài 155.000 từ của mình vào 
tháng 4 năm 1859 và đang đọc bản in thử của nhà in vào tháng 10. Không có thời gian cho việc khắc bản, 
điều này cũng có thé Làm cho cuốn sách đắt hơn giá gốc la 15 shilling, vì vậy thiết kế rất đơn giản. Bên trai 


trang, từ ấn bản đầu tiên, có trích dẫn các tác phẩm của các triết gia William Whewell và Francis Bacon. 


Năm 1831, Darwin gia nhập 

thủy thủ đoàn của HMS Beagle 

A^ A Gi tu cách là mót "nha tu nhié 
Mot quy luat chung, Hee Me EMO bulla 


hoc" và bát đầu chuyến đi xuyên 


dẫn đến sư tiến hóa Đại Tây Dương. Con tàu đã 
mE Mà " ubi khám phá toàn bộ đường bờ bién 
của tất cả các sinh của Nam Mỹ, sau đó hoàn thành 


chuyến đi vòng qua Tahiti, 
Australia, Mauritius và Mũi Hao 


vat, cu thé là sinh sôi. 


vong. Trong chuyén di, Darwin 


nảy nở, biến đổi, cho ga gia mot guan nihat ky, day 
770 trang với những quan sát và 
phép ké manh nhat ghi chú chi tiết, Ông dä ti mi thu 
thâp các hóa thąch và các mau ; 
số n a va kẻ vếu n h at vat dia enat, dong CH lâp dant 1. Geoepian magnirostris ý, Geoepizn fortis, 
muc xudng, da và xác. HMS 1, Gesplxa parvsÌe, 4. Certhidea olivaris. 
chết. Beagle quay trở lại Anh năm 
năm sau vào tháng 10 năm Vào tháng 9 năm 1835, HMS Beagle đến thăm quần đảo 


Galapagos ở Thái Binh Dương. Tại đây, Darwin đã phát hiện ra 13 


CHARLES DARWIN, NGUỒN GỐC CÁC LOÀI 1836, và Darwin bắt đầu hình Á : 
loài chim sé khác nhau, tat ca déu có các kiéu mó khác nhau, óng 


thành y tưởng của mình. 
nhận ra chúng đã tiến hóa độc Lap để thích nghi với chuỗi thức ăn. 


ALICE G XU THAN TIEN 


Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland (Alice ở xứ Than 
tiên) la một trong những cuốn sách dành cho trẻ em được yêu thích 
nhất từng được tao ra và được coi là nén tảng của thể loai văn học 
giả tưởng. Trong ấn bản đầu tiên, câu chuyện huyền ảo đã được kết 
hợp hoàn hao bởi những nét vẽ tinh tế bằng bút và mực của danh họa 
người Anh John Tenniel. Kể từ đó, vô số họa sĩ minh họa đã cố gắng 
khắc họa câu chuyện Alice, nhưng chưa có họa sĩ nào đạt được trí 
tưởng tượng hoặc tình cảm của công chúng như những bức tranh 
minh họa của ấn bản đầu tiên. 

Ban dau, Carroll dựng lên câu chuyện về Alice trẻ tuổi bị rơi xuống 
một cái hố vào mùa hè năm 1862. Ông đã kết bạn với các con gái 
của Hiệu trưởng trường Đại học Oxford của mình, và quyến rũ các cô 
bằng câu chuyện của mình khi cùng họ đi du ngoạn trên thuyền. 
Alice Liddell bị mê hoặc đến mức cầu xin Carroll viết lai câu chuyện. 
Ông đã mất hơn một năm để viết câu chuyện trong cuốn sách nhỏ, 
gọn gàng và minh họa bằng 37 bức phác thảo của chính minh. Alice 
cuối cùng đã trở thành cuốn sách 90 trang vào tháng 11 năm 1864, 
dành tặng cho “đứa trẻ thân yêu, để tưởng nhớ một ngày hè”. Bản 
thảo đơn, viết tay, được minh họa cá nhân, có tên “Cuộc phiêu Lưu 
của Alice dưới mặt đất”, hiện là một trong những kho báu lón nhất 
của Thư viện Anh. Những người bạn nhìn thấy bản thảo đã thúc giục 


ông xuất ban va Carroll đồng ý mở rộng câu chuyện, thêm các 
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- LEWIS CARROLL 
1832-1858 


Lewis Carroll là but danh của nhà toán học và nhà văn người Anh 
Charles Lutwidge Dodgson, nói tiếng với cuốn Alice. 


Là con cả trong số 11 người con, Carroll sinh ra ở Cheshire nhung đã trái qua những 

. _ năm tháng thiếu niên d North Yorkshire - thường giải trí cho các anh chi em của 

| mình bằng cách tạo ra các trò chơi và câu chuyện. Ông la một nhà toán học lỗi lac 
và trở thành giảng viên toán học tại Nhà thờ Christ, Oxford, nơi ông cũng viết những 
cuốn sách dành cho trẻ em đã khiến ông nổi tiếng: Cuộc Phiêu Lưu của Alice ở xứ 
Thần tiên và phần tiếp theo ALice ở xứ sở trong Gương, cả hai đều thể hiện tình yêu 
chơi chữ và câu đố logic. Carroll được phong chức phó tế nhà thờ năm 1861 nhưng 
chưa bao giờ trở thành Linh mục. Ông cũng là một nhiếp ảnh gia tài giỏi. Sự phổ biến 
rộng rãi của những cuốn sách Alice đã mang lai cho Carroll danh tiếng và giàu có, 
dù các tác phẩm sau này của ông ít thành công hơn. Ông chết vì bệnh viêm phổi vào 
năm 1898. 


chuyện cười và cuối cùng là Cuộc Phiêu luu của Alice ở xứ Thần tiên. 
Ông đã chọn John Tenniel, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa cho tạp chi 
Punch, để minh họa. 

Tenniel đã được Carroll và các bản phác thảo của chính tác giả 
hướng dẫn chính xác để bắt đầu Lại từ đầu, nhưng trong khi các hình 
minh họa mà ông ấy tạo ra đều ghi Lại câu chuyện tuyệt vời của 
Carroll một cách xuất sắc, chúng chỉ la của riêng ông ấy. Kể từ Lần 
xuất bản đầu vào năm 1865, Cuộc Phiêu luu của Alice ở xứ Thần tiên 
Luôn đắt khách và cuốn sách dành cho trẻ em vẫn được yêu thích cho 


đến ngày nay. 


LAO ĐỘNG VÌ TÌNH YÊU tế 


Nếu không nhờ sự thuyết phục của am their ferf and heeds, & make tle arcos 


ban bé, ban thao cüa Carroll sé chi Th diet ly 
at I 


4 . Alice found 


d wat lo manage Aer e : che oot 


đơn giản la một kỷ vật riêng về một 


iD body facked away 


comm for folly twovgl, + 


wilt vi 


ngày hé với Alice và các chị của có. bởi ca 
Alice Liddell có thể la nguồn cảm legs hanging down, 
hứng cho Carroll’s Alice, nhung với geseet bes 


M P IZ $$ sgý m 
mái tóc thang ngàn, sam mau, rõ 


mwh akaupl ten? quế 


ràng có không phải là người mẫu. Soch, gud was đường 


TAM NHÌN TOÀN DIÉN ee 
L 


Bản thao gốc của Lewis Carroll rất 
đáng chú ý vì câu chuyện và hình 
ảnh đã được hiện thực hóa đầy đủ. 


Trang này mô tả cảnh Alice đóng 


2 4 fare, will nnd 
— 3 
* slp een, taf langking tad 
tend don, und 


=ar ung 


fe fame 


ae : - : b Lues A d wae sery confusing 

vai Nữ hoàng trong trò chơi list Ari ien dad umrollod (54, und wes 
croquet, sử dung nhím làm qua in tle ark af cvawling day: desides nli 
bóng và một con đà diéu bối rối m | ức. ee mss terns © dm m + forres 
vồ (một loại búa). Trong ấn bản E. n “2w ray. “ấy d 
cuối được xuất bán, Tenniel đã always geting ap and walling off th oir 


hoán dëi con dà diéu thành mét con 
chim hồng hac trong hinh minh 


hoa, lam tăng thêm su buôn cười. 


Tại sao, đôi khi tôi đã tin có tới sáu điều không thé trước 


bữa sáng. 


NỮ HOÀNG ĐỐI THOẠI VỚI ALICE, ALICE 6 XU THAN TIEN 


P | 20 at 


than she expected. i before she had drunk 


dg the bottle, she found ber head pressing 
against the ceiling, and she Steeped lo save 
Lec wank from being broken , and. hastily | 
pat = e bottle, Se ung A herself "thats 
— fen quile enough —- 
I hope I Sha nd 
grow any "mert — 
I wisk I hadnt | 
drunk so a 
Alas !o d 
was fao late. : 


she went on 
growing and 
` growing, arul Very 1 
Som lad 5 4 


kneel down:in 


gef er n ale Hens aat on een for 
this, and she tried the effect of Lying 
down, wilh one elbow against the door, 
and. the other arm curled round: her | 
head. Stell she went on growing , and as 

o. last resource. she put one arm out of 
te window, and one foot up The chimney, 
and said b herselt- "as. 2 QOL (So 
mere — what well Scene of me 2 


KẾT HỢP SANG TẠO CÓ thể thấy cách kết hợp sáng tao giữa hinh ảnh và văn 
bản của Carroll mang lại hiệu quả tuyệt vời trong “bản sao thủ công” của ông 
ấy. Ủ đây, hình minh họa bên trái cho thấy Alice đang Lớn lên, sau khi uống 
một lo thuốc ma thuật. Ở bên phải, cô ấy láp đầy toàn bộ trang, cái đầu Lớn 
của cô ép vào góc dưới cùng, với bàn chân tương đối nhỏ kéo dài Lên phía trên. 


CHI TIẾT 


BIA ĐỎ 
Y thức được những độc giả trẻ 
tuổi của mình, Carroll muốn 


cuốn sách có bìa màu đỏ tươi 
chứ không phải màu xanh lá 
cây mà nhà xuất bản của ông, 
Macmillan, thường sử dụng. 
Ông viết cho Macmillan 
“Không phải là tốt nhất, có 
lé, về mặt nghệ thuật, nhưng 
la điểm thu hút nhất với đôi 
mắt trẻ thơ.” 


26 4#. 


and Aer tyes 
tronc di'a H met 
fhast af a large 
blue calarpdlar, 
which was setting 
wilh i arms fold 
red, guietly Smoking 
a long feel, and 
taking not the beast 
notice af her or 
of any thing lse. 
For some 
time they looked 
di at each other in 
\ silence : at last 


eate pillar boot the AA. out” ej iff 


month , and lanaaxdty addressed her 

"Who are you * said the caterpillar, 

This was net an ence rae E Aerm 
for a Convers alien : Alisa replied rather shyly, 
"I-— Ï hen, knew, sir, just at presin — 
at least I raus whe I wes when I got 
us this morning, frat I think I mast hava 
bern. ( hanged 


\ * ar ^ 
Wáaf da yeu mean d that ?” Baid The 
\ pt 


several les sei ce that. 


* LE 
calereitiar, “explain yourse 


x I ca "m « xplain myself,I m. afraid, siv, 


"e 


CÁC NHÂN VAT GÓC Một nhân vật nổi tiếng trong cuốn sách là con 
sâu bướm, xuất hiện trên một cây nam. Carroll đã vẽ phiên bản sâu 
bướm trong bản thảo của riêng mình — một loai ảo ánh quang học 
trong đó chiều dài gấp khúc của con sâu bướm tạo thành cơ thể của 
một nhà thần bí đang ngồi. Dé phù hợp với vẻ ngoài kỳ la của mình, 
bài phát biểu của con sâu bướm không rõ ràng và nó Liên tục hỏi Alice 


câu hỏi hiện sinh, "Bạn là ai?" với giọng điệu buồn ngủ, ue oài. 


ADVICE FROM A CATERPILLAR. 


Tue Caterpillar and Alice looked at each 
other for some time in silence: at last the 
Caterpillar took the hookah out of its mouth, 
and addressed her in a languid, sleepy voice. 

“Who are you ? said the Caterpillar. 


GIẢI THÍCH CUA TENNIEL Tenniel đã vẽ phiên bàn sáu bướm Carroll của 
riêng minh, nhung là một phiên ban mơ hồ đùa giỡn với các diễn giải bằng 
hình ảnh: đầu của nó có thể được coi như khuôn mặt của một người đàn ông, 
với mũi và cằm nhô ra của con người hoặc đúng về mặt giải phẫu của một 
con sâu bướm. Phần ống dài, dạng vòng Làm tăng thêm cảm giác bí ẩn cho 
tổng thể. Đối với nhiều hình minh họa, TennieL đã nhận được chỉ dẫn rõ ràng 
từ Carroll, nhưng phong cách của ông ấy, với những đường nét cổ điển chính 


xác, có thể nhận ra ngay lập tức. 


— 


— - `. 

a 
tube ơi at sf what had boose of Bm 
sher lasgisy sil aboot for k, Ar was obliged 
„ wie L1 AN TUI. 


Aspi ooi ihis web of very lisie se», œ it Eh 
mm mk w^ We be 


ver TARTS! " 


a (he tra yợ< and then mns: Ge sạn, 
pest scroll, andi mad as fren :- 


* Tike Queen of Depp, vr mode age Gant, 
AU mm a mme dens 
NN sự Moneta, M sieh oss tarts, 
And vie Mem quite omg ^7 


*Coméler your velia" the Kông «bw 
de jory 

«Mot yet, get moi" ge Bebé katit 
rgvrratoeé “There's a great deal to come 
keks« bat "" 

* Call the äre wines” gë the Kings si 
the White Rabbit blew füme Mam on the 
ure ane called an F vicas!" 

The few wire mại dc Hamner, He zem 
ja with a macip i» one bead and a pace d 
Feed Ai batter ia the n " 1 beg pardon, 
pang Majesty," he bijan, "` Ee bringing Zen 
in: Bat P Madni dein Enbet rap tna when F 
ws vut for.” 


^ Voe unte o have Flan,” sald the King 


KY THUAT KHÁC 

Tenniel dua các ban và muc 
cüa minh lén móc ban bang 
but chi cüng. Các móc ban 
sau đó được khắc bởi Anh 
em nha Dalziel và được sử 
dụng để tạo ra các phần kim 
loai từ điện hóa, giúp ghi lai 
chi tiết các hình minh hoa 


TIỆC TRÀ CỦA HATTER Khi chuẩn bị bản thảo để xuất bản, 
Carroll đã trau chuốt đáng kể câu chuyện của mình, thêm các 
cảnh như “Cuộc dua Caucus”, “Heo và Hạt tiêu,” và nổi tiếng 
nhất là “Một bữa tiệc trà điên cuồng” trong đó Hatter và 
March Hare 'bắn pha' Alice với những câu đố. 


" Herat, mại the sccomsion!" mid the 
Kies 
Us this vr Wine Kaen Blow rer Mam 


"Whee dd you begia?" 
‘The Hatier looked ot the March He whe 
had followed him leo the cow 


dugc nhan cách hóa. 


cüa Tenniel — nhu dugc tháy 
ở đây trong bức vẽ Thỏ trắng 


CHUYEN VỀ CAI ĐUÔI Trí thông minh của Carroll đã tỏa sáng ngay cả trong cách 
sử dụng kiểu chữ một cách sáng tạo của cuốn sách. Câu chuyện về con chuột là 
một cách chơi chữ bằng nhiều cách. Bên cạnh là câu chuyện về cái đuôi, được sắp 
chữ theo hình dạng của một cái đuôi, và một “vần đuôi” — một bài thơ trong đó các 
dòng có vần được theo sau bởi môt dòng “đuôi” ngắn hơn. không có vần. 


AND A LONG TALE. 33 


so that her idea of the tale was something like 
this: Fury said to a 
mouse, That hc 
met in the 
house, 
‘Let us 
both go to 
law: Z will 


prosecute 


you, Come, 
I'll take no 
denial; We 
must have à 
trial; For 
really this 
morning l've 
nothing 
to dn," 
Said the 
mouse to the 
enr, * Sach 
n trinf, 
dear Sir, 
With 
no jury 
judge, 
wouhi} be 
wasting 
our 
breath.” 
gut 
judg 
N 
EI 
wy 
— 
diene 
yw 
d 
—. 


D Pu AND PZ 


lun 1 don't want t 


go maong mal poopie 
Alior ie 

Oh, yw ant hey 
that ` the Cat 
“wer mod luzs 
Im mad, Voir mad 

How do you keow 
Le ma xui Als 

You minet be," sa 
the Cat vr y 


wemlln+ have rom 
here." 


Alice didu t think thet penred ic at all; buw 


THEM NHÂN VAT Con mèo Cheshire, với 
nu cười toe toét và tinh nghịch, đã được 
Carroll thêm vào khi ông mở rộng câu 
chuyện đầu trong ấn phẩm đầu tiên với 


các hình minh hoa đen trắng của Tenniel. 


And that primis me 
There's pn Hee des I 
woot Be Tak ge, ede 
ow locker at thie ph 
time of Ale aml the Cet 
Now dot he in n hal 
pute? Aout it, my dear 


(hhi! ifs a wy Aii 


lesmi indeed ! 


that For- 
e clme m 
d dau ven 
+ culled a 


For Ghee? Verhaps yoo 


PHIÉN BAN TRE EM Năm 1890, 
Lewis Carroll dà viét mót phién ban 
rút gon: The Nursery "Alice" nhằm 
vào những độc già nhỏ tuổi. Theo cách 
nói của Carroll, đó la một cuốn sách 


an 


“được vỗ vé". Ấn phẩm đầu tiên mà 


ALice xuất hiện với màu sắc. 


"Làm sao ban biết tôi dang nổi điên2" Alice 


nói. “Ban phải được” con mèo nói “nếu 


không ban sẽ không đến đây.” 


ALICE VA CON MEO CHESHIRE, ALICE Ở XU THAN TIÊN 


Các chuyên gia từ lau đã tranh Luận về mối quan hé giữa cuốn sách Alice of Carroll và Alice 


Liddell. Alice Liddell sinh ngày 4 tháng 5 năm 1852, và mới 10 tuổi khi Carroll đưa cô và các 
chị gái, Lorina và Edith, trong chuyến du ngoạn chèo thuyền đáng nhớ mà lần đầu tiên ông 
bia ra câu chuyện của mình. Carroll rất thích người bạn trẻ của mình, ông đã chụp một số bức 
ảnh của cô, trong đó có một bức ảnh nổi tiếng, cô ăn mặc như một cô gái nghèo khổ. Carroll 
vốn dĩ rất nhút nhát vì tật nói lap, nên thích bầu bạn với trẻ em hơn. Vào một thời điểm nao 
đó trong năm 1863, me của Alice đã ngăn không cho Carroll gặp Alice và các chị của cô, sau 
một cuộc tranh cãi mà từ đó trở thành nguyên nhân của nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, Liên kết 
của Alice với cuốn sách vẫn còn. Carroll đã dành tang cả hai cuốn sách Alice của mình cho 
cô, và trong Alice ở xứ sở trong Gương, ông đã đưa vào một bài thơ, “Một con thuyền bên dưới 
bầu trời đầy nắng”, trong đó chữ cái đầu tiên của mỗi dòng kết hợp để viết ra tên đầy đủ của 
cô. Kể từ ngày Alice ở xứ Thần tiên được xuất bản năm 1865 cho đến khi bà qua đời vào năm 
1934 ở tuổi 82, Alice Liddell được biết đến với cái tên “Alice that”. Cô đã giữ bản thảo 


“Alice’s Adventures Under Ground” cho đến khi bị buộc phải bán nó vào năm 1928 để lay 


tiền trả dịch vụ mai táng. 


Alice Liddell tóc đen, ngắn, có vẻ ngoài sắc sao xuất hiện rất khác với minh họa Alice tóc dài, 


vàng của Tenniel. 


TU BAN 


Van ban kinh té va ly thuyét chinh tri Das Kapital 
(Tu Ban) của Karl Marx rộng lớn, và chi tiết, da 
cung cáp nén tang cho chủ nghĩa cộng san. Một 
phần lich sử, một phần triết học, nhưng với cốt lõi 
la kinh tế học, nó đã hình thành nên một kế hoạch 
chi tiết về cái ma Marx coi la vận mệnh của nhân 
loai. Marx cho chủ nghĩa tu bản, hé thống kinh té 


cung cấp sức mạnh cho một thế giới mới công 


nghiệp hóa, chỉ đơn thuần la một giai đoạn trong 
quá trình tiến hóa Lịch sử, và do đó chắc chắn sẽ bị thay thế. 

Trọng tâm chính của văn bản là việc bị bóc lót của các giai cấp công 
nhân (giai cấp vô sản). Marx tin khi giai cấp vô sản ngày càng có ý 
thức về giai cáp, nó sẽ vùng lên, quét sạch những kẻ áp bức tư bản. 
Marx khẳng định theo cách này, chủ nghĩa tư bản chứa đựng mầm 
mống cho sự sụp đổ của chính nó, và một hệ thống kinh tế hợp Lý, kế 
hoạch hóa tập trung vì Lợi ích của tất cả mọi người, sẽ phát triển. Đặc 
quyển và sự nô dịch sẽ không đóng vai trò gì trong hệ thống mới, tín 
ngưỡng thống trị của nó, “Mỗi người tùy theo khả năng của mình, 
tùy theo nhu cầu của mình” - một chủ nghĩa xã hội không tưởng. 
Thông điệp đã ra đời đúng vào thời điểm có nhiều thay đổi xã hội và 
công nghiệp, va Das Kapital được biết đến như la “Kinh thánh của 
tầng Lớp Lao động”. 


KARL MARX 
1818-1883 


Sinh ra với cha me là người Đức gốc Do Thái, Karl Marx là một người 
vô thần với niềm dam mé triết hoc. Chủ nghĩa Mac được đặt tên 


theo Lý thuyết kinh tế và chính trị do ông sáng Lập cùng với Engels. 


Marx là sản phẩm của sự hỗn loan chính trị đã nhấn chìm phần Lớn châu Âu sau năm 
1830. Khi ở Dai hoc Berlin trong 5 năm học Luật và triết học, ông đã được giới thiệu 
với triết học của Georg Hegel quá cố, người cho nhân loại phải chịu đựng bao lực - 
cần thay đổi. Marx đã sử dụng tài năng của mình như một nhà báo để chỉ trích các 
cơ sở chính trị và văn hóa thời đó, nhưng các bài viết đã khiến ông bị chính phủ 
Pháp, Đức và Bỉ trục xuất. Năm 1848, ông đồng viết Tuyên ngôn Cộng sản với 
Friedrich Engels. Năm 1849, ông chuyển đến London, nơi ông ở Lại cho đến cuối đời. 


Cuốn sách đã được xuất bản thành ba tập. Bản đầu tiên, do một 
mình Marx viết và xuất bản năm 1867, là bản duy nhất trong ba bản 
thảo được hoàn thành khi Marx vẫn còn sống. Tri kỷ và biên tập viên 
của ông, Friedrich Engels (1820-1895), đã biên soạn phần còn lại 
từ các ghi chú của Marx và nghiên cứu của riêng ông. Tập thứ hai và 
thứ ba được xuất ban lan Lượt vào năm 1885 và 1894. 

Ảnh hưởng của Marx rất sâu rộng. Cách mạng Nga (1917) và Cách 
mạng Trung Quốc (1949) đều tuyên bố chủ nghĩa Mác là sự biện 
minh của họ. Vào giữa thế kỷ XX, một nửa thế giới sống trong các 
quốc gia tự xưng theo chủ nghĩa Marx. 
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GHI CHÚ GÓC Marx đã ghi chú và sửa đổi rất nhiều khi chuẩn bị cuốn sách. Đến năm 1865, 
ông đã có một bản thảo dài khoảng 1.200 trang khó đọc. Phải mất một năm chỉnh sửa để có 


được một bản sao cuối cùng, sạch sẽ và sẵn sàng xuất bản. 
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TRANG TIEU DE 
Das Kapital được xuất ban tai Hamburg, Đức, bởi nhà xuất ban Otto 


Meissner, người trước đây đã xuất bản tác phẩm của Engels. Marx giao ban 


thảo năm 1866, và một số Lượng nhỏ 1.000 bản đã được in vào năm sau. 


Tiền la thuôc tính xa la của lao 
đông và cuôc sống: và nó thống 


tri anh ta khi anh ta tôn thờ nó. 


KARL MARX, DAS KAPTTAL 


Kritik der politischen Oekonomie. 


Karl Marx. 


Erster Band. 


Buch 1: Der Produktionsprocess des Kapitals. 


Das Recht dez VUwnbersetiung wird vworbebaliexs 


Hamburg 


Verlag von Otto Meissner. 


1807, 


New-York; L, W. Schmidt. 94 Đazytse-Strret 


Chính trong Phòng đọc của Bao tàng Anh lúc bấy giờ, Marx 
đã viết tập đầu tiên của Das Kapital, vào thời điểm xã hội 
có nhiều thay đổi Lớn. Cuộc Cách mạng Công nghiệp đã 
dẫn đến việc người lao động sống trong cảnh đói nghèo 
trong khi những người chủ của họ tích Lũy được tai sản Lớn. 
Marx tin cuối cùng công nhân sẽ Lat đổ chủ của họ, người 
mà ông goi là “giai cáp tư sản” la điều không thể tránh 
khỏi. Nhiều ý tưởng mang tính cách mạng của Marx đã 
được công bố trước Das Kapital, chẳng hạn như trong 
Tuyên ngôn Cộng sản (1848) của ông, nhưng có rất ít tác 
động khi được xuất bản. Tuy nhiên, các tác phẩm của Marx 
đã trở thành Lời kêu gọi vũ trang cho các nhà cách mạng 
trong thế ky 20, và trong vòng một tram năm sau khi Marx 
qua đời, một số nhà độc tài tàn bạo nhất thế giới — bao gồm 
ca Stalin và Mao — đã cai trị người dân của họ nhân danh 
chủ nghĩa Marx. 

Bia nay là từ ấn bản tiếng Nga của Das Kapital (1872). Các 
nhà kiểm duyệt cho nó không liên quan, tin không có sự 


bóc lột tư bản nào xảy ra ở nước Nga Sa hoàng. 


h WT D. 


EPIETIEKA. fär Toun fe Seo, 


TIETE TIIT 


TAC PHAM CUA GEOFFREY CHAUCER 


An bản tinh té của các tác phẩm của Geoffrey 
Chaucer là mót trong nhüng ví du cho viéc in án 
cuối thời Victoria và thành tựu đỉnh cao của nhà 
xuất ban Kelmscott, được thành lap bởi nhà thiết 
kế thé kỷ 19 William Morris. Được biết đến với cai 
tên Kelmscott Chaucer và được thiết kế bởi chính 
Morris, một kiệt tác nghệ thuật và đặc biệt la số 


lượng hình minh họa được trang trí xa hoa của nó. 


Cuốn sách có 87 hình minh họa khắc gỗ, 14 đường viền được trang 
trí lộng lẫy, 18 khung riêng lé và 26 chữ cái đầu được trang trí. 
Edward Burne-Jones (1833-1898), nghệ sĩ người Anh và bạn suốt 
đời của Morris, đã thiết kế tranh khắc gô và làm việc chặt chẽ với 
Morris trong suốt dự án. Kiểu chữ Troy riêng của Morris đã được sử 
dụng cho các tiêu để, trong khi văn bản chính được dùng phiên bản 
nhỏ hơn và được in bằng mau đen và đỏ. Cuốn sách được in trên giấy 
thủ công Batchelor với một hình mờ cũng do Morris thiết kế. 
Morris, nguyên là nhà thiết kế các loai vải và đồ nội that sang trọng, 
tin chất Lượng sách in đã xấu di khi in bằng máy trong Thời dai Công 
nghiệp, và muốn hồi sinh kỹ thuật thủ công cũ. Phương pháp in thủ 
công tốn nhiều công sức mà Morris ưa thích đã — 

khiến cuốn sách mát bốn năm dé hoàn thành và ` 
chi phi sản xuất cực kỳ đắt đỏ. Morris đã in (và bán 
trước) chỉ 425 bản, vì chỉ phí sản xuất khiến việc | 
in thám là khóng kinh té. 

Sự hợp tác hài hòa giữa Morris và Burne-Jones ] 
giúp mức độ minh hoa và trang trí trên từng trang 
đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thiết kế sách: | 
Kelmscott Chaucer van dugc coi là mót trong 


những cuốn sách dep nhất từng được xuất ban. 


GEOFFREY CHAUCER 
1343-1400 


Nha thơ vi dai Geoffrey Chaucer được coi người đầu tiên tôn vinh 
tiếng dia phương Trung Anh và được biết đến như la cha đẻ của van 
học Anh. 


Người ta cho Chaucer sinh ra ở London, dù ngày sinh và vị trí chính xác không được 
biết đến. Cha ông la một nhà buôn rượu vang có trụ sở tại London, ông xuất thân 
từ một dòng dõi thương nhân. Chaucer học Luật tại Inner Temple, và sau đó thông 
qua các mối quan hệ của cha đã trở thành trợ Lý cho Elizabeth de Burgh, Nữ bá 
tước xứ Ulster. Day la một kiểu học việc, và nó đã đưa Chaucer trẻ vào vòng tròn 
của triều đình, đồng thời Là bước khởi đầu cho sự nghiệp thành công của ông với tư 
cách là một quan chức, cận thần và nhà ngoại giao. Tác phẩm nổi tiếng nhất của 
Chaucer la Cau chuyện Canterbury, ông bắt đầu viết vào khoảng những năm 1380, 
sau khi chuyển đến Kent. Bộ sưu tập gồm 24 câu chuyện vẽ nên một bức tranh đầy 
biến động về xã hội Anh vào thời điểm đó. Cuốn sách khác biệt với văn học thời đó, 
một phần là ngôn ngữ của nó - tiếng Anh bản ngữ, chứ không phải tiếng Pháp và 
tiếng Latinh, thường được sử dung. Các tác phẩm khác của ông bao gồm sử thi 
Troilus và Criseyde, Parlement of Foules, Treatise on the Astrolabe, cũng như một 
số ban dich. 


TRANG TRÍ CHU CAI ĐẦU Một số phiên bản khác nhau của chữ in hoa đã 
được thiết kế để cung cấp sự đa dạng và thú vị trong toàn bộ văn bản. Mỗi 


chữ cái đầu được trang trí công phu, in bằng mực đen của Đức, chiếm vài 


dòng văn bản. 


NI 


Nếu chúng ta sống dé hoàn thành nó, nó sé giống nhu môt thánh 
đường nhỏ - thiết kế ti mi và tôi nghĩ Morris là bác thầy trang trí vĩ 


dai nhất thế qiới. 


EDWARD BURNE-JONES, TRONG THU GUI CHARLES ELIOT NORTON, 1894 


ở 


— — — 


— — 


xim 


A 


i 254 AA 
oe CM REZ Se 
— ee El © 
¬ Tie tendre cropped. aad the penge senne 
T NE Patt © the Ran foi halfe cours yronne, 
Mnd amale fzvecies maken metodwe. 
That slepen al the nrgbt with opes ere, 
So priteth fon natert In hir coraa 
Thành logen (odi 10 goon on pigr+enaged, 
And palmeres ferto hen atraenge atronden, 
To fene haben, bcoweh in oomdry ondea: 
And specially, from every shires mde 
Of €ngrion. to Cowatertury ther wende, 
The hooty B449 fu| marie for to ståt, 
That hem hath helpen whan that they were 


— 


Ke 
2 e 
* 
M : 
» 


` FLL thet m that sesen on 2 day, DR 
Get? Vin Sourtwert: ac the Cabard an 


M Redy tc wenden on my pil@ryrn- } 


v A tực 7 
- ES (5 Cauntertury with fei devout 
d CDAC tue mth Fon nho ezen pocte Corap, > 
"ML cof irchhatiopertea tothcroote— Atnyght were come into that hentetryt 
PP] red bathad every verne in anch licor, Tiei nv and twenty mn a compre, 
NN Of which vertu engendred io the four; Of &etdry foth, bp aventure valle 
Ba Zephirus eck mith ho) gett eececi Ly felawcahipe, amd pilgremco were they alle, 
‘Chat toward Caunterbury woiden rrde. 


— — — — 


TRANG TIÊU ĐỀ Với những đường viền phức tạp, phản ánh mong muốn của 
Morris Làm sống Lại chất Lượng và sự sang trọng của nghề in thủ công thế kỷ mười 
lam. Kelmscott Chaucer được in trên giấy thủ công Bachelor với hình chìm con 
cá rô, do chính Morris thiết kế. Ông sử dụng giấy cotton và từ chối thêm bột gỗ 
vào giấy vì nó chuyển sang màu hơi nâu; giấy cotton giữ được độ sáng lâu hơn. 


CHI TIẾT 


TREATISE ON THE ASTROLABE Từ dau tdi trang cuối của Sách Nữ công tước là bài 
thơ lón đầu tiên của Chaucer, Chuyên Luận vé Astrolabe. Chuyên Luận này la một ví du 
quan trọng vé kỹ thuật viết trước đây. Trang đầu tiên (dưới, bên phải) có lé được trang 
trí bao quanh văn bản và hình minh họa, trong đó cho thấy một người đàn ông cầm 
Thước trắc tinh, bên canh là cậu bé nắm chát áo choàng của mình trong khi nhìn lên 


MÔ TÍP HOA Morris không vẽ 
những bông hoa của mình từ đời 
thực, mà sao chép chúng từ những 
bức ảnh và hình trong sách. Nhiều 
hệ thực vật ở Anh đã được đưa vào 


bầu trời. Điều này phản ánh văn bản của Chaucer, được gửi cho con trai ông, "Lowis". trang trí. 


cc the north orisonte; & for 
grét a latitude or for go smal a latitude 
is the table compouned. And for more de- 
claracion, lo bere thy figure. 
22, Tohnowein special the latitude ot oure 
countray, Lmencafter the latitude ef Oxen: 
en and the heighte of oure pol. 
(Adcognoscendum 
nostri re id, acilicet latitudinem Oxo- 
nie, ct altitudinem poli nostri) 


TIEU ĐỀ DINH HƯỚNG Căn chỉnh với đầu cột van bản trên mỗi 
trang trong lé là tiêu dé được in bằng mực đỏ. Nó chỉ đơn giản 
la lap lai tiêu dé của văn bản để giúp định hướng người đọc. 


THIẾT KẾ KIỂU CHỮ Morris đã tự thiết kế kiểu chữ cho phù 
hợp với đặc điểm của văn bản Chaucer. Văn bản được đặt trong 
các cột đôi, được in phần lón bằng mực đen xen kẽ với các đoạn 
ngắn hơn màu đỏ. Các hoa văn trang trí chữ cái đầu tương 


đương sáu dòng. 
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TỪ ĐẦU TIEN Trang trí phức tap được 
sử dụng để lam nổi bật từ đầu tiên của 
đoạn văn, trong trường hợp này là từ 
“Little”. Cac chữ cái được bao quanh 


bởi Lá, hoa và quả mọng. 
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“THE MERCHANT’S TALE” 

Mót trong nhüng cau chuyén ké 
Canterbury của Chaucer, “The 
Merchant’s Tale” (Cau chuyén Lai 
buôn) mang tính châm biém sâu sắc và 
— cũng như một số câu chuyện khác 
của ông — hơi tục tĩu theo tiêu chuẩn 
thời đó. Morris trình bày nó bên trong 
một lé sâu, được trang trí đẹp mắt với 
các họa tiết tự nhiên của la và hoa chạy 
xuyên suốt cuốn sách. Chữ viết hoa đầu 
tiên của Gâu chuyện, sau phần mở đầu, 
chiếm toàn bộ chiều rộng của một cột 
và sâu 19 dòng. Các chữ viết hoa trang 
trí sâu ba dòng được sử dụng ở đầu mỗi 
đoạn văn. Mô tip chiếc la nhỏ được thả 


vào văn bản để biểu thị phần bắt đầu 
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Nhà in thé kỷ mười lam William Caxton đã tao 
ra án ban tiéng Anh dau tién cüa Chaucer, va 
ấn ban dà ảnh hưởng đến Morris trong công 
việc của ông tai Kelmscott Press. Caxton đã 
quan sát những cuốn sách được in bằng chữ 
động trong chuyến đi khắp châu Âu, và học 
nghệ thuật in ấn trong thời gian ở Cologne vào 
đầu những năm 1470. Năm 1476, ông trở lại 
London và thành lập xưởng in đầu tiên ở 
Westminster. Những cuốn sách đầu tiên của 
ông bao gồm hai ấn bản Câu chuyện 
Canterbury, ấn bản thứ hai có 26 hình minh 
họa khắc gỗ. Các hình minh hoa, được lam tại 
địa phương, dựa trên những bức tranh khắc gỗ 
mà Caxton đã xem ở Pháp. Ông sử dụng kiểu 
chữ Burgundian thanh Lịch — ấn bản thứ hai có 
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phiên bản chữ viết nhỏ hơn để có nhiều từ hơn Những người hành hương gắn trước mỗi câu chuyện trong ấn bản thứ 
hai của Caxton, giúp trang trí các trang và Làm sống động văn bản. Các 
bức khắc gỗ được thực hiện bởi một nghệ sĩ địa phương và một số được 
sử dụng nhiều hơn một tần. 


bài phát biểu của nhân vật. trên mỗi trang. Chính ấn bản minh họa thứ hai 


đã truyền cảm hứng cho Kelmscott Chaucer. 


CHI TIẾT 
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SU THI TROILUS VÀ CRISEYDE của Chaucer là một câu chuyén bi tham vé 
tinh yêu và sự phản bội được đặt trong bối cảnh các cuộc chiến tranh thành 
Troy. Những cảnh này gợi nhớ đến Trường học thời tiền Raphaelite mà Edward 
Burne-Jones đã Liên kết, và rất nổi tiếng ở Anh thời Victoria. 


Quay tưng lại với sự gia tăng cơ khí hóa và công nghiệp hóa của thời đại, 
William Morris đánh giá cao vẻ đẹp và kỹ năng của nghề thủ công thực sự, 
đồng thời tìm cách sử dụng các kỹ thuật truyền thống để xuất bản tất cả các 
cuốn sách của Kelmscott Press. Cũng giống như việc ông sử dụng việc in thủ 
công bên trong các cuốn sách của mình, các bìa bên ngoài cũng được Làm thủ 
công bằng tay. Cách mạng Công nghiệp đe dọa việc đóng sách, và các ấn bản 
đầu tiên được trang trí công phu của KeLmscott Chaucer thể hiện phản ứng 
trực tiếp chống lại cách tiếp cận thực dụng đang trở nên phổ biến hơn vào thời 
điểm đó. Da heo được đóng trên ván gỗ sồi và trang trí bằng hoa văn được tao 
ra bằng cách dập tay. Kỹ thuật này Liên quan đến việc tạo ấn tượng bằng các 
công cụ cầm tay để tạo nền, đồng thời để các họa tiết của thiết kế trở nên nổi 
bật. Công việc được đảm nhận bởi Doves Bindery ở Hammersmith, London, 
sau đó được điều hành bởi T.J. Cobden- Sanderson. Giống như Morris, Cobden- 
Sanderson hoạt động trong Phong trào Nghệ thuật và Thủ công. Khi tạo ra 
KeLmscott Chaucer, chắc chắn họ đã đạt được mục đích là tạo ra một cuốn 
sách tự bản thân nó Là một tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ đơn giản là một 
đồ vật hữu ích. 


Bốn kiểu đóng sách đã được thực hiện — trong đó sang trọng nhất là da heo. 


Morris đã gửi 48 trong số các bản in đầu tiên đến Doves Bindery để các ấn 
bản được đóng gói đặc biệt bằng da heo trắng với những đường dập trang 
trí phức tạp, và được hoàn thiện bằng móc cài bạc trên dây đai da heo trắng. 
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\ bemes clere 
Adorneth al the thridde hevenc faire! 
O sonnes leet, O Joves doughbter der 
Plesaunce of love. O goodly debonai 
Ln gentil hertes ay redy to repaire! 
O verray cause of hele and of gladnee 


VANN X 


THIET KE TAO BAO Đường viền trang trí gợi nhớ đến các bản thảo vẽ tay thời trung cổ mà Morris 
hy vọng sẽ mô phỏng trong thiết kế Kelmscott Chaucer của minh. Burne-Jones đã hoàn thành 
tổng cộng 87 bản phác thảo bằng bút chi, làm việc thâu đêm suốt sáng để hoàn thành. Sau đó, 
nghệ si Robert Catterson-Smith đã sử dụng mực Ấn Độ và màu trắng của Trung Quốc để đánh dấu 


các bản vẽ, chuẩn bị cho việc khắc hình ảnh Lên mộc bản để tạo ra các thiết kế đen trắng táo bạo. 


— 


T 


Ø LIBER TERCIUS. ger aug; 


Vheried be thy might and thy goodness! 


In hevene and helie, in erthe and unit cee 
Is felt thy might, if that 1 wel descome: 
As man, brid, best, fish, herbe and grenti 
Thee f cle in tymes with vapour cteme 
God toveth, and to love wol nought vững: 
Hnd in this world no tyves creature. 
Ulithouten love, is worth, or may cudurt 


Fe Joves first to thilke efectes glade tự 
Chorugh which that thinges brén alle and bt A 
Comeveden, and amorous him made f 
On mortal thing, and as yow lat. av pe 

Y eve him in love cst or adversitet: 


For love in erthe, and whom pow liste lv 
hente. 


Ye fierse Mars apeysen of his ire 

Hnd, as yow list, ye maken hertes digne: 
Higates, bem that pe wol aetteafyre 

They dreden shame, and vices they resign: \ 
Ye do hem corteys be. fress he and benigm, % 
Hnd hyc or lowe, af ter a wight entendeth, V 
The joyes that he hath, your might m 
gendeth. t 


A 
| 


Ind in a thousand formes doun him seret f | 
+ 
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— 


ve holden renne and hous in unitee; 
Ýcaaothfaat cause of frendahip been 

152: 

Tehnowe al thillce covered qualíte€ 

Of things which that foll on wonciren sò, 


{ fan they can not construc bow it may po, 


She boveth him, or why he loveth here; 


MI As why this fish, and nought that, cometh 


to were. 


Ye folh a Lawe han get in universe, 
Hnd thig knowe I by hem that loverce be, 


Chal whose stryveth with pow hath the 


werst: 
Now, lady bright, for thy benigmitec, 


MN Atrererence of hem that screen thee, 


Mos clerk I am, so techeth me devyse 
Som joye of that is felt in thy servyse, 


Le in my naked herte eentement 
Inhekte, and do me obewe of thy» sveetnenac. 


a Caliope. thy vois be now present, 
y for now is node; ócotow not my deotrease, 
N how EL mot telle anonerigbt the qiadnesse 


Of Troilus, to Venus brenge? 


do which gladnes, who nede bath, God bim 


e 


"SY althia mene whyle 
Troilus, 
Recordinge bis tessoun 
in this manere 
Ma fey! thought hé, 
thus wole I seye and 
thus; 


Chus wol 1 pleyne un- = 


thio ghal be my chere: 
This nil l not f'oryeren in no wyse- 
Ø God leve him werken as he gan devyse. 


Hnd Lord, se that his herte qan to quappe, 
Neringe hir come, and sborte for to 8yke! 
And Pandarus. that adde bir by the Lappe, 
Com ner, and gan in at the curtin pyke, 
Hnd seyde: God do bote on alle syke! 

fce, who is here yo comen fo viayte: 

Lo, here is she that ia your decth to wyte. 


I8 Therwith it semed as he wepte almost: 

H ba, quod Troilus so rewfully, 

Wher me be wo, O mighty God, thou woet! 
Who is al there? Lace nought trewely. 

Ø Sire, qued Criseyde, it is Pandare and L 


NE 
JAMAIS N'ADBOLIKA 


UN COUP DE DÉS 


Thông thường được dich A Throw of the Dice 
Will Never Abolish Chance, bài tho Un Coup 
de Dés, đúng hơn là Un Coup de Dés Jamais 
n'Abolira Le Hasard (Cuc Xüc xác), dugc viét 


bởi nhà thơ theo trường phái Biểu tượng 


OUP DE DES 


LE HASARD 


Stéphane Mallarmé. Nó thé hi&n cudc cách 
mang cuối thé ky 19 trong nghệ thuật phương 
Tay da xác dinh lai nghé thuat là gi — các dinh 


nghĩa thiết lap trước đó 400 năm trong thời ky Phuc hung. Sự thay 
đổi triệt để hầu nhu chỉ xảy ra ở Pháp, nhung ảnh hưởng của nó dà 
sớm lan rộng khắp thế giới. 

Không có nhà thơ nào quan trọng hơn trong sự phát triển của nó 
hơn Mallarmé. Từ chối chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tự nhiên, 
ông sử dụng những giấc mơ và biểu tượng để giải thích những bí ẩn 
lâu dài cho sự tồn tại của con người, làm nảy sinh một cảm giác 
mới về ý nghĩa của thơ. “Chủ nghĩa biểu tượng”, như nó đã được 
biết đến, với Mallarmé có nghĩa la một ngôn ngữ thơ mới, trong đó 
âm thanh của lời nói đóng vai trò then chốt như ý nghĩa của chúng. 
Ngoài ra, vị trí chính xác của chúng quanh trang đã khuyến khích 
việc đọc phi tuyến tính cho phép sự mơ hồ và một Loạt các diễn giải 
vô han. Cách tiếp cận của Mallarmé sẽ có ảnh hưởng lâu dài với 
nhiều nhà thơ và nhà tư tưởng của thế ky 20 — Eliot, Joyce và Pound 


trong số họ. 


STEPHANE MALLARMÉ 


1842-1898 


Stéphane Mallarmé la một nhà thơ lán theo trường phái Biểu 
tượng của Pháp, người đã truyền cảm hứng cho nhiều phong trào 
nghệ thuật, chẳng hạn như Chủ nghĩa Siêu thực và Chủ nghĩa 
Lập thể. Là một nhân vật trung tâm của giới trí thức ở Paris, ông 
la người tiên phong của trường phái Biểu tượng trong thơ ca. 


Sinh ra ở Paris, Mallarmé đã biết đau khổ ngay từ khi còn nhỏ: mẹ mất khi Lên năm, 
chị gái mất mười năm sau, và cha ngay sau đó. Ông đã học tiếng Anh ở London trước 
khi trở thành một giáo viên ở Pháp. Kết hôn năm 1863, ông có hai con (dù con trai 
sẽ chết vì bệnh hô hấp vào năm 1879). Mallarmé chuyển đến Paris vào năm 1871 
và được biết đến với việc tổ chức các cuộc họp mặt trí thức vào các ngày thứ Ba, 
thu hút các nhân vật như WB Yeats, Rainer Maria Rilke và Paul Verlaine (nhóm 
được biết đến với cái tên les Mardistes). Khi Là một hiệu trưởng Mallarmé cũng đã 
tạo ra một phong cách thơ có kỷ Luật nhưng hoàn toàn mới của minh, tác động rất 
Lớn đến trường phái Biểu tượng. 


Với độc giả không phải người Pháp, thơ của Mallarmé vẫn khó nắm 
bắt, vì nhiều tầng ý nghĩa hầu như không thé dich. Nó có lé gần với 
sự trừu tượng của âm nhạc như bất kỳ bài thơ nào đã từng có. 

Un Coup de Dés chỉ được xuất bản một phần trong suốt cuộc đời 
của Mallarmé, nhưng ý định chính xác của ông có thể được nhìn 
thấy trong các bằng chứng được hiển thị ở đây, Liên quan đến bố 
cục chính xác của văn bản, kích thước và phông chữ. Một vài hướng 
dẫn trong số này đã được thực hiện cho ấn bản năm 1914, nhưng 


ngày nay nhiều ấn bản trung thành hơn với tầm nhìn của Mallarmé. 


ĐỊNH DẠNG HƠN NỘI DUNG 
Sự mới lạ đáng ngạc nhiên, gần 
như gây sốc của Un Coup de Dés =s 
bát nguồn từ “những vùng vô 
định” của những vần thơ, cũng 
- nhu bố cuc trang của nó, 
Mallarmé dà rát dau dán, khi 
những chinh sửa này do chính 
tay óng làm nhu mót chüng 


minh rõ ràng. 


HINH DANG VÀ KÍCH THUÓC 
Bán sao bài thd mà Mallarmé 
dua cho các nhà in vào tháng 5 
nam 1897 có chtfa các hudng 
dàn chính xác vé vi trí cüa ván 
bán trén trang, cháng han nhu 
những điều này được thấy ở day, c 
cũng nhu kiểu và kích cỡ kiểu 
chữ. Ý định của Mallarmé, tác 
phẩm giống như một dạng ký 
hiệu âm nhạc. 


CÉTAIT LE NOMBRE 
EXISTAT- 
COMMENÇAT-IL EF CESSẢY.H 


SE CHIFPRAT-N 


ILLUMINÀT-t1 


CE SERAIT 


LE HASARD 


rythen 


c—————— —2yvg — — ß M9 


PHIÊN BẢN ĐẦU TIEN Un Coup de Dés không xuất hiện dưới dang sách 
cho dén nam 1914, nhung các ké hoach cüa Mallarmé déu bi bó qua. Ong 
không hài Lòng với cách trinh bày bài thơ trên tap chí Cosmopolis nam 1897, 
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và hy vong “ấn bán sang trọng” tiếp theo của ông sé bao gồm các bản in 


thạch bản của người ban Odilon Redon, và kiểu chữ chính xác của ông. 


TỪ NGỮ VỚI ÂM NHẠC 
Một trong những mục tiêu của 
Mallarmé là nhấn mạnh về 
a ban chát, từ ngữ không khác 
= : gi ám nhac. Óng dà bao quanh 
nhüng *ám thanh" này báng 
những khoáng trống lón hoặc 
“xung quanh im lặng” như 
cách ông gọi - giống như một ems * Watt (Toe ntm 


a Í ban nhac. 


KHÔNG GIAN 'THUA' Mallarmé muốn 714 từ của bài thơ được trình bày trên 22 trang đôi, tac động 
của cách sắp xếp dường như không có tính nghệ thuật của chúng được nâng lên bởi những khoảng 
trắng xung quanh. Bản thân bố cục đã trở thành một dạng trừu tượng - “ông ấy đã vô tình phát minh 


ra không gian hiện đại”. 


DANH MUC SACH: 1650 - 1899 


ETHICA 
BENEDICT DE SPINOZA 


HOLLAND (1677) 


Luận thuyết triết hoc nay thường được 
công nhận là công trình vĩ đại nhất của 
Benedict de Spinoza (1632-77), một 
trong những nhà triết học quan trọng và 
cấp tiến nhất của thời kỳ đầu hiện đại. 
Được xuất bản ngay sau khi Spinoza qua 
đời, Ethica, hay Đạo đức, la một tác 
phẩm táo bạo về triết học siêu hình và 
đạo đức, đặt câu hỏi về tư tưởng triết 
học được chấp nhận truyền thống về 
mối quan hệ giữa Chúa, tự nhiên và 
nhân loại. Thay vì viết bằng văn xuôi 
thông thường, Spinoza đã trình bày văn 
bản của mình theo một “phương pháp 
hình học” dưới dạng tiên dé (các phat 
biểu được coi la đúng dé làm cơ sở cho 
Lập Luận), các định nghĩa, mệnh dé và 


Luận chứng. 


Thông qua cấu trúc phức tạp, luận 
thuyết của Spinoza đã chỉ trích Giáo hội 
Công giáo. Do đó, tất cả các tác phẩm 
của Spinoza đều được đưa vào Danh 
mục Sach Cám của Vatican. Tác giả 
George Eliot (1819-80) đã xuất bản bản 
dịch tiếng Anh đầu tiên vào năm 1856. 


TWO TREATISES OF 
GOVERNMENT 


JOHN LOCKE 
ENGLAND (1683) 


Cóng trinh dót phá cüa nhà triét hoc 
chính tri ngudi Anh John Locke (1632- 
1704) ban dau dugc xuát ban án danh. 
Được trinh bày thành hai phần, nó được 
coi là nền tảng của chủ nghĩa tự do 


chính trị hiện đại, Là một trong những 


tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong tịch 
sử Lý Luận chính trị. Luận điểm thứ nhất 
của lập luận chống lại niém tin vào 
quyền thiêng Liêng của các vị vua; Luận 
điểm thứ hai vạch ra một khuôn khổ cho 
xã hội văn minh, đặt ra mệnh lệnh dao 
đức đối với chính phủ để thực thi Luật 
pháp chỉ vì Lợi ích chung. Được viết từ 
năm 1679 đến 1680, trong thời kỳ biến 
động chính trị lón ở Anh, Locke đã không 
xuất bản Two Treatises of Government 
(Hai khảo luân về Chính quyền) cho đến 
sau Cach mạng Vinh quang năm 1688, 
khi đạo Tin lành William of Orange của 
Hà Lan xâm lược Anh và Lat đổ Công giáo 
James II của Anh. (James VII của 
Scotland). Locke tuyên bố công việc của 
mình đã cung cấp sự biện minh cho cuộc 
Cách mạng Vinh quang của nước Anh. 
Hai khảo Luận về Chính quyền cũng được 
ghi nhận là truyền cảm hứng cho sự Khai 


sáng Châu Âu và Hiến pháp Hoa Kỳ. 


SEFER EVRONOT 
ELIEZER BEN YAAKOV BELLIN 


GERMANY (1716-1757, SHOWN) 


Sefer Evronot (có nghia là Sach vé 
Nhuán) là mót bán tháo tiéng Do Thái 
được minh hoa dep mát nhằm muc dich 
lam sổ tay cho lich âm dương của người 
Do Thái. Theo lich, các thang được xác 
định bởi mặt trăng, trong khi năm được 
xác định bởi mặt trời - do đó cần có sự 
can thiệp của một chuyên gia thiên văn 
học để đảm bảo cộng đồng Do Thái có 
thể hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo vào 
những ngày chính xác. Sefer Evronot 
được biên soạn để hỗ trợ những khoảng 
xen kẽ này (chèn ngày vào lich) và nó 
rất hữu ich. Được in lan đầu vào năm 
1614, với các Lần xuất bản tiếp theo cho 
đến thế kỷ mười, Lần xuất bản thứ năm 


— được in trong năm 
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Hinh minh hoa đại diện cho các dấu hiệu cung Hoang dao Su tử, phía trên bên trái và Xử nữ, phía trên bên phải, từ một án bản 


năm 1716 của Sefer Evronot. 


1722, ở Offenbach, Đức - đã bao gồm 
các biểu đồ bánh xe nhiều Lớp phức tạp, 
được gọi la vòng xoay, với các bộ phan 


quay. 


DU CONTRAT SOCIAL; 
ÉMILE, OU DE 
L'ÉDUCATION; AND 
LES CONFESSIONS 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 


FRANCE (1762, 1782, AND 1789) 


Day la ba trong sé nhüng tác phám quan 
trong nhat cüa nhà triét hoc và nha van 
người Pháp gốc Thuy Si Jean-Jacques 
Rousseau (1712-78). Du Contrat Social 
va Emile, ou de l'éducation, được biết 
đến lan lượt la The Social Contract va 
Emile (Khé ước Xã hội va Emile), hay On 
Education (Vé Giáo duc), dugc xuát ban 
vào nám 1762. 

Du Contrat Social là mót tác phám triét 
học chính trị được coi la có ảnh hưởng 
trong việc thúc đẩy Cách mạng Pháp 
(1789-99). Rousseau tuyên bố xã hội Là 
sản phẩm của ý chí tập thể của mọi 
người, và luật pháp chỉ nén ràng buộc 
nếu chúng được ý chí tập thể đó ủng hộ. 
Khi nói điều này, Rousseau đã thách 
thức trật tự truyền thống của xã hội. 
Émile, ou de Uéionary là một Luận 
thuyết tiên phong khám phá khả năng 
của một hệ thống học tập, nơi học sinh 
được dạy trong sự cô lập, tránh xa ảnh 
hưởng hư hỏng của xã hội và nền văn 
minh. Một phần tiểu thuyết, một phần 
tiểu Luận mang tính hướng dẫn và đạo 
đức, Emile la người cực đoan trong việc 
kêu gọi cải cách việc dạy dỗ và nuôi dạy 
trẻ em, và chủ trương việc hướng dẫn 
tôn giáo không nên bắt đầu cho đến cuối 
tuổi vị thành niên. Emile đã bị cấm ở 
Paris và Geneva, và thậm chí còn bị đốt 
cháy công khai khi nó được xuất bản Lần 
đầu tiên. Tuy nhiên, nó đã được đọc 
rộng rãi và có ảnh hưởng lón đến cải 
cách giáo dục ở Pháp sau Cách mạng, 
cũng như ở các nước khác trên khắp 
châu Âu. 

Cả hai cuốn sách đều gây phẫn nộ cho 
quốc hội Pháp đến mức Rousseau đã 
dành phần lén thời gian sau của cuộc 
đời để ẩn náu ở Pháp và Thụy Sĩ. Nhưng 
sau Cách mạng Pháp, ông được ca ngợi 
ở Pháp như một anh hùng dân tộc. 

Les Confessions (hay The Confessions - 
Thú tội) la một tác phẩm tự truyện được 
chia thành hai phần, mỗi phần gồm sáu 
cuốn và kể về 53 năm đầu tiên trong 


cuộc đời của Rousseau. Các tap I - VI 


dugc hoàn thành vào nam 1770, nhung 
các tap VII- XII không được xuất ban 
cho đến 1789. Một vài cuốn tu truyện đã 
tổn tại vào thời điểm này, nhưng tất cả 
đều có một chương trình tôn giáo. Văn 
bản của Rousseau la một cuộc khám pha 
những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân 
của chính ông từ thời thơ ấu, phơi bày 
những việc làm đen tối nhất cũng như 
những việc tốt nhất của ông, để giải thích 


cho tính cách của người trưởng thành. 


THE HISTORY OF THE 
DECLINE AND FALL OF 
THE ROMAN EMPIRE 


EDWARD GIBBON 


UK (VOLUME 1,1776: VOLUMES II -1II, 1781; 


IV - VI, 1788-83) 


Công trinh lich sử này của nha sử học và 
hoc gia ngudi Anh Edward Gibbon 
(1737-94) theo dõi quỹ đạo của nền van 
minh phương Tây từ đỉnh cao của Đế 
chế La Mã đến sự sụp đổ của Byzantium. 
Gibbon sử dụng một phong cách văn 
chương ấn tượng và tao nhã, và đáng 
chú ý vi đã tham khảo nhiều tài Liệu gốc 
- kỹ thuật đã trở thành một hình mẫu 
cho các nhà văn lịch sử sau này. Gibbon 
nghĩ sự suy giảm đạo đức của người dân 
La Mã, dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế là 
không thể tránh khỏi - ông cho sự trỗi 
dậy của Co đốc giáo đã truyền cho người 
dân La Mã một sự thờ d cho phép những 
kẻ man rợ chinh phục họ. Mặc dù tác 
phẩm được đánh giá cao, Gibbon vẫn bị 
chỉ trích vì thái độ hoài nghi ông thể 
hiện với Nhà thờ Thiên chúa giáo. 


COMMON SENSE 


THOMAS PAINE 
AMERICA (1776) 


Cuốn sách nhỏ mang tính kích động 
này, được xuất ban án danh bởi nhà 
hoạt động chính trị người Anh Thomas 
Paine (1737-1809), được viết như một 
lời cánh tỉnh cho người dân của 13 
thuộc địa ở bờ biển phía Đông nước Mỹ, 
những người đang ủng hộ độc lập khỏi 
Anh. Đây là một trong những ấn phẩm 
có ảnh hưởng nhất trong Lịch sử Hoa Kỳ 
và được ghi nhận là đã biến tình trạng 
bất ổn thuộc địa thành Cách mạng Hoa 
Kỳ (1765-83). Cách viết của Paine có sự 
say mê và theo chủ nghĩa dân túy, 


những lời của ông ấy đoàn kết người dân 


Critif 


bet 


Urtheilsktaft 


Immanuel Kant. 


Neueſte Auflage. 


Frankfurt und Leipzig, 


Trang tiêu dé từ án ban tiếng Đức đầu tiên của Binh Luận Ly tri Thuần túy của Kant 


với các nhà lãnh đạo. Common Sense 
(Nhận thức Chung) là ấn phẩm được 
đọc nhiều nhất trong cuộc Cách mạng - 
khoảng 500.000 bản sách nhỏ được cho 
la đã được bán vào thời điểm đó. 


KRITIK DER REINEN 
VERNUNFT 
IMMANUEL KANT 


GERMANY (1781) 


Được viết bởi nhà triết học người Đức 
Immanuel Kant (1724-1804) và được 
biét theo tiéng Anh la Critique of Pure 
Reason (Binh luận Ly trí Thuần túy), 
luận thuyết về siêu hình học này được 
coi là một trong những luận thuyết 


quan trọng nhất trong Lịch sử triết học. 


Một văn bản dày và phức tap, nó la sản 
phẩm của 10 năm Làm việc. Tuy nhiên, 
nó tỏ ra khó hiểu đến mức Kant buộc 
phải viết một bài đồng hành dễ tiếp cận 
hơn hai năm sau đó để đảm bảo nó 
không bị hiểu sai. Văn bản của Kant mở 
rộng một cách triệt để về hai trường 
phái tư tưởng là trung tâm của thời đại 
Khai sáng: chủ nghĩa duy Lý (cho Lý trí Là 
cơ sở của tri thức) và chủ nghĩa trải 
nghiệm (cho tri thức chỉ có thể đến từ 
kinh nghiệm). Công trình đột phá của 
Kant về Lý thuyết tri thức và đạo đức đã 
mở ra một nhánh tư tưởng triết học 
hoàn toàn mới. Critique of Pure Reason 
(Bình Luận ly trí thuần túy) đôi khi được 
gọi là Bình Luận đầu tiên của Kant, vi 
theo sau nó là Bình luân Lý tính Thực 
tiễn năm 1788 và Binh luân Phan đoán 
năm 1790. 
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DE LA VERTU. 


EN HOLLANDE, 
Chez les Libraires Affociós: 


1701. 


ou 


LES MALHEURS 


Ấn bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi của Hầu tước de Sade Justine, ou Les Malheurs de la 


^ JUSTINE, OU LES 
MALHEURS DE LA 


VERTU 
MARQUIS DE SADE 


FRANCE (1791) 


Cuén tiéu thuyét dang lo ngai nay 
(Justine, hay Những bat hanh của đức 
hanh, trong tiếng Anh) là tác phẩm nổi 
tiéng nhát cüa nhà quy tóc Pháp Marquis 
de Sade (1740-1814). Justine dugc viét 
vào nám 1787 duói dang tiéu thuyét 
trong khi de Sade bi giam ở Bastille. Nó 
đã được làm lai thành một cuốn tiểu 
thuyết đẩy đủ sau khi ông được phát 
hành và xuất bản ẩn danh. Justine tóm 
gọn triết ly đạo đức của de Sade rằng 
nhân từ là sai và cái xấu Lại được tưởng 
thưởng — vì vậy, nhân vật nữ nhân đức rất 
dau khổ vì làng tốt của mình, và cuốn 
tiểu thuyết đầy những cảnh đổi trụy, bóc 
lót và bạo luc tình dục mà de Sade nổi 
tiếng (“sadism" - bạo dâm, bắt nguồn từ 
tên của de Sade). Năm 1801, Napoléon 
Bonaparte ra Lệnh bắt giữ de Sades vì bản 
chất tục tiu của Justine và phần tiếp 
theo của nó, Juliette, và ông đã phải ngồi 


tù phần đời còn lại. 


A VINDICATION OF THE 


RIGHTS OF WOMAN 
MARY WOLLSTONECRAFT 


UK (1792) 


Văn bản mang tính đột phá này của nhà 
văn người Anh Mary Wollstonecraft 
(1759-97) ủng hộ nhu cầu cải cách 
chính trị để tạo điều kiện cho phụ nữ 
được giáo dục chính thức. Một trong 
những biểu hiện sớm nhất của chính trị 
nữ quyền, Lời minh chứng về quyền phụ 
nữ của Wollstonecraft đã có trước việc 
sử dụng thực tế thuật ngữ “nữ quyền”. 
Nhiều quan điểm của Wollstonecraft đã 
được chứng minh là có cơ sở — chẳng 
hạn như lời kêu gọi của cô ấy với việc 
Nam nữ đồng giáo và sự công nhận của 
cô ấy về tầm quan trọng của việc tạo 
điều kiện cho phụ nữ kiếm tiền và tự 
nuôi sống bản thân. Bất chấp nội dung 
gây tranh cãi và cấp tiến, cuốn sách của 
Wollstonecraft đã được đón nhận nồng 
nhiệt vào thời điểm xuất bản và hai ấn 
bản đã được in trong năm đầu tiên. Tuy 
nhiên, cuốn sách không được ưa chuộng 
khi chi tiết về Lối sống không chính 


thống của cô được tiết Lộ sau khi cô qua 


đời ở tuổi 38. (cô ấy đã có một số cuộc 
tình và một đứa con ngoài giá thú, 
nhưng giả vờ đã kết hôn). Danh tiếng 
của cô đã làm suy giảm doanh số bán 
sách và không được tái bản cho đến giữa 
thế kỷ XIX. 


PHANOMENOLOGIE 


DES GEISTES 
G. W. F. HEGEL 


GERMANY (1807) 


Tác phám nói tiéng nhát cüa triét gia 
Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) Hién tugng hoc vé Tam trí 
(hay Hién tugng hoc vé Tinh than) dugc 
xuát bán ngay sau khi Napoléon 
Bonaparte (1769-1821) xâm Lược nước 
Phổ của Hegel. Công trình đầu tiên của 
ông, Hiện tượng học về Tâm trí đã đề 
xuất con người chia sẻ ý thức tập thể 
phát triển theo “cuộc đối thoại”. Trong 
cuộc đối thoại này, một luân dé (hoặc ý 
tưởng) ban đầu nảy sinh và được phản 
bác lai bởi một phản dé, sau đó cả hai 
được dung hòa trong một tổng thể. Mô 
hình này Liên tục được lap lai, hướng tới 


"chân Lý tuyệt đối." Mặc dù Hegel là 
một nhà duy tâm như Immanuel Kant, 
nhưng cách tiếp cận của ông với sự tiến 
bộ của con người khác với triết học của 
Kant. Hiện tượng học về Tâm tri la một 
luận thuyết triết học phức tạp khám 
phá các khái niệm sáng tạo đã được 
chứng minh la có ảnh hưởng lón cả 
trong lĩnh vực triết học, cũng như trong 
các lĩnh vực khác, chẳng hạn như thần 


học và khoa học chính trị. 


BOOK OF MORMON 
JOSEPH SMITH 


USA (1830) 


Sach Mac Món là thánh kinh dugc cóng 
nhán cüa phong trào Các Thánh Hüu 
Ngày Sau (LDS), dugc thành láp d New 
York vào nhüng nam 1830 bdi nhà 
truyền giáo người My Joseph Smith 
(1805-44). Ván bán trong Sách Mác 
Môn được cho là bắt nguồn từ một bó 
bảng vàng có ghi một văn bản được gọi 
là “cải cách Ai Cập”. Smith tuyên bố 
một thiên thần đã tặng ông những chiếc 
tấm khắc, và với sự trợ giúp của thần 
linh, ông đã dich văn ban sang tiếng 
Anh. Bản thảo gốc của Smith đã được 
niêm phong trong một bức tường đá cho 
đến những năm 1880, theo thời gian 
phần lón bản thảo đã bi phá hủy — 
những phần còn lai hiện nằm trong kho 
luu trữ cua LDS. Smith báo cáo đã trả 
lại những chiếc tấm khắc vàng cho 
thiên thần. Chắc chắn, không có dấu 
vết nào của chúng từng được tìm thấy, 
cũng như không có bằng chứng khảo cổ 
học về chữ viết Ai Cập được phát hiện ở 
Hoa Kỳ. 


THE COMMUNIST 


MANIFESTO 
FRIEDRICH ENGELS AND KARL MARX 


UK (1848) 


Lần đầu tiên được xuất bản ẩn danh, tập 
sách nhỏ 23 trang này được đồng tác giả 
bởi các nhà triết học và nhà hoạt động xã 
hội người Đức KarL Marx (1818-83) và 
Friedrich Engels (1820-95), mặc dù trên 
thực tế Marx la người viết chính. Tuyên 
bố chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa 
tư bản, các tác giả nhắm mục đích khởi 
động sự thay đổi xã hội trên toàn châu Âu 
bằng cách khuyến khích công nhân (giai 
cấp vô sản) nổi lên chống lại các tầng Lớp 


bóc lót (giai cấp tư sản). 


Tuyên ngôn Cộng sản dà trở thành cuốn 
sách về chính trị có ảnh hưởng và được 
đọc rộng rãi nhất trong lich sử, và là nền 
tảng của triết học Mác. Mặc dù nó 
không có tác động chính trị ngay lập 
tức, nhưng những ý tưởng trong bản 
tuyên ngôn vẫn tôn tại đến thé ky XX, va 
vào năm 1917 - 23 năm sau khi Karl 
Marx qua đời - cuộc cách mạng vô sản 
thành công đầu tiên trên thế giới đã 
diễn ra ở Nga với chủ nghĩa Mác là cốt 


Lõi của nó. 


ON LIBERTY 
JOHN STUART MILL 


ENGLAND (1859) 


Bài luân ngắn này được viết bởi nhà 
triết học và kinh tế học người Anh John 
Stuart Mill (1806-73) là một trong 
những văn bản quan trọng của chủ 
nghĩa tự do chính tri. Mill tin tưởng nồng 
nhiệt vào sự tự do của cá nhân, và trong 
On Liberty (Về Tự do), ông đã bảo vệ 
tính cá nhân trước những nghiêm khắc 
của xã hội. Ông cũng thúc đẩy sự đa 
dạng trong cuốn sách, cho chính những 
thách thức mà những người cấp tiến 
đưa ra với xã hội đã ngăn cản nó trì trệ. 
Biéu quan trọng, ông lập luận cho 
quyền tự do ngôn luân và nhấn mạnh sự 
thể hiện của bất kỳ cá nhân nào không 


nên bị kiểm soát bởi nhà nước. 


THE INNOCENTS ABROAD 


MARK TWAIN 
USA (1869) 


Còn được gọi la The New Pilgrim’s 
Progress, tác phẩm bat đầu nhu một 
loat các bức thư du lich và phát triển 
thành một trong những cuốn sách du 
lịch bán chạy nhất mọi thời đại. The 
Innocents Abroad ghi lại một cuộc 
hành trình bằng thuyền qua Châu Âu, Ai 
Cập và Đất Thánh của tác giả người Mỹ 
Samuet L. Clemens (1835-1910), viết 
dưới bút danh nổi tiếng hơn của ông, 
Mark Twain. Thông qua Lối kể hài hước 
và châm biếm của mình, Twain đã định 
nghĩa lại thể Loại viết du ký bằng cách 
khuyến khích người đọc tự tìm kiếm trải 
nghiệm của minh, thay vì chỉ lam theo 
những cuốn sách hướng dẫn. Innocents 
Abroad được bán chỉ trên cơ sở đăng ký 
và ngay Lập tức phổ biến, bán được hơn 


70.000 bản trong năm đầu tiên và trở 
thành cuốn sách bán chạy nhất của 


Twain trong suốt cuộc đời ông. 


LE AVVENTURE DI 


PINOCCHIO 
CARLO COLLODI 


ITALY (1883) 


Được viết bởi tác giả người Ý Carlo 
Collodi (1826-90), Le Avventure di 
Pinocchio (có tén tiéng Anh la Cuóc 
Phiêu Lưu của Pinocchio) là một cuốn 
tiểu thuyết dành cho trẻ em về một con 
rối gỗ hoạt hình, đã trở thành một trong 
những câu chuyện được yêu thích nhất 
và mang tính biểu tượng nhất. mọi luc. 
Le Avventure di Pinocchio được xuất 
bản dưới dạng tiểu thuyết minh họa sau 
thành công vang dội khi đăng nhiều kỳ 
trên tạp chí dành cho trẻ em từ năm 
1881 đến 1882. Câu chuyện gốc khám 
phá những chủ đề đen tối về đạo đức và 
bản chất của thiện và ác, thậm chí nó 
còn dẫn đến việc Pinocchio bị treo cổ 
cho những hành vi sai trái của mình. Tuy 
nhiên, Collodi đã thay đổi đoạn kết cho 
cuốn tiểu thuyết để khiến nó trở nên 
thân thiện với trẻ em hơn. Cuốn tiểu 
thuyết đã được dịch ra hơn 240 ngôn 
ngữ, va được coi la một bảo vật quốc gia 
của Ý. Nhân vật Pinocchio trở thành 
biểu tượng bất tử trong bộ phim năm 
1940 của Walt Disney. 


ALSO SPRACH 


ZARATHUSTRA 
FRIEDRICH NIETZSCHE 


GERMANY (1883-32) 


Được viết bởi nhà triết học người Đức, 
người có ảnh hưởng đến tư tưởng thế kỷ 
20 hơn bất kỳ tác phẩm nào khác— 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) - 
Cũng nhu Zarathustra: Ein Buch für 
Alle und Keinen, được biết đến trong 
tiéng Anh vdi cái tén Thus Spoke 
Zarathustra: A Book for All and None. 
Là một cuốn tiểu thuyết triết học, cuốn 
sách ghi lai những chuyến du hành va 
bài phát biểu của một nhân vật hư cấu, 
Zarathustra, sử dụng các khái niệm của 
Nietzsche về “ Sự tái hiện vĩnh cửu” (tất 
cả các sự kiện sẽ được lặp di lặp lại 
trong suốt thời gian vĩnh cửu) và 
“Overman” (một người đã vượt qua 
chính mình hoàn toàn và không tuân 
theo luật nào ngoại trừ những Luật mà 
anh ta tự đưa ra). Đánh dấu sự kết thúc 
thời kỳ trưởng thành của Nietzsche. Vì 


vậy, Spoke Zarathustra được viết thành 
bốn phần giữa năm 1883 và 1885. Ông 
đã viết ba cuốn đầu tiên trong 10 ngày 
liên tục trong khi chống chọi với tinh 
trang sức khỏe nghiêm trọng — tất cả đều 
được xuất bản riêng lé từ năm 1883, và 
chỉ được kết hợp thành một tập vào năm 
1887. Nietzsche ban đầu dự định cuốn 
sách thứ ba la cuốn cuối và tạo cho nó 
cao trào kịch tính, nhưng sau đó quyết 
định viết thêm ba - dù cuối cùng chỉ sáng 
tác một. Được viết vào năm 1885, phần 
cuối vẫn được giữ kín cho đến khi cả bốn 
phần được gộp lại thành một tập duy 
nhất vào năm 1892. Vì vậy, Spoke 
Zarathustra Lần đầu được dịch sang tiếng 
Anh vào năm 1896. 


THE INTERPRETATION 


OF DREAMS 
SIGMUND FREUD 


AUSTRIA (1899) 
Sigmund Freud (1856-1939) là một nhà 


thần kinh học người Ao, người đã thành 
Lập một nhánh Lý thuyết khoa học mới 


được biết đến như phân tâm học. Chính 
trong cuốn sách Giải thích những Giấc 
md, Freud lan đầu phác thảo Lý thuyết 
của ông về tâm trí vô thức và tầm quan 
trọng cơ bản của những giấc mơ với tâm 
hồn con người. Freud tin tất cả những 
giấc mơ, ngay cả những cơn ác mộng, 
đều la một hình thức thỏa ước nguyện và 
ông là một trong những nhà khoa học 
đầu tiên chính thức nghiên cứu lĩnh vực 
này bằng cách thực hiện các thử nghiệm 
làm sàng, cũng nhu phân tích giấc mg 
của chính mình. Mặc dù doanh số ban 
đầu thấp, Freud đã viết thêm tám phiên 
bản sửa đổi của The Interpretation of 
Dreams. Ông cũng đã xuất bản một 
phiên bản rút gọn của cuốn sách vào 
năm 1901 có tên la On Dreams, dành 
cho những độc giả chán nản với bản gốc 
800 trang. Giải thích những Giấc mo 
được cho là tác phẩm có ảnh hưởng và 
quan trọng nhất của Freud. Cuốn sách 
đã có tác động to lón đến sự phát triển 
của nghiên cứu khoa học về sức khỏe 


tinh thần và được coi la nền tảng của tất 


cả các liệu pháp tâm Lý hiện đại. 


Pinocchio được mô tả trong ấn bản đầu tiên, năm 1883, bởi nghệ sĩ Enrico Mazzanti. 


1900 
ONWARD 


m The Wonderful Wizard of Oz 

m The Tale of Peter Rabbit 

m The Fairy Tales of the Brothers Grimm 

m General Theory of Relativity 

m Pro Dva Kvadrata 

m Penguin's first 10 paperback books 
The Diary of a Young Girl 


Le Petit Prince 


The Feminine Mystique 
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m Le Deuxiéme Sex 
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@ Silent Spring 
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Quotations from Chairman Mao Tse-tung 


£o 
a 
> 
g ue 
F- 
2 
~ 
w) 


XU SỞ THAN KY OZ m kom 


| SCALE 


Câu chuyện của L. Frank Baum vé Dorothy trẻ tuổi đến từ Kansas, người 
bị một cơn lốc xoáy mang đi đến Xứ sở thần kỳ Oz, được coi là câu 
chuyện cổ tích đầu tiên của Mỹ. Khác thường với tiểu thuyết thời bấy 
giờ, The Wonderful Wizard of Oz được minh họa lộng lay, với 24 mảng 
màu cũng nhu các bức tranh màu phức tap dan xen vào văn bán. Baum 
tin các hinh minh họa là không thể thiếu trong câu chuyện và đã chia 
sẻ toàn bộ bản quyển với người vẽ tranh minh họa, W. W. Denslow. Nhà 
xuất bản, Công ty George M. Hill, đã đồng ý in tất cả các bức tranh bang 


màu, với điều kiện la Baum và Denslow trả chi phí. 


Được xuất bản lan đầu với số Lượng 10.000 bản in vào tháng 9 năm 1900, cuốn sách có ba 


phần riêng biệt - văn bản, bản màu và bìa - sau đó được gắn lại với nhau. Nó thành công ngay 


Lập tức với báo chí và công chúng. Lần in tiếp theo gồm 15.000 bản, diễn ra chỉ một tháng 


sau đó, đã gặt hái được thành công không kém. Trong vòng sáu tháng, 90.000 bản đã được 


bán ra, và cuốn sách vẫn nằm trong danh sách bán chạy nhất trong hai năm. Cho đến nay, nó 


đã được dịch sang hơn 50 thứ tiếng và có nhiều bản chuyển thể, gồm một vở nhạc kịch 


Broadway năm 1902 (với sự tham gia của Baum và Denslow), ba bộ phim cam và bộ phim 
kinh điển từ năm 1939, The Wizard of Oz, với sự tham gia của Judy Garland. Như là nhu cầu 


về những câu chuyện của xứ Oz, sau cái chết của Baum, 21 phần tiếp theo đã được viết bởi 


tác giả trẻ em, Ruth Plumly Thompson. 


CHI TIET 


- ĐH MONETE gien mm 


MINH HOA CUA DENSLOW 
Trang tiéu dé hién thi các tac phám 


` DT 
nghé thuat co thé nhan ra ngay lap 


tức của Denslow cho Tin Woodman 
and the Scarecrow. Bat chap thanh 
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cóng cüa cuón sách, nhà xuát bàn, 
George M. Hill, bi pha san vào nam 
1902. Nhà xuát ban tiép theo, 
Bobbs-Merrill, đã dán dán giảm số 
lượng hinh minh họa trong các án 
bản sau này và rút ngắn tiêu dé 
thành The Wizard of Oz. 


PHÓNG NÉN NGHÉ THUÁT 
Nhiéu trang trong án ban dau tién 
co cac hinh minh hoa mau len Loi 
vao va xung quanh van ban, tao ra 
mót phóng nén. 
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66 THE WON 


what made them; but 
Dorothy's side, and di 

“How long will i 
Woodman, “before wi 

"I cannot tell,” y 
been to the Emerald C 
when I was a boy, z 
through a dangerous c 
where Oz dwells the 
afraid so long as I hà: 
the Scarecrow, while 
mark of the good Wi 
from harm.” 

“But Toto!” said 
tect him?” 

“\Ve must protect 
replied the Tin Wood: 

Just as he spoke 
roar, and the next m 
the road. With one | 
crow spining over and 
then he struck at the 7 
But, to the Lion's sury 
on the tin, although tl 
and lay still. 
Little Toto, now 

barking toward the Li 


Ls 


`... 


RFUL WIZARD OF OZ. 


ito knew, and he walked close to 
wot even bark in return. 
x." the child asked of the Tin 
re out of the forest?" 
the answer, "for I have never 
But my father went there once, 
| he said it was a long journey 
ntry, although nearer to the city 
intry is beautiful. But I am not 
my oil-can, and nothing can hurt 
u bear upon your forehead the 
's kiss, and that will protect you 


e girl, anxiously; “what will pro- 


m ourselves, if he is in danger," 
n. 

re came from the forest a terrible 
nent a great Lion bounded into 
w of his paw he sent the Scare- 
rer to the edge of the road, and 
Woodman with his sharp claws. 
e, he could make no impression 
Woodman fell over in the road 


at he had an enemy to face, ran 
and the great beast had opened 


MÃ MÀU SẮC 

Một phần mới la của ấn bản đầu tiên 
là tầm quan trọng của màu sắc: mỗi 
chương được thể hiện bằng một màu 
khác nhau Liên kết với văn bản. Ví dụ, 
các hình minh họa trong Chương 2, 
“The Council with the Munchkins”, 
chủ yếu là màu xanh lam, mau yêu 
thích cüa Munchkins. Các màu khác 
được sử dung bao gồm xanh la cây 
(cho Chương 11, “The Emerald City 


of Oz"), dó, vàng và xám. 


LYMAN FRANK BAUM 
1856-1919 


L. Frank Baum theo đuổi một số nghé khác nhau trước khi quyết định 
viết lách. Xứ sở Thần ky Oz, được xuất bản khi ông 44 tuổi, một trong 
những tác phẩm nổi tiếng nhất của văn học thiếu nhi. 


Niềm đam mê cả đời của Baum là dành cho nhà hát, nhưng nó tỏ ra không đáng tin 
cậy về mặt tài chính, vì vậy đã chuyển sang lam báo. Ông kết hôn với Maud Gage 
vào năm 1882 và có bốn người con trai, những người mà ông thường xuyên kể 
chuyện trước khi di ngủ. Những câu chuyện la một phần trong cuốn sách đầu tiên 
của ông, Mother Goose in Prose, xuất bản năm 1897. Lần đầu tiên ông hợp tác với 
hoa sĩ minh hoa William Wallace Denslow (1856-1915) trong cuốn sách thơ dành 
cho trẻ em có tên Father Goose, His Book. Được xuất bản vào năm 1899, cuốn sách 
bán chạy nhất. Sau The Wonderful Wizard of Oz, sự hợp tác của họ không mấy thành 
công và họ chia tay công ty vào năm 1902. Baum tiếp tục gặt hái thành công với tư 
cách là nhà văn viết tiểu thuyết giả tưởng cho trẻ em, với 13 cuốn sách sau này được 
xây dựng xoay quanh Land of Oz. Trong chín năm cuối đời, ông chuyển thể các tác 
phẩm thành phim. 


CAU CHUYEN VE THO PETER 


Là một trong những cuốn sách dành cho trẻ em 
dugc biét dén nhiéu nhát, The Tale of Peter 
Rabbit cua Beatrix Potter là mót cau chuyén 
hấp dẫn về một chú thỏ nhỏ nghịch nggm tên là 
Peter, đi kèm với những tác phẩm nghệ thuật 
quyến rũ không kém của Potter. Câu chuyện đã 
bán được hơn 40 triệu bản và nhân vật, Peter 


Rabbit, xuất hiện trong năm câu chuyện nữa 


của Potter. 

Ấn bản đầu tiên của Truyện (bên trái) được tự xuất bản. Trong suốt 
những năm 1890, Potter đã gửi một số truyện cho những đứa trẻ 
của cô gia sư cũ, Annie Moore, và theo gợi ý của Moore, cô quyết 
định tìm một nhà xuất ban. C6 đã chọn câu chuyện về Peter Rabbit, 
được kể lại trong một bức thư minh họa mà cô đã viết vào tháng 9 
năm 1893 cho cậu con trai năm tuổi của Moore, Noel, đang bị ốm. 
“Noel thân yêu của cô,” cô viết, “Cô không biết viết gì cho cháu, vì 
vậy cô sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện về bốn con thỏ nhỏ có 
tên là - Flosal, Mvet, Cottontail và Peter.” Câu chuyện kể về cuộc 
chạy trốn của Peter Rabbit, vào vườn rau của người hàng xóm của 
họ, ông McGregor, và tàn pha. Potter sau đó đã mở rộng câu chuyện 
và thêm hình minh họa màu. 

Potter tin trẻ em muốn có một cuốn sách nhỏ mà chúng có thể cầm 
được, nhưng các nhà xuất bản vào thời điểm đó sẽ chỉ in ở định dạng 
lớn. Cô quyết định tự xuất bản, 250 bản vào tháng 12 năm 1901, 


mà cô đã trình bày với tên Quà tặng Giáng sinh cho gia đình và bạn 


SCALE 


BEATRIX POTTER 
1866-1943 


Nha van, hoa sĩ minh họa và nhà tự nhiên hoc người Anh, Beatrix 
Potter nổi tiếng với những cuốn sách dành cho trẻ em của cô có 
các động vật nhỏ như Peter Rabbit, bà Tiggywinkle the hedgehog 
và Jemima Puddleduck. 


Beatrix Potter sinh ra ở London trong một gia dinh giàu có. Cô được giáo duc phán 
Lớn bởi các nữ gia su, nhưng lón lên với tinh yêu thiên nhiên, được nuôi dưỡng bang 
những chuyến thăm mùa hè đến Scotland và Lake District. Phụ nữ không được học 
lên cao ở Anh thời Victoria, nhưng Potter đã trở thành một họa sĩ minh họa khoa 
hoc Lão Luyện tại Kew Gardens, nơi cô viết một bài báo về nấm. Cé cũng minh hoa 
những câu chuyện và thiệp chúc mừng cho trẻ em, nhung thành công lón đến với 
Câu chuyện về thỏ Peter. Cô đã yêu biên tập viên của mình, Norman Warne, bất 
chấp sự phản đối của cha mẹ, và cô bị tàn phá bởi cái chết của anh một tháng sau 
khi họ đính hôn. Với số tiền bản quyền từ các ấn phẩm và một khoản thừa kế, Potter 
mua một trang trại và chuyển đến Lake District vào năm 1905, nơi cô tiếp tục viết 
truyện thiếu nhi thành công và kết hôn với Luật sư địa phương William Heelis vào 
năm 1913. Khi qua đời năm 1943, Potter để Lại 16 trang trại và khoảng 4.000 mẫu 
Anh cho National Trust. 


bè. Chúng nổi tiếng đến nỗi chỉ trong vòng hai tháng, cô đã in thêm 
200 cuốn nữa. Nhà xuất bản Frederick Warne and Co. đã xem xét 
lai định dạng nhỏ của cuốn sách và xuất bản tác phẩm vào năm sau 
trong một ấn bản với tất cả các hình minh họa đầy đủ màu sắc. 
Thành công đến mức Potter tiếp tục viết thêm 22 câu chuyện dành 


cho trẻ em. 

PHÁT HỌA THÚ CƯNG Rất lâu trước khi viết câu chuyện về Chú thỏ Peter của mình, 
Beatrix Potter đã nhiều Lần phác họa chú thỏ cưng yêu quý của mình, Peter Piper. Các 
bức vẽ của cô rất chính xác về mặt khoa học và thể hiện tình yêu thiên bẩm của cô với 
động vật và kỹ năng như một nghệ sĩ. Các nhân vật thỏ của cô đã phát triển một cách 


tự nhiên từ những nghiên cứu đầu tiên này. 


ka: ` 
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NCE upon a time there were 
four little Rabbits. amd their 
hares were 
Ly, 
Mopsy, 
Cottontail, 
ami Peter 


PHIÉN BAN ĐẦU TIEN Su sáng tao cüa Beatrix Potter dugc thé hién ró qua 
cách sắp chữ sáng tạo trên trang mở đầu của án bản tự xuất bản. Do chi phí cao, 
các hình minh họa chỉ giới han trong các bản vẽ bằng mực in, ngoại trừ trang 
tiêu để màu được tạo ra bằng máy in ba màu được giới thiệu gần đây. 


My 


BẢN THẢO GÓC Trang này từ ban thảo gốc của Potter's The Tale of 
Peter Rabbit, hoàn chinh với các chinh sửa, cung cáp một cái nhìn sáu 
sắc về cách cô tạo ra câu chuyện — tạo ra các từ ngữ và hinh ảnh minh 


họa song song với nhau. 


On trời la tôi chưa bao gid 
được di hoc: nó sé làm mất đi 


một số tính nguyên bàn. 


BEATRIX POTTER 


CHI TIET 


‘TALE OF 
PETER RABBI 


12 he med to And his 


way straight acres the 


garden, but he became more 
amd more puzzled. Prusently, 
he came to a pond where Mr 
MeGregue filled his water-cans 
A white cat was staring at sor 
gold-tish, she sat verv, very 
iB, but now and then the ny 
d her tail twitched = if ít 
were alive Peter. thought it 
bost to go away wethout speak 


ing to he he hod heard about 
cata rim us cousm tele 


Benjamin Bunny 
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HÌNH TOÀN TRANG Dé thu hút sự chú ý của trẻ nhà, Potter nhấn manh 
mỗi trang đôi đều có văn bản ở bên trái và hình toàn trang ở bên phải. Cô 
cũng chỉ ra các phiên bản thương mại có các cạnh tròn, trẻ em có thể 
cầm thoải mái. Ban đầu Potter đã phản đối các bản in màu nhưng sau đó 


đã bị các nhà xuất bản thuyết phục đưa chúng vào. 


PHIÊN BẢN THƯƠNG MẠI ĐẦU TIÊN Nhận thấy sự phổ 
biến cho ấn bản riêng của Potter, nhà xuất bản dành cho trẻ 
em Frederick Warne and Co., lan đầu từ chối đề nghị của 
Potter, đã đồng ý in thương mại “sách chú thỏ”. Họ muốn có 
những bức tranh minh họa màu, vì vậy Potter đã vẽ lai tất cả 
các bức của cô bằng màu nước chỉ trong vài tháng. Vào tháng 
10 năm 1902, 8.000 bản in màu đã được xuất bản. Trong số 
này, 2.000 bản được đóng bìa vải lanh sang trọng, số còn lại 


được đóng bằng bìa giấy, cái sau được trình bày ở đây. 


KỸ THUẬT MGI Các hinh minh họa màu nước của Potter 
nhạt và kém tinh tế. Để thể hiện chúng một cách chính xác 
trong cuốn sách, Frederick Warne và Co đã phải sử dung kỹ 


thuật in ba màu “HentscheL” mới nhất. 


AM sorry to say that Peter 

was not very well during the 
evening 

His mother pot him to bed 
and made some camomile teu; 
and she gave a dose of it to 
Peter! 

One table-spoontul to he 


taken at beel-tume. 
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Y NGHĨA CHUYEN Su kết hợp giữa những câu chuyện dao đức đơn giản và hinh minh 
họa thú vị đã đảm bảo sự nổi tiếng của Potter với nhiều thế hệ trẻ nhỏ. Câu chuyện về 
Peter Rabbit nêu bật những nguy cơ của việc không vâng Lời cha mẹ: sau khi trốn thoát, 
Peter cảm thấy không khỏe và được đặt lên giường. Những cuốn sách đã đóng góp to 


Lớn vào việc xóa mù chữ ở Anh thời Edward và được trẻ em ở mọi Lứa tuổi yêu thích. 


: OW, my dears,’ said old 

Mrs. Rabbit one morn- 
ing, * you may go into the fields 
or down the lane, but don’t go 
into Mr. McGregor’s garden: 
your Father had an accident 


there; he was put in a pie by 
Mrs. McGregor.’ 


Thanh công của Cau chuyện về chú thỏ Peter đã buộc Potter phải 
sáng tác thêm 22 truyện ngắn cho trẻ em. Tất cả đều do Warne 
xuất bản, thu về cho cả nhà xuất bản và tác giả tiền bản quyền 
và Lợi nhuận đáng kể qua nhiều Lần tái bản. Tuy nhiên, Warne đã 
không đăng ký bản quyền ở Hoa Kỳ, cho phép các bản sao lậu 
được in từ năm 1903 trở đi, điều này gây ra thiệt hai đáng kể về 
thu nhập. Potter đã học hỏi kinh nghiệm của người Mỹ: khi thiết 
kế một con thỏ bằng vải dựa trên Peter, cô đã cẩn thận đăng ký 
nó tại văn phòng cấp bằng sáng chế, biến nó trở thành nhân vật 
văn học đầu tiên được cấp phép. Nhìn thấy tiềm năng tiếp thị cho 
sáng tạo của mình, cô đã chấp thuận việc bán bộ ấm trà, bát đĩa 
cho trẻ em, dép di trong nhà và các sản phẩm mới la khác dựa 
trên các nhân vật động vật của cô. Năm 1904, cô đã phát minh 
ra trò chơi bàn cờ Peter Rabbit, trò chơi cuối cùng đã được bán 
ra thị trường, được Warne thiết kế Lại vào năm 1917. Potter Luôn 
tham gia sâu vào việc thiết kế sản phẩm và quyết tâm mọi hàng 
hóa phải trung thành với các nhân vật trong sách của mình. Khi 
Walt Disney đề nghị lam một phiên bản phim hoạt hình của Peter 
Rabbit, Potter đã từ chối, cảm thấy “Việc phóng to... sẽ cho thấy 
tất cả những điểm không hoàn hao”. Ngày nay, các món hang 
vẫn được ưa chuộng, với nhiều cửa hàng đồ chơi Lớn dành toàn 
bộ không gian cho các nhân vật của Potter. 


Beatrix Potter đã tiếp nối thành công vang dội của Câu chuyện 
về chú thỏ Peter với năm cuốn sách khác, dù trọng tâm la những 
con vật khác, gồm cả Câu chuyện về những chú thỏ bông, được 
hiển thị ở đây. 


NHÂN CÁCH HOA ĐỘNG VAT 
Chìa khóa cho sự hấp dẫn của 
Potter la cách cô kết hợp hành 
vi của thỏ với những đặc điểm 
của con người. Những con thỏ 
ăn mùi tây và bị bệnh do rau 
diếp, nhưng cũng uống trà từ 
cốc. Kết hợp giữa thực tế và 
giả tưởng, tất cả những con 
thỏ nhỏ được vẽ với độ chính 
xác về giải phẫu của một nhà 
tự nhiên học được đào tạo, 
đứng thẳng như con người và 


mặc quần áo. 


CHUYEN CÓ TÍCH ANH EM GRIMM 


Dude xuát ban vào nam 1909, tuyén tap 
truyện cổ tích của Anh em Grimm, với 
những hình minh họa tỉnh tế của Arthur 
Rackham (1867-1939), la một kho tàng 
hình ảnh của thời đại Edward. Sự quan 
tâm của công chúng với những câu 
chuyện cổ tích đã được khơi dậy trong 


những năm đầu trị vì của Nữ hoàng 


Victoria và vào cuối thé ky XIX, chúng đã 
có chỗ đứng trong văn hóa đại chúng. Vào thời điểm xã hội có 
nhiều thay đổi Lớn, do quá trình công nghiệp hóa và sự di cu ô 
ạt từ vùng nông thôn đến các thành phố đang mở rộng, những 
câu chuyện đã đưa ra chủ nghĩa thoát Ly đơn giản. 

Vào thời điểm đó, thị trường đã bão hòa với hình ảnh chuyện 
cổ tích, nhưng không có tác phẩm nao nắm bắt được tinh thần 
của những câu chuyện, hoặc trí tưởng tượng phổ biến, như các 


bức tranh minh họa của Arthur Rackham. Biểu cảm và phức 


BROTHERS GRIMM 


JACOB GRIMM + 1785-1863 
WILHELM GRIMM + 1786-1859 


Jacob va Wilhelm Grimm là những nha hoc thuật và nhà văn 
dân gian người Đức, những người đã thành công trong việc 
phổ biến hàng trăm câu chuyện cổ tích cổ điển. 


Mặc dù sự nổi tiếng của họ gắn liền với những câu chuyện cổ tích, Jacob và 
Wilhelm Grimm không phải la người viết truyện cho trẻ em. Họ là những hoc giả 
và nhà sử học, những người có niềm đam mê với văn hóa dân gian, đã truyền cảm 
hứng cho họ để viết ra những câu chuyện đã trở thành một phần di sản truyền 
miệng của châu Âu trong nhiều thế kỷ. Sinh ra chỉ cách nhau một năm, Jacob và 
Wilhelm hầu như không thể tách rời khi còn nhỏ. Ngay cả khi trưởng thành, họ vẫn 
gần gũi, học tập và Làm việc cùng nhau trong các dự án nghiên cứu chung. Sau khi 
học luật, cả hai đều trở thành thủ thư, cống hiến sự nghiệp để ghi Lại nguồn gốc 
ngôn ngữ, văn học và văn hóa Đức. 

Anh em Grimm ghi Lại những câu chuyện dân gian châu Âu được truyền miệng qua 
nhiều thé kỷ, xuất bản công việc của họ vào năm 1812 dưới dạng tuyển tập 156 
câu chuyện có tựa đề Kinder-und Hausmärchen (Những câu chuyện về trẻ em và 
gia đình). Trong vài năm sau, họ đã thêm nhiều truyện hơn, xuất bản Lần hai vào 
năm 1815. Họ dần chỉnh sửa và đổi tên truyện để phù hợp với trẻ em, vì nhiều bản 
gốc được cho là chứa quá nhiều tình dục và bạo Lực. Họ cũng thường thêm vào các 
thông điệp đạo đức và tài Liệu tham khảo Cơ đốc giáo, và bổ sung một số câu 
chuyện chỉ tiết hơn. Phiên bản cuối cùng được xuất bản vào năm 1857, hai năm 
trước khi WitheLm qua đời. 


tạp, 100 bức vẽ đen trắng của ông Lần đầu xuất hiện trong một phiên 
bản năm 1900 của các câu chuyện, nhưng tác phẩm đã được sửa lại 
vào năm 1909, với các hình minh họa chỉ tiết hơn và 40 tấm khắc 
mới được tô màu tinh tế. Được vẽ bằng bút và mực Ấn Độ, các tác 
phẩm nghệ thuật của Rackham thật kỳ diệu và rùng rợn, mô tả sự 
tàn bạo và độc ác đằng sau nhiều câu chuyện với vẻ đẹp hồn nhiên, 
mộc mạc. 

Những câu chuyện kèm theo được bà Edgar Lucas dịch từ những câu 
chuyện dân gian gốc Đức, được Jacob va Wilhelm Grimm biên soạn 
vào năm 1812, và cuốn sách rất được săn đón. Rackham sau này trở 
thành một trong những nghệ sĩ Anh nổi tiếng nhất của thời đại 
Edward. 


LITTLE RED CAP Câu chuyện về “Cô bé quàng khăn đỏ” có từ thế kỷ mười, 
nhưng một trong những phiên bản nổi tiếng nhất la “Little Red Cap” của 


Grimm. Việc sử dụng màu sắc của Rackham thu hút mắt người đọc về phía 
Cô bé quàng khăn đỏ, cho phép hình dạng thực của con sói bị che khuất 


một phần bởi các chỉ tiết xung quanh, điều này Làm tăng thêm sự hồi hộp. 


GHIMM'S FAIRY TALES 


la the carly mering ben she end Conrad went thương: the 
atem y, she sid in fen 


tala) done Paak, (kor thom age, 
Aad the Head aroererad 


` Air! 4 
H zen menter Arens "je fex 
Ha lơ s 44 Lenk sik creed = Greet 


‘Then they posed on cot of the town, right te the field 
With the grew, Wien they resold the mwadow, the Princess 
wat down op the grams ard kt dann her bair. It rhone bike 

geld, and when liftie Conrad www it, be wee sẽ delighted 
at be wanted to pisek some ost; Set she nnd 


` Men, es, dn — 
And Comps bat mier 
Lai Sim ele im fhe hmm 
Wib emer Ho mild 
LL 
Ard 1 oen im mà gem 


Thes a sướng Wind speaag wp. wid Men amay Conrad's 
lest right over the fields, and be bad to mm after it. When 
ee same buck, she bad Grished combisg ber kair, and it woe 
all put up apin; se he aah net get a single hair. Th» 
nah lên very SÂU, vend be woid reg say acier non] be 
lực, Ami thes tended the gerne t) evening, when they weet 
home. 

Next moming, when they passed. under the gateway, the 
Printe said 


Ales” don Petes, there ther hunger. 
Falada nawvered :— 


` Ai Quent v deaghter, there thes gugor. 

Bf tho mother hae ry . 

The kent wed bow. with gif sẽ grew. 
HI 


PHIEN BAN LAM LAI Điểm đặc biệt của 
án ban nam 1909 là các hinh minh hoa 
màu “nghiêng”: các hình được in riêng với 
phần còn lại của cuốn sách trên các loại 
giấy khác nhau, sau đó dán vào cuốn sách 
trước khi đóng gáy. Đối diện với trang tiêu 
đề, được hiển thị ở đây, Là hình minh họa từ 
“Briar Rose” nay la “Công chúa ngủ trong 
rừng”, trong đó nhà vua nhảy lén vì sung 
sướng khi con gái chào đời. Trang trí trên 
tường và cánh cửa ám chỉ đến các Linh vật 
cuối cùng đã chiếm giữ lâu đài trong khi 


Công chúa ngủ trong rừng. 


NHẬN DIỆN CẢNH VẬT Nhiều câu 
chuyện, chẳng hạn như “The Water of 
Life” - Nước Trường sinh, được hiển thị ở 
đây, có những khu rừng nguy hiểm. Để 
truyền đạt cảm giác mơ hồ, Rackham đã 
minh họa chúng bằng cách sử dụng chỉ tiết 
mở rộng và đường nét nhỏ để chúng có vẻ 
tối và không thể xuyên thủng. Trong nền 
của hình này, đường viền của một hình 


người có thể bị nhầm Lan với cành cây. 


CHI TIẾT 


Thee Cai stehe eat bred e 217 ai kr Uer deum 


Á 


GRIMM'S8 FAIRY TALES 


In the early morning, when she and Conrad went through the 
gateway, she sald in passing— 
»A dear Palula, there then hangest.” 


And the Head answered— 


* Alas! Queen's dengliter, there thoo genpest. 
Lf thy mother Anew thy fate, 
Her heart work! beesk with grief se grent.'" 


Then they passed on out of the town, right into the fielda, 
with the geese. When they reached the meadow, the Princess 
aat down on the grass and bet down ber hair, It shope like 
pure gold, amd when little Conrad saw it, he was số delighted 
that he wanted to pluck some out; but she said— 


* More, Jas, Tittle brosis 
Aad Couzeff's hat seide. 
Let him jobs is the chase 
White anny it is wbieled, 
"TUE say tresses are eetled 
Anil Ì pest in mer place." 


Then a strong wind sprang up, which blew away Conrad's 
hat right over the fields, and he had to run after it. When 
he came back, she had finished combing her hair, and it wns 
all put up sgain; $ò he could not get a simple bair. This 
made him very sulky, and he would not say another word to 
her. And they tended the geese till evening, when they went 
home. 

Next morning, when they passed under the gateway, the 
Princess said— 
‘Alas! dear Palade, there thou hangast.” 


Falnda answered :;— 
‘Alas! Queen's daughter, there Dei gagat 
If thy teather knew thy fito, 
Her heset would besak with grief so greet.’ 


CHE DAU BAN CHAT 

Nhiều câu chuyện có chủ dé vé su Lia dối, 
trong đó các nhân vật không giống như vẻ 
ngoài. Rackham đã phản ánh điều này 
trong các hình minh họa. Trong hình minh 
họa chuyện "Con mèo kết hôn với con 
chuột", con mèo trông vô hại, dù câu 


chuyện cho thấy điều ngược lại. 


ÁNH SÁNG VÀ BÓNG ĐỔ 

Các minh họa của Rackham thường có 
ánh sáng và bóng đổ để gợi ý về các thế 
luc đối nghịch của thiện và ác, như trong 
hình dưới đây từ “Cô gái chăn ngỗng”. 
Trong câu chuyện, một cô gái trẻ ngây 
thơ, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ 
đơn thân yêu thương, được gửi đến để kết 
hôn với một người la, người da Lừa dối cô, 
nhưng cuối cùng bị trừng phạt. 


Những câu chuyện có tích của Anh em Grimm có trước tác phẩm Histoires ou contes du 
temps passé cüa Charles Perrault, avec deshicsités: Contes de ma mére l'Oye (Stories or 
Tales of The Past with Morals: Tales of Mother Goose), dugc xuát bán tai Pháp nám 1697. 
Nó gồm tám câu chuyện, với các tiêu dé ngày nay có thé nhận ra ngay Lập tức, bao gồm 
“Người đẹp ngủ trong rừng”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Cô bé lo lem” và “Ngỗng mẹ”. 
Perrault, một Luật sư thương mại, đã không tạo ra những câu chuyện - chúng đã nổi tiếng 
như một phần của văn học dân gian châu Âu - nhưng bang cách viết lai chúng theo một 
cách hấp dẫn, ông đã thiết lập chúng thành văn học. Ông đã bổ sung các câu chuyện, 
thêm vào sự phức tạp và các chỉ tiết không có trong bản gốc. Giống như ấn phẩm đầu tiên 
của Grimm, tập sách tiếng Pháp dành cho độc giả người Lớn, với chủ dé bạo luc và nội 
dung tình dục, nhưng trong vài năm, cuốn sách đã được chỉnh sửa cho trẻ em. Con sói của 
Little Red Riding Hood đã bién hình từ một kẻ săn mồi tình dục thành một con thú đói 
khát, trong khi Người đẹp ngủ trong rừng thay đổi từ một bà mẹ hai con có quan hệ bừa 
bãi thành một trinh nữ. Cuốn sách của Perrault vẫn được yêu thích trong nhiều thập kỷ, 


với một số ấn bản được xuất bản ở Paris, Amsterdam và London từ năm 1697 đến 1800. 


Bản dịch hấp dẫn của Robert Samber cho ấn bản tiếng Anh năm 1729 đã giúp phổ biến 


những câu chuyện cổ tích ở Anh. 


LUỒNG NGUY HIỂM 

Tình duc và bạo luc la trọng tâm của những câu 
chuyện cổ tích truyền thống, nhưng Anh em Grimm 
đã chỉnh sửa những câu chuyện mà họ xuất bản Lần 
đầu để khiến chúng trở nên dễ chịu hơn với độc giả 
trẻ. Cac hình minh họa của Rackham cũng lam dịu 
đi những yếu tố đáng sợ của những câu chuyện cổ 
tích, nhưng truyền tải vừa đủ sự nguy hiểm tiêm án 
để trở nên thú vị. “Hansel va Gretel”, được hiển thị 
ở đây, một ví dụ về câu chuyện đã được chỉnh sửa: 
trong câu chuyện gốc, mẹ của những đứa trẻ đã đẩy 
chúng đến chỗ chết, nhưng trong phiên bản sau, 


chính mẹ kế đã âm mưu giết chúng. 


Không quá khi nói những câu 
chuyên này quan trong bên canh 


Kinh thánh. 


W.H. AUDEN, BAN VỀ CHUYEN CỔ TÍCH GRIMM 
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7 Segel into Englith 


THUYÉT TƯƠNG ĐỐI RONG 


Vào ngày 24 thang 11 năm 1915, tai Berlin, 
nha vat ly góc Düc Albert Einstein da trinh bay 
mót bài bao vat ly - toán hoc mang tính cách 
mạng về luc hấp dan. Được xây dựng một cách 
cẩn thận trong thập kỷ trước, Thuyết Tương 
đối rộng của ông tạo ra một cơn địa chấn với 
thể giới khoa học. Những ý tưởng của nó đã 


thay thể một trong những trụ cột vĩ đại của vật 


Lý — định Luật vạn vật hấp dẫn do nhà khoa học 
người Anh Isaac Newton (1642-1727) đưa ra vào thé ky XVII - và 
buộc các nhà vat ly phải đánh giá lai những niềm tin cd bản nhất 
của họ về không gian, thời gian, vật chất và Lực hấp dẫn. 

Công trình mang tính bước ngoặt của Newton la Principia đã mô tả 
khái niệm hai vật thể bất kỳ tác dụng Lực hấp dẫn Lên nhau. Newton 
tin luc hấp dẫn ảnh hưởng đến moi thứ: khiến một quả táo rơi khỏi 
cây và giữ các hành tinh quay quanh Mặt trời. Tuy nhiên, ông không 
thể giải thích Lực hấp dẫn đến từ đâu hoặc các quy luật vật Lý chỉ 
phối nó. Einstein coi những khó khăn Lý thuyết này la những câu đố 
cần thăm dò, và ông bắt đầu tìm cách giải quyết bí ẩn về cách thức 


hoạt động của luc hấp dán. 


Năm 1912, Albert Einstein đã viết một bản thảo 


| ALBERT EINSTEIN 
1879-1955 


Albert Einstein là một nha vat Lý ly thuyết người Đức, người đã 
phát triển các Thuyết tương đối rộng và đặc biệt, đã trở thành 
nhà vật Lý nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX. Ông 
đoạt giải Nobel Vật ly năm 1921. 


Sinh ra với cha mẹ la người Do Thái ở Ulm, Đức, khi còn nhỏ, óc tò mò của Einstein 
đã khiến ông thách thức những ý tưởng hiện có về khoa học. Sau khi đi học, ông 
được đào tạo để trở thành một giáo viên vật Lý và toán học, nhưng ông không thể 
đảm bảo vị trí giảng dạy, và thay vào đó, ông lam thu ký tai văn phòng cấp bằng 
sáng chế Thụy Sĩ trong bảy năm từ năm 1909. Trong thời gian này, ông đã tính toán 
tốc độ ánh sáng và xuất bản Thuyết Tương đối Đặc biệt, trong đó có phương trình 
nổi tiếng hiện nay la E = mc2. 

Einstein nhanh chóng vươn lên trong giới học thuật, giữ các chức vụ cao cấp tại các 
học viện nổi tiếng. Năm 1919, một dự đoán quan trọng về Thuyết tương đối rộng 
năm 1916 của ông - Lực hấp dẫn sẽ bé cong ánh sáng - đã được chứng minh là đúng, 
- và Einstein trở thành một biểu tượng nổi tiếng thế giới. Với sự trỗi dậy của chủ nghĩa 
- Quốc xã và mối de doa cu thể đối với chính Einstein, vào năm 1932, ông di cư đến 

Hoa Kỳ, nơi ông đã sống phần đời còn Lại của mình. 


Năm 1905, sau khi tiến hành nghiên cứu trong khi giữ công việc thư 
ký, Einstein đã xuất bản ba bài báo đáng chú ý có thể thay đổi tiến 
trình vật ly. Một trong số đó, Thuyết Tương đối Đặc biệt, đã chỉ ra 
các định Luật vật Lý đối với không gian và thời gian Là giống nhau khi 
hai vật thể chuyển động với tốc độ không đổi so với nhau. Nhưng có 
một trở ngại - trọng luc không phù hợp với Lý thuyết này vi nó Liên 
quan đến gia tốc. 

Vi vậy, Einstein đã dành 10 năm tiếp theo để lam việc 


không mệt mỏi cho một tầm nhìn lón hơn, có thể giải thích 


EES L cho gia tốc trong không gian và thời gian. Kết quà la 
sửa các tính toán của mình nhiều lần sau thBi > + 2 "M , - egen . 
diêm này, nhưng băn thân viết tay vån là môt tài Xa. Thuyết Tương đổi rộng, cho các vat thé khói Lượng lón gây 
tiệu lịch sử cung cấp một cái nhìn thoáng qua về S ra sự bién dang trong không gian va thời gian được coi là 
ap 

tâm trí của nhà vật ly loi lac. luc hấp dẫn. Nó cũng giải thích ly do tai sao một số thứ 
Đặc biệt, nó cho thấy niềm đam mê được khám n PRESE " : . Sa " x 

F ` tăng tốc liên quan đến nhau. Einstein nói luc hap dan 
phá Lại của Einstein đổi với toán học trong việc . 
giúp ông hiện thực hóa các ý tưởng của minh. không kéo vật chất, như Newton nghĩ - nó day. Ong đưa 
Trong khi viết bản thảo, ông đã viết cho nhà vật ra giả thuyết không gian cong quanh Trái đất tac động lén 
ly đổ hiệp Arnold S feld, "Tói dà E i Bon A Wty AI or ew P : 
JJ ̃ và i bau khí quyén va tat cå các vat thé trên hành tinh. 
giành được sự tôn trọng lén với toán học, những ` I . . P P PEN 4 ` 
phẩui tinh vi hdn mà tôi coi cho dën bây giữ ^ Tác động của Thuyết Tương đổi rộng rat sâu sac. Nó dua 

i m e h x ` R 
trong sự thiếu hiểu biết của tôi, là sự xa xi thuần 2 ra các khái niệm vũ tru hoc mới, gầm các lỗ đen và Vu nó 
^ n A A A WT = aT D ^ `. ` ^ 2 ^ ^ A D 
túy." Ngày nay, ban thao được luu giữtrongKho $ Lớn, đồng thời làm nền tang cho công nghệ hiện dai nhu 
luu trữ Albert Einstein tai Dai hoc Hebrew tại uae LV OE : X : 
v3 GPS và điện thoại thông minh. 

Jerusalem, Israel. ve 
72 trang của ban thảo năm 1912 cho thấy qua ? apt 
trình lam lai thường xuyên, tiết Lộ quá trinh suy 

N g oa DER . ng aite ders rre e 
nghĩ cua Einstein rõ ràng hơn bat ky tác phẩm PF we r 

anpra um mg md 


viét tay nào khác cüa óng. 


ALBERT EINSTEIN, GIAI THICH THUYET TUONG DOI 


Đặt bàn tay của ban trên bếp lia trong một phút, và nó dường nhu la một giờ. 
Ngôi với cô gái đẹp trong một giờ, và nó dường nhu la một phút. Đó là thuyết 
tương đối. 


— độ — 


von der Groly d & (im Binne der eaklidisehen Geometrie 
deuten. Man erkennt hierin den Ausdruck der "vw ee 
sätte in übliober Fassung. ie, Cròlen 4° kenen wir nis 


standee š 
Feldglaiehanges (47) mit e: sieh diese i 
| đếm cư jew in der ge- 
LU er^ 8 * - * 

--Er. 

welche Gróle wegen (94) gleich 
AL TFI yhp. 

oder (nach geänderter Benennung der Summationsindizes) gleich 
BONA Tạ T4 ern, 

Das dritte Glied dieses Ausdruck: bebt sich weg gegen das 


sus dem zweiten Glied der Eeldglniehungen (47) entstehende 
An Btelle des zweiten Gliedes diesos Andrueles lift sieh naeh 


(50) wits län 
setzen (t= f,*), Man erhält also an Stelle der Gleichungen (47) 
au n^ D mme — 48.79 
(GEI 


(51) 


§ 16. Allgeeasiau Fussung der Weldglsichungen der Gravitation. 
Die im vori i 
atest ee a 
dg =0 
der Newtonschen Theorie su Wir haben die 
Gleiehungen aufzusuchen, welehe der Poissonsehen Gleichung 
f Ag 129 
entspricht, wobei g die Dichte der Materie bedeutet. 


~ 7 — 


sielle Rolativit&tstbeorie hat zu dem Ergebnis l 
petit, daB die me Masse nichts anderes iat als Energie, | 
welche ihren vollständigen mathematisehen Ausdruck in einem 


› D und 
tr trac deer as S | 


tationsenergie msammen, abbkngen. Dies wird sich dadurch. 
ngalrieken lassen, daB man in (51) an Stelle der Enenie- 
tT. der Energiekomponenten von Materie und Gravi- 
tationsfeld einführt, Man erhalt ao statt (51) die Tenzor- 


gleichung 
152) | * ( = Tut Te- e, 
EZ GAP 


T, gesetzl iat (Laueseher Skalar). Dies sind dia 
svi d ullgemeiben PN der Gravitation in ge- 
Iisebter Form. An Stelle von (47) ergibt sich daraus rũch- 
warts das Bystem 


d + PÄ =—xỨ,.= is. T), 
y-35-1. 
Es muB zugegeben werden, dall diese Einführung dos 
Energieensors der Materie dureh das Relstivititapoetalat 
alkin nieht gerechtfertigt wird; deshalb haben wir sie im 


{5S} 


ue, T,* Ty, und gD e T*7 sollen syminetrische Tensoren. 
anm 


THÀNH TUU BINH CAO Einstein lan đầu công bố Thuyết Tương đối 
rộng vào cuối năm 1915, như một phán của loat bài giảng trước Hoc viện 


Khoa học Phổ. Bài báo cuối cùng được xuất bản bởi tạp chí khoa học 


Annalen der Physik vào tháng 3 năm 1916 và gồm một tập hợp các 
phương trình toán học. Các phương trình trường hấp dẫn được hiển thị ở 
đây cho thấy, trong số những thứ khác, không gian và thời gian là một 


phần của sự Liên tục - được gọi la không-thời gian - và luc hấp dẫn không 


phải la một Lực, như Newton đã mô tả, mà là tác động của các vật thể 


bẻ cong không-thời gian. 


PRO DVA KVADRATA 


Được dich là About Two Squares (Về hai hinh 
vuông), Pro Dva Kvadrata la một kiệt tac của 
sách minh hga Suprematist (Trudng phái 
Siêu việt): sự đơn giản gần nhu tuyệt đối của 
sáu tấm khắc chính bao hàm một cuộc cách 
mạng trong nghệ thuật và kiểu chữ, một lời 
kêu gọi cách mạng xã hội và câu chuyện ngụ 
ngôn về trẻ em đơn giản. Tác giả và nhà thiết 
kế EL Lissitzky, đang Làm việc tại một thời điểm có nhiều biến động 
chính trị ở quê nhà Nga, nơi đỉnh cao là Cách mạng năm 1917 và 
chính phủ cộng sản đầu tiên do Vladimir Lenin Lãnh dao (1870- 
1924). Cuộc Cách mạng cũng giải phóng nguồn năng lượng sáng 
tạo khổng lô. Lissitzky, người từng bi các trường nghệ thuật bảo thủ 
của Nga từ chối, trở thành Giáo sư Kiến trúc tai Vitebsk vào năm 
1919. Tại đây, nghệ sĩ cấp tiến Kazimir Malevich đã giới thiệu cho 
Lissitzky ly thuyết về Chủ nghĩa Siêu Việt, từ chối những nỗ Lực 
nghệ thuật nhằm bắt chước các hình dạng tự nhiên và thay vào đó 
ưa thích sự mạnh mẽ, khác biệt về thiết kế hình học. 

Nhiều nghệ sĩ Nga cùng thời đã ủng hộ Cách mạng và dùng tài năng 
để thúc đẩy công bằng xã hội. Lissitzky đã vẽ các áp phích tuyên 
truyền cho Đảng Cộng sản và thiết kế lá cờ đầu tiên của họ. Ông 
cũng bat đầu một Loạt các dự án gọi là PROUNS (Dự án khẳng dinh 
cái mới) mà ông hy vọng sẽ chuyển chủ nghĩa Siêu việt từ hai chiều 


chuyển sang giai đoạn ba chiều thông qua chuyên môn kiến trúc 


CHI TIẾT 


SCALE 


EL LISSITZKY 
1890-1941 


Lazar (“EL”) Lissitzky la người dé xướng hàng dau Trường phái Siêu 


việt, ủng hộ sự thuần khiết của các hình thức nghệ thuật đơn gián 
và tích hợp chúng với Lý tưởng cách mạng của Liên Xô. 


Nghệ sĩ, kiến trúc su, nhà sắp chữ và nhà thiết kế El Lissitzky Lớn lên ở một tỉnh của 
Nga, nhưng học kiến trúc ở Đức, nơi ông bị ảnh hưởng bởi những đường nét rõ ràng, 
gọn gàng trong tác phẩm của Watter Gropius. Trở về Nga trong Thế chiến thứ nhất, 
Lissitzky đã tham gia một vài nhóm kiến trúc và chuyển sang vẽ minh họa cho sách. 
Năm 1919, ông trở thành giáo sư kiến trúc tại quê nhà Vitebsk. Hai năm sau, ông 
đến Berlin với tư cách la một sứ giả nghệ thuật cho Liên Xô, nơi ông tiếp xúc với 
chủ nghĩa tiên phong mới và chủ nghĩa Dada, trước khi trở lại Moscow vào năm 
1926. Vào cuối những năm 1920, ông đã thử nghiệm photomontage (Ghép ảnh) và 
tiếp tục minh họa và thiết kế sách. Bị suy nhược bởi bệnh lao và bầu không khí 
chính trị ở Liên Xô ngày càng trở nên ngột ngạt hơn dưới thời Joseph Stalin, công 
việc sau này của ông tập trung vào việc thiết kế các gian hàng triển lãm cho Liên 
Xô và các áp phích tuyên truyền. Ông đã hoàn thành tấm áp phích cuối cùng, Make 
More Tanks (Thêm Xe tăng), để giúp đỡ trong nỗ Lực chiến tranh chống lai Đức Quốc 
xã ngay trước khi qua đời tại Moscow vào tháng 12 năm 1941. 


của mình. Pro Dva Kvadrata, được in bang letterpress (in phù điêu) 
với màu đỏ và đen, là một phần của nỗ Luc. Bé ngoài la một câu 
chuyện dành cho trẻ em, nó mô tả cuộc phiêu Lưu của hình vuông 
đỏ (Lý tưởng cộng sản) khi nó vượt qua hình vuông đen (quy ước cũ) 
để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Kiểu chữ, thưa thớt nhưng đậm, 
được liên kết chát chẽ với các hình minh họa, pha vỡ giới hạn của 
thiết kế sách thông thường và thiết lap các tiêu chuẩn mới cho 


những gì một cuốn sách minh họa có thể có. 


TRANG ĐỀ TẶNG Với kiểu chữ 
màu trắng nổi bật trên nền đen, 
Lissitzky dành tặng cuốn sách 
của mình “Cho tất cả, tất cả trẻ 
em.” Chữ “P” viết hoa lớn, 
nghiêng tạo thành chữ cái đầu 
tiên của “Những đứa trẻ." 
(tiếng Nga) 


HON LOẠN Md hỗn độn của các 
khối và các vật thé góc cạnh la 
lửng giữa không trung, không 
có bất kỳ cảm giác phối cảnh 
hay logic nào. 


TRẬT TỰ Mặc dù một góc của hình vuông màu đỏ dà rơi xuống các đối tượng bên 
dưới, làm chúng phân tán, nhưng cảm giác trật tự dường như đã đạt được với các 
mục được nhóm lại với nhau theo hình dạng và kích thước. Bên dưới hình Là các từ 


"sụp đổ", đặt nghiêng và "phân tán", đặt thẳng. 


Trong bức ảnh, Lissitzky cho thấy hình vuông màu đỏ của chủ nghĩa cộng sản đang 
vươn lên nhọn hoắt bên dưới hình vuông màu đen của quy ước cũ, như thể đẩy nó 
sang một bên. Đồ hoa đậm, rõ nét và kiểu sans serif đơn giản bên dưới la điển hình 
của cuốn sách và sự coi thường của Trường phái Siêu việt với những trang trí không 


cần thiết. 


i 
~ 


DANG DIEN RA 
Mót trong nhifng nguyén ly cua 


r 


Chú ta đa hải đối At Với 
Trường phái Siêu việt la đưa một ung ta ang phải doi mat với 
tác phẩm đến cực điểm của su A+ d “nh BP nE Fe 
- t dang sacht dot : 
trüu tudng, trong khi van dugc mo ang sac rong 0 trin len 


công nhận là nghệ thuật. Trong x i T a ` 
k EN x ! la chính van hàn là nhị! 
trang này, hình anh vừa trừu 
tượng vừa mang tính nghệ thuật, 
nhưng vẫn truyền tải một thông 
điệp chính trị — hình vuông màu 
đỏ của Liên Xô đi trước hình 
vuông màu đen của trật tự cũ 


i EL LISSITZKY, SÁCH CUA CHÚNG TA, 1926 
trong cuóc dua tói Trai dat. 
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10 CUỐN SÁCH BÌA MỀM 
PENGUIN ĐẦU TIEN 


Việc xuất bản 10 cuốn sách Penguin vào ngày 30 
tháng 7 năm 1935, đã thay đổi quá trinh xuất ban 
trên toàn cầu. Phiên bản bìa mềm của 10 cuốn sách 


nổi tiếng đã được rao bán với giá rất rẻ là 7 xu. 


GONE To ` : 
EARTH | Chúng hap dẫn ngay lập tức — chúng ré nhưng chất 
MARY WEBB - lượng cao và có bìa màu đậm, sặc sỡ. Hợp tác với 


Penguin có các nhà văn nổi tiếng như Ernest 

Hemingway (1899-1961), Agatha Christie (1890- 

1976), và Compton Mackenzie (1883-1972). 
Đáng chú y hơn, những cuốn sách được đóng gói với bìa đơn giản, 
trang nhã, rõ ràng. Day không chỉ la việc xuất bản mà đã giúp hầu 
hết mọi người có thể tiếp cận được sách. Đây la minh chứng đầu tiên 
cho thấy sức mạnh thiết kể tao ra thương hiệu trong thé giới sách. 
Ý tưởng của Allen Lane về thiết kế bìa đồ họa không hoàn toàn như 
ban đầu. Nhà xuất ban Đức, Albatross, vào năm 1932, lan đầu công 
nhận hiệu Lực của màu sắc đậm, kiểu chữ đơn giản và giá thấp trong 
việc tạo ra một thị trường mới. Nhưng chính Lane la người có cái nhìn 
sâu sắc rang chất Lượng, theo mọi nghĩa, la chìa khóa thành công 
trên thị trường đại chúng. Câu chuyện Penguin vẫn la một bài hoc 


Lâu dài về cách văn hóa có thể được phổ biến với chi phí thấp. 


Năm 1935, Edward Young, 21 
tuổi, một nhân viên văn phòng 
tại Bodley Head, được Lane ủy 
quyền để tạo ra logo mới và thiết 
kế bìa cho danh mục Penguin non 
trẻ. Sau đó, ông nói: “Đã đến Lúc 
phải Loại bỏ ý nghĩ những người 
duy nhất muốn các phiên bản rẻ 
tiền thuộc về cấp thấp hơn của trí 
thông minh và do đó các phiên 
bản rẻ tiền phải có bìa lóe loet và 
giật gân”. Sau Thế chiến II, 
Penguin vẫn đặt ra các tiêu 
chuẩn cao hơn. Những cuốn sách 
sau đó hoàn toàn trái ngược với 
các cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, dự 


kiến sẽ được xuất bản phổ biến. 


Thị trường tiểu thuyết đại chúng ở cả hai bờ Đại Tây Dương 
không mang lại giá trị văn học. Được bán dưới dạng đọc giải 
trí, tiểu thuyết mười xu và bìa vàng là những dạng phổ biến. 


ALLEN LANE 
1902-1970 


Allen Lane thành lap Penguin Books vào năm 1936 sau khi rời 
Bodley Head. Những cuốn sách bìa mềm màu đậm, giá rẻ của ông 
đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực xuất bản và đưa văn 
hoc chất Lượng cao ra thị trường đại chúng. 


Năm 1919, Lane gia nhập nhà xuất bản Bodley Head ở London do chú ông là John 
Lane thành Lập. Ban đầu, ông bất đồng với ban giám đốc về việc xuất bản cuốn sách 
Ulysses gây tranh cãi của James Joyce, va họ cũng nghỉ ngờ việc ông ra mắt bộ 
chuyện Penguins đầu tiên như một ấn hiệu. Vào thang 1 năm 1936, ông thành Lập 
Penguin như một công ty riêng biệt. Lane đã hình thành ý tưởng về những cuốn 
sách giá rẻ, chất Lượng cao có thể bán được từ các máy bán hàng tự động vào năm 
1934, sau khi thấy mình ở ga Exeter không có gì để đọc. Đến tháng 3 năm 1936, 
hơn 1 triệu bản bìa mềm Penguin đã được bán. Lane tiếp tục dựa trên thành công 
ban đầu. Năm 1937, ông thành Lập Danh mục giáo dục Pelican, với cuốn Lịch sử 
nghệ thuật Pelican trở thành một trong những thành công lón của xuất bản thời 
hậu chiến. Puffin, một danh muc dành cho trẻ em, được thiết Lập vào năm 1940, 
với Penguin Classics tiếp theo vào năm 1945. Được sự cho phép bởi Penguin, những 
người như Evelyn Waugh, Aldous Huxley, EM Forster va PG Wodehouse đã tìm thấy 
độc giả mới khi bia mềm Penguin trở thành một phán nội tai của đời sống văn hóa 
Anh. 


PENGUIN 


a 

Š THE MYSTERIOUS ` 9 z 
"` AFFAIRAT — © MADAME | 
5 STYLES 2 ; CLAIRE ˆ 
$ AGATHA `| €: : 
e CHRISTIE =| | SUSAN ERTZ | 


THIẾT KE DON GIẢN Những cuốn sách Penguin đầu tiên được thiết 


kế đơn giàn: hai dải màu ở trên cùng và ở dưới cùng, trung tâm màu 


trắng la tên sách và tên tác giả. 
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J. E. MORPURGO, NOT VE ALLEN LANE, KING PENGUIN (1979) 
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QUY BINH MÀU SÁC Các cuón sách cüa Penguin được quy định về 
màu sắc, được tuân thủ nghiêm ngặt: màu cam và trắng dành cho 
tiểu thuyết; xanh la cây và trang cho trinh thám; màu xanh da trời 


và trắng cho tiểu sử. 
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COMPLETE UNABRIDGED 


va Anne đã trở thành một trong những nan nhân nổi tiếng nhất của Holocaust. Cac nhà sử 
học cũng đánh giá cao tác phẩm, coi nó như một điển hình về cuộc đàn áp người Do Thái. 

Bài viết của Anne Frank chứa đầy ba cuốn sổ, cũng như 215 tờ giấy rời. Cô bắt đầu viết nhật 
ký vào tháng 7 năm 1942 để ghi Lại những năm tháng ở ẩn, nhưng quyết định sửa sau khi 
nghe một bản tin radio vào tháng 3 năm 1944 kêu gọi luu giữ nhật ky va thư cho hậu thé. 
Anne sau đó viết Lại nhật ký trên các trang riêng biệt để xuất bản, thêm ngữ cảnh và bỏ qua 
những đoạn ít được quan tâm hon. Có đã định xuất bản sau chiến tranh với tên Het 
Achterhuis (The Secret Annex), nhung vào tháng 8 năm 1944, binh lính Đức Quốc xã đột 
kích tòa nhà, Anne, gia đình và những người cu ngu khác bị trục xuất đến trại tập trung 
Westerbork. Nhật ky Anne được tìm thấy bởi hai nhân viên văn phòng của cha cô, ho đã bao 
mật nó cho đến khi Otto Frank - người sống sót duy nhất từ tòa nhà phụ - trở về sau chiến 


tranh. Sau đó, ông đã xuất bản cuốn nhật ký để tưởng nhớ Anne. 
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Năm 1947, một người dan ông Do Thái tên la Otto Frank đã xuất ban 
cuốn nhật ky của cô con gái 13 tuổi của minh. Anne đã chết vi bệnh 
sốt phát ban hai năm trước đó tại Bergen-Belsen, một trại tập trung 
ở Đức. Nhật ký của cô ghi Lại khoảng thời gian hai năm mà cô và gia 
đình (cùng với 4 người khác) đã trải qua khi ẩn náu trong một ngôi nhà 
phụ bí mật phía trên văn phòng của cha cô trong thời kỳ Đức Quốc xã 
chiếm đóng Amsterdam. Nhật ký Anne đã trở thành một trong những 


cuốn sách sâu sắc nhất và được đọc rộng rãi nhất về Thế chiến thứ hai 


KITTY THÂN YÊU Trong một vai 
mục nhật ký ban đầu, Anne đã 
viết những suy nghĩ của mình 
dưới dạng những bức thư gửi cho 
những người bạn tưởng tượng 
khác nhau — những bức thư ở 
trang bên trái của cuốn nhật ký 
đối diện được viết cho “Jet” và 
“Marianne”. Trong giai đoạn 
viết lai, Anne đã chuẩn hóa các 
muc nhát ky cüa minh, bién tát 
cá chung thành “Kitty than 
yêu”. Không rõ Kitty có phải là 
người thật hay không. 
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phận có thể dang chờ đợi gia 
đình. Có cũng bày tỏ tham 
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Khi doc những gì còn sót lai trong cuốn 
nhật ký của Anne, Otto Frank đã phát hiện 
ra một khía cạnh của con gái mà ông không 
hé hay biết. Ông rất ấn tượng và ngạc 
nhiên trước cảm giác sâu sắc và sự trưởng 
thành của con, và quyết định tôn trọng 
mong muốn lặp di lap lai của Anne la xuất 
bản nhật ký của cô. Khi chuẩn bị xuất bản, 
Otto nhận ra một số phần của cuốn nhật ký 
bị thiếu, vì vậy ông phải kết hợp các mục 
từ văn bản gốc với những mục được viết lai 
sau đó của cô. Ông cũng đã thực hiện các 
chỉnh sửa của riêng mình, xóa các tham 
chiếu của Anne về 'yêu đương' mới chớm 
nở của cô, cũng như những nhận xét không 
tốt mà cô viết về mẹ mình. 


Nhật ký Anne được xuất bản vào ngày 25 
thang 6 năm 1947 với tên Het Achterhuis. 
Kể từ đó đã được dich sang 60 ngôn ngữ. 
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LE PETIT PRINCE 


Một vi du hiếm hoi vé cuốn sách dành cho trẻ 


em đã chiếm được cảm tình của người lớn, Le 


e Petit Prince (Hoàng tử bé) van là cuốn sách bán 
R chạy nhất trên thế giới hơn 70 năm sau khi ra 


mắt. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1943 
^21 bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, kể từ đó nó đã 
được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ và phương 
ngữ, và ước tính đã được 400 triệu người trên 
toàn thể giới doc. Đó la câu chuyện về một chàng hoàng tử cô đơn 
đến Trái đất từ một hành tinh khác để tìm kiếm tình bạn và sự hiểu 
biết. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn cảnh báo chống lại sự hẹp hòi 
và dạy tầm quan trọng của việc khám phá để trưởng thành. Nó cũng 
được hiểu Là một câu chuyện ngụ ngôn vé sự cô lap và hoang mang 
của chiến tranh. 

Phần lón sức hấp dẫn của Le Petit Prince nằm ở các hinh minh họa 
màu nước của Antoine de Saint-Exupery, đặc trưng xuyên suốt 
cuốn sách. Chúng tái tạo các cảnh cụ thể, và cũng được người kể 
chuyện sử dụng để kiểm tra các nhân vật mà anh ta gặp, và tìm lại 


tuổi thơ của anh ta. 
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BAU TRỜI SAO Hinh ảnh các ngôi sao, xuất hiện ở đây trên trang tiêu dé, 
được lặp lai xuyên suốt cuốn sách. Người kể chuyện, một phi công, dựa vào 
các vì sao để điều hướng, trong khi hoàng tử bé sống giữa chúng. Các ngôi sao 


tượng trưng cho sự rộng lón của vũ trụ, cũng như sự cô đơn của phi công. 
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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
1900-1944 


Antoine de Saint-Exupéry là mót nhà ván, phi cóng và quy tóc 
người Pháp. Mặc dù được nhớ đến nhiều nhất với tiểu thuyết Le 
Petit Prince, ông cũng đã viết một số tiểu thuyết đoạt giải thưởng 
dựa trên kinh nghiệm của mình khi la một phi công đưa thư và 
phục vụ trong Lực Lượng không quân Pháp. 


Antoine de Saint-Exupéry Lớn lén trong một lau đài ở Pháp và tận hưởng một tuổi 
thơ vô tư. Anh đã có vinh dự được trải nghiệm chuyến bay đầu tiên của mình vào 
năm 12 tuổi, điều này có ảnh hưởng lâu dài đến anh. Vào tháng A năm 1921, anh 
được đào tạo như một phi công như một phần của nghĩa vụ quân sự bắt buộc của 
Pháp. Sau đó, khi đang lam phi công đưa thư ở Bắc Phi, anh đã viết cuốn tiểu thuyết 
đầu tiên của mình Courrier Sud (Southern Mail), xuất bản năm 1929 - cuốn đầu 
tiên trong một số cuốn sách dựa trên chiến tích bay của anh. Khi Chiến tranh thế 
giới hai nổ ra, Saint-Exupéry Làm việc cho Lực Lượng không quân Pháp, cho đến khi 
Đức chiếm đóng Pháp buộc anh phải trốn sang Mỹ cùng vợ Consuelo Gomez Carillo 
vào năm 1939. Định cư tại Thành phố New York, nơi anh viết và xuất bản Le Petit 
Prince, nhưng những suy nghĩ về cuộc chiến ở châu Âu vẫn còn trong đầu, và vào 
năm 1943, anh gia nhập Lực Lượng Pháp Tự do. Anh được tuyên bố la mất tích khi 
đang thực hiện một nhiệm vụ do thám trên nước Pháp vào tháng 7 năm 1944. 


Bản gốc của bản thảo viết tay của Saint-Exupéry bao gồm một số 


màu nước không xuất hiện trong Lần xuất bản đầu tiên. Bản thảo 


nháp này - ban sao viết tay hoàn chỉnh duy nhất được biết la còn 
tôn tại - được luu giữ tại Bảo tàng & Thư viện Morgan ở Manhattan. 


CÁCH NHÌN CON TRE Saint-Exupéry ngay Lập tức thu hút người đọc bằng các 
hình minh họa. Ở đây, thứ mà những người trưởng thành chỉ coi la một chiếc 


mũ, được thể hiện là một con trăn đã nuốt chửng một con voi. Những cách khác 


nhau mà người lón và trẻ em nhìn thế giới Là một chủ dé lap di lap Lại. 


Tất cà những người trưởng thành đều từng la trẻ em... nhưng chi 


môt số ít người trong số ho nhớ được điều đó. 


ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, LE PETIT PRINCE 
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BÍ MÂT AN DAU Saint-Exupéry đã nghiên cứu một trong những cum từ 


quan trọng nhất trong cuốn sách, “l’essentiel est hidden pour les yeux” 


(“những gi thiết yếu không thể nhìn thấy bằng mắt”), lap lai tới 15 Lan. 


Những phản ánh như vậy về bản chất con người thường xuyên xuất hiện 


trong cuốn sách, ở đây gợi ý điều mà người ta cảm thấy là quan trọng nhất. 
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CON CUU TRONG HỘP Các hinh minh họa đen tráng do người kể chuyện vẽ 


giúp thiết lap mối quan hệ của anh ta với hoàng tử. Ở đây, hoàng tử yêu cầu 


một bức vẽ con cừu, nhưng không hài Lòng với kết quả. Tuy nhiên, bản phác 
thảo của một chiếc hộp chứa con vật lam hài long hoàng tử, vì nó cho phép 


anh ta tưởng tượng về con cừu. 


Các chủ đề về mất mát, cô đơn và khao 
khát được về nhà của Le Petit Prince gần 
gũi với trái tim tác giả, vì ông đã viết nó 
khi sống Lưu vong ở Mỹ trong Thế chiến 
thứ hai. Vụ tai nạn máy bay của người kể 
chuyện trên sa mạc cũng được lấy cảm 
hứng từ các sự kiện có thật: Máy bay của 
Saint-Exupéry rdi xuống sa mac Sahara 
vào năm 1935, nơi ông và người điều 
hướng bị mắc kẹt trong bốn ngày, cận kê 
cái chết. Le Petit Prince được xuất bản 
vào tháng 4 năm 1943, nhưng ban đầu 
không có sẵn để mua ở Pháp (chính phủ 
Vichy của nước Pháp bị Đức chiếm đóng 
đã cấm các tác phẩm của Sainte Exupéry 
sau khi ông bỏ trốn khỏi đất nước). Cuốn 
sách không được xuất bản ở Pháp cho đến 
khi đất nước được giải phóng vào năm 
1944, nhưng đã được bầu chọn là cuốn 
sách vĩ đại nhất thế kỷ XX ở Pháp. 


Saint-Exupéry, xuất hiện ở đây vào năm 
1929, đã sử dụng kinh nghiệm của mình khi 
là một phi công để viết nhiều cuốn sách. 


GIGI TINH THU HAI 


Giới tính thứ hai (Le Deuxième Sexe) được coi la một trong những 
văn bản sáng lập cho phong trào nữ quyền. Nó chỉ ra phụ nữ không 
được sinh ra với nhiệm vụ phục tùng; hơn nữa, nó chỉ ra phụ nữ phải 
tuân theo khuôn mẫu ngay từ khi sinh ra, khiến họ không bao giờ 
được tự do. De Beauvoir cho phụ nữ cần có ba bước để thách thức 
quan điểm mà xã hội đặt ra cho họ: phải lam việc, phát triển trí tuệ 
và phấn đấu cho sự bình đẳng về kinh tế. Được xuất bản ở Pháp vào 
năm 1949, cuốn sách đã không hoàn toàn tạo được ảnh hưởng cho 
đến khi ấn bản tiếng Anh, bị cắt bớt nội dung, được xuất bản ở Mỹ 


vào năm 1953, gây tranh cãi rộng rãi. 


SIMONE DE BEAUVOIR 


LE 
DEUXIÈME SEXE 


L'EXPÉHIENCK VÉCUE 


GALLIMARD 


SCALE 


SIMONE DE BEAUVOIR 


1908-1986 


Sinh ra ở Paris, Simone de Beauvoir là một nhà triết hoc, nhà van 
và người theo chủ nghĩa xã hội. Bà được biết đến nhiều nhất với 
vai trò của mình trong phong trào phụ nữ và chuyên luận nữ 
quyền Le Deuxième Sexe. 


Năm 14 tuổi, de Beauvoir từ chối sự tôn tại của Chúa và quyết định không bao giờ 
kết hôn, dành hết tâm trí cho ý tưởng sống như một triết gia và giáo viên. Bà học 
triết học tại Sorbonne, Paris, và dạy môn này. Cùng với triết gia Jean-Paul Sartre, 
người sẽ trở thành cộng sự và người bạn suốt đời, bà la một trong những nhân vật 
hàng đầu trong phong trào hiện sinh của Pháp vào giữa thế kỷ XX. Bà đã viết nhiều 
tác phẩm khác nhau, gồm cả cuốn tiểu thuyết Les Mandarins. Le Deuxième Sexe 
đã trở thành cuốn sách cần thiết cho các nhà nữ quyền vào những năm 1960, truyền 
cảm hứng cho Betty Friedan và Germaine Greer, và những người khác. 


HAI PHAN Chia thành hai phần, Le 


Deuxième Sexe được viết như một lịch sử 


gent UN. EAL VID vé phu ng, trong do tác gia trinh bày dàn 
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LICH SỬ ĐƯỢC TẠO 

Phần "Lịch sử" trong Tập 1 
_kừ ¿zin để cập đến quá trình đàn 
— 1 — : — = ông đàn áp phụ nữ trong lịch 
z S — sử. Ở đây, de Beauvoir kết 
nh luân nam giới - với tu cách 
tà người tạo ra các giá trị và 
hệ tư tưởng - đã tạo nên lịch 
sử của phụ nữ, nhưng phần 
lón phụ nữ đã thích nghỉ với 


địa vị cấp dưới của họ hơn Là 
hành động chống lại. 
HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG “Một người không được sinh ra, 

với định mệnh trở thành phụ nữ,” de Beauvoir đã viết. Nửa 

sau cuốn sách của bà, “Trải nghiệm sống”, cố gắng mô tả chỉ 

tiết cách điều này xảy ra. Tác giả có cái nhìn cá nhân về hành 

trình của một người phụ nữ từ khi sinh ra cho đến khi về già, 

để giải thích cách bà tiếp nhận những phẩm chất nữ tính. 


SU THAN BI CUA NU GIGI 


SCALE 


Cuốn sách của Betty Friedan về sự bát mãn của phụ nữ với vai tro | BETTY FRIEDAN 


của họ trong xã hội đã gây ra một chuỗi sự kiện ở Hoa Kỳ, cuối cùng 1921-2006 
đã thay đổi cán cân quyền lực giữa hai giới, cả về mặt văn hóa và 

, . . NH : S . MM Được biết đến là một trong những phu nữ có ảnh hưởng nhất thé » 
chính trị. Friedan đã viết phụ nữ trong những năm 1950 phải chịu kỷ XX, Betty Friedan (tên khai sinh là Bettye Naomi Goldstein) 


ủng hộ nữ quyền thoát khỏi những vai trò truyền thống ngột ngạt. 


đựng kỳ vọng phải là những bà mẹ và người nội trợ hoàn hảo, đưa ra 


một hình ảnh về sự nữ tính được Lý tưởng hóa, mà tac giả gọi la “sự Nhà tiên phong ủng hộ nữ quyền Betty Friedan tốt nghiệp ngành tâm Lý học tại Đại 
học California. Năm 1947, bà chuyển đến thành phố New York, nơi bà Làm việc 
như một phóng viên trước khi kết hôn với Carl Friedan và có ba người con. Chan 


thần bí của nữ giới”. Với cuộc thảo luân về những phụ nữ đi ngược 


Lai hình ảnh này, cuốn sách đã đóng góp môt cách manh mẽ vào làn nản vi là một bà me chỉ ở nhà và không có Lựa chọn nơi Làm việc cho các bà me, bà 
, ` , "E n 3 8 : " : bát đầu nghiên cứu xem những phu nữ khác cảm thấy thé nào. Kết qua là cuốn 
song nữ quyển mới, dân đến luật về việc trả Lương binh dang va sự sách, The Feminine Mystique, đã nâng cao nhận thức về sự bất mãn của phụ nữ và 


được cho là đã châm ngòi cho “chủ nghĩa nữ quyền làn sóng thứ hai”, kéo dài từ 
những năm 1960 đến cuối những năm 1980 (“lan sóng thứ nhất” la cuộc đấu tranh 
giành quyền bầu cử vào đầu những năm 1900). 


hình thành của nhiều nhóm phụ nữ để bảo vệ nữ quyền. 
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THAY BÓI CÁCH sÓNG Trong chương cuối cùng, Friedan dé 
xuất một cách sống thay thé cho phụ nữ, trong đó ho có thé 
kết hợp vai trò nội trợ truyền thống với công việc có ý nghĩa. 
Bà đưa ra ví dụ về những phụ nữ đã thành công trong việc làm 
mẹ và tạo dựng sự nghiệp, nhưng cũng thừa nhận những thách 


thức đi kèm với việc lam cả hai. 


TÂM TƯ NỮ GIỚI Thiết kế táo bạo của bìa, với tiêu đề phản 
ánh, nói lén ý tưởng mà Friedan tin phụ nữ cảm thấy thất vọng 
vì áp luc phải tuân theo hình mẫu bên ngoài ly tưởng của xã 
hội. Trên thực tế, chúng đang nuôi dưỡng những mong muốn 


chưa được thỏa mãn, mà Friedan gọi la “vấn dé không tên”. 


- SPRING 


SILENT 


MUA XUAN VANG LANG 


Năm 1958, Carson, một tac giả bán chay nhất của các cuốn sách 
về thiên nhiên, được yêu cầu điều tra việc sử dung thuốc trừ sau khi 
một người bạn viết cho ba ấy về việc DDT đã giết các loài chim ở 
Cape Cod gần đó như thé nào. Thuốc trừ sâu lan đầu được sử dụng 
trong Thế chiến II để kiểm soát côn trùng gây ra bệnh sốt rét, 
nhưng đến những năm 1950, nó được sử dụng rộng rãi trên các Loại 


cây trồng. 


Khi Carson thực hiện cuốn sách, bà đã tiếp xúc với nhiều nhà khoa 
học và xây dựng cơ sở chống lại DDT. Bà đã chỉ ra cách nó xâm nhập 


vào chuỗi thức ăn và tích tụ trong các mô mỡ động vật, gồm cả con 


Một trong những cuốn sách lịch sử tự nhiên 
mạnh mẽ nhất từng được viết, Rachel Carson’s 
Silent Spring (Mùa xuân vắng lặng) là tia lửa 
châm ngòi cho phong trào bảo vệ môi trường. 
Sự phơi bày chỉ tiết của cuốn sách về những 
thiệt hại do thuốc trừ sâu gây ra — cụ thể la 
DDT, một trong những loại thuốc mạnh nhất 
từng được phát triển — hổi chuông cảnh tỉnh mọi 


người về nguy cơ ô nhiễm do hóa chất gây ra. 


người, gây ra tổn thương di truyền và các bệnh như ung thư. 


CHI TIẾT 


Silent 
Spring 


by Rachel Carson 


Das ings by Lais ond Louis Thrếg 


AN Y Tiéu dé Silent Spring 
bát nguồn từ mô tà vé một 
kịch bản trong đó tất cả các 
loài chim mùa xuân biết hót 
bị giết bởi DDT. Nó trở thành 
một phép ẩn dụ cho cách 
con người có thể phá hủy 
môi trường. 


KẾT HỢP ĐỘC ĐÁO Làm 
cho lap luận trở nên dễ tiếp 
cận hơn, ngôn ngữ mạnh mẽ 
và thơ mộng của Carson 
được bổ sung một cách 
tuyệt vời bởi những bức vẽ 
tỉnh tế của các họa sĩ minh 
họa người Mỹ Lois và Louis 
Darling. 


RACHEL CARSON 
1907-1964 


Rachel Carson là một nhà sinh vật biển và nha văn lich sử tự 
nhiên người Mỹ, người có cuốn sách nổi tiếng Silent Spring 
đã đưa sự nguy hiểm của thuốc trừ sâu đến với công chúng. 


Sinh ra tại một trang trai ở Pennsylvania, Carson lón lên giữa các loài động 
vật và viết những câu chuyện về chúng. Bà được đào tạo như một nhà sinh 
vật biển, sau đó làm việc cho Bộ Thủy sản Hoa Kỳ. Năm 1951, bà viết The 
Sea Around Us, một bài giới thiệu thơ mộng về sinh vật biển, cuốn sách đã 
trở thành sách bán chạy nhất và tạo dựng danh tiếng của bà với tư cách la 
một nhà văn. Vào cuối những năm 1950, bà chuyển sự chú ý đến việc bảo tổn 
và mối nguy hiểm của thuốc trừ sâu, được tiết Lộ trong Silent Spring năm 
1962. Ba qua đời hai năm sau đó tại nhà riêng ở Maryland. 


Các Loài chim cũng thế - đặc biệt là đại bàng đầu trắng, biểu 
tượng quốc gia của Hoa Kỳ - khi DDT lam mỏng vỏ trứng của 
chúng. 

Thành tựu tuyệt vời của Carson với Silent Spring la lam cho 


những phát hiện của bà dễ tiếp cận và hấp dẫn đối với độc giả 


nói chung. Bà truyền cho công chúng cảm giác cấp bách và sợ 
hãi, điều này dẫn đến thay đổi chính tri và xã hội. Silent Spring 
đã dẫn đến Lệnh cấm cuối cùng với việc sử dụng DDT và việc 
thành lap Cd quan Bảo vệ Môi trường ở Hoa Ky. 


7. Needless Havoc 
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DONG SONG CHET Trong một trong những chương quan trong, Carson giải 


thích ảnh hưởng của DDT đối với cá hồi khi nó bị rò ri ra sóng. Bà mô tả cách 


chất độc có thể được truyền qua chuỗi thức ăn để đến tay người tiêu dùng. 


9. Rivers of Death 


From THE Green DEPTHS of the offshore Atlantic many paths 
lead back to the coast. They are parhs followed by fish; al- 
though unscen and intangible, they are linked with the outflow 
of waters from the coastal rivers, For thousands upon thousands 
of years the salmon have known and followed these threads of 
fresh water that lead them back to the rivers, each returning to 
the tributary in which it spent the first months or years of life, 
So, in the summer and fall of 1953, the salmon of the river called 
Miramichi on the coast of New Brunswick moved in from their 
Zn ay f feeding grounds in the far Atlantic and ascended their native 

Ed — tiver, In the upper reaches of the Miramichi, in streams that 


Sau khi xuát ban Silent Spring, các 
công ty hóa chát đã vội vàng bảo vệ việc 
sử dung DDT. Họ lập luận nhiều người 
sẽ chết vì bệnh sốt rét nếu không có nó. 


| Chỉ [trong] thé kỷ hiện tại mới có Niue linis Perso Oa EN 
Tổng thống John F. Kennedy phải yêu 
| mot loài - con người - có được sức cầu một cuộc điều tra, sau đó đã chứng 
minh cho nghiên cứu của bà. Việc sử 
| manh dana ké dé thay dói bàn dung DDT dưới sự giám sát chặt chẽ của 


| các quan chức chính phủ, và vào năm 
x A — 1972, nó dà bi cám à Hoa Ky nhu mót 

ch at th e gl ƠI 2 loai thuốc phun cho cây trồng; các nước 
khác theo sau, gồm cả Vương quốc Anh 

vào nám 1984. Nám 2001, Cóng uóc 

Stockholm dua ra lệnh cám trên toàn 

thé giới với việc sử dung DDT trong 


| GZ, nóng nghiệp; việc sử dung nó da bị han 
| RACHEL CARSON, SILENT SPRING 


Việc phun rộng rãi các loai cây trồng bang hóa chát 


chế đáng kể, và ngày nay công dụng : : 
hợp pháp duy nhất của nó là để kiểm tổng hợp để chống lai côn trùng gây bệnh hoặc tấn công 
“uất mudi mang bệnh sốt rét cây trồng đã trở nên phổ biến vào những năm 1950. 


TRÍCH DAN TU CHU TICH MAO TRACH DONG Ap 


Cùng với Kinh thánh la cuốn sách bán chay nhất mọi thời dai, 
Trích dẫn từ Chủ tịch Mao Trạch Đông là tập hợp những câu nói 
của cựu lãnh đạo Cộng san Trung Quốc. Người ta ước tính hơn 
năm tỷ bản đã được in bằng 52 thứ tiếng, với 800-900 triệu bản 
được bán trên toàn thế giới. Ngoài vị thé la một hiện tượng xuất 
bản, cuốn sách còn la một công cụ chính trị quan trọng, giúp 
đoàn kết người dân Trung Quốc trong giai đoạn đất nước chuyển 
đổi sang mô hình chủ nghĩa cộng sản nghiêm ngặt vào giữa đến 
cuối những năm 1960. 

Gồm 88.000 từ, bộ sưu tập các câu danh ngôn được Mao và Bộ 
trưởng Quốc phòng Lâm Bưu hình thành như một hướng dẫn đầy 
cảm hứng cho các thành viên của Hồng quân. Các quan chức 
Đảng Cóng sản đã nhìn thấy tiềm năng của nó trong việc giúp 
thay đổi quan điểm phổ biến và thể sẽ phân phát cho mọi người 
dân — vào năm 196ó, các nhà in mới đã được xây dựng để thực 
hiện mục tiêu. Sách được giảng dạy trong trường học và tại nơi 
làm việc, và bắt buộc phải thuộc những đoạn văn thể hiện Lòng 


trung thành với Đảng. 


PE A JE ABR RS tk ¿#9 a 
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SÁCH BÓ TÜI Cuón sách, có kích NGÓI SAO ĐỎ Ngôi sao đỏ năm cánh là biểu 
thước vừa với túi ngực của quân phục, tượng nổi tiếng của chủ nghĩa cộng sản. Được 
được xuất bản Lần đầu tiên với bìa giấy, sử dụng rộng rãi trong thời Mao nắm quyền, 
như ở đây, dành cho binh sĩ hoặc bìa nó được hiển thị ở đây, giữa trang tiêu để của 
vinyl cứng hơn để chia sẻ. cuốn sách, thu hút sự chú ý đến tầm nhìn xã 


hội chủ nghĩa của Mao. 


SCALE 


Vào tháng 5 năm 196ó, Đảng 
Cộng sản cầm quyền ở Bắc Kinh, 
do Mao Trạch Đông lành đạo, đã 
đưa ra các biện pháp nhằm thanh 
trừng đất nước nhằm loại bò phần 
tử thân tư sản. Phong trào được 
gọi là Cách mạng Văn hóa. Kéo dài 
một thập kỷ, nó dẫn đến sự kiểm 
soát xã hội và chính trị nghiêm 


ngặt ở mọi cấp độ, được thực thi 


bởi một đội quân sinh viên chiến 
binh được gọi la Hồng vệ binh. Mỗi thành viên của Hồng vệ binh đều được 
nhận “Mao chủ tịch ngữ Lục”. Theo thời gian, 
tất cả công dân phải mang theo một bản sao. 


Bên ngoài Trung Quốc, bộ sưu tập danh ngôn của Mao được mệnh 
danh la “Little Red Book” - Mao chủ tịch ngữ luc, am chỉ bìa đỏ 
của nó. Nó thu hút trí tưởng tượng của các nhóm chính trị đa dạng, 
chẳng hạn như Báo đen trong những năm 1960 và 1970, và quân 
du kích Con đường Sang của Peru vào những năm 1980. 


LIÊN KẾT LICH SỬ “Nhân dân, và chỉ nhân dân, la động luc tạo nên lich sử thế giới,” Mao 
tuyên bố trong cuốn sách, ông mô phỏng theo những câu nói đã xuất bản của Khổng Tử. Việc 
đưa thư pháp vào đối diện với chân dung của Mao tạo ra mối Liên hệ giữa ông và các truyền 
thống triết học vĩ đại trong quá khứ của Trung Quốc. Những câu cách ngôn của Mao đã được 
tập hợp từ nhiều thập kỷ trong sự nghiệp chính trị của ông và góm các chủ dé khác nhau, chẳng 


hạn như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, tuổi trẻ và tầm quan trọng của tiết kiệm. 
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BÀN CHÍNH SỬA Cuốn sách đã được sửa lai một vài Lần trước khi tập 
cuối cùng được xuất bản vào tháng 5 năm 1965. Bản gốc năm 1964, 
được hiển thị ở đây, có 250 trang, chia thành 30 chương, với 200 trích 
dẫn về 23 chủ dé khác nhau. Sau phản hồi từ các quan chức Đảng Cong 
sản và các thành viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân, nó được 


thêm 20 trang, với 33 chương và 427 câu trích dẫn. 


Một cuộc cách mạng không phải 
la một bữa tiệc tối, hay viết một 
bài Luận, vẽ một bức tranh, hay 
thêu thùa... Một cuộc cách mạng 
là một cuộc nổi dậy, một hành 
động bạo Lực mà giai cấp này lật 


đổ qiai cấp khác. 
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DE TIEP CAN Cuón sách dă 
chat loc những mệnh lệnh của 
Mao về chính trị, văn hóa và xã 
hội thành những câu nói ngắn 
sử dụng ngôn ngữ hàng ngày 


sao cho dễ hiểu. 


MAO TRẠCH ĐÔNG 


BIỂU TƯỢNG CONG SAN Bìa đỏ của cuốn sách đã trở thành một biểu 
tượng của Trung Quốc Cộng sản. Màu đỏ không chi là màu may mắn ở 
Trung Quốc mà còn la màu của chủ nghĩa cộng sản, đại diện cho máu 
của những người lao động đổ ra trong cuộc đấu tranh cách mạng và nó 
gắn Liền với phần Lớn dân tộc Hán của Trung Quốc. Cho đến khi Cách 
mạng Trung Quốc 1911-12, Trung Quốc đã bị thống trị trong hơn hai 
thế kỷ bởi người Mãn thiểu số, được biểu thị bằng màu vàng, vì vậy việc 
sử dụng màu đỏ có ý nghĩa mạnh mẽ đối với 1,2 tỷ người Hán đại Lục. 
Sau khi Mao nắm quyền kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, quốc kỳ 
đã được đổi từ màu vàng sang màu đỏ và bài hát “Phương Đông la màu 
đỏ” đã được phổ biến như một phần trong nỗ Lực củng cố hình ảnh của 


Mao như vị cứu tỉnh của Trung Quốc. 


A 
* 


BIA SAO Dën năm 1969, cuốn sách có một bức 
chân dung của Mao trên trang bìa, cũng như một 
bức ảnh chụp ông bên trong với người chỉ huy thứ 
hai của ông, Lâm Bưu. Mao nắm quyền từ năm 
1949, nhưng Lâm là người có công trong việc xây 
dựng sự sùng bái Mao trong những năm 1960. 
“Mỗi bài học về giáo dục chính trị phải sử dụng 
các tác phẩm của Mao Chủ tịch như một hướng 


dẫn tư tưởng,” ông ra sắc Lệnh vào năm 1961. 


DANH MUC SACH: 1900 TRO DI 


MARRIED LOVE MEIN KAMPF 


MARIE STOPES ADOLF HITLER 
UK (1918) GERMANY (VOLUME |, 1925; VOLUME lI, 


Được viết cho các cặp vợ chồng đã kết 
hôn bởi nhà khoa học và nhà hoạt động 
người Anh Marie Stopes (1880-1958), 
cuốn sách, đôi khi được gọi la Tình yêu 
trong Hôn nhân, là cuốn sách đầu tiên 
công khai thảo luận về kiểm soát sinh 
sản và thúc đẩy bình đẳng giữa nam và 
nữ với tư cách là bạn tình. Married 
Love đã cách mạng hóa quan điểm 
đương đại về tránh thai và tình dục 
trong hôn nhân. Nó đã bi lén án bởi 
Giáo hội - đặc biệt la Giáo hội Công 
giáo La Mã - các cơ sở y tế và báo chí, 
và bị cấm ở Mỹ cho đến năm 1931. Tuy 
nhiên, cuốn sách đã ngay lập tức nổi 
tiếng và bản in đầu tiên đã bán hết 
trong vòng hai tuần; đến năm 1919, nó 
đã được sửa đổi, cập nhật và mở rộng 
Lần thứ sáu. Marie Stopes đã trở thành 
từ có nghĩa là “tình một đêm' trong 
giới phụ nữ trẻ và Married Love Là nền 
tảng để khởi động chiến dịch của cô 
cho quyền kiểm soát sinh sản của phụ 
nữ. Năm 1921, cô mở một phòng khám 
kế hoạch hóa gia đình ở London, cơ sở 
đầu tiên trong cả nước. 


WIRTSCHAFT UND 


GESELLSCHAFT 
MAX WEBER 


GERMANY (1922) 


Được biết đến trong tiếng Anh là 
Economy and Society, đây Là công trình 
quan trọng nhất của nhà xã hội học, triết 
học và kinh tế chính trị người Đức Max 
Weber (1864-1920). Kinh tế và Xã hội Là 
một tập hợp các bài luận Lý thuyết và 
thực nghiệm đưa ra các ly thuyết và 
quan điểm của Weber về các chủ để như 
triết học xã hội, kinh tế học, chính trị 
học, tôn giáo thế giới và xã hội học. 
Weber qua đời trước khi hoàn thiện các 
văn bản, vì vậy vợ ông (một nhà hoạt 
động nữ quyền và tác giả của riêng 
mình) đã chỉnh sửa và chuẩn bị các bài 
luân để xuất bản. Kinh té và Xã hội 
không được dịch sang tiếng Anh cho đến 
1968. Hiện nay nó được công nhận rộng 
rãi là một trong những văn bản xã hội 
học có ảnh hưởng nhất từng được viết. 


1927) 


Được dich la “Cuộc đấu tranh của tôi”, 
Mein Kampf được viết bởi nhà Lãnh đạo 
Đức Quốc xã Adolf Hitler (1889-1945) 
trong khi ông bị bắt giam sau vụ 
Munich Putsch thất bại năm 1923. 
Mein Kampf là một trong những cuốn 
sách gây nhiều tranh cãi nhất từng 
được viết, và đã gói gọn học thuyết của 
Đảng Quốc xã. Một phần tuyên ngôn 
chính trị, một phần tự truyện, nó phác 
thảo tư tưởng phân biệt chủng tộc của 
Hitler - tôn vinh chủng tộc Aryan "bậc 
thầy" và sự phỉ báng người Do Thái và 
Công san của ông ta; cũng như mong 
muốn báo thù Pháp vì thất bại của Đức 
trong Thế chiến thứ nhất; và kế hoạch 
của ông để thiết lập quyền luc ở một 
nước Đức mới. Mặc dù được viết kém 
và trải dài đến 1.000 trang, Mein 
Kampf đã trở thành cuốn sách bán 
chạy nhất và bán được 5,2 triệu bản 
vào năm 1939, tăng lên 12,5 triệu bản 
vào năm 1945. Sau Thế chiến thứ hai, 
bản quyền được trao cho bang 
Bavaria, nơi đã cấm xuất bản. Quyền 
sở hữu bản quyền đã hết hạn vào ngày 
1 tháng 1 năm 2016. 


» LADY CHATTERLEY'S 


LOVER 
D. H. LAWRENCE 


ITALY (1928) 


Có l là tác phẩm hư cấu nổi tiếng nhất 
của thế kỷ 20 và chắc chắn là tác 
phẩm mà D. H. Lawrence (1885-1930) 
được biết đến nhiều nhất, Người tình 
của Lady Chatterley la một cuốn tiểu 
thuyết mang tính bước ngoặt đã phá 
vỡ ranh giới đương thời của những điều 
cấm ky về đạo đức và tình dục. Lần đầu 
tiên được xuất bản riêng tư ở Florence, 
Ý, câu chuyện về mối tình giữa một 
phụ nữ thuộc tầng Lớp thượng lưu và 
người lam thuê của chồng ngay Lap tức 
bị cấm ở Anh và Hoa Kỳ vì nội dung 
khiêu dâm rõ ràng và việc sử dụng lap 
di lặp lai các từ gồm bốn chữ cái xúc 
phạm. Năm 1960, Penguin Books xuất 
bản ấn bản không bị kiểm duyệt và bị 


Ấn bản đầu tiên của Lady Chatterley’s Lover, được xuất bản bởi Tipografia Giuntina, Ý. 


truy tố theo Đạo luật Xuất bản Khiêu 
dâm 1959. Phiên tòa diễn ra sau đó 
cuối cùng đã đưa ra phán quyết có Lợi 
cho Penguin Books, trích dẫn giá trị 
văn học của Lady Chatterley’s Lover. 
Cuốn sách nhanh chóng trở thành 
sách bán chạy nhất và từ đó đã được 
chuyển thể sang điện ảnh, truyền hình 
và sân khấu. Việc công khai trong 
phiên tòa và phán quyết quan trọng đã 
mở đường cho chủ nghĩa tự do gia tăng 
trong xuất bản và báo chí trước sự khởi 
đầu của một cuộc cách mạng về sách 
tình dục trong những thập kỷ sau đó. 


A SAND COUNTY 
ALMANAC 
ALDO LEOPOLD 


USA (1949) 


Được viết bởi nhà khoa hoc, nhà sinh 
thái hoc và nhà môi trường Hoa Kỳ 
Aldo Leopold (1887-1948), Nién lich 
miền Gió cát da được công nhận là một 


trong những công trình về môi trường 
quan trọng nhất của thế kỷ 20, cùng 
với Mùa xuân Vang lặng của Rachel 
Carson. Leopold la chuyên gia về da 
dang sinh hoc và sinh thai hoc, dóng 
thdi là ngudi sáng lap ra khoa hoc 
quản ly động vật hoang dã. Niên Lich 
miền Gió cát có dạng một tuyển tập 
các bài Luận, trong đó Leopold kêu gọi 
bảo tồn các hệ sinh thái và lap Luận 
cho mối quan hệ có trách nhiệm, đạo 
đức giữa con người và vùng đất mà họ 
sinh sống. Bài viết của ông đáng chú ý 
vì tính trực quan đơn giản của nó. Được 
xuất bản ngay sau khi con trai ông 
Luna qua đời, A Sand County Almanac 
là cuốn sách quan trọng nhất của 
Leopold. Day là một ấn phẩm mang 
tính bước ngoặt cho phong trào môi 
trường đang phát triển của Hoa Kỳ và 
khuyến khích sự quan tâm rộng rãi đến 
sinh thái học như một ngành khoa học. 
Nó đã được dịch sang 12 thứ tiếng. 


THE STORY OF ART 


Tường thuật lich sử được minh hoa 
này, theo dấu nguồn gốc của nghệ 
thuật từ thời cổ đại đến hiện đại, Là tác 
phẩm bậc thầy của nhà sử học và học 
giả nghệ thuật người Áo Ernst 
Gombrich (1909-2001). Kể từ tần xuất 
bản đầu tiên, Câu chuyện về Nghệ 
thuật đã giữ vững vị trí là cuốn sách 
nghệ thuật bán chạy nhất thế giới. 
Được chia thành 27 chương, mỗi 
chương bao gồm một giai đoạn cụ thể 
của lich sử nghệ thuật, nó nổi tiếng với 
cốt chuyện rõ ràng và dễ tiếp cận và có 
hàng trăm bản tái tạo đầy đủ màu sắc 
của các tác phẩm nghệ thuật. Cuốn 
sách đã được cập nhật thường xuyên 
và được dịch sang ít nhất 30 ngôn ngữ. 
Lần xuất bản thứ mười sáu diển ra vào 
năm 2007. 


NOTES OF A 
NATIVE SON 


Tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà thơ 
và nhà viết tiểu luân người Mỹ James 
Baldwin (1924-87) ở độ tuổi 20 khi ông 
viết 10 bài tiểu luân được xuất ban 
chung với tên gọi Ghi chú của một 
Người con bản xứ. Tất cả các bài tiểu 
luận đều đã được xuất bản trước đây 
trên các tạp chí, chẳng hạn như 
Harpers, và cùng nhau đưa ông trở 
thành một trong những nhà văn hàng 
đầu và sâu sắc nhất của người Mỹ da 
đen. Một phần tự truyện và một phần 
bình Luận chính trị về phân biệt chủng 
tộc ở Hoa Kỳ và Châu Âu trong giai đoạn 
đầu của Phong trào Dân quyền, Notes 
of a Native Son đã trở thành một văn 
bản kinh điển của thể Loại tự truyện của 
người da đen. Trong các bài Luận của 
minh, Baldwin đã cố gắng đồng cảm với 
người da trắng, đồng thời phỉ báng cách 
đối xử với tất cả người da đen. Kết quả 
là Notes of a Native Son đã gây ra 
những lời chi trích dữ dội, cũng nhu sự 
hoan nghênh của giới phê bình. 


ON THE ROAD 


Được đánh giá la một trong những tiểu 
thuyết quan trọng nhất của thế kỷ XX, 
On the Road (Trên đường) của nhà văn 
Mỹ Jack Kerouac (1922-69) mô tả một 


Nhóm những người bạn trong các 
chuyến đi khắp Hoa Kỳ đặt trong bối 
cảnh sôi động của nhạc jazz, tình dục và 
ma túy. Trong sự pha trộn mang tính 
biểu tượng giữa tiểu thuyết và tự truyện, 
Kerouac đã bắt đầu phong trào văn học 
Beat và nắm bắt được tinh thần của 
những người trẻ có Lý tưởng tìm kiếm tự 
do. Kerouac đã viết bản thảo đầu tiên 
của On the Road trong thời gian ba 
tuần, sử dụng chất amphetamine và 
caffeine, trong đó anh đưa những td 
giấy được dán lai với nhau vào một máy 
đánh chữ và gõ bằng cách sử dụng văn 
bản cách dòng (và không có lé hoặc 
ngắt đoạn) cho đến khi anh hoàn thành 
cuốn tiểu thuyết; "cuộn" kết quả dài 
120 feet (37 m). Kerouac đã phải viết Lại 
nhiều lan cho đến năm 1957, khi cuốn 
sách được xuất bản. Đó la một cảm giác 
'overnight'; ảnh hưởng văn học và văn 
hóa của nó là rất lán và On the Road - 
được coi Là kinh thánh của thế hệ Beat - 
đã trở thành đối tượng nghiên cứu của 
giới phê bình kể từ đó. 


LA GUERRA DE 
GUERRILLAS 


CUBA {1961 


Được viết bởi nhà cách mạng theo chủ 
nghĩa Mác-xít Che Guevara (1928-67), 
La Guerra de Guerrillas (hay Chiến 
tranh du kích) nhằm truyền cảm hứng 
cho các phong trào cách mạng trên 
khắp châu Mỹ Latinh. Dựa trên những 
kinh nghiệm và thành công của ông 
trong Cách mạng Cuba, cuốn sách của 
Guevara đã phác thảo triết ly chiến 
thuật của ông cho chiến tranh du kích, 
nhấn mạnh nó như một công cụ chống 
lại các chế độ toàn trị nơi các chiến 
thuật chính trị và Luật pháp đã thất 
bại. Trong nhiệm vụ mang chủ nghĩa 
cộng sản đến Mỹ Latinh và giảm bớt 
nghèo đói mà ông từng chứng kiến khi 
còn trẻ, Che Guevara đã tạo ra một 
văn bản trở thành sách hướng dẫn cho 
những người nổi dậy cánh tả trên khắp 
thế giới. 


— — — 


THE MAKING OF THE 


ENGLISH WORKING 
CLASS 


UK (1963 


Trong cuốn sách day 900 trang Sự hinh 
thành cüa Giai cáp Cóng nhán Anh, 
nhà sü hoc cánh ta Edward Palmer 
Thompson (1924-93) dà trinh bày mót 
cái nhin mái mang tính cách mang vé 
lich sử xã hội Anh. 


Cuốn sách của Thompson xem xét 
nguồn gốc của xã hội giai cấp công 
nhân khi nó phát triển sau cuộc Cách 
mạng Công nghiệp. Cuốn sách tập 
trung đặc biệt vào những năm hình 
thành của nó từ 1780 đến 1832, la cuộc 
kiểm tra có hệ thống đầu tiên về giai 
cấp công nhân từng được thực hiện. 
Thompson đã thu thập rất nhiều nguồn 
tư liệu, nhưng phần lón trong số đó là 
không chính thống, vì các tài Liệu Lịch 
sử chính thức bao gồm rất ít từ chính 
những người thuộc tầng Lớp lao động, 
do nạn mù chữ phổ biến. Thay vào đó, 
Thompson thu được nhiều thông tin từ 
các tài Liệu được luu giữ trong văn hóa 
đại chúng, chẳng hạn như các bài hát và 
ban ballad, các câu chuyện, và thậm 
chí cả thể thao. Thompson đã nỗ Lực để 
tạo lại trải nghiệm sống của các tầng 
lớp lao động, và bằng cách đó, ông đã 
tạo ra tiếng nói cho những người thường 
bị coi là một khối vô danh. Nó là một 
trong những tác phẩm lịch sử quan 
trọng nhất trong thời hậu Thế chiến II. 


a novel 
by Jack Kerouac 


JAPAN (1967-88 


PHOENIX 


Được sang tao bởi nghệ sĩ, hoa sĩ hoạt 
hình, nhà lam phim hoạt hình và sản xuất 
phim người Nhật Ban Osamu Tezuka 
(1928-89), Phoenix (Chim Lửa) bao gồm 
một Loạt các câu chuyện manga. Là một 
phần quan trọng của ngành công nghiệp 
xuất bản Nhật Bản, manga là truyện 
tranh tuân theo một phong cách được 
phát triển lan đầu vào thế kỷ 19 và được 
mọi lứa tuổi đọc. Phoenix có 12 câu 
chuyện dựa trên sự Luân hồi. Mỗi người 
được lấy bối cảnh ở một thời đại khác 
nhau, nhưng tất cả đều được liên kết với 
nhau bởi sự xuất hiện của Loài chim thần 
thoại. Tác phẩm của Tezuka mang tính 
thử nghiệm và trực quan cao, và chủ đề 
của ông trải dài từ tình yêu đến khoa học 
viễn tưởng. Sau nhiều nỗ Lực xuất bản, 
Phoenix đã được đăng nhiều kỳ trên tạp 
chí Nhật Bản COM. Tezuka coi đây la tác 
phẩm quan trọng nhất của mình, nhưng 
ông đã chết trước khi hoàn thành nó. 


Bìa ấn bản đầu tiên tại Hoa Kỳ của Trên Đường của Jack Kerouac 


THE FEMALE EUNUCH 
GERMAINE GREER 


AUSTRALIA AND UK (1970) 


Việc xuất bản The Female Eunuch đã 
đưa nhà văn và nhà nữ quyền người Úc 
Germaine Greer (sinh năm 1939) trở 
thành một trong những tiếng nói hàng 
đầu cho chủ nghĩa nữ quyền của làn 
sóng thứ hai. Theo sau các nhà văn như 
Simone de Beauvoir và Betty Friedan, 
Greer đã thách thức vai trò của phụ nữ 
trong xã hội vào thời điểm mà họ không 
thể thế chấp hoặc thậm chí mua một 
chiếc ô tô trừ khi chồng hoặc cha ký vào 
các tài liệu. Greer cho sự đàn áp được 
chấp nhận đối với phụ nữ đã khiến họ 
tổn thương về mặt tình cảm, tình dục và 
trí tuệ. Cuốn sách - đáng chú ý vì trang 
bìa mang tính biểu tượng và gây sốc có 
hình một phụ nữ bị treo cổ - đã thúc đẩy 
cuộc tranh Luận sôi nổi trên khắp thé 
giới và được nhiều người hoan nghênh 
và chỉ trích. The Female Eunuch ngay 
lập tức đã là một cuốn sách bán chạy 
nhất và đến đầu năm 1971, ngay cả Lần 


in thứ hai cũng đã gần như bán hết. 


WAYS OF SEEING 
JOHN BERGER 


UK (1972) 


Cuốn sách tiên phong này của nhà 
văn, nghệ sĩ và nhà phê bình nghệ 
thuật người Anh John Berger (1926- 
2017) được viết cùng với một bộ phim 
truyền hình cùng tên của dai BBC có 
bốn tập về bản chất của nghệ thuật. 
Giới thiệu về nghiên cứu hình ảnh, 
Cách Nhìn bao gồm bảy bài Luận, bốn 
trong số đó có từ ngữ và hình ảnh, và 
ba trong số đó chỉ sử dụng hình ảnh. 
Cuốn sách nhằm thay đổi cách mọi 
người nhìn nhận và phản ứng với nghệ 
thuật. 


SURVEILLER ET PUNIR 
MICHEL FOUCAULT 


FRANCE (1975) 
Lịch sử của hệ thống nha tù Tây Au, 


được gọi bằng tiếng Anh là Discipline 
and Punish: The Birth of the Prison 


` A new lookatlife 
en Earth 


Bìa ấn bản đầu tiên của Lovelock's Gaia: Một cái nhìn mới về cuộc sống trên Trái đất. 


(Kỷ Luật và Trừng phat: Su ra đời của 
Nhà tù), cuốn sách được viết bởi nhà 
sử hoc và triết học người Pháp Michel 
(1926-84). Trong do, 


Foucault đã xem xét cách hệ thống 


Foucault 


hình phat phát triển từ ngục tối lâu 
đài, nhà tù tàn bạo và sự tập trung của 
thế kỷ mười tám vào nhục hình hoặc tử 
hình, đến hình thức kỷ Luật “nhẹ nhàng 
hơn” thời hiện đại, quản chế hoặc 
thông qua giam giữ. Foucault Lập Luận 
các cải cách khác nhau được thực hiện 
theo thời gian đã tạo ra một phương 
tiện kiểm soát hiệu quả hơn, thay vì cải 


thiện phúc Lợi của tù nhân. 


ORIENTALISM 
EDWARD SAID 


USA (1978) 


Cuốn sách mang tính đột phá nay của 
hoc giả người Mỹ góc Palestine 
Edward Said (1935-2003) la một trong 
những văn bán hoc thuật có ánh hưởng 
nhất của thé ky XX. Said Lập Luận linh 
vực học thuật của "Chủ nghĩa phương 
Đông" (nghiên cứu phương Tây về 
phương Đông, hay các xã hội và dân 
tộc sống ở châu Á, Bắc Phi và Trung 
Đông) là sản phẩm của một hệ tư 
tưởng thiên vị, đế quốc đã tạo ra những 
khuôn mẫu văn hóa sai lam về Phương 
Đông (đặc biệt là thế giới Hồi giáo) 
nhằm ủng hộ và tái khẳng định ưu thế 
của phương Tây và chính sách thuộc 
địa. Chủ nghĩa phương Đông, tác phẩm 
mà Said được biết đến nhiều nhất, đã 
xác định Lại cách mà các học giả hiểu 
về chủ nghĩa thực dân. Nó đã có một 
ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển 
của ly Luận văn học và phê bình văn 
hóa trong lĩnh vực nghiên cứu Trung 
Đông, và đã trở thành một văn bản nền 
tảng trong nghiên cứu Chủ nghĩa hậu 
thực dân. 


GAIA 
JAMES LOVELOCK 


UK (1979) 


Với tiêu dé “Cái nhìn mới vé sự sống 
trên trái đất”, cuốn sách khoa học phổ 
biến này của nhà hóa học người Anh 
James Lovelock (sinh năm 1919) đã 
nêu giả thuyết “Gaia” của ông cho độc 
giả bình thường. Lần đầu tiên được đề 
xuất trên các tạp chí khoa học vào năm 
1972, Lý thuyết của Lovelock cho các 
sinh vật sống và không sống trên Trái 
đất tạo thành một phần của hệ thống 
tích hợp, tự điều chỉnh nhằm duy trì 
các điều kiện Lý tưởng cho sự sống 


phát triển. Trong khi ban đầu đã vấp 
phải sự hoài nghỉ, nguyên Lý Gaia ngày 
nay được thừa nhận la Lý thuyết khoa 
học được chấp nhận. Lovelock đã đưa 
ra nhiều dự đoán khác nhau trên cơ sở 
để xuất của mình, nhiều dự đoán đã 
được chứng minh la đúng, bao gồm cả 
hiện tượng ấm Lên toàn cầu. Gaia được 
viết khi bắt đầu phong trào bảo vệ môi 
trường và kể từ đó, Lovelock đã đưa ra 
nhiều văn bản khác về giả thuyết của 
mình, bao gồm Sự trả thù của Gaia: Tại 
sao Trái đất tấn công trở lại - và Làm 
thé nào chúng ta có thể cứu Nhân loai, 


được xuất bản vào năm 2007. 


MANUFACTURING 


CONSENT 
NOAM CHOMSKY AND 
EDWARD S. HERMAN 


USA (1988) 


Trong cuốn sách, nhà ngôn ngữ hoc ly 
thuyét Hoa Ky Noam Chomsky (sinh nám 
1928) và nhà kinh té hoc Hoa Ky Edward 
S. Herman (sinh nám 1925) dà dua ra 
một cuộc tấn công nhức nhi vào các 
phương tiện truyền thông chính thống. 
Trong Đồng thuận Sản xuất, Chomsky và 
Herman đã xem xét bằng chứng cho thấy 
các phương tiện truyền thông chính 
thống (thuộc sở hữu của doanh nghiệp) 
hoạt động để hỗ trợ Lợi ích tài chính và 
định kiến chính trị của các công ty sở hữu 
chúng và của các nhà quảng cáo hỗ trợ 
tài chính cho chúng. Được Chomsky gọi 
la “mô hình truyền thông tuyên truyền”, 
sự phê phán chưa từng có về phương tiện 
truyền thông này đã lam suy yếu quan 


niệm của phương Tây về báo chí tự do. 


A BRIEF HISTORY 


OF TIME 
STEPHEN HAWKING 


UK (1988) 


Một tac phẩm mang tính bước ngoặt 
của nha vật ly người Anh Stephen 
Hawking (sinh năm 1942), Lược sử 
Thời gian: Từ Vụ nổ lón đến Hö den 
được nhắm đến đối tượng độc giả phi 
khoa học. Trong đó, Hawking sử dụng 
các thuật ngữ phi kỹ thuật để giải thích 
cấu trúc, nguồn gốc và sự phát triển 
của vũ trụ, và những gì ông đề xuất la 
số phận cuối cùng của nó. Khi lam như 
vậy, ông đã giải quyết một số câu hỏi 
khó hiểu nhất liên quan đến không 
gian và thời gian, bao gồm Lý thuyết Vụ 
nổ Lớn, vũ trụ giãn nở, Lý thuyết Lượng 
tử và thuyết tương đối rộng, Lỗ đen. 


Thành tựu lón nhất của Hawking là 
làm cho chü dé phüc tap nhu vay dé 
tiếp cận với độc gia. Hơn 10 triệu bán 
Lược sử Thời gian đã được bán trong 
vòng 20 năm và nó đã được dịch sang 
40 thứ tiếng. Năm 2005, một phiên 
bản ngắn hơn được xuất bản với sự 
cộng tác của nhà văn khoa học nổi 
tiếng Hoa Ky, Leonard Mlodinow (sinh 
năm 1954). 


HARRY POTTER AND 


THE SORCERER'S STONE 


J. K. ROWLING 
UK (1997) 


Là cuốn đầu tiên trong Loạt tiểu thuyết 
đã trở thành một hiện tượng xuất bản, 
cuốn sách này đã khởi đầu sự nghiệp 
sáng tác của Joanne (J. K.) Rowling 
(sinh năm 1965). Bộ truyện ghi lai 
quãng thời gian từ thời thơ ấu đến khi 
trưởng thành của một phù thủy trẻ và 
những người bạn của cậu tại Trường 
Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tiếp 
theo The Sorcerer's Stone là The 
Chamber of Secrets (1998), The 
Prisoner of Azkaban (1999), The 
Goblet of Fire (2000), The Order of the 
Phoenix (2003), The Half-Blood 
Prince (2005) va The Deathly Hallows 
(2007), trở thành cuốn sách bán chay 
nhất trong lịch sử với 11 triệu bản 
được bán trong 24 giờ đầu tiên. Sách 
Harry Potter được xuất bản đồng thời 
dưới dạng ấn bản dành cho trẻ em và 
ấn bản dành cho người Lớn (ấn bản thứ 
hai có bìa phức tạp hơn). Bộ truyện đã 
được dịch sang hơn 65 ngôn ngữ, bao 
gồm cả tiếng Latinh và Hy Lạp cổ đại. 
Ngày xuất bản thậm chí còn được sắp 
xếp trùng với ngày nghỉ học để không 


gây ra tình trạng trốn học ở trẻ em. 


BUILDING STORIES 


CHRIS WARE 


USA (2012) 


“Cuốn tiểu thuyết” đồ họa được chế 
tác độc đáo này được tạo ra bởi nghệ sĩ 
Hoa Kỳ Chris Ware (sinh năm 1967). 
Nó được trình bày dưới dạng một bộ 
đóng hộp bao gồm 14 yếu tố in riêng 
biệt, gồm td rơi, báo, truyện tranh và 
áp phích, cùng nhau mô tả bằng đồ họa 
cuộc sống của ba nhóm cư dân trong 


một căn hộ ba tầng ở Chicago 


Bìa trước Cau chuyện Xây dựng của Chris Ware 


(chủ yếu theo quan điểm của phụ nữ) và 
một con ong — nhân vật nam duy nhất 
trong cuốn sách. Mỗi yếu tố trong số 14 
yếu tố có thể được đọc theo bất kỳ thứ 
tự nào, hoặc thậm chí độc lap, nhưng 
chúng kết hợp với nhau để tạo ra một 
câu chuyện đa dạng phong phú về sự 
mất mát và cô đơn. Ware được báo trước 
la một trong những nhà thực hành hàng 
đầu trong thể loai thử nghiệm này và 
Câu chuyện Xây dựng đã giành được 
nhiều giải thưởng. 


THE DRINKABLE BOOK 


WATERISLIFE IN PARTNERSHIP WITH 


DR. THERESA DANKOVICH 
USA 


Sách hướng dẫn vệ sinh nước được in 
3D là sản phẩm trí tuệ của nhà khoa 
học Hoa Kỳ, Tiến sĩ Theresa Dankovich 
và đang được phát triển cùng với tổ 
chức phi Lợi nhuận - Nước là Sự sống. 


Cuốn sách có tiém năng mang lại 
nguồn nước sạch cho hàng triệu người. 
Các trang được tam các hạt nano bạc 
diệt khuẩn và có in thông tin về vệ sinh 
và làm sạch trên đó. Để tạo một trang 
giấy cần khoảng 22 gallon (100 tít) 
nước, vì vậy một cuốn sách có thể 
cung cấp nguồn nước sạch cho một 


người trong bốn năm. 


